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Lời nói đầu 
-0-0-0- 


Gót chân du hóa của Đấng Đại Giác, bậc Siêu phàm xuất Thế ngự đến nơi nào, 
vùng đất ấy phát sinh kỳ tích, in đậm dấu ấn hoằng dương trong những trang Phật 
sử, chính nơi ấy từ Giáo pháp của Đấng Giác ngộ suất sinh ra những bậc kỳ tài, 
những đấng Siêu nhân vượt ra khỏi vòng sinh tử triền miên vô tận. 

Một số địa danh đã đi vào vùng Bất tử trong tâm của những người con, đệ tử 
của Đấng Đại Giác, như BồĐề Đạo Tràng (Bodhigaya), vườn LâmTỳNi (Lumbini), 
vườn Nai (Migadaya) gần thành BaLaNại (Bäränasï), kinh thành Kusinärä... 

Cho dù những địa danh trên theo dòng thời gian, theo sự biến hoại của định 
luật vô thường, đã hay đang trở thành những phế tích, nhưng nét hào hùng thuở 
xưa vẫn còn lưu dấu trong những trang Phật sử. 

Những bậc kỳ tài với nền đạo đức như ánh đuốc lớn sáng rực trong đêm, giúp 
người đang hoang mang, kinh sợ màn đêm đen thẩm tìm thấy lộ trình đúng 
hướng để thoát ra vùng tăm tối, thấy rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong đêm đen, 
kịp thời thành lập những phương cách diệt trừ hay chống đỡ. Những bậc kỳ tài ấy 
đã tô trang điểm những địa danh trên thêm phần rực sáng với những chuỗi ngọc 
kết tinh từ tâm tịnh tín ân đức Tam Bảo, như kinh thành Savatthi (XáVệ) với Đại 
tự KỳViên (Jetavanavihara) của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anäthapindika), Đông 
Phương tự (Pubbarama) của bàng Thánh nữ Visakha, kinh thành Vương Xá 
(Rajagaha) với Đại tự Trúc Lâm (Velivanavihara) của vua BìnhSa (Bimbisara) 
cúng dường... 

Trong hạ thứ tư của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã giảng hòa thân quyến, 
chấm dứt binh đao giữa hai dòng Sakya (ThíchCŒa) và Koliya, mang lại thanh bình 
an lạc cho hai bộ tộc. 

Trãi qua bốn Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất, tiền thân Đức Thế Tôn thực 
hành trọn vẹn tất cả Pháp Balamật nhằm ba mục tiêu. 

- Chứng đạt Vô thượng Chánh Giác. 

- Tế độ quyến thuộc. 

- Tế độ chúng sinh. 

Khu Đại Lâm (Mahaävana) gần kinh thành CaTỳLaVệ (Kapilavatthu) lại in 
đậm kỳ tích; chư Thiên, Phạm Thiên từ 10 phương thế giới đi đến khu Đại Lâm 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu thuộc hai bộ tộc ThíchCa và 
Koliya. 

Nửa tháng trước, các Ngài chỉ là phàm nhân, nhưng nửa tháng sau, các Ngài 
trở thành những Siêu nhân thoát ra vòng khổ lụy của thế gian, trở thành “ruộng 
phước của người và chư thiên”. 

Không thể bỏ qua những chỉ tiết đặc biệt của những thiên nhân, Phạm thiên 
này, nên chúng tôi giải thích những nét chính về các chư Thiên, Phạm thiên ấy. 

Lại nữa, vào lần an cư mùa mưa thứ năm, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi 
Kũtagarasala (Giảng đường nóc nhọn), gần kinh thành Vesali (Vệxá) trong quốc độ 
Vajji (BạtKỳ) của bộ tộc Licchavi (Lích-Chá-Qui). 


Xứ Vajji là một trong những quốc độ phồn vinh và hưng thịnh đương thời. 
Gót chân du hóa của Đức Thế Tôn gần như du hành khắp quốc độ này nhiều lần, 
cho thấy vùng đất này rất đặc biệt. 

Những vùng đất nơi xứ Vajji đã nảy sinh nhiều bậc kỳ tài như Vương tử 
Mahali (Má-Ha-Lí), Tướng quân Siha (Si-Há), Trưởng giả Ugga (Úc-Gá) ở làng Voi 
(Hatthigama), nàng kỹ nữ danh tiếng Ambapäli (Ăm-Bá-Pa-Li)... 

Vajji là một quốc độ có bề dầy lịch sử khá lâu và như bao quốc độ khác, nguồn 
gốc của của vùng đất này cũng như bộ tộc Licchavi có pha lẫn vào đó tính huyền 
thoại. 

Chúng tôi cố gắng đưa vào tập sách này xuất xứ những địa danh của xứ Vajji 
cùng với những danh nhân xuất phát từ vùng đất đặc biệt này, tuy có làm độc giả 
“loãng sự tập trung”, nhưng làm giàu kiến văn cho độc giả. 

Âu cũng là điều không thể hoàn mỹ được, mong độc giả mỉm cười lượng thứ. 

Lần an cư mùa mưa lần thứ năm, Đức Thế Tôn từ “Giảng đường nóc nhọn” 
cùng các Tỳkhưu theo đường hư không về kinh thành CaTỳlaVệ để tế độ vua 
Tịnh Phạn (Suddhodana) lần cuối. Và vua Tịnh Phạn đã viên tịch, tự thân Đức Thế 
Tôn tắm rửa di hài của vua Tịnh Phạn và Ngài ghé vai khiêng cỗ quan của vua 
Tịnh Phạn đến hỏa đài, tự tay Ngài đặt viên Hỏa ngọc vào Hỏa đài bốc lên ngọn 
lửa trà tỳ. 

Đức Thế Tôn thể hiện hiếu hạnh của Ngài, là tấm gương sáng không tỳ vết 
cho hậu thế soi chung vậy. 
Tỳkhưu Chánh Minh. 


Chương XIX. Mùa hạ thứ 4 (tt) 


Giảng hòa quyến thuộc. 

Gần mãn mùa hạ thứ tư của Đức Thế Tôn, dòng ThíchCa có sự bất hòa trầm trọng 
khởi lên, suýt xảy ra chiến tranh giữa dân Koliya (Kô-Lí-Dá) ở kinh thành Devadaha và 
dân Sakya (ThíchCa) ở kinh thành Kapilavatthu. 

Nguyên nhân. 

Có con sông nhỏ Rohini (Rô-Hí-NI), là ranh giới thiên nhiên giữa hai xứ Koliya và 
Sakya. Hai Hoàng tộc Koliya và Sakya cùng nhau làm cái đập ngăn chận nước sông 
Rohini, rồi dẫn nước sông vào hai kinh thành để sinh hoạt, đồng thời trồng trọt hoa màu 
trên những cánh đồng ở hai bên bờ sông. 

Ngài Luận sư Dhammapaäla (Hộ Pháp) cho biết: “Sông Rohini chảy theo hướng Bắc 
-Nam”0'): 

Ô. Cuinninham cho rằng “sông Rohinï nay được xác định là nhánh sông chảy vào 
sông Rapti tại Gorukpore, tức Rowai hay Rohwaini hiện nay”2) (giả thuyết này có lẽ 
không đúng lắm, vì trải qua hơn hai ngàn năm, dòng sông nhỏ như Rôhini khó tồn tại, 
ngay cả dòng sông Nerañjara (NiLiên) sau hơn hai ngàn năm, vào thời của Ô. Cunnigham 
chỉ còn là con lạch nhỏ, sự kiện sông Rohini là nhánh sông chảy vào sông Rapti khó xảy 
ra -Ns). 

Vào tháng Jetthamaäsa (Chết-Thá-Mu-LIá) nước sông Rohinïi (Rô-Hí-Ni) xuống rất 
thấp. 

(Jerthamasa là tên một thángháng 5-6 tây lịch; là tháng 5 âi, tính theo lịch VN), bấy 
giờ khí hậu rất nóng®). XáLợi Đức Phật được Bàlamôn Dona (Đô-Ná) chia đều cho 8 
nước vào ngày mùng 5 tháng Jettha2; và kinh Arunavatï (Á-Rú-Ná-Quá-Ti) được Đức 
Thế Tôn thuyết vào ngày trăng tròn (15 âl) của tháng này 1). 

Năm ấy lại hạn hán nên nước sông Rohin1 càng xuống thấp, cư dân hai bên bờ sông 
Rohinï không đủ nước để trồng trọt, một số cánh đồng ở hai bên bờ sông trở nên còi 
cọc, khô héo. 

Nông dân hai bên bờ sông Rohinï cùng nhau ngồi lại để bàn bạc. 

Dân thành Koliya (Kô-Lí-D4) lên tiếng trước rằng. 

- Nước trong dòng sông này dẫn đến ruộng của hai bên thì không đủ, chỉ đủ cho 
một bên thôi. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín rồi, chỉ cần tưới một lần nữa là đủ; vậy các 
vị hãy dành nước sông này cho chúng tôi dùng thêm một lần nữa đi. 

Nông dân thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) cũng nói rằng. 

- Thưa các vị, vụ mùa của chúng tôi cũng sắp chín rồi. Vậy các vị hãy dành nước 
dòng sông Rohimï này cho chúng tôi dùng đi. Sau khi lúa chín, các vị gặt lúa, chứa lúa đầy 
kho lẫm, chẳng lẽ chúng tôi phải mang vàng ngọc đồng thời mang theo thúng, rỗ, bao... 
đến nhà quý vị, năn nỉ quí vị để để đổi lấy lúa hay sao? Chúng tôi không thể nhường 
nước sông này cho quí vị được. 

Dân thành Koliya cũng đáp rằng. 

- Chúng tôi cũng không thể nhường nước sông Rohinï cho quí vị được. 

Những cuộc thảo luận diễn tiến nhiều lần, dần dần trở nên gay gắt vì một số ruộng 
thiếu nước đã bị thất mùa. Thế rồi trong một cuộc thảo luận, một nông dân bên này đã 
đánh nông dân bên kia, xô xát giữa hai bên khởi lên (giống như đóm lửa nhỏ khởi lên rồi 
bùng cháy lớn, rụi cả tòa lâu đài). 


4)- ThagA. ¡. 501. 

2)- Xem chỉ tiết trong Cunningham, Arch. Survey ofIndia xii. 190. 
3)- JA, v.412. 
( 
( 


Nhóm nông dân xứ Koliya đã thóa mạ nông dân thành Kapilavatthu rằng: 

- Hãy đi đi, các ngươi đã dẫn con cái ra khỏi xứ này đi. Các ngươi dựa vào Hoàng tộc 
ThíchCa đó hả? Đó là những kẻ “lấy em gái làm vợ”, giống như chó rừng sống chung với 
chó nhà, vũ khí của các ngươi, voi chiến, ngựa chiến... của các ngươi, chẳng làm gì được 
chúng ta đâu. 

Nhóm nông dân thành Kapilavatthu cũng thóa mạ lại rằng. 

- Các ngươi hãy dẫn dắt con cái cùng quyến thuộc ra khỏi nơi đây đi. Các ngươi dựa 
vào “những kẻ cùi sống trên cây” đó hả? Đó là những kẻ “bị ruồng bỏ” phải vào rừng 
sống như loài thú rừng ở trên cây, như những con chó rừng. Vũ khí, voi chiến, ngựa 
chiến của “bọn hủi” chẳng làm gì được chúng ta đâu0!). 

Dân chúng hai bên bờ sông mang những lời thóa mạ lẫn nhau trình lên quan sở tại, 
câu chuyện được đưa dần đến hai Hoàng tộc. 

Các Tử hoàng dòng ThíchCa khi nghe sự thóa mạ của dân xứ Koliya, tức tối nói 
rằng: 

- Chúng ta sẽ cho “bọn hủi sống trên cây táo” kia biết sức mạnh của những “người 
lấy em gái làm vợ”. 

Các chiến sĩ dòng ThíchCa trang bị vũ khí, nai nịt gọn gàng, cùng nhau kéo đến bờ 
sông Rohini, hét vang rằng: “Chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ cho “bọn hủi” sống trên cây 
táo biết sức mạnh của chúng ta” 

Các chiến sĩ xứ Koliya cũng không kém, khi nghe được câu thóa mạ của những nông 
dân thành Kapilavatthu, họ tức tối nói rằng. 

- Chúng ta sẽ cho bọn “lấy em gái làm vợ” biết sức mạnh của những “người hủi sống 
trên cây táo”. Họ trang bị vũ khí, nai nịt gọn gàng, cùng nhau kéo ra bờ sống Rohim, hét 
vang lên “chúng ta sẽ cho bọn “lấy em gái làm vợ” biết sức mạnh của “những người cùi 
sống trên cây táo”. 

Hai bên dàn trận trên bờ sông Rohini, sẵn sàng tấn công vào nhau. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), vào hừng 
sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, Ngài thấy dòng ThíchCa tranh 
chấp nước dòng sông Rohini, vào chiều hôm nay sẽ chiến tranh với nhau, Đức Thế Tôn 
suy nghĩ: “Nếu Như Lai không can thiệp thì quyến thuộc của ta sẽ tàn sát lẫn nhau. Như 
Lai phải đến đó để giảng hòa mới được”. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đi khất thực trong thành Sävatthi (XáVệ) như thường 
lệ, sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trở về nghỉ trưa trong Hương thất của mình. Vào 
buổi chiều, Đức Thế Tôn sau khi vận y phục tề chỉnh, tay cầm lấy y bát theo đường hư 
không đi đến sông Rohinmi, không thông báo cho một ai hay biết, không có vị Tỳkhưu nào 
tháp tùng theo sau. 

Đến dòng sông Rohini, Đức Thế Tôn ngồi “tréo chân (pallanka) “ở hư không, giữa 
dòng sông Rohini (Rô-Hí-Ni), Đức Thế Tôn phóng những tia hào quang xanh đậm xuất 
phát từ tóc, lông mày, lông mi, tròng đen của mắt, từ những sợi lông tay, lông chân... 
phóng ra bao trùm cả vùng chiến địa rộng lớn, những tia hào quang màu xanh đậm che 
kín cả vùng “chiến địa”, bóng tối bao trùm vùng “chiến địa” cho dù khi ấy mặt trời vẫn 
còn chiếu sáng. Dòng Thích Ca và Koliya đang hăm hở tiến quân, bỗng nhiên thấy bầu 
trời tối đen, tất cả đều bàng hoàng, tâm sinh khởi sự sợ hãi. Ánh sáng màu xanh của Đức 
Thế Tôn chạm vào người nào, lập tức cảm giác “ăn năn” quay trở lại với người ấy . Trong 
khi sự sợ hãi sinh lên trong tâm của những người lâm trận, Đức Thế Tôn phóng hào 
quang sáu màu từ thân tỏa ra, xua tan bóng tối và hiển lộ thân tướng trước hai đoàn 
quân. 


0)- Về lịch sử hình thành dòng Säkya (ThíchCa) và dòng Koliya (Kô-Lí-Dá), xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng 
pháp độ sinh (tập 1). 
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Nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi giữa hư không ở giữa dòng sông, tất cả chiến sĩ 
dòng ThíchCa của hai bộ tộc suy nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã đến. Ngài thuộc dòng họ 
ThíchCa của chúng ta. Có lẽ Ngài đã biết sự xung đột của chúng ta rồi. Thật không thích 
hợp cho chúng ta khi giáng vũ khí xuống thân người khác trước mặt Ngài. Hãy để dòng 
Koliya bắt, giết chúng ta còn tốt hơn là ta sát hại chúng sinh khác trước mắt Ngài”. 
Những chiến sĩ bộ tộc Koliya cũng nghĩ như thế, và tất cả đều buông rơi vũ khí xuống 
đất, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn hỏi mỗi bên rằng. 

- Thưa Đại vương, vì sao Đại vương đến nơi này? Có phải Đại vương đến đây để 
xem nước dòng sông Rohini? 

- Bạch Thế Tôn, không phải. Con đến đây để tiến hành chiến tranh. 

- Thưa Đại vương, do nhân nào lại có cuộc chiến tranh giữa dòng Sakya (ThíchCa) 
và dòng Koliya (Kô-1í-Dá)? 

- Bạch Thế Tôn, con không rõ. 

- Thưa Đại vương, thế ai là người hiểu rõ. 

- Bạch Thế Tôn, có lẽ là Phó vương. 

Khi hỏi Phó vương, phó vương cũng không biết, dần dần hỏi đến những người nông 
dân, những người nông dân nói rằng: “Do tranh chấp nước dòng sông RohinI (Rô-Hí- 
N)”. Đức Thế Tôn hỏi rằng. 

- Thưa Đại vương, nước sông Rohini có giá trị bao nhiêu? 

- Bạch Thế Tôn, giá rất rẻ. 

- Thế giá trị quốc độ là bao nhiêu? 

- Bạch Thế Tôn, có giá trị rất cao. 

- Thế giá trị dòng dõi Khattiya (SátÐếLy) có giá trị bao nhiêu so với giá trị quốc độ? 

- Bạch Thế Tôn, giá trị dòng dõi SátĐếLj cao hơn giá trị quốc độ nhiều, vì đó là vị cai 
quản quốc độ. 

- Thưa Đại vương, chỉ vì một ít nước có giá trị rất nhỏ, mà Đại vương tiến hành 
chiến tranh, đánh đổi bằng các chiến sĩ dòng SátĐÐếLy có giá trị rất cao. Điều này có hợp 
lý chăng? 

Hai vị vua của hai bộ tộc Sakya và Koliya đều im lặng. 

Đức Thế Tôn từ trên hư không hạ dần xuống đất, ngồi trên một gò cao bằng phẳng, 
khả ái với vẻ uy nghiêm đầy uy lực của Đấng Đại Giác. 

Hai vị vua của hai tộc họ cùng các chiến sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi vào 
nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn dạy rằng. 

- Này các Đại vương, chỉ vì hạt giống hận thù được gieo xuống mà vị Thần cây 
(devarukkha) và con gấu đều bị tổn hại. 

Theo lời thỉnh cầu của hai vị vua đang lâm chiến, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Phandana 

1- Bổn sự Khích động (Phandanajataka). 

Thuở quá khứ, khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Ta) trị vì kinh thành Bäranasi 
(BaLaNại) của xứ Kãsi (Ka-Sí). Nơi cổng thành Baränasi có ngôi làng của những người 
thợ rừng, có một người Bàlamôn là thợ gỗ, ông thường vào rừng tìm gỗ, đóng thành cổ 
xe hay những bộ phận của xe, bán cho những cư dân trong kinh thành BaLaNại để sinh 
sống. 

Có một cây cổ thụ to lớn là Kyo (Phượng vĩ hồng) ở vùng núi Tuyết (Hy-Mã-Lạp- 
Sơn), một con gấu sau khi kiếm ăn thỏa thích liền đi đến gốc cây Kyo, nằm ngủ nơi gốc 
cây Kyo. 

Một hôm, một nhánh cây khô lớn bị gãy do một cơn gió mạnh thổi đến, cành cây rơi 
xuống trúng lưng con gấu đang ngủ. Con gấu bị đau, hoảng sợ bỏ chạy trốn, khi bình tĩnh 


trở lại nó suy nghĩ: “Ai đã dùng cây đánh vào người của ta vậy?”. Con gấu quay trở lại 
nơi cũ để tìm “kẻ đã đánh nó”, nhưng không thấy ai cả, nó suy nghĩ: 

- Nơi đây vắng vẻ, không có sư tử, hổ, báo... ở quanh đây để làm hại ta. Hắn là vị 
thần cây này không muốn cho ta nằm ngủ ở đây, nên làm cho cành cây lớn rơi xuống 
đánh vào người ta, ta sẽ đánh ngươi để trả đũa. 

Con gấu tức giận đánh vào thân cây, dùng miệng cắn thân cây, dùng móng cào thân 
cây, nguyền rủa rằng: 

- Này cây Kyo kia, ta không bẻ nhánh cây của ngươi, ta không ăn những lá non, lá 
già của ngươi. Ngươi không tỏ ra thù nghịch với những con vật khác khi chúng đến ngủ 
nơi gốc cây của ngươi; nhưng ngươi lại đố ky ta, không cho đến ngủ ở nơi này, ta có làm 
gì sai trái đâu mà ngươi ganh ghét ta. Sau vài ngày nữa, ta sẽ làm cho ngươi bị tróc gốc, 
thân ngươi bị xẻ thành nhiều mảnh. 

Nguyền rủa cây Kyo xong rồi, con gấu đi quanh vùng lân cận, tìm người có khả năng 
gây tổn hại đến cây Kyo. Thế là, “chuyện chẳng có gì, lại trở thành nghiêm trọng, chuyện 
cỏn con lại trở thành đại sự”. 

Người thợ gỗ Bàlamôn cùng vài người phụ việc, đi vào rừng tìm gỗ để đóng xe, 
người thợ mộc để cổ xe lớn bên bìa rừng, rồi cùng nhau đi vào rừng tìm cây, trên tay họ 
là những chiếc rìu, búa sắc bén, nhóm thợ rừng đi lần đến gần cây Kyo. Con gấu nhìn 
thấy người thợ rừng, suy nghĩ: 

“Hôm nay ta tìm được người giúp ta trả thù rồi”. 

Con gấu đi đến đứng gần cội cây Kyo, khi nhóm thợ rừng đi ngang qua, nhìn thấy 
con gấu to lớn, họ kinh hoàng bỏ chạy. 

Con gấu suy nghĩ: “Ta không nên để những thợ rừng chạy vì kinh sợ, nếu họ ra khỏi 
rừng thì sự trả thù cây Kyo này, ta không thể thực hiện được”. 

Con gấu nói với nhóm thợ rừng rằng. 

Kutharihattho puriso, vanamogayha titthasi; 

Puttho me samma akkhähi, kim dãrum chetumicchas1 ti. 

“Người trên tay cầm rìu bén, đi dạo quanh nơi rừng này. 

Hãy nói lên cho tôi biết, muốn đốn cây nào ở nơi đây”. 

Người thợ rừng Bàlamôn kêu lên rằng: 

- Ö ! Thật kỳ diệu, ta chưa bao giờ nghe loài thú nói tiếng người. Chắc hẳn đây là 
gấu chúa khôn ngoan. 

Người thợ rừng Bàlamôn suy nghĩ: “Một gấu chúa biết nói tiếng người, sẽ biết được 
loại gỗ tốt để đóng thành những cổ xe có giá trị cao”. 

Người trưởng nhóm hỏi con gấu rằng. 

ÏssO vanäni carasi, samäni visamani ca; 

Puttho me samma akkhahi, kim dãrum nemiyä dalha'ˆnti. 

“Hõi gấu chúa, Ngài đã đi; đồi cao vực sâu với đồng bằng. 

Hãy nói cho tôi biết; gỗ nào tốt nhất để đóng xe”. 

Nghe vậy, con gấu suy nghĩ: “Như vậy, hôm nay ta sẽ được thù rồi”. 

Nó trả lời. 

Nova salo na khadiro, nãssakanno kuto dhavo; 

Rukkho ca phandano nãma, tam dãrum nemiyä da|ha”nti. 

“Không phải Sala, không phải quế, trầm hương cứng chẳng tốt hơn. 

Có cây tên gọi là Phượng vĩ ; đóng xe là gỗ tốt nhất đời”. 

Người trưởng nhóm hân hoan rằng: “Ta vào rừng vào ngày tốt đẹp, ngay cả gấu 
chúa cũng chỉ cho ta biết loại gỗ tốt nhất để đóng xe có giá trị cao”. Người trưởng nhóm 
hỏi con gấu rằng. 

Kidisanissa pattani, khandho vã pana kidiso; 

Puttho me samma akkhahi, yathã Jãnemu phandana“nữi. 
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“Gấu chúa thân, nhành, lá; và thân cây như thế nào?. 

Hãy nói cho tôi biết rõ; để biết cây ấy ở nơi nào”. 

Con gấu trả lời bằng hai kệ ngôn. 

Yassa sakha palambanti, namanti na ca bhañjare; 

So rukkho phandano nãma, yassa mũle aham thito. 

“Nhánh và tán lá oẳn xuống; bền chắc và dễ uốn. 

Nó có tên gọi là Phượng vĩ, ta đang đứng nơi cây ấy”. 

Aranam cakkanabhinam,sanemirathassa ca; 

Sabbassa te kammaniyo, ayam hessati phandano “ti. 

“Làm vành bánh, trục xe; bánh xe hay các bộ phần. 

Là gỗ tốt nhất trong các gỗ, để đóng thành cổ xe lăn”. 

Sau khi đáp lời người Bàlamôn thợ rừng, con gấu ra đi với tâm hân hoan rằng: 
“Hôm nay ta trả được mối thù với Thần cây Phượng vĩ”, nó đi tìm thực phẩm để dùng. 

Nhìn thấy cây Phượng vĩ to lớn, nhóm thợ rừng bàn bạc với nhau, lập ra phương án 
để đốn cây cổ thụ to lớn này. Chứng kiến mọi vệc, vị Thần cây Phượng vĩ suy nghĩ: “Ta 
không hề ném bất cứ vật gì vào người con gấu, nhưng con gấu nuôi dưỡng hận thù vô lý 
với ta. Giờ đây nó xúi giục những người thợ rừng phá tan nơi cư ngụ của ta, chắc chắn 
cây Phượng vĩ này sẽ bị những người thợ rừng kia đốn ngã và xẻ thành từng mảnh nhỏ 
thôi. Ta phải tìm cách tiêu diệt con gấu đã thù hận vô lý với ta”. 

Vị Thần cây hóa thân thành “người kiếm củi” đi đến nhóm thợ rừng, nói rằng. 

- Này các anh, các anh tìm thấy được cây Phượng vĩ này, cây này thật tốt đẹp. Thế 
các anh định dùng gỗ cây Phượng vĩ này làm gì? 

- Chúng ta sẽ dùng cỗ này đóng thành cổ xe xinh đẹp. 

- Ai đã cho các anh biết “gỗ này dùng để đóng thành cổ xe rất tốt” vậy? 

- Một con gấu chúa nói tiếng người đã mách chúng ta cây Phượng vĩ này đấy. 

- Ồ! Đó không phải là con gấu chúa, nhưng đó là con gấu quí hiếm, con gấu đã cho 
các anh lời khuyên tốt. Cổ xe rất xinh đẹp khi các anh dùng gỗ này tạo ra nó, nhưng nó 
thật sự chưa hoàn hảo, chưa được bền vững. Nếu cổ xe này được lớp da cổ của con gấu 
viền quanh bốn bánh xe, cổ xe rất hữu dụng, bền chắc và an toàn, như vậy giá trị cổ xe sẽ 
tăng lên cao rất nhiều. 

- Nhưng làm sao chúng ta có được lớp da cổ của con gấu chứ? 

- Này các anh, sao các anh lấn thấn thế? Cây Phượng vĩ này có đi đâu được. Các anh 
hãy tìm con gấu quý hiếm kia, hỏi rằng: “Chúng tôi cần phải đốn phần nào của cây 
Phượng vĩ trước”, rồi thuyết phục nó đến đây chỉ “nơi cần đốn trước”, khi nó nhe răng 
để chỉ, mắt nó híp lại không nhìn thấy chi cả, các anh dùng rìu sắc bén, cùng chém vào cổ 
nó. Khi nó ngã xuống chết, các anh lột da nó, ăn thịt nó rồi đốn cây Phượng vĩ này cũng 
chẳng muộn. 

Nghe vậy, người trưởng nhóm hân hoan rằng: “Ôi ! Thật là kỳ diệu, hôm nay là ngày 
đại cát tường với ta”. 

Và người thợ rừng đã giết con gấu, đốn cây Phượng vĩ mang về kinh thành 
Baranasĩ (BaLaNa]). 

Để kết thúc Pháp thoại, Đức Thế Tôn nói lên những kệ ngôn sau. 

Iccevam phandano issam, isso ca pana phandanam; 

Anñiamaññam viväadena, aññamaññamaghätayum. 

“Như vậy, hãy nhìn thần cây và con gấu; gấu xung đột với thần cây. 

Thần cây xung đột với gấu; cuối cùng cả hai bị diệt vong”. 

Evameva manussänam, vivado yattha Jayati; 

Mayuranaccam naccanti, yathã te issaphandanä. 

“Cũng vậy, người đổi với người; nơi nào chống đối khởi sinh lên. 

Khác chỉ gấu nọ với thần cây; như Công đang nhảy múa cuồng say”. 
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(Con Công không thể múa nếu không phô bày những phần riêng trên thân của nó. 
Cũng vậy, khi đánh nhau, con người không thể che dấu những gì cần phải che dấu). 

Tam vo vadami bhaddam vo, yävantettha samagatä; 

Sammodatha mã vivadatha, mã hotha issaphandanä. 

“Như Lai dạy bảo “đây thiện hiền”; các người giữ ý được hợp hòa. 

Yên bình đờng nên gây xung đột; đừng như gấu nọ với thần cây”. 

Samaggimeva sikkhetha, buddhehetam pasamsitam; 

Samaggirato dhammattho, yogakkhema na dhamsatï ti. 

“Đoàn kết cùng nhau sống hợp hòa; chư Phát ngợi khen sự thuận hòa. 

Hòa hợp cùng nhau nương theo Pháp; 

Trói buộc diệt trừ không sót dư”. 

Đức Thế Tôn nhận diện Bổn sự rằng: 

- Này các Đại vương, thời ấy Ta là vị thần cây sống trong khu rừng ấy, Ta chứng 
kiến mọi việc như trên”0). 

Tiếp theo Đức Thế Tôn sách tấn hai Hoàng tộc bằng Bổn sự Daddabha (Tiếng động 
mạnh) hàm ý Đức Thế Tôn dạy “đừng vội tin lời người khác”. 

2- Bổn sự Tiếng động lớn (Daddabhajataka). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì kinh thành Bãränasi 
(BaLaNai). Bấy giờ Bồtát sinh làm sư tử chúa sống trong khu rừng Tala (Thốtnốt) lẫn 
với cây vilva gần bờ biển phía Tây. 

Trong khu rừng Thốtnốt và cây vilva có con thỏ sống nơi cội cây Thốtnốt nhỏ, bên 
cạnh cây vilva. Một hôm sau khi ăn xong, thỏ đến nằm nghỉ dưới cây Thốtnốt, nó chợt 
nghĩ: “Nếu đất này bị húy hoại, ta sẽ ra sao nhỉ?”. 

Ngay khi ấy một trái vilva chín rơi xuống trên ngọn lá Thốtnốt, tạo ra tiếng động 
lớn, nghe tiếng động lớn con Thỏ có cảm giác như có vật gì “vỡ ra”, nó liền suy nghĩ: 
“Trái đất đang vỡ ra”. 

Thế là nó vụt chạy, chẳng ngoái cổ nhìn lại, một con thỏ rừng khác nhìn thấy nó 
phóng đi và có vẻ hãi hùng như sắp chết, liền hỏi. 

-Vì sao anh chạy như trối chết vậy? 

- Trái đất sắp vỡ tan rồi. 

Nghe vậy, con thỏ kia vội phóng vụt chay theo 

Cứ thế con thỏ này chạy theo con thỏ khác nối nhau thành đoàn dài, cùng nhau 
chạy trối chất. 

Rồi nai, heo rừng, hoẵng, trâu rừng, bò rừng... cùng nhau tháo chạy, nối tiếp nhau 
dài cả một do tuần (# 16 km) làm náo loạn cả khu rừng. 

Thấy đám thú rừng cứ cắm đầu phóng chạy hướng về bờ biển, sư tử chúa không 
hiểu vì sao đám thú rừng kia kinh hoàng như thế, sư tử chúa rượt theo hỏi con thú đang 
chạy cuối đoàn rằng: “Có chuyện gì mà các ngươi kinh hoàng bỏ chạy như thế?”. 

- Trái đất sắp vỡ tan, nên chúng tôi chạy lánh nạn. 

Sư tử chúa suy nghĩ: “Làm sao mà trái đất sắp vỡ tan được, có lẽ chúng nghe tiếng 
động lớn nên kinh hoàng nghĩ như thế. Ta phải nỗ lực để cứu mạng chúng, nếu không 
chúng sẽ kiệt sức chết mất”. 

Với tốc độ của con sư tử đang thời sung mãn, sư tử chúa phóng nhanh đến chân núi 
chận trước đầu đám thú rừng; sư tử chúa rống lên tiếng rống sư tử ba lần, tiếng rống 
sung mãn của sư tử chúa làm đám thú rừng kinh hoàng dừng lại, đùn đẩy nhau thành 
một nhóm hỗn lọan trước sư tử chúa. 

Sư tử chúa hỏi. 

- VÌ sao các ngươi phóng chạy như thế? 


0)- JAäv. 207. Phandanajataka (Bổn sự Khích động), chuyện số 475. 
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- Thưa Đại vương, trái đất sắp vỡ tan. 

- Ai thấy được hiện tượng trái đất sắp tan vỡ? 

- Bọn voi thấy. 

Sư tử chúa hỏi bọn voi, chúng đáp: 

- Chúng tôi không biết, bọn sư tử biết. 

Bọn sư tử lại nói: 

- Chúng tôi không biết, bọn cọp biết. 

Bọn cọp nói: 

- Bọn tê giác biết.... 

Dần dần cuối cùng thì đến thỏ rừng. Sư tử chúa hỏi. 

- Này thỏ có phải trái đất đang vỡ ra không? 

- Vâng, thưa Đại vương, tôi đã thấy như thế. 

- Khi ngươi thấy, ngươi đang ở đâu? 

- Thưa Đại vương ở gần biển trong một khu rừng Thốtnốt xen lẫn với cây vilva tôi 
suy nghĩ: “Nếu đất này vỡ ra, ta sẽ ra sao?”. Ngay khi ấy, tôi nghe tiếng trái đất nổ tung, 
kinh hoàng tôi phóng mình bỏ chạy. 

Sư tử chúa suy nghĩ: “Như vậy là trái vilva chín rơi trên ngọn lá Thốtnốt, gây ra 
tiếng động lớn và con Thỏ này vội vàng kết luận “trái đất đang vỡ ra”. Ta muốn tìm cho 
ra sự thật chính xác việc này?” 

Sư tử chúa trấn an bầy thú, nói rằng. 

- Trái đất không có vỡ ra đâu, ta sẽ mang con Thỏ này đi khám phá ra sự thật, ngay 
tại chỗ mà nó thấy trái đất vỡ ra. Các ngươi hãy ở đây cho đến khi ta quay trở lại. 

Sư tử chúa đặt Thỏ lên lưng mình, với tốc độ của Sư tử chúa đang thời sung mãn, 
Ngài cùng con thỏ đến khu rừng Thốtnốt xen lẫn cây vilva, nói với con thỏ rằng. 

- Hãy đi chỉ chỗ mà ngươi thấy trái đất đang vỡ ra. 

- Thưa Ngài, tôi không dám đến đó đâu. 

- Hãy đi đi, đừng có sợ. 

Con thỏ không dám đến gần cây vilva, đứng cách xa, nói rằng. 

- Thưa Ngài, đằng kia kìa, đó là nơi phát ra tiếng động khủng khiếp ấy. 

Rồi nó đọc bài kệ đầu: 

Duddubhayati bhaddante, yasmim dese vasamaham; 

Ahampetam na jänämi, kimetam duddubhäyati ti. 

“Thưa Ngài, tiếng động lớn này; ở nơi trú ẩn của tôi. 

Tôi không biết. đó là gì: cũng không biết do đầu tạo ra”. 

Nghe thỏ nói như vậy, sư tử chúa đi đến nơi cây Thốtnốt, sau khi xác minh rằng: 
“Tiếng động lớn là do trái vilva chín rụng xuống”. Sư tử chúa mang thỏ về đến nhóm thú 
rừng, sư tử chúa nói rõ mọi việc cho nhóm thú rừng biết, rồi nói rằng. 

- Trái đất không có vỡ tan, các ngươi đừng sợ hãi nữa. 

Đàn thú rừng không còn kinh hoàng, giải tán, và trở lại chỗ trú ngụ của mình như 
trước. 

Sư tử chúa nay là Đức Thế Tôn0!). 

Rồi Đức Thế Tôn giáo huấn hai dòng Hoàng tộc rằng: “Thông thường kẻ mạnh 
thường đánh bại kẻ yếu, nhưng cũng có khi kẻ yếu có thể tiêu diệt được kẻ mạnh”. Để 
minh chứng cho điều này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Latukika (con chim Cút). 

3- Bổn sự con chỉm Cút (La£ukikajataka). 

Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baränasi, Bồtát tái sinh làm 
voi chúa cai quản đàn voi 80 ngàn con, sống trong dãy núi Tuyết. 


0)- JA. iii. 74. Daddabhajataka (Bổn sự Tiếng động lớn), chuyện số 322. Bổn sự này cũng được trích dẫn trong MA. 
313. 


12 


Có con chim Cút đẻ trứng trong vùng đất sinh hoạt của đàn voi, khi chim con trong 
trứng hình thành, chúng phá vỡ vỏ trứng thoát ra ngoài, chúng còn non yếu chưa thể tự 
kiếm ăn được, phải nhờ chim Cút mẹ nuôi dưỡng. 

Voi chúa cùng đàn voi đi đây đó để tìm thực phẩm, đàn voi đi đến ổ con chim Cút. 
Chim Cút mẹ suy nghĩ: “Đàn voi này sẽ dẫm chết những đứa con của ta, ta hãy van xin 
voi chúa đừng làm hại đến con của ta”. 

Chim Cút mẹ đi đến trước voi chúa, nhấc hai cánh chấp lại như đảnh lễ voi chúa, nói 
lên kệ ngôn. 

Vandami tam kuñjara satthihayanam, äraññakam yũthapatim yasassim; 

Pakkhehi tam pañjalikam karomi, ma me vadhi puttake dubbalayã tì. 

“Con đảnh lễ Ngài, voi tuổi sáu mươ; 

Chúa rừng của muôn loài. 

Ngài là bác lãnh đạo đàn voi; con chí là loài chim nhỏ. 

Con chấp cánh đánh lễ Ngài; xin tha đàn chim nhỏ”. 

Voi chúa nói rằng. 

- Này chim Cút, ngươi chớ lo sợ, ta sẽ che chở con của ngươi. 

Voi chúa đi đến tổ chim non, tổ chim non nằm bên dưới bụng voi, voi chúa đứng 
yên. Đàn voi đi đến thấy voi chúa liền tách ra hướng khác đi tới, nhờ thế đàn chim Cút 
con được an toàn. Khi 80 ngàn con voi đi qua rồi, voi chúa nói với chim Cút mẹ rằng. 

- Này chim Cút, có con voi lẻ bày đang đi phía sau, voi này rất hung dữ, nó không 
làm theo ý ta đâu. Ngươi nên van xin nó để giữ an toàn cho các con của ngươi. 

Rồi voi chúa ra đi. 

Khi voi hung dữ đi đến, chim Cút mẹ cũng nâng đôi cánh chấp lại đảnh lễ voi, nói 
lên kệ ngôn rằng. 

Vandämi tam kuñjara ekacarim, äraññakam pabbatasanugocaram; 

Pakkhehi tam pañjalikam karomi, mã me vadhi puttake dubbalayä tì. 

“Con đánh lễ Ngài, voi độc hành; dạo khếp núi rừng, thung lãng. 

Chúa rừng, con đảnh lễ Ngài; 

Con chỉ là chim Cút nhỏ; xin tha lũ con con”. 

Nghe vậy, voi “lẻ bầy” nói rằng. 

Vadhissami te latukike puttakani, kim me tuvam kãhasi dubbaläsi; 

“Chim Cút kia, ta sẽ giết con ngươi; 

Nhó yếu như ngươi làm gì ta. 

Trăm ngàn chim nhỏ vấn thường khi; 

Dấm nát bằng bàn chân trái cúa ta”. 

Nói xong, voi hung ác đưa chân dẫm nát đám chim nhỏ, tiểu lên xác những chim 
con để xác chúng trôi heo dòng nước, rồi voi dữ rống lên đắc chí và bỏ đi. 

Chim Cút mẹ đau đớn bay lên đậu trên cành cây, nói rằng. 

- Ngươi hãy rống lên rồi đi đi, rồi đây mi sẽ thấy ta sẽ làm được gì mi. Mi sẽ thấy 
sức mạnh của trí và sức mạnh thân hể khác nhau ra sao?. Ngươi đã tàn bạo dẫm chết 
những đứa con của ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi chỉ vài ngày nữa thôi. 

Rồi chim Cút mẹ nói kệ ngôn. 

Na heva sabbattha balena kiccam, balañhi balassa vadhaya hoti; 

Karissami te nagaräjä anattham, yo me vadhï puttake dubbalayä ti. 

“Chẳng phải mọi việc đều dùng bạo lực; 

bạo lực không trí là tai họa. 

Voi chúa kia, ngươi hãy nhận bất hạnh; 

Vì ngươi vô cớ giết con ta”. 


Rồi chim Cút mẹ tìm đến con Qua, cố gắng phục vụ và chiếm được cảm tình con 
Qua, sau vài ngày con Qua vui thích hỏi chim Cút rằng: 

- Này chim Cút, ta có thể giúp ngươi điều gì? 

- Tôi muốn chủ giúp tôi hủy diệt đôi mắt của con voi hung bạo, để nó không còn đi 
nghinh ngang đây đó. Tôi cầu xin chủ giúp tôi điều này, vì nó đã dùng sức mạnh nơi thân 
dẫm chết những đứa con vô tội của tôi. 

- Này chim Cút, được thôi. Ta sẽ giúp ngươi hủy diệt đôi mắt con voi hung bạo ấy. 

Rồi con chim Cút đi đến con ruồi xanh cái, làm thân với ruồi xanh cái. Chim Cút nhờ 
ruồi xanh cái rằng: 

- Này bạn thân, khi Quạ mổ mù đôi mắt con voi hung bạo, bạn hãy đẻ trứng vào 
trong đôi mắt mù của nó đi, nó đã dùng sức mạnh dẫm chết những đứa con vô tội của 
tôi. 

- Được thôi, này bạn thân. 

Rồi chim Cút đi đến kết bạn với con Ếch, nó với con Ếch rằng: 

- Này bạn thân, có con voi hung bạo, nó đã dẫm chết những đứa con vô tội của tôi; 
nhờ hai người bạn là Quạ và Ruồi xanh giúp đỡ, nó bị mù mắt. 

Này bạn thân, khi nó đi tìm nước để uống, tôi muốn bạn giúp tôi lên đồi cao phát ra 
âm thanh của mình, nghe tiếng bạn con voi sẽ lên đồi, hạn hãy đi xuống vách đá cheo leo 
phát ra âm thanh lần nữa. 

- Này bạn thân, được thôi. Tôi sẽ giúp bạn điều này. 

Hôm sau, con Qua nhân lúc voi hung bạo không đề phòng, từ trên thân cây cao Quạ 
lao xuống mổ mạnh vào đôi mắt con voi khiến voi hung bạo mù đôi mắt. 

Con voi đau quá nằm quy xuống đất, con Ruồi xanh bay đến đẻ trứng vào hai hóc 
mắt đang bị thương của voi hung bạo, vài ngày sau trứng nở ra thành những con đòi con 
bò nhung nhúc trong hốc mắt của voi hung bạo, gây đau nhức không sao tả xiết cho voi 
hung bạo. 

Voi hung bạo suy nghĩ: “Ta nên xuống hồ nước tắm để rửa vết thương trên mắt, 
đồng thời để giải khát. 

Vì không thấy đường, nó đi chập choạng quanh khu vực, con Ếch liền kêu lên, voi 
hung bạo suy nghĩ: “Nơi nào có ếch, nơi đó có nước”. 

Voi hung bạo đi về hướng có tiếng Ếch kêu, con Ếch dẫn voi hung bạo lên đỉnh đồi, 
rồi Ếch đi đến bên vách đá kêu lên. Voi hung bạo đ đến bên vách đá, trượt chân rơi 
xuống vực sâu và mạng chung nơi đáy vực. 

Khi biết chắc voi hung bạo thiệt mạng, chim Cút hân hoan nói rằng: “Ta đã chiến 
thắng được kẻ thù”. 

Sau khi nói Bổn sự “con chim Cút” xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Đại vương, không nên gây thù hận với bất cứ ai, như con voi hung bạo kia 
phải chuốc tai họa vào thân do tính ngạo mạn hung hăng. Bốn con vật nhỏ bé kia đã giết 
chết voi mạnh, do nhờ chúng đoàn kết với nhau. 

Với Trí của Bậc Chánh Giác, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

Kãkañca passa latukikam, mandũkam nïlamakkhikam; 

Ete nãgam aghätesum, passa verassa verinam; 

Tasmaä hi veram na kayiratha, appiyenapi kenacï ti. 

“Con Qua cùng chim Cút; con Ếch và Ruời xanh. 

Kết hợp với nhau giết chết voi; 

Chứng minh kết quả của thù hận. 

Thế nên, không tạo ra thù hận; 

Ngay cả người, ta không ưa”. 

Nhận diện Bổn sự. 
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Voi hung bạo nay là Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa), voi chúa nay là Đức Thế 
TônU), 

Bổn sự này có thể được Đức Thế Tôn thuyết lên nhiều lần, như trong Sớ giải kinh 
Pháp cú, Đức Thế Tôn cũng thuyết lên Bổn sự này để các Tỳkhưu thấy được sự tai hại 
của sự tranh chấp lẫn nhau®). 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Đại vương, tất cả các người có liên hệ huyết thống với nhau. Theo pháp, 
các người phải sống đoàn kết và hòa hợp với nhau; không có kẻ thù nào có thể gây tai 
họa đến cho các người khi các người sống trong tỉnh thần đoàn kết. Sự đoàn kết có lợi 
ích lớn, ngay cả những cây rừng là vật vô tri cũng cần phải kết đoàn với nhau. 

Này các Đại vương, thuở xưa nới núi Tuyết, có cơn bão lớn đi qua rừng cây Salã 
(Sa-La), nhưng rừng cây Sala thoát qua cơn bão lớn, chỉ có một cây Salã to lớn đứng một 
mình, bị gió lớn thổi tróc gốc. 

Này các Đại vương, ngay cả cây rừng là vật vô tri còn kết đoàn với nhau, thì còn nói 
gì đến các chúng sinh hữu tình như các người. 

Theo lời thỉnh cầu của hai bên đang lâm trận, Đức Thế Tôn nói lên 
Rukkhadhammajäataka (Bổn sự Luật cây rừng). 

4- Bổn sự Luật cây rừng (Rukkhadhammajataka). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở kinh thành Baränasi (BaLaNai), Thiên 
vương Vessavana (TỳSaMôn) thứ nhất mệnh chung. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) đặt một vị Thiên thần khác lên thay thế. Thiên 
vương Vessavana thứ hai thông báo đến các “Thần cây - Devarukkha rằng: 

- Các ngươi hãy chọn trú xứ mình ưa thích. 

Bấy giờ BồTát sinh làm thần cây trong một rừng cây Salã; BồTát nói với thân tộc 
rằng: 

- Khi các người chọn trú xứ, nên chọn trú xứ gần nơi mà ta lựa chọn. Chớ nên chọn 
trú xứ là khoảng trống vắng và đơn độc. 

Những “Thần cây” hiền trí làm theo lời Bồtát; riêng một “thần cây” lại nói rằng: “Vì 
sao chúng ta lại chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta nên chọn trú xứ nơi có người, như: 
Làng, mạc, thị trấn... để nhận được lễ vật cúng dường đồng thời có được danh xưng tốt 
đẹp”. 

Vị thần cây này chọn trú xứ ở khoảng trống gần làng. 

Một hôm, có cơn bão lớn đi qua, những cây cổ thụ đơn độc trong rừng đều bị gãy 
cành hay bị gió lớn nhổ tróc gốc lên. 

Khi giống tố đi qua rừng cây Salä, những cây Salã nhờ mọc kế cận nhau, rễ cây đan 
chặt vào nhau, các cành lá đan kết với nhau, nên cơn bão lớn chỉ lướt qua những ngọn 
cây Sala mà thôi, không thể thổi tróc gốc một cây Sälã nào cả. 

Cơn bão lớn đi đến khu làng, cây Sãlã đơn độc nơi khoảng trống, đã bị gió mạnh 
thổi tróc gốc. 

Những “Thần cây” có trú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa, tay bồng các con 
nhỏ đi đến rừng Säla, than van với những “Thần cây Salãä”, những “Thần cây” này thuật 
lại cho Bồ Tát biệt sự việc. BồTát nói rằng. 

- Chính vì chúng không biết kết đoàn với nhau, nên gió mạnh mới thổi tróc chỗ ngụ 
của chúng. 

Rồi Bồ Tát nói lên kệ ngôn. 

Sadhũ sambahula ñat1, api rukkhaã araññajä; 

Vãto vahati ekattham, brahantampi vanappati”nHi. 


0)- JA, iii. 174-177. La tukikajataka (Bổn sự con chim Cút), chuyện số 357. 
2)- DhpA. ¡. 46. 
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“Lành thay nhiền bà con; như cây sinh từ rừng. 

Gió thổi ngã những cây; đứng một mình riêng lế” (HT. TMCd). 

Nhận diện Bổn sự. 

“Thần cây” trưởng nay là Đức Thế Tôn, các “Thần cây” có trí, nay là hội chúng của 
Đức Thế Tôn®), 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Đại vương, là thân tộc nên sống hòa hợp, không nên chia rẽ với nhau. 
Ngay cả những con chim Cút khi đoàn kết với nhau, người thợ săn chim cũng không làm 
gì được, nhưng khi chúng chia rẽ thì họa diệt vong xuất hiện. 

Theo lời thỉnh cầu, Đức Thế Tôn thuyết lên Sammodamanajätaka (Bổn sự Sống hòa 
hợp). 

5- Bổn sự Sống hòa hợp (Sammodamanajataka). 

(Bổn sự này còn được gọi là Vat‡akajataka (Bổn sự con chim Cút)). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì ở kinh thành BãränasI 
(BaLaNai), BồTát sinh làm con chim Cút chúa đàn sống trong rừng, được vây quanh với 
hàng ngàn con chim Cút. 

Một người thợ săn chim đi đến vùng chim Cút, người thợ săn chim Cút giả tiếng kêu 
chim Cút, dụ những con chim Cút ra khỏi tổ, khi chúng tụ họp nhiều, người thợ săn chim 
tung lưới ra bao trùm lấy chúng, rồi đi chung quanh lưới dồn những con chim Cút vào 
giữa lưới rồi túm lấy lưới bắt trọn đám chim bỏ vào giỏ mang về nhà bán để sinh sống. 

Bồ Tát nói với các con chim Cút: 

- Người thợ săn chim này giết hại nhiều quyến thuộc chúng ta, ta có cách khiến kẻ 
ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ ấy vừa quăng lưới trên đầu các 
ngươi, các ngươi mỗi con chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên đến 
chỗ các ngươi muốn, và hạ xuống trên một bụi gai. Làm như thế, chúng ta sẽ trốn thoát 
khỏi tay gã thợ săn chim này. 

Hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, chúng cùng nhau liền nhấc bổng lưới 
lên và thả xuống trên một bụi gai, rồi trốn thoát theo ngã dưới. 

Người thợ săn chim khi gỡ lưới khỏi bụi gai, thì trời đã xế chiều, nên trở về nhà với 
tay không. 

Những ngày kế tiếp, các con chim Cút đều làm như vậy, người thợ săn chim không 
thể bắt được chúng. 

Vợ người thợ săn chim tức giận nói: 

- Ngày lại ngày, ông về hai tay không, chắc ông có nơi nào nuôi dưỡng rồi phải 
không? 

- Ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác, nhưng các con chim Cút sống hòa hợp với 
nhau, chúng cùng nhau mang lưới của ta và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng 
chúng không sống hòa thuận mãi, khi chúng bất hòa, khi ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả. 

Người thợ săn chim nói với vợ kệ ngôn. 

Sammodamanä gacchanti, jalamadaya pakkhino; 

Yadä te vivadissanti, tadã ehinti me vasa“ntl. 

“Khi chung sống hòa hợp; các chim mang lưới đi. 

Khi chúng tranh cãi nhau; chúng rơi vào tay ta” (HT.TMC d). 

Vài ngày trôi qua, một con chim Cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con 
chim khác. Chim ấy tức giận nói: 

- Ai bước trên đầu ta? 

- Tôi vô ý, Đừng giận tôi! 

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: 


4)- JA. ¡. 327; ThagA.i. 397. 


- Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhấc bổng lưới lên chăng? 

Rồi chúng tranh cãi nhau, chim Cút chúa suy nghĩ: "Khi bất hòa thì không có an 
toàn, nay chúng không thể nhấc bổng lưới lên, bọn Cút sẽ gặp tai nạn. Ta không nên 
sống nơi này nữa. 

Chim Cút chúa mang đàn Cút của mình đi nơi khác. 

Người thợ săn chim đi đến chỗ đàn Cút ngụ, tung lưới lên đàn chim; một con nói: 

- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy ngươi hãy 
nhấc bổng lưới đi. 

- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông cánh của ngươi rơi xuống. vậy nay 
hãy nhấc bổng lưới. 

Đàn Cút tranh cãi nhau và người thợ săn chim tóm tất cả chúng. 

Nhận diện Bổn sự. 

Chim Cút chúa nay là Đức Thế Tôn; chim Cút tranh cãi nay là Tôn giả Devadatta 
(ĐềBàÐạtÐa)0!). 

Khi nhận thấy tâm hai Hoàng tộc trở nên nhu hòa hiền thiện, Đức Thế Tôn thuyết 
lên bài kinh Attadanda (Cái Ta hung bạo). 

6- Kinh Cái Ta hung bạo (Attadarndasuttam) (2). 

Thế Tôn. 

941- Attadanda bhayam jãätam, janam passatha medhagam; 

Samvegam kittayissami, yathã samvijitam mayä. 

“Từ người cầm các trượng; sợ hãi được sinh ra. 

Hãy xem các loài người; trong khi đấu tranh nhau. 

Ta sẽ nói sợ hãi; như Ta đã được biết”. 

942- Phandamanam pajam disvä, macche appodake yathä; 

Aiihamannehi byaruddhe, disvä mam bhayamavisi. 

“Thấy loài người vùng vấy4); như cá trong nước cạn. 

Thấy chúng chống đối nhau; Ta rơi vào sợ hãi”. 

943- Samantamasaro loko, disã sabba samerita; 

Iccham bhavanamattano, naddasäsim anositam. 

“Đời toàn không lõi cây; mọi phương đều giao động®). 

Muốn cho mình ngôi nhà; Ta không thấy nhà ở(®)”. 

944- Osanetveva byaruddhe, disvä me aratï ahu; 

Athettha sallamaddakkhim, duddasam hadayanissitam. 

“Cuối cùng?) là xung đót(®); thấy vậy Ta chán ngấy. 

Đây Ta thấy mữi tên; khó thấy, gắn vào tim”. 

945- Yena sallena otinno, disã sabba vidhavati; 

Tameva sallamabbuyha, na dhävati na sidati. 

“Ai bị mãi tên đầm; chạy khắp mọi phương hướng. 

Ai rút mũi tên ra; không chạy, liền ngồi xuống”. 

946- Tattha sikkhänugiyanti, yãni loke gadhitäm1; 

Na tesu pasuto siyä, nibbijjha sabbaso kãme; 

Sikkhe nibbaänamattano. 

“Ở đây sự học tập; đã được nói rõ lên. 


0)- JA. ¡.280; chuyện số 33. Bốn sự tương tự có tên là Vattkajataka (Bổn sự Cxhim Cút), xem ]A.. v. 414. 
2)- HT. TMC dịch là “kinh Chấp Trượng) -Ns. 
)- Samvegam. 

4)- Phandamanam. 
)- Sameritã. 

6)- Anosita. 

ứ)- Osana. 

(8)- Byaruddhe. 


Phàm triền phược ở đời; chớ liên hệ) với chúng. 
Đầm thủng?) dục hoàn toàn, tự học tập NípBàn”. 
947- Sacco siyä appagabbho, amäyo rittapesuno; 
Akkodhano lobhapapam, veviccham vitare munI. 
“Chân thát, không xông xáo; không man trá, hai lưỡi. 
Không phấn nó, ẩn sĩ; vượt tham ác, xan tham®)”. 


948- Niddam tandim sahe thinam, pamädena na samvase; 


Atimane na tittheyya, nibbanamanaso naro. 

“Người nghĩ đến NípBàn; bỏ ngủ, nhác, thụy miên. 
Không sống với phóng dát; không an trú quá mạn”. 
949- Mosavajje na niyetha, rũpe sneham na kubbaye; 
Mãnañca parljaneyya, sahasä virato care. 

“Không rơi vào nói láo; không tham ái các sắc. 

Cần liếu tri quá mạn; sống từ bỏ bạo ác(2”. 


950- Puranam naãbhinandeyya, nave khantim na kubbaye; 


Hiyyamaäne na soceyya, äkãsam na sito siyä. 


“Không hoan hở việc cũ; nhấn nại việc mới, không lo sợ xấu”. 


Trong tổn giảm không sầu; không liên hé tham ái”. 


951- Gedham brũmi mahoghoti, äjavam brũmi jappanam; 


Arammanam pakappanam, kãmapanko duraccayo. 
“Tham muốn Ta gợi “dòng nước mạnh”; 

Mong cầu®) gọi “bọt nước”®). 

Cảnh tượng luôn thay đổi; bùn đục khó vượt qua)”. 
952- Saccãa avokkamma muni, thale titthati brahmano; 
Sabbam so patinissajja, sa ve santoti vuccati. 

“Ẩn sĩ không rời) chân thật; như Phạm chí đứng trên đất. 
Vị từ bỏ tất cả; thật được gọi an tịnh”. 

953- Sa ve vidvä sa vedagũ, ñatva dhammam anissito; 
Samma so loke iriyäno, na pihetidha kassadi. 

“Biết vậy, gọi người biết; biết rồi không lìa pháp. 

Chân chánh sống ở đời; không dính mắc(9 ở đây”. 

954- Yodha kãme accatari, sahgam loke duraccayam; 
Na so socati najjheti, chinnasoto abandhano. 

“Ai ở đầy vượt dục; dinh mắc đời khó vượt. 


Không sầu, không mong mới09); cắt giòng không trói buộc”. 
955- Yam pubbe tam visosehi, pacchaã te mahu kiñcanam; 


Majjhe ce no gahessasi, upasanto carissasi. 

“Trước, ngươi làm khô cạnU?); sau, ngươi không vát gì. 
Ở giữa, không nắm giữ; ngươi sẽ sống an tịnh”. 

956- Sabbaso nãmarũpasmim, yassa natthi mamayitam; 
Asata ca na socati, sa ve loke na jIyatl. 


)- Pasuto. 
)- Nibbijjha. 
)- Veviccham. 
(4)- Sahasä.. 
5)- Jappanam. 
(6)- Äjavam. 
)- Duraccaya. 
®)- Avokkamma. 
(9)- Piheti. 

9)- Na ajjheti. 
1)- Visosehi. 


“Toàn diện đối danh sắc; không gì nghĩ :của ta”. 

Không có gì), không sầu; không có giàU) ở đời”. 

957- Yassa natthi idam meti, paresam väpi kiñcanaAim; 

Mamattam so asamvindam, natthi meti na socati. 

“Không nghĩ đây “của ta”; không nghĩ đấy “của người”. 

Người không có tự ngã; không sằu vì không ngã”. 

958- Anitthurï ananugiddho, anejo sabbadhI samo; 

'Tamaänisamsam pabrũmi, pucchito avikampinam. 

“Không tàn bạo, không tham; không dục, thường đồng đẳng. 

Được hỏi, Ta nói lên; lợi ích bậc bất động”. 

959- Anejassa vijanato, natthi kãci nisankhati . 

Virato so viyarabbha, khemam passati sabbadhi. 

“Bác ly dục rõ biết;; vị ấy không sở hành. 

Thoát ly, không tầm cầu; thấy an ổn khốp nơi”. 

960- Na samesu na omesu, na ussesu vadate mun1; 

Sanfto so vitamaccharo, nadeti na nirassatT t. 

“Bác ẩn sĩ không nói; bằng, thua hay hơn nhau. 

An tịnh, ly xan tham;không nhận, không bác bổ”(HT. TMCd) 6). 

Sau khi thuyết lên kinh Attadanda, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Đại vương, chỉ vì chút nước sông mà máu các chiến sĩ dòng SátĐÐếLy cao 
quý đổ xuống dòng sông, như thế có xứng đáng chăng? Vì sao vậy? Vì các Đại vương 
sống trong thù hận, còn Như Lai sống không hận thù; các Đại vương sống trong tham ái, 
còn Như Lai sống không tham ái. 

Đức Thế Tôn kết thúc Pháp thoại với ba kệ ngôn. 

197- Susukham vata jivãma, verinesu averino; 

Verinesu manussesu, viharama averino. 

“Vui thay, chúng ta sống; không hán giữa hận thù. 

Giữa những người thù hán; ta sống không hận thù”. 

198- Susukham vata jvama, äturesu anatur3; 

Aturesu manussesu, viharama anäturä. 

“Vui thay chúng ta sống;không bệnh giữa ốm đau. 

Giữa những người bệnh tật; ta sống không ốm đau”. 

199- Susukham vata jvama, ussukesu anussukã; 

ssukesu manassesu, viharama anussukãä. 

Vui thay chúng ta sống; không rộn giữa rộn ràng. 

Giữa những người rộn ràng; ta sống không rộn ràng” (HT-TMC d). 

Dứt kệ ngôn nhiều chúng sinh chứng đạt Thánh quả, nhất là quả Dự Lưu), 

Hai Hoàng tộc giảng hòa với nhau, đồng thỉnh Đức Thế Tôn ngự trú nơi Tự viện 
Nigrodha (Ní-Grô-Thá) 5). 

* Trưởng lão Devasabha. 

Ngài thuộc gia tộc dòng ThíchCa (Säkya) sống nơi kinh thành Kapilavatthu 
(CaTỳLaVệ), Ngài chứng kiến uy lực của Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn thể hiện thông 
lực để làm kinh sợ các chiến sĩ dòng ThíchCa đang sẵn sàng lâm chiến. 


đ)- Asata. 

2)- ]iyati. 

3)- Sn. 182. Attadandasuttam (kinh Cái Ta hung bạo). 

4)- Dhp. Câu số 197- 199.; DhpA. Câu số 197 -199. 

5)- Theo một tư liệu khác nói rằng: “Sau khi hòa giải thân tộc dòng ThíchCŒa, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Mahävana 
(Đại Lâm). 
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Khi Đức Thế Tôn hòa giải chiến sự giữa thân tộc tốt đẹp, thiện gia tử Devasabha 
(Đê-Quá-Sá-Phá), đi đến Tự viện Nigrodha (Ní-Grô-Thá) xin gia nhập Tăng đoàn. Rồi 
Ngài Devasabha nổ lực thực hành pháp, chứng đắc Thánh quả ALaHán, an trú trong an 
lạc giải thoát Ngài Devasabha hân hoan nói lên kệ ngôn. 

100- Sammappadhanasampanno, satipatthänagocaro; 

Vimuttikusumasañchanno, parinibbissatyanasavo tì. 

“Thành tụu chánh tinh tấn; sở hành trên niệm xứ. 

Tràn đầy hoa giải thoát; sẽ nhép diệt, vô lậu” (HT. TMC d). 

Tiên hạnh. 

Vào thời Đức Phật Sikhi (Sí-Khi), tiền thân Ngài Devasabha là một gia chủ, gia chủ 
này có cúng dường đến Đức Phật Sikhi vòng hoa bandhujivaka (ban-thú-Chi-Quá-Ká). 
Nhờ quả lành này, hậu thân gia chủ ấy vào 7 kiếp trái đất trước tái sinh là vua 
Samantacakkhu (Phổ Nhãn)0!'. 

Ngài có thể là Trưởng lão Bandhujivaka được nói trong tập Apadäna (Ký sự) 0). 

* Năm trăm Tử hoàng dòng ThíchCa xuất gia. 

Hôm sau hai Hoàng tộc cùng nhau cúng dường đến Đức Thế Tôn trọng thể, rồi cùng 
nhau hội họp thảo luận với nhau rằng. 

- Nếu Đức Thế Tôn không kịp thời đến sông Rohimi để giảng hòa, chúng ta sẽ đi đến 
chiến tranh, tàn sát lẫn nhau, máu của chúng ta sẽ rơi xuống dòng sông Rohim; chúng ta 
được cứu thoát nhờ Đức Thế Tôn. Thái tử Siddhattha (SiÐạtTa) nếu không xuất gia, 
Ngài sẽ là vị vua Chuyển Luân, cai quản bốn châu cùng 2.000 tiểu đảo, Ngài cùng 1.000 
người con dũng mãnh và đoàn tùy tùng đông đảo đi khắp nơi trong lãnh địa của mình, 
nhưng người quyến thuộc cao quý của chúng ta đã xuất gia và trở thành Đấng Đại Giác. 

Điều thích hợp của chúng ta hiện tại là: “Chúng ta nên có những vị Tỳkhưu thuộc 
dòng dõi cao quý SátĐÐếLy hầu hạ Đức Thế Tôn”. Vậy mỗi bên tham chiến vừa qua, phải 
cử ra 250 Vương tử dòng Hoàng tộc, xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn tiếp nhận các vị Tử hoàng và cho năm trăm Tử hoàng xuất gia thọ Đại 
giới, rồi Ngài cùng 500 vị Tân Tỳkhưu đi đến Đại Lâm (Mahavana) gần kinh thành 
Kapilavatthu để trú ngụ. 

Khi trú ngụ nơi Đại Lâm gần kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), Đức Thế Tôn 

cùng 500 tân Tỳkhưu luân phiên nhận vật thực cúng dường từ vương tộc Säkya 
(ThíchCa) và Koliya (Kô-Li-Dá), trong lần này, khi hai thân tộc đến cúng dường vật thực, 
thấy được duyên lành của nhiều chúng sinh, Đức Thế Tôn thuyết lên Kalahavivadasutta 
(kinh Tranh luận) xem phần sau). 
Kinh Kalahavivaadasutta nói về sự đấu tranh và tranh cải] tranh luận về pháp, luyến ái, 
kết quả của dục... Kinh này nhắm vào các Tỳkhưu có khuynh hướng sân dosacaritanam), 
thường thích tranh cãi, xung đột trong Tăng chúng). Bà Mahapajapati Gotami nghe 
được bài kinh này, khởi ý muốn được xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn). 

Đại Lầm (mahavana) gần thành Kapilavatthu. 

Là khu rừng già bao bọc kinh thành Kapilavatthu, một nhánh rừng chạy đến núi 
Hymã[apSon, nhánh kia chạy đến bờ biểnG). 

Ngoài kinh Tranh luận, nơi Đại Lâm này Đức Thế Tôn còn thuyết lên kinh Đại Hội 
(Mahäsayanasutta) và kinh Mật Hoàn (Madhupindikasutta). 


0)- ThagA. ¡. 203; Thag. 100. Devasabhattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Devasabha). 
Ø)- Ap.i.175. 

(3)- MN¡idA. 222. 

4)- ThigA. 3.141. 

6)- MA,¡. 298, 249. 
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*Kinh Mát Hoàn (Tóm lược). 

Một Vương tử dòng ThíchCa là Dandapani (Gậy cầm tay)() đến hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: “Samôn Gotama (CồĐàm) có quan điểm như thế nào? Giảng thuyết những gì?”. 
Đức Thế Tôn dạy: 

- Ta có quan điểm “không tranh luận” với bất cứ ai, vì các tưởng (sañña) không còn 
ám ảnh vị Bàlamôn sống không có tham dục, hoài nghi, phóng dật. Không có tham dục 
đối với hữu hay phi hữu”. 

Vương tử Dandapäni (Đăng-Đá-Pa- Ní) trán nổi ba lằn nhăn, lắc đầu bỏ đi. 

Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu vắn tắt rằng: “Không nên nắm giữ 
các hý luận, vọng tưởng, để các bất thiện được tiêu diệt không còn dư tàn”. Rồi Đức Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào Hương thất. 

Chư Tỳkhưu thỉnh Ngài Mahä Kaccana (Ma-Ha Kách-Cha-Ná) giảng rộng lời dạy 
văn tắt của Đức Thế Tôn. 

Ngài Mahã Kaccana dạy rằng: “Khi vật (vatthu), cảnh (arammana) và thức 
(viññãna) gặp gỡ, sinh khởi xúc (phassa); do có xúc nên sinh khởi thọ (vedanä), do có 
thọ nên có tưởng (sañña); do có tưởng nên có suy tầm (vitakka); do có suy tầm nên ảo 
tưởng (papañca) khởi lên. Do nhân ảo tưởng nên một số vọng tưởng ám ảnh con người. 

Do có vọng tưởng nên có đấu tranh, do có đấu tranh nên các ác bất thiện pháp như 
“tham (lobha), sân (dosa), si (moha), mạn (mãna), nghỉ (vicikicchäa), kiến (ditthi)” sinh 
khởi. 

Nếu không có xúc thì thọ không sinh khởi, thọ không sinh khởi thì không có tưởng; 
không có tưởng thì không có suy tầm, không có suy tầm thì không có ảo tưởng, không có 
ảo tưởng thì không có vọng tưởng, không có vọng tưởng thì không có đấu tranh. 

Không có đấu tranh thì các ác bất thiện pháp trên không sinh khởi. 

Rồi Ngài Maha Kaccana bảo các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy 
như thế nào thì theo đó thọ trì. 

Khi chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn lời giải rộng của Ngài Maha Kaccäna, Đức 
Thế Tôn tán thán Ngài Maha Kaccana là bậc đại tuệ và Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các 
Tỳkhưu, nếu các ngươi hỏi Như Lai, Như Lai cũng chỉ giảng như con của Như Lai mà 
thôi”. 

Ngài Ananda (A-Nan-Ðá) tán thán lời dạy của Đức Thế Tôn ví như miếng bánh mật 
mà người đang đói lòng bắt gặp được. 

Do lời tán thán này, Đức Thế Tôn dạy “hãy gọi pháp này là “pháp mật hoàn”), Gia 
chủ Nagita (Na-Gí-Tá) có mặt khi Đức Thế Tôn giảng pháp này, gia chủ Nãgita vô cùng 
hoan hý, xin xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài từng là thị giả của Đức Thế 
Tôn. Về sau Ngài Nagita chứng Thánh quả ALaHán). 

Năm trăm tân Tỳkhưu không thấy an lạc trong Giáo pháp. 

Năm trăm Tử hoàng xuất gia không phải do tâm nguyện, chỉ vì không thể từ chối 
yêu cầu của cha mẹ và thân tộc. 

Vì vậy, sau khi xuất gia được vài ngày, trú ẩn trong rừng sâu thanh vắng, không có 
tiếng hát ca nhảy múa của những vũ nữ điêu luyện giúp vui, tâm của những tân Tỳkhưu 
luôn nhớ tưởng đến những cung phi diễm lệ của mình, năm trăm tân tỳkhưu cảm thấy 
đời sống này thật tẻ nhạt, không có gì vui thú cả. Tin tức từ các thân tộc gửi đến không 
làm cho tâm năm trăm tân Tỳkhưu vui hơn, nhất là những cánh thư từ những Vương phi 
gửi đến các Tử hoàng rằng: “Thái Tử đừng nên vui thích đời sống xuất gia, từ lúc Thái tử 
ra đi xuất gia, em sống trong sự buồn tẻ ảm đạm, cung vàng trở nên lạnh lẽo khi vắng 


0)- Vị này là em của vua Suppabuddha (Thiện Giác), là chú của Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa). Vị này thuộc nhóm 
của Tôn giả Devadatta, có khuynh hướng chống lại Đức Thế Tôn. 

2)- Mi. 108-114. Madhupindikasutta (kinh Mật Hoàn); kinh số 18. 

3)- ThagA. ¡. 183; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
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bóng Thái tử. Ngày qua ngày em sống trong sự nhung nhớ Thái tử và mong Thái tử quay 
về với cung son này”. Nội dung những thông điệp này thường được mang đến cho năm 
trăm Tân Tỳkhưu, do vậy tâm tư của năm trăm Tân Tỳkhưu không được an tịnh, các vị 
ấy luông hướng tâm về vương cung của mình. 

Năm trăm Tân T;khưu chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn chăm nom các Tân Tỳkhưu như gà mẹ trông nom những chú gà con 
vừa mới ra khỏi trứng. Mỗi ngày Đức Thế Tôn đưa tâm quán xét 500 tân Tỳkhưu sáu 
lần; ba lần vào ban ngày và ba lần vào ban đêm. Tất cả những gì diễn tiến trong tâm của 
năm trăm tân Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thấu rõ tất cả; Đức Thế Tôn đưa trí quán xét rằng: 
“Năm trăm tân Tỳkhưu này chưa hân hoan trong Giáo pháp của Đấng Như Lai. Pháp 
môn nào thích ứng với các Tỳkhưu này?”. Đức Thế Tôn thấy rằng: “Các tân Tỳkhưu này 
chưa nhận ra những khuyết điểm của nữ nhân, đồng thời chưa nhận thức được những 
tai họa của đắm nhiễm trong dục lạc. Trước hết Như Lai sẽ giúp năm trăm Tỳkhưu này 
diệt trừ tâm trạng chán nản đang sinh khởi trong tâm, rồi hướng tâm của chúng đến 
Thánh Đạo”. 

Vào buổi sáng Đức Thế Tôn đi vào kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLavệ) khất thực 
như thường lệ. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn đi vào Đại Lâm để nghỉ trưa, vào xế 
chiều Đức Thế Tôn đi đến nơi 500 vị tân Tỳkhưu, hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi có bao giờ được thấy những khu rừng khả ái cùng với 
những rặng núi vàng, bạc, hồng ngọc nơi vùng núi Tuyết chưa? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con chưa được thấy. 

- Các ngươi có muốn đến viếng những nơi ấy không? 

- Bạch Thế Tôn, muốn; nhưng chúng con không có thần thông thì làm sao đến 
những nơi ấy được. 

- Như Lai sẽ đưa các người đến những vùng đất ấy. 

Đức Thế Tôn dùng thần thông đưa năm trăm tân Tỳkhưu theo đường hư không 
đến vùng núi Tuyết (HyMãLạpSơn), trên lộ trình năm trăm vị Tỳkhưu nhìn thấy núi 
vàng, núi bạc, núi ngọc Lục Bảo, núi Hồng ngọc, núi Phalê... năm dòng sông lớn là: Sông 
Gangã (sông Hằng), sông Anuma (Á-Nú-Ma), sông Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Tì), sông 
Sarabhũ (Sá-Rá-Phu) và sông Mahï (Má-Hi); bảy hồ lớn trong vùng núi Tuyết là: Hồ 
Kannamunda (Kăng-Ná-Mun-Ðá), hồ Rathakara (Rá-Thá-Ka-Rá), hồ Sihapapata, hồ 
Chaddanda (Chát-Đan-Tá), hồ Mandakini (Man-Ða-KíNi) (hồ này còn được gọi 
làTiyaggala (Tí-Dắt-Gá-La)), hồ Anotatta (Vô Nhiệt) và hồ Kunala (Kú-Na-Lá)): cùng 
những khu rừng khả ái với muôn ngàn màu sắc của các loại hoa rừng của vùng núi 
Tuyết rộng lớn, các tân Tỳkhưu còn nhìn thấy những loài thú chúa như voi, sư tử, cọp... 
nhiều loại chim rừng với bộ lông nhiều màu xinh đẹp đa dạng, chúng bay thành từng 
đàn như những cụm mây ngũ sắc trôi nổi giữa hư không rộng lớn, những nhân điểu mái 
(kinnan) xinh đẹp với tiếng hát du dương truyền cảm, nhàn du trên đỉnh núi Tuyết. 

Khi chứng kiến những cảnh hy hữu cùng với những phong cảnh kỳ thú chưa từng 
thấy như vậy, tâm năm trăm Tỳkhưu so sánh rằng: 

- Cung điện của ta thật nhỏ bé, nghèo nàn, xấu xí so với khung cảnh tuyệt mỹ, hùng 
vĩ như thế này. Các cung phi mà ta cho rằng diễm lệ, so với những nàng nhân điểu này, 
chẳng khác chi con quạ đen đối với con chim Công xinh đẹp. 

Tâm của năm trăm vị Tỳkhưu không còn luyến lưu đến cung vàng cùng những mỹ 
nữ, vương phi của mình nữa. 


đ)- Xem A.iv. 101. Kinh Mặt trời. 
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a- Hồ Kannamundaka. 

Là một trong bảy hồ lớn trên núi Tuyết (Himavä), nước trong hồ không bao giờ ấm 
được, vì ánh sáng mặt trời không thể đi qua vùng núi che mặt hồ0'). 

Trên bờ hồ có cây xoài thiêng; vua Dadhivahana có lần được một trái và hột của 
trái xoài này cho ra cây xoài có trái chín rất ngọt). 

b- Hồ Rathakara. 

Là một trong 7 hồ lớn trên đỉnh núi Tuyết, nước trong hồ không bao giờ ấm được. 

c- Hồ Sihapapata. 

Là một trong bảy hồ lớn trên núi Tuyết (HyMãLạapSơn), nước hồ không bao 
giờ ấm lên, vì ánh nắng mặt trời không đi vào được). 

d- Hồ Chaddanta. 

Là một trong bảy hồ lớn trên núi Tuyết. 

Hồ dài 50 do tuần và rộng 50 dotuần, giữa hồ, có khối nước trong xanh, không có 
rong rêu, rộng khoảng 12 dotuần, quanh khối nước này có bảy vòng hoa sen, hoa súng, 
mỗi vòng rộng một do tuần và có màu khác nhau. 

Chung quanh hồ có bảy rặng núi bao quanh là: Núi Cullaka/a (Chun-Lá-Ka-L4á), núi 
Mahakaja (Má-Ha-Ka-Lá), núi Udaka (Ú-Đá-Ká), núi Candapassa (Chan-Đá-Pát-Sá), núi 
Suriyapassa (Sú-Rí-Dá-Pát-Sá), núi Maripassa (Má-Ní-Pát-Sá) và núi Suvannapassa (Sú- 
Quanh-Ná-Pát-Sá). 

Núi Suvannapassa có màu vàng chói, sườn núi nhìn xuống hồ, phía Tây của hồ là 
động Kañcanaguha (Kanh-Chá-Gú-Ha) rộng 12 do tuần, là nơi sinh sống của voi chúa 
Chaddanta (Chát-Đan-Tá) 9. 

*Núi Cullakzja. 

Là một trong những rặng núi trong dãy núi Tuyết (HyMãLạpSơn), muốn đến núi 
Gandhamadama (Hương Sơn)®) và hồ Chaddanta phải vượt qua núi này(9. Núi có màu 
đen nên được gọi là Cullakala (Tiểu Hắc). 

*Núi Mahakäla. 

Là rặng núi thứ hai trong 7 rặng núi bao quanh hồ Chaddanta. Rặng núi này có màu 
đen như rặng núi Cullakäla, nhưng cao rộng hơn, nên được gọi là Mahakala (Đại Hắc). 

*Núi Udaka. 

Đây là rặng núi thứ ba bao quanh hồ Chaddanta, rặng núi Udaka (Ú-Đá-Ká) còn 
được viết là Uraga (Ú-Rá-Gá) hay Udangana (Ú-Đăng-Gá-Ná), rặng núi này có hình dạng 
như con rắn nên gọi là Uraga. 

VàO0 91 kiếp trái đất trước, tiền kiếp của Ngài Gosala (Gô-Sa-Lá) là người thợ rừng, 
khi tìm gỗ nhìn thấy chiếc y cũ rách của Đức Phật Độc giác treo trên cành cây nơi núi 
Udaka, người thợ rừng đã đảnh lễ chiếc y cũ rách ấy. 

Trong thời Đức Phật hiện tiền, hậu thân người thợ rừng là Trưởng lão GosalaU'. 

*XTrưởng lão Gosala. 

Trong thời Đức Phật, Ngài sinh vào một gia tộc Trưởng giả trong xứ Magadha 
(MaKiệtĐà) được đặt tên là Gosala (Gô-Sa-Lá). 

Ngài là bạn của Sonakutikanna (So-Ná-Kú-TíKăngNá), khi nghe Ngài 
Sonakutikanna xuất gia, tâm công tử Gosala giao động mạnh, suy nghĩ : “Sonakutikanna 
là người có đại tài sản, thế mà còn từ bỏ để xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 


1)- DA. ¡. 164; JA.v. 415; AA. i1. 759; MA. ¡i. 692... 
2- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). Dadhivahanajataka. 
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Như vậy, Giáo pháp này thật kỳ diệu, tài sản trong thế gian này này không thể sánh 
được. Vậy ta hãy xuất gia trong Giáo pháp của Bậc Đạo sư Gotama (Gô-Tá-Má). 

Rồi Ngài Gosäla xin được xuất gia trong Tăng đoàn, trở thành vị Tỳkhưu. Ngài 
Gosaäla tìm nơi thanh vắng thích hợp để trú ngụ, đó là nơi cao nguyên không xa nơi sinh 
quán của mình; Ngài thường dùng Giới Luật để làm đề mục quán tưởng. Một hôm, Ngài 
Gosaäla đi đến tư gia của mình để khất thực, mẹ Ngài cúng dường Ngài cơm cháo nấu với 
mật đường. 

Ngài Gosala nhận vật thực cúng dường, đi đến một ngọn đồi có tre mọc dày, Ngài 
ngồi dưới bóng mát cụm tre để thọ thực. 

Được dùng vật thực thích hợp, tâm Ngài hân hoan trong lúc dùng vật thực Ngài đưa 
tâm phát triển thiền quán, chú tâm suy gẫm về sự sinh diệt của các pháp. Khi thọ thực 
xong, trong khi rửa bát, Ngài Gosala chứng đạt Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ phân 
tích. 

Ngài đi lên đồi để hưởng an lạc giải thoát; cảm hứng Ngài nói lên Thánh trí của 
mình qua kệ ngôn. 

23- Aham kho velugumbasmim, bhutvãna madhupäyasam; 

Padakkhinam sammasanto, khandhaänam udayabbayam; 

Sanum patigamissami, vivekamanubruhaya “nữ. 

“Ta ăn tại khóm trúc; với cháo cơm và mật. 

Ta chấp nhận toàn diện0); lời dạy bậc đáng kínhÓ). 

Tính sinh diệt các uấn; ta sẽ lên ngọn núi). 

Tăng trưởng hạnh viễn ly”(HT. TMC d) 6). 

Có khả năng Ngài là Trưởng lão Pamsukulapujaka được nói trong tập Apadana (Ký 
sự). 

*Núi Candapassa. 
Là rặng núi núi thứ tư trong 7 rặng núi bao quanh hồ Chaddanta. Núi Candapassa 
(Chan-Đá- Pát-Sá) là nơi trú ẩn của loài nhân điểu (kinnara)(9). 

*Núi Suriyapassa. 

Là rặng núi thứ năm bao quanh hồ Chaddanta. Năm rặng núi trên còn có thể thấy 
được ánh sáng mặt trời, nên rặng núi này được gọi Siriyapassa nghĩa là “thấy mặt trời”. 

*Núi Maripassa. 

Là rặng núi thứ sáu bao quanh hồ Chaddanta, núi này có màu xanh thắm như loại 
ngọc Mani xanh, do vậy được gọi là Manipassa(thấy ngọc Mani) 

*Núi Suvannapassa. 

Là rặng núi thứ 7 bao quanh hồ Chaddanta, núi này có màu óng ánh như vàng được 
tinh luyện nên được gọi là Suvannapassa (thấy vàng) 0). 

e-Hö Mandakini(8). 

f- Hồ Anotatta. 

Là một trong 7 hồ lớn trên đỉnh dãy núi Tuyết, chung quanh hồ Anotata (Á-Nô-Tát- 
Tá) có năm ngọn núi vây quanh là: Đỉnh núi Sudassana (Sú-Đát-Sá-Ná), đỉnh Citra (Chí- 
Trá), đỉnh Kala (Ka-Lá), đỉnh Gandhamadana (Găn-Thá-Ma-Đá-Ná) và đỉnh Kelasa (Kê- 
La-Sá). 


ä)- Sammasanto. 

2)- Padakkhinam. 

®)- Sanum. 

)- ThagA.i. 79; Thag. Vs. 23. Gosalattheragaha (Kệ ngôn Trưởng lão Gosäla). 
6)- Ap.Hi.434. 

(6)- JA, iv. 283 -288. 

0)- SnA,¡.66; JA. v. 38. 

(8)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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*Núi Sudassana 

Có hình cong lồi như mỏ quạ đứng dựng quanh hồ. 

*Núi Citra 

Có nhiều kim loại quí), trên đỉnh núi có động Kañcana (Kanh-Chá-Ná); núi nổi 
tiếng là nơi cư trú của Thiên nga, có lúc lên đến 90 ngàn con, sống trong động Kañcana 
(Kañcanaguhä) 2), núi cũng là nơi trú ngụ của Thiên nga chúa Dhattarattha). 

Núi được xác định là Kamptanathgiri trong Bundelkhand, một ngọn đồi riêng biệt 
trên sông PaisunI hoặc Mandäkin14). 

*Núi Kzja. 

Núi như khối đá đen lớn, không có cây cỏ hay thú sinh sống. 

*Núi Gandhamadana(@). 

*Núi Kelasa(6). 

Mưa rơi trên năm ngọn núi trở thành những dòng suối, tất cả những dòng suối đều 
đổ vào hồ này, ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể đến hồ, nên nước trong hồ luôn 
luôn lạnh, nên được gọi là Anotatta (Vô Nhiệt). 

Bờ hồ có nhiều bãi tắm, nước trong veo không có loài thủy tộc; bãi tắm được dành 
riêng cho mỗi đẳng cấp như: Bãi tắm dành riêng cho chư Phật Chánh Giác, bãi tắm dành 
riêng cho chư Phật Độc Giác, bãi tắm dành riêng cho các vị Samôn, bãi tắm dành riêng 
cho Tứ Đại vương, bãi tắm dành riêng cho các Thiên nam, bãi tắm dành riêng cho các 
Thiên nữ, Dạxoa... 

Có lần nơi bãi tắm dành cho Thiên nữ, hai Thiên nữ Kalakanmi (Hắc Vận) và Thiên 
nữ SirI (Hạnh Phúc) dành nhau tắm trước”), có chuyện kể rằng: “Nhiều Thiên nữ tắm ở 
hồ Anotatta và lên cao nguyên Manosilatala (Má-Nô-Sí-La-Tá-Lá) gần đó để sưởi ấm®). 

Các Dạxoa nô lệ phải đi đến đây, lấy nước hồ mang về để Thiên vương Vessavana 
(ĐaVăn) sử dụng. 

Hồ có bốn cửa ở bốn hướng là: Cửa Sư tử (Sihamukha) vì có nhiều sư tử thường 
đến đây uống nước hồ; cửa Voi (Hatthimukha), vì các đàn voi thường đến nơi này uống 
nước hồ; cửa Ngựa vì có nhiều đàn ngựa rừng đến uống nước hồ và cửa Bò 
(Usabhamukha) do những đàn bò rừng thường đến đây uống nước. 

Hồ Anotatta (Á-Nô-Tát-Tá) là nơi phát nguyên năm dòng sông lớn của Ấn cổ là: 
Ganga, Yamunä, AciravatI, Sarabhu và Mah1®). 

Được tắm trong hồ Anotatta ví như được tẩy trần viên mãn, nên Hoàng hậu Mayä 
(Ma-Da) (mẹ của Bồtát SiÐạtTa) mong được tắm trong hồ Anotatta để sinh được người 
con là bậc Đại nhân1?), 

Vào thời Đức Chánh Giác chưa xuất hiện trên thế gian, chư Phật Độc Giác ở núi 
Gandhamadana (Hương Sơn), sau khi xuất khỏi định Diệt Thọ tưởng, các Ngài đưa tâm 
quán xét thế gian, rồi đi đến hồ Anotatta súc miệng, tắm rửa. Sau đó các Ngài theo 
đường hư không đến Isipatana (Í-Sí-Pá-Tá-Ná)1 hay Baränasï (BaLaNai) hay những 
nơi khác để tế độ người hữu duyênt?), 


0)- SnA. ii. 437; AA. ii. 759; UdA. 300; Ap. ¡. 50, 414; PsA. 15; Vsm. 650. 
@)- JA, 1i. 107; JA. ii. 208,247; JA. 1v. 424. 

@)- JA, v, 337. 

(4)- Law: Geog. of Early Bsm. 40. 

5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
0)- JA,1H. 257. 

(8)- JA, v, 392. 

(9)- SnA. ii. 407-0; MA. ii. 585 ; AA. ii. 7509-60. 

0)- MA. ¡i. 918. 

1)- MA. ¡. 386. 

42-- JA. ïii. 319; JA. iv. 368. 
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Đức Thế Tôn trong lần đến rừng Uruvelãa (Ú-Rú-Quê-La) để tế độ đạo sĩ thờ thần 
lửa là Uruvela Kassapa (U-Rú-Quê-Lá CaDiếp), cũng đến đây súc miệng, tắm rửa, rồi đi 
đến Uttarakuru (Bắc Cư Lưu Châu) để khất thực). Lần an cư mùa mưa thứ 7 nơi cung 
Trời Tãvatimsa (Ba mươi Ba), vào buổi sáng Đức Thế Tôn từ cung Trời ĐaoLợi 
(Tavatimsa) đến hồ Anotatta để súc miệng, tắm rửa, rồi Đức Thế Tôn đến Uttarakuru 
(BắcCư Lưu Châu) khất thực, sau khi được vật thực, Đức Thế Tôn đi đến chân thành 
Sankassa để thọ thực, sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn đến hồ Anotatta để nghỉ trưa; 
chiều tối Đức Thế Tôn trở lại Thiên cung ĐạoLợi Giảng pháp đến chư Thiên, việc này 
được diễn ra suốt ba tháng (tính theo thời gian nhân loại) 2). 

Nhiều bậc có thần thông cũng thường đến hồ Anotatta để tắm rửa, nghỉ trưa, như 
đạo sĩ Kala Asita (Hắc đạo sĩ AtưĐà)) hay Bồtát Matangat)... 

Người lấy được nước hồ Anotatta mang về xem như vị ấy chứng đạt được thần 
thông, vì thế để cho đại chúng chứng kiến thần lực của Ngài Sadi Sumana (Sú-Má-Nả), 
Đức Thế Tôn dạy “Như Lai cần nước ở hồ Anotatta để rửa chân” và Sadi Sumana dùng 
thần thông đến hồ Anotatta lấy nước hồ mang về cho Đức Thế Tôn rửa chân. Nhân đó 
Đức Thế Tôn ban địa vị “Thera - Trưởng lão” cho vị Sadi 7 tuổi Sumana®). 

Lấy nước hồ Anotatta cho người nào dùng, đó là cách thể hiện sự “tôn vinh người 
ấy”, nên Thiên nga chúa Jayahamsa (Chá-Dá-Hăng-Sá) khi kết bạn với vua Brahmadatta 
(Brăm-Má-Đát-T4) trị vì kinh thành Baranasi (BaLaNại), Thiên nga chúa jayahamsa đi 
lấy nước hồ Anotatta để vua Brahmadatta tắm(9; Rắn chúa Pannaka (Păng-Ná-Ká) ở hồ 
Anotatta hứa cung cấp nước hồ cho Ngài Thánh Tăng Sadi Sumana để chuộc lỗi “đã vu 
khống Ngài Sumana”0) và Nanda (Nan-Đá) muốn anh mình tha lỗi do Nanda không tuân 
lời anh, Nanda suy nghĩ: “chỉ có cách dâng đến anh mình nước hồ Anotatta là có ý nghĩa 
nhất”), 

Nước hồ Anotatta có thể trị bệnh như Trưởng lão Anuruddha (ANaLuật) đau bụng 
và Sadi Sumana đến hồ Anotatta lấy nước hồ về cho thầy trị bịnh®). 

Dùng nước hồ Anotatta hằng ngày là một biểu hiện của sự giàu sang và uy quyền, 
nên chư Thiên hằng ngày mang đến cho vua Asoka (ADuc) tám bình nước lớn, chứa đầy 
16 chậu để vua Asoka dùngU0), 

Thiên vương Vessavana (Đa Văn) dùng nữ dạxoa thay phiên đi lấy nước hồ 
Anotatta để ông dùng, mỗi phiên kéo dài 4-5 tháng, công việc này rất kham khổ nên có 
nhiều nữ dạxoa chết trước khi làm xong nhiệm vụ(!), 

Chư thiên hay Daxoa thường tổ chức đại hội nơi hồ Anotatta, trong các buổi đại hội 
này họ thường tranh tài với nhau). 

Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu thỉnh thoảng có đến dự Đại hội chư Thiên nơi hồ 
Anotatta, nhân đó Ngài thuyết lên Pháp thoại để tế độ những thiên nhân hữu duyênA3). 


0)- Vin. ¡. 28; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
@)- DhpA. iii. 222; xem thêm ]A. ¡. 80. 
@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
4)- JA. iv. 379; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7); xem thêm DhA. ii. 211. 
5)- DhpA. ¡v. 134; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
6)- JA,i,213. 
ứ)- DhpA. iv. 134; xem thêm ThagA. 457; Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
®)- JA, v, 314. 
9)- DhpA. iv. 129. 
0)- Sp.1.42; Mhv. v. 24; 84; Mhv. xi. 30. 
1)-DhpA. ¡. 40. 
2)- VvA, 131-132; các Thiên nữ con gái của Thiên vương Vessavana tranh tài bằng cách trình diễn khả năng ca hát 
và nhảy múa của mình. Các thiên nhân chứng kiến là giám khảo. 
3)- Ap.¡.299. 
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Nước hồ Anotatta tạo ra sông Hằng chảy ra biển không bao giờ quay lại, cũng vậy 
chư Bồtát kiếp chót sau khi ra đi xuất gia chỉ có ý niệm duy nhất là “thoát ra già, bịnh, 
chết”, Bồtát không bao giờ từ bỏ ý nguyện này để trở thành vua Chuyển Luân0!). 

Sách Divyävadana (Thiện Nghiệp Thí dụ kinh) có đề cập đến một hạng chư Thiên 
sống gần hồ Anotatta, gọi là Anavataptaka - ayikadevatãa(2. 

*Hô Tiyaggala. 

Hồ Tiyaggala (Tí-Dắc-Gá-Lá) là một hồ lớn ở Himava (núi Tuyết) do nước từ hồ 
Anotatta (Á-Nô-Tát-Tá) tạo ra. 

Một dòng nước như con sông lớn tuôn ra từ hướng Đông của hồ Anotatta chảy qua 
một nền đá rắn, rồi rơi xuống tạo thành cột nước lớn (thác nước), rơi thẳng xuống tảng 
đá lớn có tên là Tiyaggala, tạo thành một hồ nước lớn rất rộng nên hồ có tên là Tiyaggala 
(Tiyaggalapokkharanm) 2. 

g- Hồ Kunala. 

Là một trong 7 hồ lớn nơi đỉnh núi Tuyết, ánh sáng mặt trời không thể vượt qua 
những rặng núi để đến hồ, nên nước hồ không bao giờ ấm®). Hồ Kunäla là nơi Đức Thế 
Tôn đưa 500 Tỳkhưu dòng ThíchCa vừa xuất gia đi đến; trong nhân duyên này Đức Thế 
Tôn thuyết lên Bổn sự Kunaäla (Kú-Na-Lá). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Bổn sự này được Đức Thế Tôn thuyết trên bờ 
hồ Kunäla, nên có tên gọi là Kunäalajataka (Bổn sự Kunäla) 19). 

Vùng núi Tuyết rộng khoảng 500 dotuần, sườn bên hướng Đông núi Tuyết đất có 
màu vàng, sườn núi bên hướng Tây đất có màu hồng. 

Đức Thế Tôn đưa năm trăm vị Tỳkhưu đến sườn núi phía Tây của dãy núi Tuyết, 
đến hồ Kunala (Kú-Na-La) có tảng đá hồng ngọc rộng sáu dotuần, cạnh tảng đá hồng 
ngọc là cây Trâm (jambũ), cây Trâm đại cổ thụ này sẽ sống hết đại kiếp, tàn nhánh cây 
Trâm như chiếc lọng lớn che phủ bên trên rộng 7 dotuần. Trên tảng đá hồng ngọc dưới 
bóng mát của tàn cây Trâm, Đức Thế Tôn ngồi giữa tảng đá, chung quanh là các vị 
Tykhưu. 

Hào quang sáu màu từ kim thân Đức Thế Tôn phát ra rực rỡ như mặt trời rực sáng 
rạng giữa hằng triệu triệu các vì tinh tú, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi có thể hỏi Như Lai về những gì mà các ngươi được 
nghe nhưng chưa từng thấy trong vùng núi Tuyết rộng lớn này. 

Vào lúc bấy giờ có con chim lạ với bộ lông có nhiều màu sắc xinh đẹp, lông của nó 
óng ánh dưới ánh mặt trời. 

Một con chim đậu trên nhánh cây, có hai con chim trẻ khỏe khác dùng mỏ cứng giữ 
lấy hai đầu cành cây bay từ trên xuống, có tám con bay bên trên, tám con bay bên phải, 
tám con bay bên trái, tám con bay bên dưới, tám con bay phía trước và tám con bay 
theo phía sau. 

Ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ này, Tỳkhưu trưởng của nhóm năm trăm 
Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng. 

- Bạch Thế Tôn, những chim kia thuộc giống chim nào? 

- Này các Tỳkhưu, đây là loài chim quí hiếm ở vùng này, chúng có nguồn gốc từ 
thuở xa xưa. Do ở gần hồ Kunala nên được gọi là chim Kunala (chim Kunäla có hình 
dáng như chim Sơn ca (Citrakokila), nhưng thân hình nó cao và to hơn); trong quá khứ 


6)- MiI. 286- 287. 

¿)- Dvy.p. 153. 

3)- JA.v.415; DA. 164. 

(4)- SnA. i1. 439; AA. ii. 760; UdA. 302. 
65)- SnA. 11. 407. 

(6)- DA. ii. 675 ; SnA. li. 358. 
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tiền thân Như Lai là chúa của loài chim này và cách thức, những con Kunäla trẻ khỏe 
phục vụ cho Kunäla chúa, là cổ lệ do Kunäla chúa (tiền thân của Đức Thế Tôn) lập ra. 

Thời ấy số lượng loài Kunala này rất đông, có đến 3.500 chim Kunäla mái, nhưng 
nay chúng đã giảm thiểu chỉ còn đủ để bảo tồn nòi giống, như các ngươi vừa thấy. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kunäla. 

(Tóm lược) Bổn sự Kunala (Kunalajataka). 

Trong vùng núi Tuyết có khu rừng kỳ diệu, có nhiều kỳ hoa dị thảo, có nhiều cây cổ 
thụ là loại gỗ quí. Khu rừng này là nơi trú ẩn của nhiều loại cầm, thú như: voi, cọp, beo, 
sư tử... những loài chim lạ. 

Bấy giờ Bồtát là chim Sơn ca chúa Kunäla với bộ lông nhiều màu sắc xinh đẹp và 
sáng chói dưới ánh mặt trời. 

Sơn ca chúa Kunala có 3.500 chim mái Kunaäla theo phục dịch; khi chim Chúa muốn 
di chuyển thì đậu trên cành cây, hai con chim Kunaäla trẻ khỏe với mỏ cứng ngậm chặt 
hai đầu cây bay đi, vì sợ Sơn ca chúa Kunäla mệt nhọc khi phải di chuyển. 

Năm trăm chim mái Kunala bay bên dưới, chúng suy nghĩ: “Nếu Sơn ca chúa Kunäla 
rơi xuống thì chúng ta sẽ đỡ Ngài nơi đôi cánh của chúng ta”. 

Năm trăm chim mái Kunäla bay bên trên che nắng, vì chúng sợ ánh nắng mặt trời 
làm Sơn ca chúa Kunala bị nóng bức. 

Năm trăm chim mái Kunäla bay bên cánh phải, năm trăm chim mái Kunäla bay bên 
cánh trái để ngăn cản gió, bụi, ánh nắng. 

Năm trăm chim mái Kunala bay phía trước ngăn che tai hại từ phía trước, như có 
con chim nào hung hăng lao đến tấn công Sơn ca chúa, ngăn che những cành cây gẫy rơi 
xuống bất ngờ lao vào Sơn ca chúa... 

Năm trăm chim mái Kunäla bay phía sau, hót lên những âm thanh du dương để 
giúp vui cho Sơn ca chúa. 

Năm trăm chim mái Kunalalượn vòng tìm mang về những loại trái cây khác nhau 
cho Sơn ca chúa dùng. 

Tổng cộng là 3.500 chim Sơn ca mái Kunäla vây quanh Sơn ca chúa Kunäla. 

Chúng đưa Sơn ca chúa Kunäla du ngoạn từ rừng hoa này đến rừng hoa khác, từ bờ 
sông này đến bờ sông khác, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác... 

Sơn ca chúa Kunala được phục dịch chu đáo như thế, nhưng cứ rầy mắng, xua đuổi, 
khinh miệt những Sơn ca mái. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ngay khi còn là thú, ta đã hiểu rõ tính vô luân, bạc bẻo độc ác, tà 
hạnh của nữ nhân. Ta không rơi vào quyền lực của nữ nhân, trái lại ta đặt nữ nhân ở 
trong quyần lực của Ta. 

Rồi Đức Thế Tôn im lặng. 

Ngay khi ấy có con chim khác tương tự như Sơn ca Kunala nhưng nhỏ hơn và có bô 
lông đen mướt đang đậu trên nhánh cây, có hai con chim khác ngậm cành cây mang 
chim ấy bay đến, hộ tống chim chúa này có bốn con bay phía trước, bốn con bay bên 
trên, bốn con bay bên cánh trái, bốn con bay bên cánh trái và bốn con bay bên dưới. Chư 
Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, còn đây là loại chim gì thế? 

- Này các Tỳkhưu, đây là hậu duệ của một loài chim khác tương tự như chim Sơn ca 
Kunäla, gọi là Sơn ca Punnamukha (Pung-Na-Mú-Khá). Chúa Sơn ca Punnamukha là bạn 
của Sơn ca chúa Kunäla (Kú-Na-Lá). 

Và đây cũng là cổ lệ được lưu truyền trong loài Sơn ca Punnamukha này. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Nơi phía Đông dãy núi Tuyết có khu rừng kỳ ảo với nhiều cảnh khả ái như sườn núi 
phía Tây. Khu rừng kỳ ảo ấy là nơi trú ngụ của chim Sơn ca Punnamukha, Sơn ca chúa 
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Punnamukha cũng có 3.500 chim mái phục dịch như chim Kunäla, Sơn ca chúa 
Punnamukha có đôi mắt vui tươi khác với đôi mắt nghiêm trang của chim chúa Kunäla. 

Sơn ca chúa Punnamukha thường dùng những lời êm ái, du dương, hiều dịu đối với 
đàn chim mái phục dịch mình. 

Có lần Sơn ca chúa Punnamukha đi đến vùng của Sơn ca chúa Kunäla để thăm bạn. 
Nhìn thấy Sơn ca chúa Punnamukha từ xa, nhóm chim mái Kunala bay trước Sơn ca 
chúa Kunäla kéo đến cầu thân với Sơn ca chúa Punnamukha rằng: 

- Thưa hiền hữu Punnamukha, Kunäla rất hung tợn và thô lỗ, không có những lời 
êm dịu, hòa nhã đối với chúng tôi như hiền hữu Punnamukha đối với những người phục 
dịch mình. Tốt đẹp thay, nếu hiền hữu nói giúp chúng tôi, để Sơn ca chúa Kunäla có 
những lời lẽ êm dịu, hòa nhã với chúng tôi. 

- Này các nàng, có lẽ ta sẽ làm được việc ấy. 

Khi đến gần chim chúa Kunäla (Kú-Na-Lá), sau những lời chào đón, thăm hỏi Sơn 
ca chúa Punnamukha (Pung-Ná-Mú-Khá) nói với Sơn ca chúa Kunäla rằng: 

- Này hiền hữu Knäla, vì sao hiền hữu đối xử khắc nghiệt, thô lỗ với những nữ nhân 
phục vụ mình như thế? Này hiền hữu Kunäla, nên dùng lời êm dịu, ngọt ngào, hòa nhã 
với nữ nhân, cho dù đó là nữ nhân mình không ưa thích, còn nói gì đến nữ nhân thanh 
cao đang phục vụ cho mình. 

Nghe vậy, chim chúa Kunäla đã khiển trách chim chúa Punnamukha rằng: 

- Hãy đi đi, ngươi chớ lắm lời như thế? Không ai giống ngươi cả, ngươi chỉ biết 
mềm lòng trước những lời van xin của nữ nhân mà chẳng biết suy xét chi cả. 

Khi bị khiển trách, chim chúa Punnamukha bỏ đi. 

Không bao lâu sau, chim chúa Punnamukha lâm trọng bịnh, chịu nhiều đau đớn vì 
bị xuất huyết khiến chim chúa sắp mệnh chung. Những chim mái hầu cận chim chúa 
Punnamukha suy nghĩ: “Chim chúa Punnamukha bị bệnh nặng, có lẽ không thể vực dậy 
từ cơn bịnh này”. 

Chúng liền từ bỏ chim chúa Punnamukha đi đến chim chúa Kunaäla. Thấy chúng đi 
đến, Sơn ca chúa Kunäla quát hỏi rằng: 

- Này lũ đê tiện kia, chúa các ngươi đâu rồi. 

- Thưa chúa Kunäla, chúa Punnamukha bị xuất huyết rất nặng, có lẽ không thể vực 
dậy từ cơn bịnh này, nên chúng tôi đến đây hầu hạ Ngài. 

Sơn ca chúa Kunala mắng, xua đuổi chúng đi khỏi; rồi đi đến nơi chim chúa 
Punnamukha đang nằm. Sơn ca chúa xem xét bịnh của chim chúa Punnamukha rồi bay 
vào rừng tìm cây thuốc trị bịnh cho bạn, Sơn ca chúa dùng đôi cánh nâng bạn lên, dùng 
mỏ đưa lá thuốc vào miệng bạn, rồi bay đi tìm vỏ khô mang nước về cho bạn uống. 

Sơn ca chúa Kunala hằng ngày chăm sóc chim chúa Punnamukha như thế, dần dần 
chim chúa Punnamukha bình phục. 

Nghe tin chim chúa Punnamukha bình phục, đàn chim mái quay trở về với chim 
chúa Punnamukha, Sơn ca chúa Kunäla nói rằng: 

- Này bạn Punnamukha, nay bạn đã bình phục rồi. Vậy bạn hãy sống vui thích với 
đàn chim mái của bạn đi. Ta sẽ trở về nơi ngụ của ta. 

- Này bạn Kunäla, chúng đã bỏ ta ra đi trong khi ta bị bịnh nặng; lũ bội bạc này, ta 
không cần đến chúng nữa. 

- Thật vậy, này hiền hữu, ta sẽ kể cho bạn biết tính bội bạc và tà hạnh của nữ nhân. 

Sơn ca chúa Kunäla đưa chim chúa Punnamukha sườn phía Tây núi Tuyết, đến hồ 
Kunäla, đứng trên tảng đá Hồng ngọc dưới tàn cây Trâm, chim chúa Punnamukha cùng 
tùy tùng đứng một bên. 

Lần lượt chim chúa Kunäla nói với Punnamukha về tính bội bạc và tà hạnh của các 
nữ nhân qua các câu chuyện. 
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1'- Chuyện nàng Kanha. 

Sơn ca chúa Kunäla nói. 

Ditthã mayä, samma punnamukha, kanhã dvepitika pañcapatikaya chatthe purise 
cittam patibandhantiyä, yadidam kabandhe pithasappimhir ti. 

“Ta đã thấy, này hiền hữu Punnamukha; nàng Kanha (Kăng-Ha) có hai cha, có năm 
chồng; còn dan díu người nam thứ sáu, là gã nô lệ què, gù lưng”. 

Nói dung. 

Thuở xưa, vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) của xứ Kasi (Ka-Sí) với binh tướng 
hùng mạnh, tiến quân đánh chiếm xứ Kosala (KiềuTấtLa), giết vua và cướp Chánh hậu 
(khi ấy nàng đã mang thai với vua xứ Kosala) đưa về kinh thành Baraänasi (BaLaNại) 
phong làm Chánh Hậu. 

Thời gian sau Chánh hậu sinh ra được nàng con gái, vì không có người con trai hay 
gái nào; nên vua Brahmadatta vô cùng hân hoan, nói rằng: 

- Này Chánh Hậu, ta sẽ ban cho nàng một điều ước, nàng hãy nói lên nguyện vọng 
của nàng. 

Nhưng Chánh Hậu nhận điều ước nguyện nhưng chưa chọn lựa, cô con gái được đặt 
tên là Kanhã (Kăng-Ha). 

Khi Kanhã trưởng thành, Chánh hậu nói. 

- Này con, cha con có ban cho mẹ một điều ước nhưng mẹ chưa lựa chọn được. Nay 
ta cho con điều ước nguyện ấy, con hãy chọn điều con ưa thích. 

Do dục tính phát triển cao độ, nàng Kanhã thưa rằng: 

- Con không thiếu điều chỉ cả, mẹ hãy xin cha cho triệu tập lễ hội để kén chồng cho 
con đi. 

Chánh hậu thưa chuyện đến vua Brahmadatta, Đức vua nói: 

- Hãy cho con gái ta điều nó muốn. 

Đức vua Brahmadatta tổ chức “lễ kén chồng” cho nàng Kanha, nàng Kanhã đứng 
trên lầu cao, tay cầm vòng hoa nhìn xuống, thấy những thanh niên trang sức lộng lẫy 
đang tụ tập bên dưới, nhưng nàng không vừa ý một ai cả. 

Khi ấy có 5 Vương tử thuộc dòng vua Pandu (Păng-Đú) là: vương tử Ajjuna (Ách- 
Chú-Ná), vương tử Nakula (Ná-Kú-Lá), vương tử Bhimasena (Phi-Má-Sê-Ná), vương tử 
Yudhitthila (Dú-Thít-Thí-La) và vương tử Sahadeva (Sá- Há-Đê-Quá) đang đi đến. 

Năm vương tử này đến kinh thành Takkasila (Tắc-Ká-Sí-La) học tập nghiệp nghệ 
gia tộc từ một danh sư danh tiếng; khi thành tài, năm vương tử cùng nhau trở về, nhưng 
họ chưa vội về quê hương, cả năm vương tử bàn nhau: 

- Chúng ta hãy đến những kinh thành trù phú, thịnh vượng để tìm hiểu học tập 
những nghệ thuật cùng những phong tục ở những nơi ấy. 

Năm vương tử đi đến kinh thành Baraänasi (BaLaNai), được biết “hôm nay công 
nương Kanhã con gái duy nhất của vua Brahmadatta, tổ chức “lễ chiêu phu” nơi sân 
Hoàng cung”. 

Năm vương tử đi đến sân Hoàng cung, đứng thành hàng ngang như năm pho tượng 
bằng vàng ròng được tinh chế, rất xinh đẹp. 

Nhìn thấy năm vương tử, nàng Kanhã say mê luôn cả năm, liền ném vòng hoa lên 
đầu của năm vương tử, thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, con chọn cả năm chàng trai xinh đẹp và thanh lịch này. 

Vì đã hứa ban cho nàng Kanhã một ước nguyện, nên vua Brahmadatta phải chìu 
theo ý muốn của nàng Kanhaã. Thế là nàng Kanhã có năm người chồng. 

Nhờ dục tính cao độ nên nàng Kanhã chiếm được tình yêu của năm vương tử nơi 
cung điện 7 tầng của nàng. 

Tuy nhiên, khi năm vương tử ra khỏi cung điện 7 tầng, nàng Kanhã bị lửa dục thiêu 
đốt và nàng đã phạm tội với gã người hầu xấu xí vừa què lại gù lưng. 
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Trong khi trò chuyên với gã hầu gù lưng, nàng nói: 

- Không ai được ta yêu quý hơn chàng. Ta sẽ giết năm vương tử kia, lấy máu từ cổ 
chúng để xoa vào đôi chân của chàng. 

Đối với các vị vương tử, nàng đều nói riêng rằng: 

- Chàng là người em yêu nhiều hơn bốn chàng kia. Khi vua cha mệnh chung, em sẽ 
đưa chàng lên kế vị, cai quản toàn bộ xứ Kãsi (Ka-Sí) và Kosala (KiềuTấtLa) rộng lớn 
này. 

Năm vương tử đều nghĩ rằng: “Nàng Kanhã thương yêu ta nhất, như vậy Vương 
quyền này trong tương lai sẽ thuộc về ta”. 

Nàng Kanhã cho mỗi tình nhân một dấu hiệu riêng để cho người ấy biết rằng: 
“Chàng là người ta yêu quí nhất”. 

Một hôm nàng Kanhã bị bệnh, mọi người tụ tập quanh nàng, người xoa đầu, người 
xoa bóp tay chân, riêng gã người hầu ngồi dưới chân nàng Kanhã. 

Với vương tử Ajjuna đang xoa đầu, nàng dùng đầu ra hiệu ngầm bảo: “Chàng là 
người được em thương yêu nhất. Khi vua cha mệnh chung, em sẽ trao vương quyền này 
đến cho chàng”. 

Đối với bốn vương tử còn lại, nàng dùng tay và chân ra dấu với ý nghĩa tương tự. 
Riêng với gã hầu gù lưng thì nàng dùng lưỡi ra hiệu. 

Vương tử Ajjuna vừa thấy các dấu hiệu tay, chân và lưỡi ấy liền suy nghĩ: 

- Œ lẽ những dấu hiệu này mang ý nghĩa “chàng là người được ta thương yêu 
nhất”, như dấu hiệu từ đầu do nàng Kanhã này dành riêng cho ta. 

Khi đi ra khỏi phòng nàng Kanhã, vương tử Ajjuna (Ách-Chú-Ná) hỏi bốn vương tử 
rằng: 

- Các em có thấy nàng Kanhã dùng đầu nói chuyện riêng với ta chăng? 

- Thưa anh, có thấy. 

- Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? 

- Thưa không. 

- Ý nghĩa của nó là như vầy, như vầy. Thế còn dấu hiệu bằng tay, bằng chân đối với 
các em như thế nào? 

Lần lượt các vương tử nói lên ý nghĩa của những dấu hiệu ấy. 

- Thế “dấu hiệu bằng lưỡi” đối với gã hầu gù lưng thì như thế nào? 

- Chúng em không biết. 

- Nếu thế, nàng cũng phạm tội với gã đó rồi. 

Năm vương tử cho gọi gã hầu gù lưng đến tra hỏi; gã gù lưng không dám dấu, đã 
thưa thật mọi việc. 

Nghe xong, năm vương tử chán nản phỉ báng nàng Kanhã rằng: 

- Ôi, thật là xấu xa, bỉ ổi; vừa vắng bóng nam nhân lại tìm kiếm nam nhân khác. 
Người có trí không ai lưu luyến các nữ nhân gian tà, đáng khinh miệt như thế. 

Năm vương tử từ bỏ kinh thành Baranasi (BaLaNai), đi vào rừng Tuyết, xuất gia 
làm ẩn sĩ tu tập thiền tịnh. mạng chung đi theo nghiệp riêng của mình. 

2'- Nữ ẩn sĩ khổ hạnh Saccatapani. 

Sơn ca chúa Kunäal nói với chim chúa Punnamukha rằng: 

Ditthã mayä, samma punnamukha, saccatapäpï nãma samarT susänamajjhe vasanti 
catutthabhattam parinamayamaänä suradhuttakena päpamakaäsi. 

“Ta đã thấy, này hiền hữu Punnamukha; nữ ẩn sĩ khổ hạnh Saccatapanï (Sắc-Chá-Tá- 
Pa-Ni) sống trong nghĩa địa, bỏ cả bữa ăn thứ tư; nhưng lại phạm tội lỗi với người thợ 
vàng”. 

Nói dung. 

Thuở xưa có một nữ ẩn sĩ khổ hạnh áo trắng tên là Saccatapani, nàng cất một thảo 
am cạnh nghĩa địa của kinh thành Baränasi (BaLaNai). 
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Trong lúc sống nơi đây, nữ ẩn sĩ không dùng vật thực “bốn ngày trong một tháng”, 
danh tiếng nàng được lan truyền trong kinh hành Baränasi như vầng nhật nguyệt đang 
chiếu sáng. Cư dân trong thành khi nhảy mũi, hay vấp ngã đều nói “cầu phúc cho nàng 
Saccatapän1”. 

Theo thông lệ, hằng năm kinh thành Baränasi (BaLaNai) thường tổ chức lễ hội để 
cư dân trong và ngoài thành vui chơi 7 ngày. 

Có nhóm thợ kim hoàn dựng lều nơi đông cư dân tụ họp. mamg theo rượu mạnh, cá, 
thịt, nước thơm, vòng hoa... cùng nhau mở tiệc vui chơi. 

Có người thợ vàng say rượu, trong lúc nôn tháo đã kêu lên: “Cầu phúc cho nàng 
Saccatapan1ï”. Một thợ vàng khôn ngoan khác nói. 

- Thật là điên rồ mù quáng, anh đang tôn sùng một nữ nhân tính khí thay đổi bất 
thường. 

- Này bạn, đừng nói như thế, nếu không bạn bị đọa vào địa ngục đấy. 

- Ta nói thật đấy, hãy đánh cuộc với ta một ngàn đồng vàng. Trong bảy ngày kể từ 
hôm nay, cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay bạn nàng Saccatapavï phục sức 
diễm lệ cùng liên hoan rượu mạnh và ta cũng sẽ say sưa đánh chén với nàng. Nữ nhân 
tính tình thường bất định như thế cả. 

- Anh không thể làm được việc ấy đâu. 

Và gã đánh cuộc một ngàn đồng vàng trước sự chứng kiến của nhóm thợ kim hoàn. 

Sáng sớm hôm sau, người thợ vàng giả dạng một ẩn sĩ khổ hạnh, đi vào bên trong 
nghĩa địa cách thảo lư của nàng Saccatapani không xa lắm, đứng yên lặng nhìn mặt trời. 

Nhìn thấy vị ẩn sĩ giả mạo, nàng Saccatapani nghĩ: “Chắc chắn vị ẩn sĩ khổ hạnh này 
có thần thông. Ta ở một bên nghĩa địa trong thảo lư, còn Ngài ở ngay giữa nghĩa địa và 
ngoài trời: tâm Ngài chắc hẳn thuần tịnh như bậc Thánh, vì không ngắm nhìn đâu cả, chỉ 
chăm chú nhìn mặt trời; ta muốn tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài". 

Thế là nàng đến gần ẩn sĩ giả mạo đảnh lễ, ẩn sĩ không nhìn cũng không nói gì. Ngày 
hôm sau sự việc cũng diễn ra như vậy. 

Đến ngày thứ ba, khi nàng đảnh lễ, ẩn sĩ nhìn xuống bảo: 

- Hãy đi ngay. 

Qua ngày thứ tư, ẩn sĩ hỏi thăm nhỏ nhẹ hơn: 

- Này nữ ẩn sĩ, nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng? 

Nữ ẩn sĩ suy nghĩ: 

- “Ta đã được Ngài lưu ý rồi”. 

Sau khi đáp lời, nữ ẩn sĩ khổ hạnh hân hoan ra đi. 

Ngày thứ năm, nàng nhận được lời chào hỏi ân cần hơn và sau khi ngồi nghỉ chốc 
lát, nàng đảnh lễ ẩn sĩ rồi ra đi. 

Vào ngày thứ sáu, khi nàng đến đảnh lễ ẩn sĩ khổ hạnh, ẩn sĩ khổ hạnh ngồi xuống, 
hỏi rằng. 

- Này nàng thân, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở trong kinh thành Barãänasi 
(BaLaNa¡) như thế? 

- Thưa Thánh giả, Ngài không biết có lễ hội trong thành BaLaNai sao? Đó là tiếng ca 
hát cùng trống đàn của những người đang liên hoan, vui chơi trong buổi lễ hội. 

Giả vờ không biết, ẩn sĩ khổ hạnh nói. 

- Điều đó ta không biết 

Rồi ẩn sĩ giả hiệu lại hỏi: 

- Này nàng thân, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa? 

- Thưa Thánh giả, mỗi tháng bốn ngày. Còn Ngài nhịn bao nhiêu? 

- Ta nhịn 7 ngày. 

Nhưng đó là nói dối, vì y thường ăn suốt ngày đêm, rồi y lại hỏi. 

- Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm? 
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- Mười hai năm, thế còn Thánh giả? 

- Đây là năm thứ sáu. 

Ân sĩ giả mạo lại hỏi: 

- Này thân, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc Thánh chưa? 

- Thưa Thánh giả, chưa, còn Ngài? 

- Ta cũng chưa đạt được. Này nàng, chúng ta không hưởng thọ được dục lạc cũng 
không thành tựu viễn ly lạc, không chứng đạt đến sự thanh tịnh của bậc Thánh. Vậy việc 
khổ hạnh này có ích lợi gì cho chúng ta đâu; chúng ta hãy theo con đường của đại chúng, 
ta sẽ trở thành gia chủ vì ta có sẵn tài sản của mẹ cha để lại, ta sẽ hưởng thụ dục lạc và 
tạo phước thiện. 

Nghe ẩn sĩ nói như thế, nữ ẩn sĩ Saccatapam do tâm đang hướng đến thụ hưởng các 
dục lạc, liền nói rằng. 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, tôi cũng thấy tâm bất ổn; nếu Ngài không từ chối, tôi theo Ngài về 
nhà của Ngài. 

- Ta không từ chối nàng, nàng sẽ là vợ của ta. 

Người thợ vàng đưa nữ ẩn sĩ về nhà, cho mặc trang phục xinh đẹp, rồi đưa đến nơi 
đánh cuộc để vui chơi lễ hội và nhận tiền thưởng là 1.000 đồng vàng. 

3- Chuyện nàng Kakavati. 

Sơn ca chúa nói với chim chúa Punnamukha rằng. 

Ditthã mayä, samma punnamukha, kakavatï nama devĩ samuddamajjhe vasanti 
bhariya venateyyassa natakuverena papamakaäsi. 

“Ta đã thấy, này hiền hữu Punnamukha; Hoàng hậu Kakavatr (Ka-Ká-Quá-Ti) vợ của 
vua Venateyya (Quê-Ná-Tây-Dá), tuy sống một mình giữa biển, nhưng vấn thông gian với 
nhạc công Naakuvera (Ná-Tá-Kú-Quê-Rá)”. 

Nói dung. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở kinh thành Baränasi (BaLaNại), vua 
Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) có nàng Kakavati (Ka-Ká-Quá-Ti) là Chánh hậu, nàng 
KãkavatI xinh đẹp như Thiên nữ. 

Bấy giờ có KimXí điểu vương (là loại chim thần cánh vàng, thường bắt rắn chúa để 
ăn thịt, Pãali gọi là Garuda) hóa thân thành người, kết bạn với vua Brahmadatta (Brăm- 
Má-Đát- Tá), KimXÍ điểu vương thường đến chơi xúc xắc với vua Brahmadatta. 

Có lần nhìn thấy nàng Käkavati, KimXí điểu vương cảm thấy thương yêu nàng, nên 
tạo ra cuồng phong rồi mang nàng Kakavati đến trú xứ của mình là rừng Simbali (Sim- 
Bá-Lí) sau khi vượt qua 7 đại dương và sông Kebuka (Kê-Bú-Ká). Chim thần Garuda (Gá- 
Rú-Đá) sống hạnh phúc với nàng Kãkavati ở nơi ấy. 

Vua Brahmadatta bảo nhạc công Natakuvera (Na-Tá-Kú-Quê-Rá) đi tìm Chánh hậu 
Kãkavati (Ka-Ká-Quá-T]). 

Nhạc công Natakuvera suy nghĩ: “Bỗng dưng có giông tố lớn nổi lên, rồi Chánh hậu 
Kakati cùng người xúc xắc với Đức vua mất tích. Việc này có lẽ do “người chơi xúc xắc” 
với Đức vua gây ra”. 

Nhạc công Natakuvera lưu tâm theo dõi “người chơi xúc xắc”. có lần nhạc công 
Natakuvera nhìn thấy “người chơi xúc xắc” ra khỏi cổng thành, hóa thành chim thần 
cánh vàng hướng về biển bay đi. 

Sau nhiều ngày theo đõi, nhạc công Natakuvera biết KimXí điểu vương bay đến một 
thảm cỏ xanh nằm ngủ, sau đó mới bay về biển. 

Nhạc công Natakuvera (Na-Tá-Kú-Quê-Rá) đi đến bãi cỏ tìm chỗ kín đáo ẩn núp. 
Chim chúa Garuda (Gá-Rú-Đá) sau khi đến chơi xúc xắc với vua Brahmadaata, quay về 
đến bãi cỏ xanh Eraka (một loại cỏ êm như tấm nệm dày) cạnh hồ sen để ngủ, nhạc công 
Natakuvera đi đến chim chúa Garuda ẩn mình vào đám lông dày nơi cánh của Điểu 
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vương. Và Điểu vương vô tình mang nhạc công Natakuvera đếu lâu đài của mình ở giữa 
biển. 

Nơi lâu đài này, nhạc công Natakuvera cùng nàng Kakavati sống hoan lạc với nhau 
với thời gian dài. 

Nhớ lại nhiệm vụ Đức vua giao phó, nhạc công Natakuvera lại ẩn mình vào đám 
lông dày nơi cánh chim thần trở lại kinh thành Baranasi (BaLaNaại). 

Khi KimXí điểu vương đến chơi xúc xắc với vua Brahmadatta, nhạc công 
Natakuvera cầm đàn đến trước hai vua, vừa đàn vừa hát lên khúc nhạc. 

105- Vati cayam tato gandho, yattha me vasafl piyä; 

Dũre ito hi kakavati, yattha me nirato mano "tỉ. 

“Hương từ hơi thở đưa sang; 

từ nơi người nữ danh tiếng, tôi thương. 

Đó là nàng Kakavati nơi xa; 

Đã khiến trái tim tôi rung động”. 

Nghe vậy, chim thần Garuda hỏi rằng. 

106- Katham samuddamatarT, katham atari kepukam; 

Katham satta samuddani, katham simbalimaruhr ti. 

“Làm sao vượt qua biển?; 

Làm sao vượt qua Kepuka (Kê-Pú-Ká). 

Làm sao vượt qua 7 biển? 

Làm sao đến được rừng Simbali ?”. 

(Kepuka là con sông rộng ở bên kia Jambudrpasamudda (biển DiêmPhùÐ), phải 
qua con sông này mới đến trú xứ của KímXí điểu vương, sông còn được viết là Kepuk3). 

Nhạc công Natakuvera trả lời. 

107- Tayä samuddamatarim, tayä atari kepukam; 

Taya satta samuddãäni, tayã simbalimaruhi “ni. 

“Nhờ Ngài tôi vượt qua biển; 

nhờ Ngài tôi vượt qua (biển) Kepuka. 

Nhờ Ngài tôi vượt qua 7 biển; 

nhờ Ngài tôi đến rừng Simbali”. 

Nghe vậy, chim thần Garuda nói. 

108- Dhiratthu mam mahäkäyam, dhiratthu mam acetanam; 

Yattha jayayaham järam, ävahämi vahäml ca ti. 

“Ta hổ then, với thân to lớn; 

hổ then mình xảo trá, quá cuồng sĩ. 

Vợ người, chiếm đoạt làm tình nhân; 

Nhưng ta đã trộm cắp dòng sông”. 

(Bất cứ người nào cũng hưởng được dòng sông thỏa thích; cũng vậy nữ nhân ví 
như dòng sông, nghĩa là “bất kỳ nam nhân nào cũng có thể là chồng của nàng”). 

Rồi chim thần Garuda (Gá-Rú-Đá) mang Chánh hậu Kakavali trả lại cho vua 
Brahmadatta, từ đó chim thần Garuda không bao giờ trở lại kinh thành Baränas1 nữa(1), 

Chuyện này tương tự như Bổn sự Sussondi (Sút-Son-Đi) 2), có khác chút ít chỉ tiết. 

*Chim thần Garuda. 

Còn được viết là Garu]a (Gá-Rú-Lá), đó là loài chim có cánh màu vàng rất xinh đẹp 
(Kim xí). Chim thần Garuda (Gá-Rú-Đá) thường được sách cổ mô tả là “người có hai tay 
là đôi cánh”@). 


0)- JA, iii. 90 -92. Chuyện số 327. 

(2)- JA, ii, 187. Chuyện số 360. 

3)- Xem Fergusson: Tree and Serpent Worship, pl. xxvi. 1; xxviii. 1 ; xem thêm Grundwedel: Buddhistische Kunst, 
Phật Âm. 47-50. 
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Các Garuda đôi khi còn được gọi là Supanna (Súp-Păng-Ná)(, đó là loại chim thần 
thoại được kể chung với các Naga chúa (Rắn chúa) 2). 

KimXí điểu (Garuda) là kẻ thù truyền kiếp của các Rắn chúa (Naga) vì thường bắt 
Rắn chúa để ăn thịt. Kimxí điểu thường đến đảo Seruma (Sê-Rú-Má) để bắt rắn vì đảo 
này có rất nhiều rắn). 

Chim chúa “Cánh vàng” có loại chú thuật không chế các Rắn chúa, nên cá Rắn chúa 
khó thoát, hạnh phúc lớn nhất của các Rắn chúa (Nägøa) là thoát khỏi móng vuốt của 
các KimXí điểu6). 

Được biết thuở xưa, để chống lại các Garuda, các Rắn chúa thường nuốt đá tảng vào 
bụng, các chim “Cánh vàng” chụp đầu các “Rắn chúa” mang đi, nhưng do sức nặng các đá 
tảng khiến chim “Cánh vàng” tải nặng, nên kiệt sức chết. Về sau, do sự phản bội của ẩn sĩ 
Karambiya (Ká-Răm-Bí-Dá) được mô tả trong Bổn sự Pandara (Păng-Đá-Rá)19, nên 
chim “Cánh vàng” chụp vào đuôi Rắn chúa, dốc ngược đầu Rắn chúa xuống, Rắn chúa 
phải ói những đá tảng ra khỏi bụng và chim “Cánh vàng” giết chết Rắn chúa để ăn thịt. 

Chim “Cánh vàng” là một trong năm vòng đai phòng thủ, do Thiên vương Sakka 
(ĐểếThích) bố trí, để chống lại nhóm ATula khi chúng ATuLa tấn công kinh thành 
Sudassana (Thiện Kiến) ở cối ĐạoLợi0). 

Các KimXí điểu sống trong rừng cây Simbali (Gòn gai) (8, Simbali là loại cây đặc biệt 
có ở trú xứ của loài Garudat®, các Kim xí điểu có thân rất to (từ đầu cánh này đến đầu 
cánh kia có khi dài 150 dotuần)(19, Kim Xí điểu vỗ cánh có thể tạo ra cuồng phong gọi là 
gió Garuda(?, đôi cánh của Garuda có thể che kín một thị trấn và gió Garuda có thể làm 
sụp đổ những kiến trúc trong thị trấn12). Kim XÍ điểu có sức mạnh, có thể bứng gốc cây 
đa cổ thụ lớn và mang đi3, bô lông KimXí điểu rất dày, người có thể trốn vào trong đó 
mà chim “Cánh vàng” không biết, như nhạc công Natakuvera nói ở trên. 

Chim thần “Cánh vàng” có thể hóa thân thành người như trong Bổn sự Kunäla ở 
trên. Có hai vua KimXí hóa thân thành người kết bạn và đánh xúc xắc với hai vua 
Brahmadatta và cả hai chim thần “Cánh vàng” đều bắt hai Chánh hậu của hai vua 
Brahmadatta là KakavatIi và Sussondï42 mang đi, nhưng do tính tà hạnh của hai nàng, 
hai chim chúa “Cánh vàng” đều mang hai nàng trả về cho hai vua Brahmadatta. 

Có nhiều chim thần “Cánh vàng” giữ giới hạnh, như Kim Xí điểu vương trong Bổn 
sự Pandara, trong Bổn sự Vidhurapandita (Hiề trí Quí-Thú-Rá) có đề cập đến KimXí điểu 
vương Vinata (Quí-Na-Tá) đi đến vườn Ngự Uyển của vua Dhanañjaya Koravya (Thá- 
Nanh-Chá-Dá Kô-Ráp-Dá), thực hành giới BốTát và có dâng vòng hoa bằng vàng đền 
hiền trí Vidhura, sau khi nghe vị ấy nói PhápAU5). 

Tiền thân Đức Thế Tôn6ú9) và tiền thân Ngài Sãriputta (XáLợiPhất)0?) có lần sinh 
làm chim thần “Cánh vàng”. 


đ)- WA. 9. 

@)- JA.¡v. 181, 202. 
G)- ]A, iii. 197. 
4)- ]A, vi.178, 184. 
6)- JA.iv. 463. 
(6)- ]A, vi.175. 
0)- JA, 1. 204. 
(8)- JA, 1.202. 
()- Vsm.¡. 206. 
0)- ]A, ii. 397. 
1)- ]A, v. 77. 
2)- ]A, iii. 188. 
3)- JA, vị. 177. 
4)- ]A, ii. 187. 
5)- JA, vi. 201. 
6)- ]A1ii. 187. 
?)- ]A, iii. 400. 
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4'- Chuyện công nương Kurungadevi. 

Sơn ca chúa Kunäla nói với chim chúa Punnamukha rằng: 

Ditthã mayä, samma punnamukha, kurungadevĩ naãma lomasuddarï e]ikakumäram 
kãmayamana cha|angakumaradhananteväsina pãpamakäsi. 

“Ta đã thấy, này hiền hữu Punnamukha; nàng tóc vàng Kuruñigadevï (Kú-Răng-Gá- 
Đê-Qui), tuy yêu Vương tứ Elika (Ê-Lí-Ká), nhưng vấn phạm tới với Vương tử ChaJañga 
(Chá-Lăng-Gá) và Dhanantevasi (Tha-Nan-Tê-Qua-Sĩ)”. 

Nói dung. 

Thuở xưa, khi vua Brhamadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì kinh thành BäränasI 
(BaLaNại), với binh hùng tướng mạnh vua Brahmadatta đánh chiếm xứ Kosala 
(KiầuTấtLa), giết vua xứ Kosala cướp nàng Chánh hậu xinh đẹp. Khi ấy nàng đang mang 
thai, nhưng vua Brahmadatta vẫn phong nàng làm Chánh hậu của Vương quốc Kãsi (Ka- 
Sí). Chánh hậu sinh ra một hài tử có màu da óng ánh như vàng được tỉnh chế, Chánh hậu 
suy nghĩ: “Đối với vua Brahmadatta, hài tử này là kẻ thù, Đức vua sẽ tìm cách giết chết 
nó. Ta không muốn nó chết trong tay Đức vua”. 

Chánh hậu bảo với người nữ tỳ thân tín rằng: “Này em, hãy lấy vải quấn quanh hài 
tử. mang hài tử này ném vào đống rác, may ra nó sẽ sinh tồn do phước của nó. Nếu ở nơi 
đây nó sẽ bị vua Brahmadatta sát hại”. 

Nàng nữ tỳ làm theo lời dặn của Chánh hậu, rồi nàng tắm rửa sạch sẽ trở về Hoàng 
cung. 

Vua Kosala sau khi chết, tái sinh thành vị chư thiên địa cầu, thấy hài tử bị quăng 
vào đống rác, vị Thiên nhân suy nghĩ: “Đây là con trai của ta, ta sẽ giữ gìn nó”. Vị Thiên 
nhân với quyền lực của mình, khiến con dê cái của người chăn dê đi đến cho đứa bé bú 
sữa rồi đi vòng quanh để bảo vệ đứa bé. 

Người chăn dê đi tìm con dê cái, nhìn thấy hài tử, phát sinh tình thương với hài tử, 
suy nghĩ rằng: “Vợ chồng ta không có con, nay được đứa bé này thật là hạnh phúc”. 

Người chăn dê mang hài tử về nhà nuôi dưỡng, vợ người chăn dê không có sữa, vì 
thế con dê cái tiếp tục cho hài tử bú sữa. 

Nhưng từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày có hai hay ba con dê chết, đàn dê ngày càng thưa 
thớt, người chăn dê suy nghĩ: “Đứa bé này chắc có số sát dê, nếu như thế này mãi thì đàn 
dê của ta sẽ chết hết”. 

Do suy nghĩ như vậy, người chăn dê mang hài tử đặt vào chậu đất đậy nắp lại rồi 
mang xuống sông Hằng thả trôi. 

Theo dòng nước chậu đất trôi đến gần cung vua; khi ấy có người làm nghề hạ đẳng 
là “nay vá những đồ cũ rách” để sống, y đi ra bờ sông tắm thấy chậu đất trôi lơ lửng 
giữa dòng sông, người thợ may vá lội ra vớt chậu đất mang vào bờ. 

Khi mở nắp chậu ra nhìn thấy hài tử, người thợ may vá cảm thấy thương yêu hài tử 
như chính con của mình, nên mang về nuôi dưỡng. 

Khi hài tử được 7 - 8 tuổi, thường theo cha mẹ nuôi đi vào Hoàng cung để may vá 
những y phục cũ của các cung nhân. 

Khi được 16 tuổi chàng nối nghiệp cha mẹ nuôi, thường vào Hoàng cung để may vá 
y phục cho những cung nhân. 

Vua Brahmadatta và Chánh hậu có được nàng công nương tóc vàng xinh đẹp, đặt 
tên là Kurungadevi (Kú-Rung-Gá-Đê-Qui). 

Có lần từ trên lầu 7 nhìn xuống nàng Kurungadevi nhìn thấy chàng thanh niên con 
của người thợ may vá, nàng cảm thấy thương yêu chàng trai ấy vô cùng. Khi hỏi thăm 
biết được nơi chàng trai làm việc, nàng thường đi đến nơi chàng làm việc; do thường 
xuyên gặp gỡ nhau nên cả hai phát sinh ái luyến; rồi lén lút giao tình với nhau. 
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Các nữ cung nhân sợ liên lụy nên trình sự việc đến Đức vua Bramadatta, vua nổi 
giận cho triệu tập các Đại thần đến luận tội chàng thanh niên có giai cấp hạ đẳng này. 
Các Đại thần quyết định rằng: 

- Gã này phạm đại tội, cần phải chết sau khi xử những hành phạt thảm khốc nhất. 

Vị thần hộ mệnh của chàng trai nhập vào Chánh hậu, đi đến nơi đang luận tội, nói 
với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, chàng trai này không phải thuộc giai cấp hạ đẳng đâu, nó chính 
là con của vua xứ Kosala. Thần thiếp đã nói dối với Đại vương là “nó đã chết”, nhưng nó 
được người chăn dê nuôi dưỡng, rồi sau đó được người thợ may vá nuôi dưỡng. Nếu 
Đại vương không tin hãy cho gọi người chăn dê, người thợ may vá vào cung sẽ biết sự 
thật dòng dõi của thanh niên này. 

Đức vua Brahmadatta cho gọi người nữ tỳ, người chăn dê và người thợ may vá vào 
cung; sau khi tra gạn xác thực dòng dõi của thanh niên xinh đẹp là dòng vua (SátĐếLy), 
Đức vua Brahmadatta hân hoan rằng: 

- Như vậy thanh niên này thuộc dòng dõi SátĐếTy (Khattiya) như chúng ta. 

Đức vua tha tội cho thanh niên, ra lịnh cho chàng tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật 
xinh đẹp và gả công nương Kurungadevï cho chàng. 

Vì thanh niên này làm cho những con dê trong đàn chết, nên thanh niên được gọi là 
Vương tử “Elika” (Kẻ giết dê). 

Đức vua Brahmadatta trao trả vương quyền xứ Kosala (KiềuTấtLa) cho Vương tử 
Elika. Elika trở thành vị Lãnh tụ quân xứ Kosala và nàng Kurungadevi là Chánh hậu. 

Vua xứ Baränasi suy nghĩ: “Con trai ta là Flika không được học hành chỉ cả, nay nó 
là Đại vương của quốc độ lớn, cần phải biết nghiệp nghệ vương quyền”. 

Đức vua Brahmadatta sai Vương tử Chalanga (Chá-Lăng-Gá) đến dạy vua FElika 
những môn học thuật. 

Khi nhận Chalanga (Chá-Lăng-Gá) là sư trưởng, vua Flika phong Chalanga là đại 
tướng, tự do ra vào nội cung. Dần dần Chánh hậu Kurungadevi tư thông với sư trưởng 
Chalanga. 

Đại tướng Chalanga có quan hầu cận là Dhananteväasi (Thá-Nan-Tê-Qua-Sƒ), 
Chalanga thường sai bảo Dhananteväsi mang những y phục cùng trang sức xinh đẹp đến 
tặng cho nàng Kurungadevi. 

Chánh hậu Kurungadevĩ lại thông gian với quan hầu cận Dhananteväsi. 

5- Chuyện vương hậu Kosala. 

Sơn ca chúa nói với chim chúa Punnamukha rằng. 

Evañhetam maya ñatam, brahmadattassa mataram; 

Ohaya kosalaräjam, pañcalacandena pãpamakaäsi. 

“Ta cũng biết chuyện mẹ của vua Brahmadatta, bỏ vua Kosala và phạm tôi với 
Pañcalacandena như thế nào”. 

Nói dung. 

Có thời vua xứ Kosala chiếm được quốc độ Kãsi (Ka-Sí), cướp nàng Chánh hậu của 
vua xứ Kãsi, phong nàng làm Chánh hậu xứ Kosala. 

Nhưng nàng Chánh hậu có mang với vua xứ Kãsi, thời gian sau nàng sinh ra một hài 
tử; vì không có được người con riêng nào nên vua xứ Kosala coi hài tử như là con của 
mình. 

Khi vương tử khôn lớn, Đức vua xứ Kosala cho chàng học tập những môn nghệ 
thuật của dòng dõi SátĐÐếTy. 

Khi Vương tử làu thông mọi nghiệp nghệ gia tộc, Đức vua xừ Kosala trao trả lại 
vương quyền xứ Kãsi cho Vương tử và chàng trở thành vua xứ Kãsi (Ka-Sí) có kinh 
thành là Baranasĩ (BaLaNai). 
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Chánh hậu của vua xứ Kosala nhớ con trai mình, xin vua xứ Kosala đến kinh thành 
Baranasi để thăm con trai. 

Bà ra đi với đoàn quân hộ tống và dừng chân tạm ngụ nơi thị trấn giáp ranh biên 
giới của hai nước. 

Nơi đây có chàng thanh niên tuấn tú tên là Pañcalacanda (Panh-Cha-Lá-Chăn-Đá) 
dâng cho bà lễ vật quí. Vừa nhìn thấy thanh niên Pañcalacanda, bà phát sinh ái luyến với 
chàng trai trẻ và sau đó đã thông gian với thanh niên Pañcalacanda. 

Từ đó mỗi khi nhớ tình nhân là Pañcalacanda, bà xin vua xứ Kosala đến kinh thành 
Baranasi để thăm con. Khi dừng chân ở thị trấn biên giới của hai nước bà cùng với tình 
nhân hưởng hoan lạc với nhau. 

Chim chúa Kunäla nói với chim chúa Punnamukha rằng: 

- Này hiền hữu Punnamukha, nữ nhân thường giả dối và ngoại tình như thế đấy. 

Này hiền hữu Punnamukha, ta nói có bốn thứ sẽ hư hỏng khi có điều kiện, bốn vật 
này không nên đặt vào nhà người lân cận. 

Bốn vật đó là: Cổ xe, bò đực, bò cái và vợ; vì 

1'- Cổ xe bị hư hoại, do người (khác) đánh xe sẽ không gìn giữ xe. 

2”- Bò đực kiệt sức vì làm việc quá sức. 

3- Bò cái bị người vắt kiệt sữa. 

4- Vợ sẽ có cơ hội ngoại tình. 

- Này hiền hữuPunnamukha, có sáu thứ không có lợi ích đến mình khi cần thiết, đó 
là: 

1- Cây cung thiếu dây cung. 

2'- Vợ ở nhà thân tộc. 

3'- Chiếc thuyền không bánh lái. 

4- Chiếc xe bị gãy trục 

5“~ Người bạn thân vắng mặt. 

6 Người cùng đi chung đường gian xảo. 

- Thật vậy, này Punnamukha, do tám nguyên nhân khiến vợ khinh thường người 
chồng, đó là: 

1 Do nghèo. 

2 Do bệnh tật. 

3- Do già yếu. 

4ˆ Do nghiện rượu. 

9~ Do ngu đần. 

6- Do nghềnh nghảng. 

7¬ Do hấp tấp mọi việc. 

8'- Do không làm tròn bổn phận với vợ. 

- Này Punnamukha, có chín nguyên nhân khiến nữ nhân rơi vào tội lỗi (ngoại tình), 
là: 

1 '- Thích trang điểm. 

2'- Thích mặc y phục sang trọng 

3 Thường đi dạo nơi công viên. 

4- Thường đi dạo nơi bờ sông. 

5- Thường thăm viếng nhà thân tộc. 

6 Thường đến nhà người thân quen. 

7 Nghiện rượu. 

8- Thường đứng tựa cửa. 

9- Thường ngắm nhìn chung quanh. 

- Này Hiền hữu Punnamukha, nữ nhân quyến rũ nam nhân qua 40 cách, là: 
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Ưỡn người lên, cong người xuống, nhảy tung tăng, làm ra vẻ e thẹn, bóp chặt các 
đầu ngón tay, đặt chân này lên chân kia, lấy que vẽ trên đất, tựa vào người nam, đùa cọt, 
cùng người nam nô đùa, hôn, bảo người hôn, ăn, cho người nam ăn, trao tăng vật, xin 
tăng vật, lập lại lời nói của người nam, khi nói bổng, khi nói trầm, nói rõ ràng, nói bí ẩn, 
bằng điệu múa, bằng tiếng hát, bằng tiếng đàn - sáo, khóc, nũng nịu, hờn dỗi, bằng y 
phục xinh đẹp, cười, liếc mắt, y phục hở hang, khoe đùi, khoe rốn, khoe ngực, khoe nách, 
nhướng mày, mím môi, lè lưỡi, nhắm mắt, nới rộng y phục, bó chặt y phục vào người, 
vấn chặt khăn che đầu. 

- Này Punnamukha, nữ nhân ngoại tình được biết qua 25 hình tướng, như sau: tán 
thán chồng vắng nhà, không thích chồng về nhà, chê chồng, không khen chồng, làm 
chồng khó chịu, không giúp đỡ chồng, làm những việc bất lợi cho chồng, khinh thường 
chồng, cáu kỉnh với chồng, mặc y phục xinh đẹp khi đi ngủ, nằm ngoảnh mặt với chồng, 
nằm ngủ xoay trở nhiều lần, thường cáu gắt, thường thở dài, giả vờ đau nhức mình, 
thường hay đi tiêu tiểu, xử sự mất nết, chăm chú lắng nghe chuyện người lạ, phung phí 
tài sản của chồng, giao du thân mật với bạn láng giềng, thường đi ra khỏi nhà, về nhà 
muộn, thường đi dạo chơi, thường suy nghĩ vấn vơ. 

- Này hiền hữu Punnamukha, ngay cả nàng Vương hậu Kinnara (Kinh-Ná-Ra) vẫn 
ngoại tình với gã què thô xấu. 

6”- Chuyện Vương hậu Kinnara. 

Thuở xưa trị vì kinh thành Baranasiï là vị vua có tên gọi là Kandari (Kăng-Đá-Ri) rất 
khôi ngô, uy mãnh. Mỗi ngày các thần dân trong kinh thành dâng đến Đức vua ngàn lọ 
nước hoa được làm riêng cho Hoàng cung, khiến Hoàng cung thơm ngát. 

Vua Kandarï có nàng Chánh hậu xinh đẹp là Kinnara (Kinh-Ná-Rà); vị Tế sư của 
Đức vua là bậc thông tuệ cùng trang tuổi với Đức vua, có tên là Pañcalacanda (Panh- 
Chá-La Chăng-Đá). 

Cạnh tường hậu cung nơi ngụ của Vương hậu Kinnara (Kinh-Ná-Ra), có cây cổ thụ 
tàn nhánh rậm rạp, một nhánh lớn của cây cổ thụ ở gần cửa sổ hậu cung, những cành 
nhỏ thì sà xuống gần chân tường Hoàng cung. 

Một gã, tên què dị dạng gớm ghiếc sống nơi cội cây cổ thụ ấy. 

Một hôm vương hậu Kinnara nhìn ra cửa sổ thấy gã què dị dạng ở nơi cội cây, nàng 
xúc động cho tình cảnh của gã, rồi phát sinh ái luyến gã. 

Ban đêm, nàng chờ vua ngủ say sau khi hưởng hoan lạc cùng nàng, Vương hậu 
Kinnarä rón rén bước ra khỏi phòng đến phòng ăn, dùng bát vàng đựng những vật thực 
thượng vi, mang bát vàng vào bên hông; Vương hậu Kinnara đi đến bức tường thành, đu 
mình qua cửa sổ nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây cổ thụ rồi theo nhánh cây đi xuống cội 
cây, mang bát vật thực thượng vị cho gã què, rồi theo lối cũ trở về Hoàng cung. 

Lâu ngày, Vương hậu Kinnarä không kềm chế được dục tình đã giao hoan với gã 
què gớm ghiếc. Khi trở về Hoàng cung, Vương hậu xóa vết tích phạm tội, bằng cách tắm 
rửa sạch sẽ, thoa xức nước thơm rồi trở vào phòng nằm cạnh Đức vua. 

Nàng Kinnara thường đến với gã què vào ban đêm như thế, nhưng Đức vua 
KandarI (Kăng-Đá-Ri) không hề hay biết chi cả. 

Theo thông lệ, hằng năm kinh thành Baranasi (BaLaNại) mở lễ hội 7 ngày cho 
chúng dân vui chơi. 

Ngày khai mở lễ hội, Đức vua diễu hành quanh kinh thành rồi trở về Hoàng cung, 
khi đi ngang qua cội cổ thụ nhìn thấy gã què dị dạng đang trú ngụ nơi cội cây cổ thụ, Đức 
vua cảm thấy thương hại cho chúng sinh thiếu phúc này, nên nói với vị Tế sư 
Pañcalacanda (Panh-Chá-La Chăng-Đá) rằng: 

- Này Tế sư, chúng sinh này thật đáng thương hại, có lẽ không một nữ nhân nào 
muốn đến gần gã. 
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Nghe Đức vua nói, sự kiêu mạn trong tâm gã què trỗi dậy, suy nghĩ rằng: “Đức vua 
đâu biết rằng “thường đêm Hoàng hậu đến thăm và giao hoan cùng ta”, gã chấp tay 
hướng lên ngọn cây cổ thụ la lên rằng: “Thưa thần cây ngự nơi cây cổ thụ này, trừ Ngài 
ra không ai biết được ta là người hạnh phúc nhất”. 

Nghe lời gã què gớm ghiếc nói, Tế sư Pañcaläcanda ngạc nhiên, nên đi quanh cội cổ 
thụ quan sát, thấy nhánh cây sà xuống gốc cổ thụ trơn láng, nhìn lên phía trên thấy cửa 
sổ nơi Hoàng cung thông ra gần nhánh cây, Tế sư suy nghĩ: 

- Nhánh cây trơn láng hơn những nhánh cây khác, chứng tỏ có người thường leo 
trèo lên xuống. Cửa sổ nơi Hoàng cung lại thông ra nhánh cây, chứng tỏ có người trong 
Hoàng cung theo cửa sổ đến nhánh cây rồi đến cội cây này. 

Vị Tế sư nói rằng: 

- Thưa Đại vương, cửa sổ này nằm nơi nào của Hoàng cung vậy? 

- Này Tế sư, cửa sổ này nằm ở phòng ngự thiện ban đêm của ta và Hoàng hậu. 

Vị Tế sư suy nghĩ: “Gã què gớm ghiếc này nói “ta là người hạnh phúc nhất”, có lẽ 
Hoàng hậu đã theo nhánh cây này từ Hậu cung đến với gã”, nên hỏi Đức vua rằng: 

-Thưa Đại vương, khi Đại vương tiếp xúc với Hoàng hậu, có thấy điều chi bất 
thường chăng? 

- Ta không thấy có khác lạ chi, tr một điều “dạo này, vào lúc giữa đêm thân Hoàng 
hậu thường lạnh hơn”. 

- Thưa Đại vương, có lẽ Hoàng hậu thường xuyên đến thăm gã què này vào ban 
đêm và đã thông gian với gã. 

- Này Tế sư, ngươi có nhầm lẫn chăng? Lẽ nào một Hoàng hậu diễm lệ, cao sang 
như thế lại tìm đến gã què gớm ghiếc này?. 

Vị Tế sư nói lên những điều mình suy nghị, rồi thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài hãy lưu ý đến những hoạt động ban đêm của Hoàng hậu 
Kinnara (Kinh-Ná-Ra) và Ngài sẽ nhìn thấy sự thật. 

Nửa tin, nửa ngờ, Đức vua nói: 

- Được rồi, ta sẽ lưu ý đến Hoàng hậu Kinnara vậy. 

Như thường lệ, Đức vua vào nghỉ ở cung của Hoàng hậu Kinnarä, Đức vua giả vờ 
ngủ say. Hoàng hậu Kinnarä như lệ thường, nàng rón rén đi đến phòng ngự thiện, lấy 
những loại vật thưc thượng vị bỏ vào bát vàng, mang bát bên hông, theo cửa sổ đi xuống 
cội cây với gã què, Đức vua âm thầm theo dõi Hoàng hậu, Ngài ẩn mình vào tàng cây rậm 
Tạp. 

Dưới ánh trăng sáng, Đức vua nhìn thấy tên què đang giận dữ nói với Hoàng hậu 
rằng: “Sao hôm nay nàng đến muộn thế?”. 

Rồi gã lấy tay đánh vào chiếc vòng tai của Hoàng hậu, Hoàng hậu cho rằng tình lang 
nhớ mong nàng nên bực tức khi thấy nàng đến muộn, hân hoan giải thích rằng: 

- Ngươi chớ giận, ta phải chờ Đức vua ngủ say mới ra đi được. 

Rồi Hoàng hậu làm mọi việc như một người vợ phục vụ cho chồng. 

Khi gã què đánh vào vòng đeo tai làm rớt chiếc hoa tai có hình đầu sư tử rơi xuống 
đất, nhưng Hoàng hậu cùng gã què không lưu ý. 

Chứng kiến hết mọi việc, Đức vua lặng lẽ trở lại hậu cung, rồi Hoàng hậu sau khi 
tắm rửa đi đến nằm cạnh Đức vua như cũ. 

Vào buổi sáng nhìn thấy chiếc vòng đeo tai của Hoàng hậu không còn trên tai, Đức 
vua suy nghĩ: “Nếu không tận mắt chứng kiến, ta không thể tin rằng “một Hoàng hậu 
diễm lệ, cao sang như thế này, lại có thể thông gian với gã què gớm ghiếc như thế”. 

Đức vua sai người hầu thân tín rằng: 

- Ngươi đến cội cây cổ thụ tìm chiếc vòng đeo tai bằng ngọc có hình đầu sư tử cho 
ta, nếu không tìm thấy ngươi hãy hỏi gã què ở cội cây ấy. 
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Người hầu mang về cho Đức vua chiếc vòng đeo tai của Hoàng hậu. Đức vua suy 
nghĩ : “Đây là bằng cớ tuyệt diệu cho ta”. 

Đức vua cho người đến hậu cung của Hoàng hậu với lịnh truyền: 

- Hoàng hậu hãy đến diện kiến với ta, mang theo những món trang sức mà ta đã 
ban tặng. 

Hoàng hậu phát giác “chiếc vòng đeo tai có hình đầu sư tử đã mất”, kinh hoàng 
rằng: “Ôi ! Chiếc hoa tai đêm qua đã rớt khỏi tai, rơi xuống đất rồi, ta quên nhặt lại. Giờ 
ta biết phải làm sao?”. 

Hoàng hậu từ chối đến diện kiến Đức vua, với lý do “bị bệnh”, Đức vua truyền lịnh 
lần thứ hai với sự nghiêm khắc hơn “nếu không đến sẽ bị xử tội theo quốc luật” và 
Hoàng hậu buộc lòng phải đến diện kiến Đức vua với chiếc hoa tai độc nhất, Đức vua hỏi. 

- Này Hoàng hậu, chiếc hoa tai kia đâu rồi. 

- Thưa Đại vương, chiếc hoa tai kia bị hỏng đang được làm lại nơi tiệm trang sức. 

- Nàng làm lại chiếc hoa tai ấy nơi tiệm kim hoàn nào? 

- Thưa Đại vương, nơi tiệm kim hoàn lớn nhất trong kinh thành này. 

Đức vua cho triệu người thợ kim hoàn là chủ tiệm trang sức lớn nhất kinh thành 
đến, hỏi rằng: 

- Này người thợ kim hoàn, chiếc hoa tai của Hoàng hậu hư hỏng ra sao? 

- Thưa Đại vương, con không biết. 

- Tại sao ngươi không biết, trong khi ngươi đang giữ chiếc hoa tai của Hoàng hậu 
để chỉnh trang lại? 

- Thưa Đại vương, con không có giữ chiếc hoa tai nào của Hoàng hậu cả. 

- Này Hoàng hậu, việc này như thế nào? 

Hoàng hậu kinh hoàng liền đổ tội cho người thợ kim hoàn rằng: 

- Thưa Đại vương, chính người thợ kim hoàn này giữ chiếc hoa tai để chỉnh trang 
lại. Giờ đây lại nói là “không có giữ”, xin Đại vương hãy xử tội gã thợ kim hoàn xảo trá 
này. 

Nghe Hoàng hậu tráo trở, đổ tội cho người vô tội, Đức vua không dằn được cơn 
giận trào dâng, mắng rằng: 

- Này Hoàng hậu hư đốn kia, ta chính mắt chứng kiến việc làm của ngươi. Người 
thợ kim hoàn kia cũng như ta, đã bị ngươi tráo trở lừa gạt. 

Đức vua ném chiếc hoa tai trước mặt Hoàng hậu Kinnarä (Kinh-Ná-Ra), nói với vị 
Tế sư rằng: 

- Này Tế sư, ngươi đã nói đúng, hãy xử tử Hoàng hậu Kinnarä hư đốn này theo 
Quốc luật đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Nhưng Tế sư Pañcaläcanda mang Hoàng hậu đến ẩn mình một nơi an toàn trong 
Hoàng cung, rồi đến an ủi Đức vua rằng: 

- Xin Đại vương đừng phiền muộn, nếu có cơ hội thuận tiện nữ nhân thường gian 
đối và phạm tà hạnh như thế cả. Nếu Đại vương muốn chứng kiến những việc này, hãy 
cùng tôi du hành, Đại vương sẽ thấy nhiều và rõ hơn. 

- Được thôi, này Tế sư, chúng ta cùng cải trang đi du hành. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Đức vua giao kinh thành cho các vị Đại thần tạm trông coi, Ngài cùng Tế sư 
Pañcalacanda (Panh-Chá-La- Chăng-Đá) cải trang đi du hành. 

Khi ra khỏi kinh thành khoảng một dotuần (# 16 km), hai vị ngồi nghỉ cạnh đường 
lớn. 

Khi ấy có môt gia tộc Trưởng giả đang tổ chức lễ rước dâu cho con trai; cô dâu ngồi 
trong cổ xe bịt kín, có nhóm tùy tùng đông đảo theo sau hộ tống. 

Nhìn thấy đám rước dâu từ xa, vị Tế sư nói với Đức vua rằng: 
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- Nếu Đại vương muốn, Ngài có thể thông gian với cô dâu. 

- Này Tế sư, ngươi nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao ta có thông 
gian với cô dâu được chứ? 

- Vậy Đại vương hãy chờ xem. 

Vị Tế sư bước xuống cạnh đường lớn, nhanh nhẹn dựng bốn bức màn che chung 
quanh như một phòng nhỏ không mái, nói với Đức vua rằng: 

- Kinh thỉnh Đại vương hãy tạm ngồi trong phòng không mái này. 

Tế sư Pañcalacanda (Panh-Chá-La-Chăng-Đá) ngồi cạnh con đường lớn khóc. 
Trưởng giả chủ trì đám rước dâu, thấy có người đang ngồi khóc khi kiệu cô dâu sắp đi 
đến, cho rằng “gặp phải điềm gỡ”, Trưởng giả đi đến người đang ngồi khóc, nhìn thấy 
người đang ngồi khóc mặc y phục sang trọng, Trưởng giả suy nghĩ: “Người này không 
phải là kẻ tầm thường, nhưng chẳng biết gặp việc gì mà sầu não như thế”, Trưởng giả 
hỏi rằng: 

- Này bạn, vì sao bạn khóc lóc như thế? 

- Thưa Ngài, vợ tôi mang thai sắp đến ngày sinh, tôi phải đưa nàng về bên mẹ để 
sinh nở; bất ngờ đi đến đây nàng chuyển bụng, đang nằm trong bức màn kia để chuẩn bị 
sinh con. Nhưng tôi là nam nhân thì làm sao có thể giúp nàng được, tôi lo sợ cho nàng 
nên sầu thảm. 

- Ô! Việc này phải là người nữ mới được, này bạn, thôi đừng buồn thảm nữa, đoàn 
rước dâu này có rất nhiều người nữ. Tôi sẽ giúp bạn, tôi sẽ cho một người nữ vào giúp 
vợ bạn sinh nở an toàn. 

- Thưa Trưởng giả, tôi rất cảm tạ Ngài, khi tôi vô tình ngồi khóc, nhằm đám rước 
dâu của Trưởng giả, đó là việc không hay. Nếu được, Trưởng giả nên cho cô dâu vào phụ 
giúp vợ tôi, vừa giải trừ điềm gỡ, lại mang an lành đến cho cô dâu; cô sẽ sinh được quý 
tử. 

Trưởng giả suy nghĩ: “Người này nói đúng; đây là điềm lành cho dâu của ta. Dâu ta 
sẽ sinh được nhiều con trai, con gái”. Trưởng giả nói rằng: 

- Hay quá, tôi sẽ làm theo lời bạn. 

Trưởng giả cho con dâu đi vào bốn bức màn che, khi bước vào bên trong màn che, 
vừa nhìn thấy nét uy dũng kiêu hùng và xinh đẹp của Đức vua, nàng say mê người nam 
vừa gặp mặt này và phạm tà hạnh với Đức vua. 

Đức vua Kandar1 (Kăng-Đá-Ri) tặng nàng chiếc nhẫn có dấu hiệu hoàng tộc. 

Mọi việc xong xuôi, nàng bước ra khỏi màn che, các người chung quanh hỏi: “Bà ấy 
sinh trai hay gái”. 

- Một hài tử với nước da vàng óng ánh như vàng ròng tinh luyện. 

Đoàn rước dâu tiếp tục lên đường, vị Tế sư đến gặp Đức vua hỏi: 

- Thưa Đại vương, Ngài thấy rõ chưa: ngay cả một thiếu nữ cũng hư hỏng như vậy 
khi có cơ hội thuận tiện, còn nói gì đến những nữ nhân khác. Ngài có ban thưởng cho 
nàng ấy vật chi chăng? 

- Này Tế sư, ta có ban cho nàng chiếc nhẫn có dấu hiệu Hoàng tộc. 

- Thưa Đại vương, việc này có thể sẽ di họa về sau. Tôi sẽ lấy lại chiếc nhẫn ấy cho 
Đại vương. 

Vị Tế sư vội vã đi nhanh đến đoàn rước dâu, gặp vị Trưởng giả. Trưởng giả hỏi: 
“Này bạn thân, có việc gì thế?”. 

- Thưa Trưởng giả, vợ tôi để chiếc nhẫn có dấu hiệu Hoàng tộc do tôi tặng trên gối, 
chiếc nhẫn ấy có lẽ cô dâu nhặt được. Xin Trưởng giả nói với con dâu Ngài cho tôi xin lại 
chiếc nhẫn có huy hiệu Hoàng tộc ấy. 

Nghe vậy, Trưởng giả suy nghĩ: “Thì ra, người này thuộc Hoàng tộc”. 

Ông cho gọi cô dâu đến nói: 
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- Này con, con có nhặt chiếc nhẫn có dấu hiệu Hoàng tộc, con hãy trao lại cho người 
này đi. 

- Thưa cha, vợ người này tặng cho con chiếc nhẫn ấy. 

- Thưa Trưởng giả, vợ tôi không có tặng đâu, vì đây là chiếc nhẫn bằng ngọc rất quí 
do tôi tặng nàng. 

Trưởng giả sợ tai họa do Hoàng tộc mang đến, nên nói rằng: 

- Này con, thôi đi. Con hãy trả lại chiếc nhẫn ấy đi. 

- Vâng thưa cha. 

Khi trao chiếc nhẫn vào tay vị Tế sư, nàng cào vào tay vị Tế sư và nói: 

- Này, hãy cầm lấy, hạng người xảo trá. 

Đức vua và vị Tế sư tiếp tục du hành nhiều nơi, từ kinh hành đến vùng thôn quê 
hẻo lánh, ngay cả những xứ xa xôi vùng biên địa. Vị Tế sư tìm mọi cách để Đức vua 
chứng kiến “nhiều nữ nhân khác cũng phạm vào tà dâm” như thế. 

Đức vua chán nãn, nói với vị Tế sư rằng: 

- Này Tế sư, bấy nhiêu cũng đủ rồi, chúng ta hãy trở về kinh thành Baranasi 
(BaLaNại) đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Khi trở về kinh thành Baranasi, vị Tế sư nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, bản chất của nữ nhân thường là như vậy, chẳng phải chỉ có 
Hoàng hậu Kinnara (Kinh- Ná-Ra) mà thôi. Xin Đại vương hãy tha tội cho Hoàng hậu 
Kinnarä. 

- Này Tế sư, ta đã xử tội chết đến nàng Kinnara rồi, vì sao ngươi lại còn xin tha tộ 
cho nàng ấy? 

- Thưa Đại vương, xin Đại vương tha thứ, tôi mang nàng an trí ở nơi an toàn trong 
Hoàng cung. 

Theo lời thỉnh cầu của Tế sư Pañcalacanda (Panh-Chá-La-Chăng-Đá), Đức vua 
Kandari (Kăng-Đá-Ri) tha tội chết cho nàng Kinnnara (Kinh-Ná-Ra), nhưng đuổi nàng ra 
khỏi Hoàng cung, rồi chọn một Vương hậu khác. 

Đức vua ra lịnh tấn xuất gã què dị dạng ra khỏi nơi ấy, đồng thời ra lịnh đốn bỏ cây 
cổ thụ nơi cạnh tường Hoàng cung. 

7'- Chuyện Vương hậu Pancapäapa. 

Sơn ca chúa Kunäla nói với chim chúa Punnamukha rằng: 

Sơn ca chúa Kunäla (Kú-Na-Lá) nói với chim chúa Punnamukha (Pung-Ná-Mú-Khá) 
rằng: 

- Này hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy một Vương hậu của hai nước, thế mà nàng 
vẫn ngoại tình với người “lái thuyền” của mình. 

Thuở xưa, vua Baka (Bá-Ká) cai trị Vương quốc Kãsi (Ka-5í) có kinh thành là 
Baranasi (BaLaNa]). 

Vào thời ấy, ở cỗng thành hướng Đông của kinh thành, có một người nghèo khổ, có 
được một cô con gái rất xấu xí, nàng được đặt tên là Pañcapapa (Panh-Chá-Pa-Pa - Ngũ 
Xú Nữ). 

Tiền nghiệp của Pancapapa. 

Thuở quá khứ tiền thân nàng Pañcapapa (NgũXú Nữ) là một cô gái làm đồ gốm 
nghèo khổ, nàng dùng đất sét tạo thành những chum, chậu, hũ... để bán. 

Nơi hang trú ẩn của vị Phật Độc Giác do gió lớn làm hỏng một vài nơi, mưa gió 
nương theo những lổ hỏng đi vào trong hang. 

Đức Phật Độc giác suy nghĩ: “Ta cần tìm đất sét để trám lại những lổ hỏng này. 
Nhưng ta nên tìm đất sét ở nơi nào? Có thể ta sẽ tìm được đất sét nơi kinh thành 
Baranasi (BaLaNal)”. 
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Sau khi vận y chỉnh tề, tay cầm lấy y bát Đức Phật Độc Giác theo đường hư không 
đến kinh thành Baranasi, đi đến lò gốm. 

Thời ấy, người ta tin rằng: “Sáng sớm gặp Samôn trọc đầu, đó là điềm gõ”. 

Nữ nhân nghèo khổ thấy vị Samôn đến đứng trước nhà mình, khó chịu nghĩ rằng: 
“Samôn trọc đầu này đến đứng trước cửa nhà của ta. Hôm nay ta không được may mắn 
rồi. Nhưng ta không có vật thực để cho y”. Nàng nói rằng: 

- Này Samôn, ta không có vật thực để cho ông, chỉ có đất sét mà thôi, ông hãy đi nơi 
khác đi. 

Nhưng Đức Phật Độc Giác vẫn đứng yên lặng, nàng bớt giận nghĩ rằng: “Chắc ông 
Samôn này cần đất sét”, nên hỏi rằng: 

- Này Samôn, có phải ông cần đất sét? 

Nàng bê cục đất sét đặt vào bát của vị Phật Độc Giác, nói rằng: “Ông tu hành mà cần 
dùng đất sét để làm gì?”. 

Do phước dùng tay đặt đất sét vào bát Đức Phật Độc Giác, nên khi tái sinh lại làm 
người trong kiếp hiện tại ấy, thân nàng rất mềm mại và êm dịu, nhất là đôi bàn tay của 
nàng khi chạm phải người nam nào, phát sinh đến người ấy một xúc lạc rất thù diệu; 
nhưng trong lúc bố thí đất sét, tâm nàng đang khó chịu đồng thời miệng nói ra những lời 
gay gắt, nên tay chân, mặt, mắt, mũi và miệng rất xấu xí dị dạng. Do đó nàng được gọi là 
Pañcapäpa (Ngũ Xú Nữ). 

Bấy giờ vua Baka (Bá-Ká) nơi kinh thành Baranasi, ban đêm vào những đêm trăng, 
Đức vua thường cải trang đi tìm hiểu sinh hoạt của cư dân trong thành Baranasi 
(BaLaNại). 

Có lần Đức vua Baka đi đến cửa thành phía Đông, đến vùng cư ngụ của nàng 
Pañcapäapä; khi ấy nàng cùng những cô gái trong xóm đang nô đùa dưới ánh trăng, vô 
tình nàng nắm lấy tay của Đức vua Baka, khi Đức vua vừa đi đến. 

Vua Baka (Bá-Ká) xúc chạm vào tay nàng, không thể tự chủ được trước xúc lạc thù 
thắng của nàng Pañcapapa (Panh-Chá-Papa), thân Đức vua run lên như vừa chạm phải 
thiên xúc ở cõi Trời Tavatimsa (Ba mươi Ba), phát sinh dục tính. 

Đức vua nắm lấy tay nàng Pañcapäpa, tuy đã thấy được gương mặt xấu xí của nàng, 
hỏi rằng: 

- Này nàng, nàng có chồng chưa? 

- Thưa Ngài, tôi còn độc thân. 

- Vậy nàng hãy đưa ta về gặp cha mẹ nàng đi, nàng sẽ là vợ của ta. 

Nàng Pañcapaäpa đưa người “khách lạ” về nhà, thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, người này muốn lấy con làm vợ. 

Cha mẹ hân hoan rằng: “Có lẽ người này cũng nghèo khổ, nên muốn lấy con làm vợ, 
vì có ai muốn cô gái xấu xí này làm vợ đâu”. 

Và cha mẹ nàng Pañcapapä đồng ý. 

Thế là Đức vua ở chung với nàng Pañcapäpa ngay trong căn nhà đó; vào hừng sáng 
Đức vua ra khỏi nhà, trở lại Hoàng cung. 

Từ đó hằng đêm vua Baka đi đến nàng Pañcapapä, không còn lưu ý đến những nữ 
nhân khác. 

Một hôm cha nàng lâm trọng bịnh, lương y bảo phải dùng “cháo nấu với sữa chua 
rồi pha trộn với mật ong và đường” để trị bịnh. 

Nhưng gia đình của nàng Pañcapapä thì nghèo khổ, không thể tìm được “thuốc trị 
bịnh đắt đỏ ấy”, mẹ nàng nói với nàng Pañcapäpa rằng: 

- Này con, chồng con có thể tìm hộ chúng ta loại “thuốc trị bịnh” cho cha con 
không? 

- Mẹ ơi! Chồng con chắc còn nghèo khổ hơn chúng ta; nhưng con sẽ hỏi để xem sao. 

Khi Đức vua trở về, nàng lộ vẽ ưu tư, phiền muộn. Đức vua hỏi: 
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- Vì sao nàng không được vui vậy? 

Nàng Pañcapäpa nói với Đức vua về bịnh tình của cha, cùng với loại “thuốc trị bịnh 
đắt đỏ”. 

- Được rồi, mai ta sẽ cố gắng tìm “thuốc trị bịnh” cho cha nàng. 

Đức vua suy nghĩ “Ta không thể thường xuyên đến nơi này được, sẽ có những nguy 
hại bất ngờ xảy đến cho ta trong đêm. Nhưng nếu ta mang nàng về Hoàng cung, Triều 
thần không biết được phước báu kỳ diệu của nàng, họ sẽ chế diễu: “Đức vua mang về 
Hoàng cung một con quỷ cái”. 

Nếu cho các Đại thần cùng thần dân biết được phước báu kỳ diệu của nàng, thì ta sẽ 
gạt bỏ được mọi chế diễu chống đối ta”. 

Hôm sau, Đức vua sai người nấu món cháo sữa chua, pha trộn mật và đường, dùng 
lá kết lại thành hai cái giỏ. Một giỏ đựng cháo sữa chua, một giỏ đựng vương miện có 
viên bảo châu xinh đẹp của Đức vua. 

Khi đến nhà nàng Pañcapapä, Đức vua Baka nói: 

- Này nàng, ta rất nghèo khổ, phải khó khăn lắm ta mới tìm được loại “cháo sữa 
chua, trộn mật đường” như thế này. Giỏ này dùng cho hôm nay, còn giỏ này dùng cho 
ngày mai. 

Cha nàng dùng cháo sữa chua trộn mật đường cảm thấy khỏe ra, phần cháo còn 
thừa, mẹ nàng và nàng Pañcapapa dùng và cả hai cảm thấy hài lòng. 

Khi về Hoàng cung, vào buổi sáng bảo “mang vương miện đến cho ta”. Các quan nội 
thị tìm không thấy vương miện, kinh hoàng đến thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, vương miện bị đánh cắp mất rồi. 

- Vì sao nội cung nghiêm mật có thể mất vương miện được? Hãy tìm kiếm cho ta. 

Tìm khắp hoàng cung không tìm hấy vương miện, Đức vua ra lịnh: “Hãy tra xét 
khắp kinh thành Baranasi, tìm cho ra vương miện”. 

Cuối cùng, lính triều đình tìm được chiếc vương miện nơi nhà của nàng Pañcapapä. 
Gia đình nàng Pañcapapaä bị bắt đưa đến Hoàng cung trình lên Đức vua, Đức vua nghiêm 
giọng hỏi: 

- Hai người kia, vì sao các ngươi trộm vương miện? Làm cách nào các ngươi đi vào 
Hoàng cung trộm được vương miện? 

Cha nàng Pañcapäpä thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng con không phải là kẻ trộm, có người mang đến cho chúng 
con? 

- Ai vậy? 

- Thưa Đại vương, là chồng của con gái chúng con. 

- Chồng con gái ngươi là ai? Ở đâu? 

- Thưa Đại vương, chúng con không biết, con gái của chúng con có lẽ nó biết. 

Quay sang nàng Pañcapapä, cha nàng nói: 

- Này con, con biết chồng con là ai chứ? Và nó đang ở đâu không? 

- Thưa cha, con không biết. Chồng con đến vào lúc tối rồi ra đi vào lúc trời hừng 
sáng, con cũng không hỏi là “đi đâu” và cũng không hỏi “anh là ai”. 

- Nếu thế, chúng ta chắc chết rồi. 

- Thưa cha, nếu được nắm tay, con có thể nhận ra chồng con. 

Nghe vậy, Đức vua giả vờ không biết chỉ cả, nói rằng: 

- Vậy hãy để nữ nhân này ở trong bốn bức màn, trên bức màn khoét một cái lổ để 
đưa tay vào bên trong. Truyền cho tất cả nam nhân trong kinh thành Baränasi đưa tay 
vào bên trong cho nữ nhân này nắm lấy; khi nàng nhận đươc “đây là chồng”, đó là kẻ 
trộm vương miện. 

Trước đó, Đức vua cho mọi người nhìn thấy gương mặt dị dạng của nàng 


~_ (íf 


Pañcapäpä, mọi người đều nghĩ: “Đây là con quỷ cái”, không dám dụng vào nàng. 
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Khi đưa nàng Pañcapapä vào trong bốn bức màn, rồi từng người đưa tay vào bên 
trong, trước tiên là chúng dân, rồi đến các Trưởng giả... nàng Pañcapäapa đều bảo: “Đây 
không phải là chồng của tôi”. 

Những người nam chạm vào tay nàng Pañcapäpa, phát sinh cảm xúc kỳ diệu không 
thể tả được, đều suy nghĩ: “Nếu nàng này bị trừng phạt, ta tình nguyện chịu phạt thay 
cho nàng. Nếu được ta sẽ cưới nàng về làm vợ”. 

Đức vua cho chúng dân giải tán, tiếp theo là các binh gia rồi các vị Đại thần, sau 
cùng là Phó vương. Tất cả, nàng Pañcapäpäa đều nói: “Đây không phải là chồng tôi”. 

Từ Phó vương cho đến các Đại thần, lính Hoàng gia... đều mất tự chủ khi chạm vào 
tay nàng Pañcapäpa, tất cả đều ao ước “được làm chồng của nàng”. 

Đức vua hỏi: 

- Cồn ai là người chưa chạm vào tay nữ nhân này chăng? 

- Thưa Đại vương, không còn ai cả chỉ trừ có Đại vương? 

- Này các Đại thần, có lý nào ta trộm vương miện của chính mình? 

- Thưa Đại vương, điều ấy chưa xác định được. Trước tiên, Đại vương hãy thực hiện 
lịnh truyền của mình, Đại vương hãy đưa tay cho nữ nhân này nắm lấy. 

- Được thôi, này các Đại thần. 

Khi Đức vua Baka đưa tay vào bên trong màn, nàng Pañcapäapa (Ngũ Xú Nữ) vừa 
nắm lấy bàn tay của Đức vua, đã kêu lên rằng: “Đây chính là kẻ đã trộm vương miện, là 
chồng của tôi”. 

Đức vua Baka hỏi Phó vương cùng các vị Đại thần rằng: 

- Này Phó vương cùng các Đại thần, khi các người chạm tay vào nàng này, các ngươi 
có cảm giác ra sao? Và có ý nghĩ như thế nào? 

Mọi người nói lên cảm xúc kỳ diệu của mình và muốn được làm chồng của nàng do 
dục tình trỗi dậy. 

Đức vua hỏi: 

- Này các Đại thần, nàng này có phúc tướng kỳ diệu như vậy, nên cho nàng ở nơi 
nào? 

- Thưa, Đại vương, nên cho nàng ở Hoàng cung. 

- Này các Đại thần, chính vì lý do như vậy nên ta mới tìm cách đưa nàng về hoàng 
cung như thế. Nếu thần dân cùng các Đại thần không biết được phúc tướng kỳ diệu của 
nàng Pañcapäpä này, sẽ chế diễu ta là “Đại vương mang về Hoàng cung một con quỷ xấu 
1. 

Và nàng Pañcapäapa được tấn phong là Hoàng hậu của xứ Kãsi, dĩ nhiên cha mẹ 
nàng cũng hưởng phước từ nàng. 

Từ đó về sau, vì say mê nàng Pañcapäpa Đức vua Baka chẳng màng đến các Vương 
phi khác, khiến các Vương phi sinh tâm đố ky nàng Pañcapaäpä, dò xét và tìm cách truất 
phế nàng Pañcapäpä. 

Một hôm, nàng Pañcapapä nằm mộng thấy “mình ngồi trên lưng con voi toàn thân 
đều trắng, tay rờ chạm mặt trăng” (đây là điềm báo nàng sẽ là Hoàng hậu hai nước). 
Nàng thuật lại điềm mộng đến Đức vua, Đức vua cho triệu những “nhà đoán mộng” đại 
tài đến Hoàng cung để đoán mộng cho Chánh hậu Pañcapäpa. 

Biết được tin này, các Vương phi hội nhau lại nói rằng: “Chúng ta có cơ hội truất 
phế được nàng Pañcapapä rồi”. 

Các Vương phi mang lễ vật trọng hậu đến lo lót cho các “nhà đoán mộng”, nhờ các 
vị này giúp họ truất phế Chánh hậu Pañcapäpa. 

Khi các “nhà đoán mộng” đến, Đức vua thuật lại điềm mộng của nàng Pañcapäpä, 
rồi hỏi rằng: 

- Này các người, điềm mộng của Hoàng Hậu Pañcapäpä mang ý nghĩa tốt xấu ra 
sao? 
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Do nhận lễ vật của các Vương phi, nên các nhà đoán mộng thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, điềm mộng này rất xấu và bất lợi cho Đại vương. Hoàng hậu thấy 
“mình ngồi trên lưng voi trắng” là điềm báo rằng: “Đại vương sẽ mệnh chung”, vì Bạch 
tượng là biểu tượng của Đại vương, đã bị người thay thế. 

Hoàng hậu “ngồi trên lưng voi trắng”, là điềm báo “Hoàng hậu đưa sẽ đưa về một 
nghịch vương sát hại Đại vương để lên ngôi vua”; Hoàng hậy thấy tay rờ chạm mặt 
trăng, là điềm báo “Hoàng hậu sẽ được làm Hoàng hậu lần thứ hai”. 

Kinh hoàng vua Baka hỏi: 

- Như vậy, ta phải làm sao để giải trừ tai họa này? 

- Thưa Đại vương, tai họa này từ Hoàng hậu mà ra, phải ngăn chận tai họa này từ 
Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu không phạm lỗi gì, Đại vương không thể xử tử Hoàng hậu, 
chỉ còn cách đặt Hoàng hậu lên chiếc thuyền rồi thả trôi trên sông Hằng, như tống khứ 
tai họa ra khỏi Kinh thành. 

Nghe vậy, vào ban đêm Đức vua cho đưa Hoàng hậu Pañcapäpa đến chiếc thuyền có 
chứa một ít lương thực, đẩy thuyền cho trôi theo dòng sông Hằng. 

Dòng nước đưa thuyền trôi xuôi về vùng hạ lưu sông Hằng, đến nước làng giềng 
của vua Baka. 

Nơi vùng hạ lưu sông Hằng, hôm ấy Đức vua Pavariya (Pa-Qua-Rí-Dá) đang cùng vị 
Tế sư tắm trong sông Hằng. 

Nhìn thấy chiếc thuyền xinh đẹp đang lửng lờ trôi đến, vị Tế sư nói: “Chiếc thuyền 
này của tôi, vì tôi thấy nó trước”. Đức vua Pavariya nói: “Những vật trong thuyền là của 
ta”. 

Khi thuyền trôi đến gần, hai người thấy trong thuyền có một nữ nhân xấu xí đang 
than khóc, Đức vua hỏi: 

- Ngươi là người hay quỷ dữ? 

Nghe tiếng hỏi, Hoàng hậu nhìn thấy hai người, liền nói: “Tôi là người, không phải 
là quỷ dữ”. 

- Ngươi là ai vậy? 

- Tôi là Hoàng hậu Pañcapäpa của vua Baka nơi kinh thành Baränasl. 

Việc vua Baka tấn phong nàng Pañcapapä làm hoàng hậu được lan truyền rộng rãi 
trong cõi Ấn Độ cổ, nên vừa nghe nói Hoàng hậu Pañcapäpä vua Paväriya hiếu kỳ, nghĩ 
thầm “được biết bất cứ người nam nào chạm vào tay nàng đều muốn làm chồng nàng. 
Ta hãy thử xem”. 

Đức vua Pavariya (Pa-Qua-Rí-Dá) đưa tay kéo thuyền vào bờ, cố ý chạm tay vào tay 
nàng Pañcapäpa, lập tức một cảm giác xúc chạm kỳ diệu phát sinh nơi Đức vua, một sự 
rạo rực đam mê phát sinh trong tâm Đức vua Paväriya. 

Vua Pävãriya đưa nàng Pañcapapa (Ngũ Xú Nữ) về Hoàng cung, chiều hôm ấy tấn 
phong nàng lên ngôi Hoàng hậu. 

Từ đó vua Päväriya (Pa-Qua-Rí-Dá) say mê nàng Pañcapäapa chẳng ngó ngàng gì 
đến các Vương phi khác. 

Vua Baka (Bá-Ká) nghe tin vua Pavariya tấn phong nàng Pañcapapa làm Hoàng 
hậu, liền ghen tức nổi giận, nói rằng: 

- Ta không cho vua Pavariya chiếm đoạt nàng Pañcapapä của ta đâu. Ta sẽ tấn công 
vua Paväriya để giành lại nàng Pañcapäpä. 

Vua Baka cho tiến quân đến bờ sông Hằng, cạnh ranh giới hai nước, gởi thông điệp 
đến vua Pavariya với nội dung: “Hoặc giao trả nàng Pañcapapä; hoặc là chiến tranh”. 

Vua Pavariya gửi thông điệp trả lời rằng: “Ta không giao trả nàng Pañcapäpa. Ta 
quyết định chiến tranh”. 
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Vua Pavariya cho triệu tập tướng sĩ để ứng chiến với đội quân hùng mạnh của vua 
Baka. Các Đại thần của hai nước cùng nhau bàn luận rằng: “Chỉ vì một nữ nhân xấu xí mà 
chúng ta phải đổ máu, điều ấy có nên chăng?”. 

Họ thưa lên vua của mình rằng: 

- Thưa Đại vương, chỉ vì một nữ nhân xấu xí mà cả hai nước đi đến chiến tranh, 
máu của dòng “chiến sĩ (Khattiya)” phải đổ xuống dòng sông Hằng, điều này có nên 
chăng? Xin Đại vương hãy suy xét lại. 

Các Đại thần của hai nước thuyết phục vua của mình nên hòa giải chiến sự và đi 
đến thỏa thuận hài hòa là “Hoàng hậu Pañcapapälà tài sản chung của hai vua. Nàng 
thuộc về vua Baka vì đó là chồng trước của nàng; nàng thuộc về vua Päväriya vì vua này 
đã cứu nàng thoát chết nơi sông Hằng”. 

Hai vua nghe hợp lý, cùng nhau hòa giải chiến tranh, thế là nàng Pañcapapä trở 
thành “Hoàng hậu hai nước”. 

Một du thuyền xinh đẹp như tòa cung điện nổi trên sông Hằng được kiến tạo cho 
nàng Pañcapä; nàng Pañcapäpa ở trong cung vua Paväriya bảy ngày, rồi dùng du thuyền 
vượt sông Hằng đến cung vua Baka 7 ngày. 

Thời gian đi từ cung vua Pavariya đến cung vua Baka bằng du thuyền vượt sông 
Hằng là 7 ngày. Như vậy thời gian đi và về mất 14 ngày. 

Tuy là Hoàng hậu hai nước như thế, nhưng nàng Pañcapäpa vẫn thường vụng trộm 
với “người lái du thuyền” trong thời gian qua lại trên sông Hằng. 

8'- Chuyện Vương hậu Pingiyani. 

Sơn ca chúa Kunäla nói với chim chúa Punnamukha rằng: 

Sơn ca chúa Kunäla (Kú-Na-Lá) nói với chim chúa Punnamukha (Pung-Ná-Mú-Khá) 
rằng: 

- Này hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy Vương hậu Pingiyam (Pinh-Gí-Da-Ni) 
thông gian với “tên giữ ngựa” của Hoàng cung. 

Thuở xưa, vua Brahmadatta (Brăm-Má-ĐÐát-Tá) trị vì kinh thành Baränasi 
(BaLaNại), vua có Chánh hậu là nàng Pingiyäm (Pinh-Gí-Da-NIi) rất xinh đẹp. 

Một hôm, Chánh hậu Pingiyani mở cửa sổ từ cung điện của mình nhìn xuống, thấy 
“người giữ ngưa” của Hoàng gia đang tắm rữa những con ngựa dành cho Đức vua, 
“người giữ ngựa” với lưng trần vạm vỡ có thân hình xinh đẹp. Chánh hậu Pingiyani cảm 
thấy rạo rực mơ tưởng đến “người chăn ngựa”. 

Một đêm, nhân lúc vua Brahmadatta say ngủ, Vương hậu Pingiyän trèo qua cửa sổ, 
theo sợ dây dài buộc chắc nơi cửa sổ, đi đến chuồng ngựa, rồi cùng gã “chăn ngựa” giao 
hoan. 

Xong việc nàng theo đường cũ trở về nội cung, tắm rửa sạch sẽ, thoa xức nước 
thơm rồi đi vào nằm cạnh Đức vua. 

Nàng thường xuyên vụng trộm như vậy, một hôm Đức vua Brahmadatta suy nghĩ: 
“Chẳng hiểu vì sao nửa đêm thân thể Hoàng hậu lạnh như vậy?”; Đức vua Brahmadatta 
lưu tâm đến việc này. 

Hôm sau, Đức vua giả vờ say ngủ, khi Hoàng hậu Pingyäm rón rén bước ra khỏi 
phòng, Đức vua âm thầm theo sau để dò xét. 

Khi chứng kiến sự ngoại tình của Hoàng hậu Pingiyani; Đức vua lặng lẽ trở vào nội 
cung nằm ngủ; Hoàng hậu Pingiyänï sau khi xong việc, trở về hậu cung, tắm rửa sạch sẽ, 
đến nằm cạnh Đức vua Brahmadatta. 

Hôm sau, trước các vị Đại thần, Đức vua cho gọi Hoàng hậu đến, hỏi tội Hoàng hậu 
Pingiyam. Tuy “nữ nhân ngoại tình” theo luật Quốc độ phải bị tử hình, nhưng vua 
Brahmadatta chỉ truất phế ngôi Chánh hậu của nàng, tẩn xuất nàng ra khỏi Hoàng cung, 
rồi lập Vương phi khác lên ngôi Chánh hậu. 

Năm trăm tân Tykhưu chứng Thánh quả Dự Lưu. 
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Khi nhận thấy tâm của 500 tân Tỳkhưu dòng ThíchCa đã nhàm chán nữ nhân, 
không còn vướng mắc đến những người vợ dòng ThíchCa; tâm những tân Tỳkhưu đã 
sẵn sàng như tấm vải sạch sẵn sàng nhuộm màu; Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. 

Dứt thời Pháp thoại, cả 500 vị Tỳkhưu đểu chứng đạt Thánh quả Dự Lưu cùng với 
thần thông. 

Giải thích. 

- Người chưa từng tu tập Thiền tịnh hay thành tựu những pháp thần thông (iddhi) 
trong quá khứ. Hiện tại phải thực hành thiền tịnh (samadhi) với những đề mục kasina 
(hoàn tịnh), khi chứng đạt đến tầng thiền Phi tưởng phi phi tưởng (nevasaññanasañña), 
rồi quay trở lại Tứ thiền Sắc giới để luyện thần thông. 

- Người từng tu tập thiền tịnh trong quá khứ, chứng đắc Thiền hay thần thông 
thông. Trong kiếp hiện tại tuy còn là phàm nhân, khi tu tập thiền tịnh hay luyện thồng 
thông sẽ thành tựu dễ dàng. 

Lại nữa, nếu trong quá khứ đã thành tựu thần thông, trong kiếp hiện tại vị ấy chỉ 
cần đạt đến Tứ thiền Sắc giới là có thể luyện thông được, như trường hợp Tôn giả 
Sunakkhata (Sú-Nắt-Khát-Tá)0). 

- Có những vị Thánh sau khi chứng đạt Thánh quả phải tu tập thiền tịnh cùng 
những pháp thần thông. Như trường hợp Ngài Anuruddha (ANaLuật) 2). 

- C những vị Thánh, sau khi thành tựu Thánh quả, phát sinh ngay pháp thần thông. 
Như trường hợp Trưởng lão Cñla Panthaka (Tiểu BànĐặc)3, Sadi Sumana, Ngài 
Sariputta (XáLợiPhất)... 

Đây là do những thượng pháp (thiền định và những năng lực thần thông) được tích 
lũy trong quá khứ, tuy trong hiện tại vị ấy không tu thiền; nhưng khi chứng đạt Thánh 
quả thì những thượng nhân pháp ấy hiển lộ ngay cho vị ấy. 

Những tầng thiền hay thần thông được chứng đạt theo cách này, gọi là Magga 
Siddhijhana (Đạo tương thông với thiền và thần thông). Đây là do năng lực trí đạo 
(Maggañana) làm sinh khởi thiền tịnh hay thần thông đã có được trong quá khứ; thần 
thông hiện khởi theo cách này, gọi là Magga Abhiññã (Đạo tương thông Thắng trị). 

Năm trăm vị Tân Tỳkhưu dòng Thích, do trong quá khứ từng tu tập thành tựu 
thiền tịnh và thần thông; tuy trong hiện kiếp các vị không tu tập thiền; nhưng khi chứng 
đạt Dự Lưu Đạo, lập tức thiền và thần thông sinh lên cho các Ngài. 

Đức Thế Tôn nhận thấy: “Trí của các Tỳkhưu này chưa thuần thục, như vậy cũng 
tạm đủ trong thời điểm này”. 

Đức Thế Tôn cùng năm trăm vị Tỳkhưu theo đường hư không trở về Đại Lâm 
(Mahavana) gần thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ). Khi đi đến núi Tuyết (Himava) năm 
trăm vị Tỳkhưu nương vào Phật lực, nhưng khi trở về Đại Lâm thì tự mình theo sau Đức 
Thế Tôn bằng đường hư không. 

Năm trăm vị Tykhưu chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Vài ngày sau, thấy trí của năm trăm vị Thánh Dự Lưu thuần thục, Đức Thế Tôn cho 
gọi 500 vị Tỳkhưu đến, Đức Thế Tôn ngồi trên bảo tọa được soạn sẵn trong Đại Lâm, 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta sẽ dạy các ngươi về pháp quán minh (vipassana), hãy chú ý 
và suy nghiệm kỹ. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu ba pháp quán tưởng về tính “vô thường, khổ và vô 
ngã” để các vị Tỳkhưu thực hành, chứng đắc ba Thánh quả cao (là chứng đạt đến Thánh 
quả ALaHán). 


đ)- D¡ii. 1. Patikasutta (kinh Patika). 

ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
3)- DhpA. ¡. Kệ ngôn số 25. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
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Nghe xong thời pháp ngắn gọn của Đức Thế Tôn, các vị Tỳkhưu suy nghĩ: 

- Đức Thế Tôn biết rõ chúng ta không cảm thấy an lạc với đời sống Phạm hạnh 
trong Giáo pháp này, nên đã đưa chúng ta đến hồ Kunala (Kú-Na-Lá), tế độ chúng ta cắt 
đứt những tư tưởng bất mãn, buồn chán, nhớ nhung những nữ nhân. Ngài dẫn chúng ta 
đến Thánh Đạo Dự Lưu, giờ đây, Ngài hướng dẫn chúng ta nỗ lực thực hành pháp để 
chứng đạt những tầng Thánh cao hơn nhất là tầng Thánh Đạo ALaHán, diệt trừ mọi ô 
nhiễm trong tâm, chấm dứt dòng sinh tử triền miên vô tận này. Chúng ta không nên 
chểnh mảng nữa, chúng ta sẽ dốc hết tâm lực để thực hành pháp theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn để thành đạt mục đích tối hậu của đời sống Phạm hạnh này. 

Các vị Tỳkhưu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lui ra, mỗi người tìm nơi thanh vắng thích 
hợp nỗ lực thực hành pháp quán minh do Đức Thế Tôn chỉ dạy. 

*Trưởng lão Rakkhita. 

Ngài Rakkhita (Rắc-Khí-Tá) sinh ra nơi kinh thành Devadaha (Hồ Thiên) trong 
dòng Hoàng tộc của xứ Koliya (Ko-Lí- Dá), tuy không muốn xuất gia sống đời sống Phạm 
hạnh, nhưng do lịnh của Hoàng gia Koliya, Ngài phải xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn để 
đền ơn hòa giải chiến tranh giữa hai thân tộc. 

Khi xuất gia, tâm tư Ngài vẫn nhớ tưởng đến người vợ xinh đẹp của mình nên tâm 
bấn loạn. Nhờ Đức Thế Tôn mang đến hồ Kunäla, thuyết lên Bổn sự “chim thần Kunäla”, 
Ngài Rakkhita chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Ngài Rakkhita tìm nơi thanh vắng để hành pháp, 
trước tiên Ngài nhớ lại Bổn sự Kunäla, nương theo đó làm đề mục quán xét những nguy 
hại của dục vọng cùng với sự “vô thường, khổ lụy và vô ngã”. Với trí thuần thục Ngài 
nhanh chóng chứng đạt Thánh quả ALaHán (có khả năng Ngài là vị Thánh ALaHán đầu 
tiên trong nhóm năm trăm vị Tỳkhưu dòng ThíchCa này). 

Về sau, khi hồi tưởng lại thấy mình đã ra khỏi mọi ô nhiễm, Ngài hân hoan nói lên 
Thánh trí của mình qua kệ ngôn. 

79- Sabbo rãgo pahino me, sabbo doso samnihato; 

Sabbo me vigato moho, srtibhũtosmi nibbuto ti. 

“Mọi tham ta đã đoạn; mọi sân được nhổ lên. 

Mọi sĩ được từ bỏ; ta mát lạnh tịch tịnh” (HT. TMC d). 

Tiên hạnh. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài là một gia chủ, khi được 
nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, vị gia chủ này tán thán sự uyên bác của Đức 
Phật Padumuttara0'. 

Ngài chính là Trưởng lão Sobhita được đề cập trong tập Apadana®). 

Vị Thánh ALaHán đầu tiên trong nhóm 500 vị Tỳkhưu dòng ThíchCa đi đến Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên nơi chỗ ngồi của mình; 
trước khi trình lên Đức Thế Tôn sự thành tựu được ân đức cao tột Thánh quả ALaHán, 
vị ấy nhìn xem có vị Tỳkhưu nào đến phía sau hay không? Khi ấy vị Thánh ALaHán thứ 
hai cũng vừa đến, rồi vị Thánh ALaHán thứ ba, vị Thánh ALaHán thứ tư... 

Cuối cùng tất cả 500 vị Thánh ALaHán cùng tề tựu trước Đức Thế Tôn, các vị Thánh 
ATIaHán đưa tâm quán xét thành quả của các bậc đồng phạm hạnh, thấy tất cả đều thành 
tựu ân đức cao tột là “giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi”, nên tất cả đều im lặng. 

Giải. 

Hỏi. Vì sao các Ngài im lặng? 

Đáp. Nên hiểu hai đặc tính của vị Thánh ALaHán. 


0)- ThagA. ¡. 173; Thag. 79. Rakkhitattheragatha (kệ ngôn Trưởng lão Rakkhita). 
Ø)- Ap.¡.163. 
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a- Các Ngài trình lên Đức Thế Tôn về thành quả của mình, không phải để mong 
được tán thán. Các Ngài luôn quan tâm đến lợi ích của chúng sinh, mong chúng sinh 
được tiến hóa và thành tựu được những ân đức cao thượng mà các Ngài đã đạt được, 
xem như tấm gương sáng để nhân loại, chư Thiên cùng Phạm thiên noi theo. 

b- Các Ngài không muốn tiết lộ thành quả của mình đã đạt được đến bất kỳ ai, ngoại 
trừ Đức Thế Tôn. Ví như người không tiết lộ tài sản quý đến bất kỳ ai ngoại trừ cha của 
mình. 

*ĐÐức Thế Tôn thuyết kinh Mahasamaya (Đại Hội) 1. 

Năm trăm vị Thánh ALaHán đi đến hầu Đức Thế Tôn vào buổi chiều tươi mát của 
ngày trăng tròn tháng jetthamasa (15 tháng 6âi, theo lịch VN) với ý định trình lên Đức 
Thế Tôn về Thánh quả ALaHán vừa đạt được, nhưng rồi tất cả đều im lặng, an trú tâm 
vào Thánh quả ALaHán của mình. 

Khi tất cả năm trăm vị Thánh ALaHán ngồi vào chỗ ngồi của mình chung quanh 
Đức Thế Tôn thì mặt trăng mọc lên ở phía Đông nhô lên đỉnh núi Yugadhara (Trì song 
sơn), mặt trăng thoát khỏi năm chướng ngại là: sương mù, sương lạnh, mây, khói và 
chúa Rahu (Ra-Hú) nên ánh trăng trong sáng rất xinh đẹp, mặt trăng như bánh xe bạc tự 
xoay tròn lơ lửng giữa hư không, buông thả những ánh sáng bạc xuống trái đất, làm cho 
khu Đại Lâm lung linh xinh đẹp hòa mình vào sự an tĩnh. 

Vào lúc các vị Thánh ALaHán an tâm vào quả Thánh định ALaHán, trái đất rung 
chuyển nhẹ, ví như cả 500 dòng sông lớn cùng trút nước xuống trái đất, khiến trái đất 
phải rung động. 

Những vị Thiên nhân có trí trú trong khu Đại Lâm, đưa tâm quán xét: “Do nhân 
duyên gì khiến trái đất rúng động?”, các Thiên nhân ấy thấy rằng: “Do năm trăm vị Tân 
Tỳkhưu đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi quanh Đức Thế Tôn”, các Thiên nhân suy luận 
rằng: “Có khả năng các Ngài cùng thành tựu Thánh quả hôm nay nên khiến trái đất rúng 
động”. Các thiên nhân ấy hân hoan, đã nói với nhau rằng: “Năm trăm vị này nếu ở đời 
cũng là những vị vua. Các Ngài cùng xuất gia rồi cùng thành đạt Thánh vị cũng như là 
“Năm trăm vị vua cùng đăng quang”. Chúng ta hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm 
ngưỡng năm trăm vị Thánh giả này, chúng ta sẽ được nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn”. 

- Sadhu, sadhu (lành thay, lành thay). 

Rồi chư Thiên loan truyền với nhau về tin lành này, tiếng “sädhu, sãdhu (sa-thú)” 
của chư thiên nơi khu Đại Lâm vang động và lan xa, khiến các vị chư thiên khác, sau khi 
nghe tin lành cũng hân hoan tán thán bằng những tiếng “sadhu, sadhu” nối tiếp. 

Đầu tiên là nửa gãävuta (# 2km) rồi đến một gavuta, rồi đến nửa do tuần (yojana), 
môy dotuần (# 16km)... 

Cứ như thế tiếng “sadhu - lành thay” lan rộng khắp chư thiên và Phạm thiên trong 
10 phương thế giới đến tận cõi Sắc Qứu Cánh (Akanittha), ngoại trừ Phạm thiên cõi Vô 
Tưởng, Phạm thiên cõi Vô sắc và những vị Phạm thiên đang an trú tâm trong thiền tịnh. 

Chư thiên, Phạm Thiên ở mười phương thế giới cùng nhau đi đến Đại Lâm gần kinh 
thành Kapilavatthu (CaTỳyLaVệ) đảnh lễ ĐứcThế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Thánh 
ATaHán. 

Khi ấy cả khu Đại Lâm hào quang chiếu sáng rực, chư Thiên và Phạm thiên đứng 
sát vào nhau, cả năm mươi - sáu mươi thiên nhân hóa thân nhỏ lại, đứng trên đầu cọng 
cỏ vẫn thấy thoải mái, nhưng không còn kẻ hở nhỏ. 

Như vị vua Chuyển Luân ngồi giữa hội chúng của mình, những Đại thần cao cấp thì 
ngồi gần Đức vua Chuyển Luân, chỗ ngồi được rộng, còn những vị Đại thần khác ngồi nối 
tiếp thì tương đối hẹp, càng về sau thì càng hẹp. 


)- Xem Diii. Mahasamayasutta (kinh Đại hội), kinh số 20. 
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Cũng vậy, Đức Thế Tôn ngồi giữa hội chúng Thánh Tăng cùng Phạm Thiên và chư 
Thiên, các vị Phạm thiên có đại uy lực ngồi gần Đức Thế Tôn, các vị Phạm Thiên này tự 
sắp xếp chỗ đứng của mình được thoải mái, bằng cách hai mươi, ba mươi, bốn mươi, 
năm mươi hay sáu mươi vị thu mình đứng trên đầu cọng cỏ vẫn thấy rộng; tiếp theo là 
những Phạm thiên kém uy lực hơn, dần dần đến chư Thiên ở sáu tầng trời cao đến chư 
Thiên địa cầu... 

Sự đến muộn của bốn vị Phạm Thiên ALaHán ở cõi Tịnh cư. 

Khi ấy nơi cõi Tịnh cư (suddhaväsa) có bốn vị Phạm thiên ALaHán vừa xuất khỏi 
định Diệt Thọ Tưởng, theo đúng thời gian đã ước nguyện. 

Các vị Phạm thiên này nhìn thấy Phạm cung trống vắng, giống như vào buổi thọ trai 
các liêu thất của các vị Tỳkhưu trở nên trống vắng. 

Bốn vị Phạm Thiên ALaHán đưa tâm quán xét, thấy rằng: “Các Phạm thiên chư 
Thiên mười phương thế giới, đang đến Đại Lâm, gần kinh thành Kapilavatthu để đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu vừa chứng đạt Thánh quả ALaHán”. 

Bốn vị Phạm Thiên cõi Tịnh cư bàn luận với nhau rằng: “Đây là đại hội lớn của 
Phạm thiên và chư Thiên, chúng ta bị bỏ lại và sẽ không có chỗ ngồi cho người đến sau. 
Chúng ta sẽ đến Đại hội với lễ vật là “kệ ngôn cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng đại 
hội”. 

Như người lực sĩ co duỗi cánh tay theo ý, các vị Phạm Thiên ALaHán biến mất ở cõi 
Tịnh cư, xuất hiện nơi Đại Lâm gần kinh thành Kapilavatthu. 

Một vị xuất hiện ở hướng Đông, an trú tâm vào đề mục xanh (nï|Jakasina), khi xuất 
khỏi thiền tịnh, từ thân phóng hào quang xanh, thông báo sự hiện diện của mình, hào 
quang xanh đậm từ thân vị Phạm Thiên tỏa ra bao trùm các vị Phạm thiên và chư thiên 
khác, tựa như tất cả đều được phủ lên thân tấm lụa màu xanh lục thật xinh đẹp. 

Do uy lực vị Phạm Thiên này, một con đường đến Đức Thế Tôn (buddhavithi) được 
nới rộng, thoát ra mọi chướng ngại, vị ấy xuất hiện trước Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên vị Phạm Thiên nói lên kệ ngôn tán thán 
rằng: 

Mahäsamayo pavanasmim, devakayä samägatä; 

Agatamha imam dhammasamayam, dakkhitäye aparäjitasangha nữ. 

“Đại hội nơi Đại Lâm; Thiên nhân cùng tụ hội. 

Chúng con đến Pháp hội; đảnh lễ các bậc “bất khả bại”. 

Sau khi cúng dường đại hội kệ ngôn, vị Phạm Thiên lui ra đứng ở phía Đông. 

Vị Phạm Thiên ALaHán thứ hai xuất hiện ở Nam, an trú tâm vào đề mục vàng 
(pitakasina), khi xuất khỏi thiền tịnh, từ thân phóng hào quang vàng để thông báo sự 
hiện diện của mình, hào quang vàng từ thân vị Phạm Thiên tỏa ra bao trùm các vị Phạm 
thiên và chư thiên khác, tựa như tất cả đều được phủ lên thân tấm lụa màu vàng thật 
xinh đẹp. 

Do uy lực vị Phạm Thiên này, một con đường đến Đức Thế Tôn được nới rộng, 
thoát ra mọi chướng ngại, vị ấy xuất hiện trước Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên vị Phạm Thiên nói lên kệ ngôn tán thán 
rằng: 

Tatra bhikkhavo samadahamsu, cittamattano ujukam akamsu; 

Sarathrva nettani gahetvä, indriyani rakkhanti panditã' tì. 

“Nơi đây, các Tykhưu thiền tịnh; tâm chánh trực thẳng tiến. 

Như người nắm dây cương; bác thiện trí gìn giữ các quyền”. 

Rồi vị Phạm Thiên lui ra, đứng ở phía Nam. 

Vị Phạm Thiên ALaHán thứ ba xuất hiện ở Tây, an trú tâm vào đề mục đỏ 
(lohitakasina), khi xuất khỏi thiền tịnh, từ thân phóng hào quang đỏ thông báo sự hiện 
diện của mình, hào quang đỏ từ thân vị Phạm Thiên tỏa ra bao trùm các vị Phạm thiên 
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và chư thiên khác, tựa như tất cả đều được phủ lên tấm lụa màu hồng ngọc thật xinh 
đẹp. 

Do uy lực vị Phạm Thiên này, một con đường đến Đức Thế Tôn được nới rộng, 
thoát ra mọi chướng ngại, vị ấy xuất hiện trước Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên vị Phạm Thiên nói lên kệ ngôn tán thán 
rằng: 

Chetva khilam chetva paligham,indakhrlam ũhacca manejä; 

Te caranti suddhã vimalä, cakkhumatä sudantã susunagã ti. 

“Như cùm gông bị phá, 

Như then cài rơi rụng; 

Như trụ cột đóng cứng bị nhổ lên. 

Bác đến nơi trong sạch, không còn ô nhiễm; 

Bác hiền thiện có mắt, như voi khéo điều phục”. 

Rồi vị Phạm Thiên lui ra, đứng ở phía Nam. 

Vị Phạm Thiên ALaHán thứ tư xuất hiện ở Bắc, an trú tâm vào đề mục trắng 
(odatakasina), khi xuất khỏi thiền tịnh, từ thân phóng hào quang trắng, thông báo sự 
hiện diện của mình, hào quang trắng từ thân vị Phạm Thiên tỏa ra bao trùm các vị Phạm 
thiên và chư thiên khác, tựa như tất cả đều được phủ lên tấm lụa màu hoa lài thật xinh 
đẹp. 

Do uy lực vị Phạm Thiên này, một con đường đến Đức Thế Tôn được nới rộng, 
thoát ra mọi chướng ngại, và ấy xuất hiện trước Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên vị Phạm Thiên nói lên kệ ngôn tán thán 
rằng: 
Yekeci buddham saranam gatäse, na te gamissanti apayabhũmim; 

Pahaya mãnusam deham, devakayam paripũressanti “ti. 
“Những ai đến nương nhờ Đức Phật; 

Người ấy không rơi vào khổ cảnh. 

Sau khi lìa bỏ thân người; sẽ tràn đầy thiên giới”. 

Rồi vị Phạm Thiên lui ra, đứng ở phía Bắc. 

Đức Thế Tôn với thiên nhẫn siêu nhân, Ngài nhìn thấy chư thiên Phạm thiên mười 
phương thế giới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Thánh ALaHán. Ngài 
dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

“Này các Tỳkhưu, chư thiên mười phương thế giới tụ hội đến đây để đảnh lễ Đấng 
Như Lai và chiêm ngưỡng các vị Tỳkhưu. 

Này các Tỳkhưu, những bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác trong quá khứ đều có được 
một thiên chúng tối thắng tụ hội như Ta trong hiện tại vậy. 

Này các Tỳkhưu, những bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác trong tương lai, đều có được 
một thiên chúng tối thắng tụ hội như Ta trong hiện tại vậy. 

Này các Tỳkhưu, Ta sẽ tuyên bố danh tánh các chư Thiên này. 

Này các Tỳkhưu, Ta sẽ nói rộng về danh tánh các chư Thiên này. 

Này các Tỳkhưu, Ta sẽ thuyết giảng danh tánh các chư Thiên này. 

Này các Tỳkhưu, hãy nghe và suy tư chính chắn, Ta sẽ giảng”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Chư Thiên, Phạm Thiên và Đức Thế Tôn có sự suy nghĩ riêng. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn lập lại ba lần về “thông báo”danh tánh của các Thiên nhân. 

Đáp. Vì sự suy nghĩ riêng của các chư Thiên và Phạm thiên. 

- Một số chư Thiên và Phạm thiên suy nghĩ: “Đại hội thiên nhân này rất rộng lớn, 
nhiều không thể đếm được. Chẳng biết Đức Thế Tôn có biết danh tánh các chư Thiên 
Phạm thiên này chăng?” 
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Khi hiểu rõ những suy nghĩ của các Phạm Thiên, chư Thiên này, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: “Này các T;khưu, Ta sẽ tuyên bố danh tánh các chư Thiên này”. 

- Một số Phạm Thiên và chư thiên khác suy nghĩ: “Chẳng biết Đức Thế Tôn có biết 
tất cả các thiên chúng đang tụ hội ở nơi đây chăng? Hay Ngài chỉ biết những thiên chúng 
có đại uy lực, có nhiều năng lực; những Thiên nhân có ít uy lực, có ít năng lực, Đức Thế 
Tôn có biết không nhỉ?. 

Biết được ý nghĩ của những Phạm Thiên và chư Thiên ấy, nên Đức Thế Tôn dạy: 
“Này các T;khưu, Ta sẽ thuyết giảng rộng rãi danh tánh các chư Thiên này”. Nghĩa là, 
“Đức Thế Tôn sẽ nêu lên đầy đủ những nhóm chư Thiên, Phạm Thiên”. 

- Một số chư Thiên và Phạm Thiên khác suy nghĩ: “Chẳng biết Đức Thế Tôn có biết 
rõ tên, dòng dõi của các Phạm thiên, chư Thiên trong Đại hội này không nhỉ?”. 

Biết được ý nghĩ của những Phạm thiên và chư Thiên ấy, Đức Thế Tôn dạy : “Này 
các T;khưu, Ta sẽ thuyết giảng danh tánh các chư Thiên này”. 

Nghĩa là Đức Thế Tôn sẽ nêu lên xuất xứ, các cảnh giới của những Phạm Thiên và 
chư Thiên. 

Như người nắm giữ “trái tim vũ trụ”, tất cả sự kiện, tất cả biến cố, tất cả sự hoạt 
động cùng suy nghĩ của chúng sinh trong vũ trụ đều không thoát khỏi trí của Bậc Chánh 
Giác, Bậc Chánh Giác thông suốt tất cả không hề có bất kỳ chướng ngại nào. 

Khi quán xét hội chúng Thiên nhân đang tụ hội nơi Đại Lâm gần thành 
Kapilavatthu, Đức Thế Tôn thấy rõ “có những chúng sinh có duyên lành chín muồi để 
thoát ra khỏi luân hồi, có những chúng sinh sẵn sàng chứng đạt ba Thánh Đạo thấp 
(nhóm chúng sinh này được gọi là bhabbasatta nghĩa là “chúng sinh có lợi ích khi nghe 
Pháp thoại”) và những chúng sinh còn phải trôi lăn trong vòng luân hồi (nhóm chúng 
sinh này gọi là abhabbasatta nghĩa là “chúng sinh không có lợi ích khi nghe pháp thoại”). 

Đức Thế Tôn để yên nhóm chúng sinh abhabba, Ngài đưa Phật trí quán xét nhóm 
chúng sinh có khả năng thoát khỏi luân hồi hay chứng đạt Thánh đạo thấp; thấy rằng 
nhóm chúng sinh này có sáu khuynh hướng: 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng ái luyến (rägacarita). 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sân (dosacaritä). 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sỉ (mohacarita). 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng tầm (vitakkacarit). 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng tín (saddhacarit3). 

- Nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sáng suốt (bodhicarit3). 

Trong sáu nhóm này. 

-Đối với nhóm Thiên chúng có khuynh hướng ái, Đức Thế Tôn quyết định thuyết 
giảng Sammaä Paribbajaniyasutta (kinh Chánh xuất gia). 

-Đối với nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sân, Đức Thế Tôn quyết định thuyết 
giảng Kalahavivadasutta (kinh Tranh luận). 

-Đối với những chư Thiên, Phạm thiên có khuynh hướng si, Đức Thế Tôn quyết 
định thuyết giảng Mahabyuhasutta (kinh Những vấn đề lớn). 

-Đối với nhóm Thiên chúng có khuynh hướng tầm, Đức Thế Tôn quyết định thuyết 
giảng Cũlabyuhasutta (kinh Những vấn đề nhỏ). 

-Đối với nhóm Thiên chúng có khuynh hướng tín, Đức Thế Tôn quyết định thuyết 
giảng Tuvatakasutta (kinh Tuvafaka). 

-Đối với nhóm Thiên chúng có khuynh hướng thông minh, Đức Thế Tôn quyết định 
thuyết giảng Purabhedasutta (kinh Trước khi bị hủy hoại). 

Nên Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: “Này các Tỳkhưu, hãy nghe và suy tư chính 
chấn, Ta sẽ giảng”. 
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Để tế độ sáu nhóm Chư Thiên và Phạm Thiên có duyên lành Thánh quả, Đức Thế 
Tôn chọn phương thức giảng thuyết thích hợp đến hội chúng Thiên nhân này. Có bốn 
phương thức thuyết giảng. 

- Giảng dạy theo ý của Đức Thế Tôn (attajjhäsaya suttanikkhepa). 

- Giảng dạy theo ý hội chúng (parajjhasaya suttanikkhepa). 

- Giảng dạy tùy thời điểm (atthuppattika suttanikkhepa). 

-Giảng dạy theo cách vấn đáp (pucchavasika suttanikkhepa). 

Đức Thế Tôn thấy rõ rằng: “Chư Thiên, Phạm Thiên sẽ giải thoát, chứng đạt Thánh 
đạo nhờ thông suốt lý Tứ đế, qua sự vấn đáp thích hợp theo khuynh hướng của họ”. 

Đức Thế Tôn đưa trí quán xét rằng: “Năm trăm vị Thánh ALaHán có khả năng nêu 
ra những câu hỏi thích hợp với khuynh hướng của sáu nhóm này không?”, Ngài thấy 
rằng: “Năm trăm vị Thánh ALaHán này không có khả năng đó”; Đức Thế Tôn quán xét: 
“Hai vị Thượng thủ Thinh văn của Như Lai có khả năng này không?”, Ngài cũng thấy 
rằng “không”. 

Đức Thế Tôn quán xét rằng: “Ngay cả vị Phật Độc Giác cũng không có khả năng đưa 
ra những câu hỏi phù hợp với sáu khuynh hướng, rồi dẫn đến chứng đạt Thánh quả. 
Như vậy chỉ còn Bậc Chánh Giác như Đấng Như Lai mới có khả năng ấy”. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét khắp vũ trụ để tìm vị Chánh Giác thứ hai như 
Ngài, nhưng không tìm thấy. 

Thật vậy, Đức Thế Tôn có dạy: 

Atthanametam, bhikkhave, anavakaso yam ekissa lokadhatuya dve arahanto 
sammasambuddhä apubbam acarimam uppajjeyyum. Netam thãnam vijjati. Thanañca 
kho etam, bhikkhave, vijjati yam ekissä lokadhatuyä ekova araham sammäsambuddho 
uppajjeyya. Thãnametam vijjatT ti. 

“Sự kiện này không xảy ra, này các T;khưu, không có được: “Trong một thế giới, hai 
vị ALaHán Chánh Đăng Giác, không trước không sau©) xuất hiện một lần” sự kiện này 
không xảy ra. 

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳkhưu: “Trong một thế giới chỉ có mót vị ALaHán 
Chánh Đấng Giác xuất hiện”, sự kiện kiện này có xảy ra” (HT. TMC d)0. 

Thậm chí ngay cả kiếp cuối, khi vừa ra khỏi thai bào, Bồtát Siddhattha (SiĐạtTa) đã 
tuyên bố rằng: “Aggahamasmi lokassa: Ta là bậc tối thượng trong thế gian này”. 

Tạo ra vị Hóa Phát. 

Sau khi quán xét khắp vũ trụ, không tìm thấy vị Chánh Giác thứ hai, Đức Thế Tôn 
suy nghĩ: “Những Phạm thiên, chư Thiên có trí sẽ không thấu đạt Pháp, nếu Như Lai đưa 
ra câu hỏi rồi tự trả lời. 

Nếu như có vị Chánh Giác khác đưa ra câu hỏi, Như Lai trả lời; như vậy sẽ mang lại 
lợi ích lớn, có kết quả lớn với những chư Thiên và Phạm Thiên có trí. 

Vậy Như Lai sẽ hiện ra một vị Hóa Phật giống như Như Lai để vấn đáp với Như Lai”. 

Đức Thế Tôn an trú tâm vào Tứ thiền Sắc giới (rũpavacarajhana), xuất khỏi Tứ 
thiền Ngài quyết định bằng Song thông trí (yamakäbhiññana) rằng: “Một vị Chánh Giác 
giống như Ta hãy xuất hiện”. 

Lập tức một vị Hóa Phật hiện ra, vị Hóa Phật và Hiện Phật như cùng một khuôn tạo 
ra, vị Hóa Phật cũng đi đứng nằm ngồi, vận y, mang bát, nói... như vị Hiện Phật. 

Có thể xem như hai vị Chánh Giác là hai người khác nhau, vị Hiện Phật ngồi thì vị 
Hóa Phật đi, vị Hiện Phật đi thì vị Hóa Phật ngồi, vị Hóa Phật nói thì vị Hiện Phật im lặng, 
vị Hóa Phật hỏi thì vị Hiệp Phật đáp... 


)- Apubbam acarimam, 
ø)- A¡. 26. Kinh “Không thểxáy ra” (1). 
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Xem như vị Hóa Phật là bản sao của vị Hiện Phật, giống như mặt sau của vầng trăng 
tròn xuất hiện khỏi đỉnh núi Yugandhara ở phía Đông trái đất. 

Vị Hóa Phật xuất hiện ở tận cùng phía Đông của luân vi (cakkavala) từ từ tiến về 
Đại Lâm gần kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ). 

Khi vị Hóa Phật xuất hiện, hào quang từ thân vị Hóa Phật chiếu sáng một góc trời, 
Chư Thiên và Phạm Thiên nói với nhau rằng: “Mặt trăng thứ hai vừa xuất hiện”, khi vị 
Hóa Phật tiến đến gần hơn, chư Thiên và Phạm Thiên bàn luận: “Không phải mặt trăng 
mà là mặt trời”, khi vị Hóa Phật đến gần hơn, họ lại bảo nhau: “Không phải mặt trời, đó 
là một Phạm cung xuất hiện”, rồi vị Hóa Phật đến gần hơn, họ lại bảo nhau: “Không phải 
Phạm cung mà là vị Đại Phạm Thiên xuất hiện”, cuối cùng khi vị Hóa Phật đến gần hơn, 
họ hoan hỷ rằng: “Không phải vị Đại Phạm Thiên, mà là Đức Thế Tôn thứ hai đi đến với 
chúng ta”. 

Chư Thiên, Phạm Thiên vô cùng hân hoan khi thấy vị Chánh Giác thứ hai đi đến đại 
hội; những chư Thiên và Phạm Thiên bậc Thánh với trí của mình kết luận rằng: “Đây 
không phải là Đức Chánh Giác thứ hai xuất hiện, đây là hóa thân của Đức Thế Tôn”. 

Vị Hóa Phật đi đến gần Đức Thế Tôn, không đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi vào Bảo tọa 
ngang hàng với Đức Thế Tôn. 

Hào quang sáu màu từ hai vị: Hiện Phật và Hóa Phật cùng tỏa ra át hắn hào quang 
của chư Thiên, Phạm Thiên; hào quang của hai vị Phật bao trùm cả chư Thiên và Phạm 
Thiên chiếu sáng đến cõi Sắc Cứu Cánh (Akanittha). 

Chư Thiên, Phạm Thiên cả mười phương thế giới như đang ở trong căn phòng ngập 
tràn hào quang sáu màu của hai vị Chánh Giác. 

Vị Hóa Phật trước khi đặt câu hỏi, đã nói lên lời tán thán vị Hiện Phật, bậc đã đoạn 
trừ mọi ô nhiễm nơi cội Đại Giác (Mahabodhi). 

Trước khi vị Hóa Phật hỏi, để tạo sự hân hoan trong tâm của chư Thiên và Phạm 
Thiên, vị Hiện Phật giới thiệu danh tánh các Thiên nhân đến Đại Lâm mà không phân 
biệt địa vị. 

Đức Thế Tôn bắt đầu: “4cikkhisszmi bhikkhave devakayanam namzmi... Này các 
Tkhưu, Ta sẽ tuyên bố danh tánh các Thiên nhân...”. 

(Lưu ý. Kinh Đại hội được nhiều Luận sư luận giải chỉ tiết, đặc biệt là luận giải của 
Trưởng lão Bhadanta Nandiya của Tự viện Mahävisutarama ở Pakokku. Phần cuối của 
bản luận giải nói về sáu khuynh hướng của Thiên chúng và Đức Thế Tôn thuyết lên sáu 
bài kinh phù hợp với từng khuynh hướng ấy). 

Kinh Đại hội (Mahasamayasuta) (lược giải)0). 

Pháp thoại này được chia thành ba phần. 

Phần 1. Là các kệ ngôn mở đầu của bốn vị Phạm Thiên ALaHán ở cõi Tịnh Cư cúng 
dường đến Đức Thế Tôn và đại hội. 

Phần mở đầu này được xếp vào tập Tương Ưng kinh (Samyutta nikaya), làm thành 
một bài kinh trong phẩm Tương Ưng Chư Thiên®). 

Phần 2. Đức Thế Tôn nêu lên danh sách dài các chư Thiên và chúng sinh như Asura 
(Atula), rắn chúa (näga), Kim Xí Điểu (Supannä)... nhiều tên không có chi tiết đính kèm; 
hầu hết là thần địa phương, phi nhơn, dạxoa, Cànthátbà (gandhabba), Thiên nữ (dev), 
thần nước, thần đất, thần lửa, thần gió, thần cây... một ít vị trọng yếu như Soma, Varuna, 
Brahma cũng được đề cập nhưng chỉ là nhắc sơ qua chớ không có chỉ tiết. 

Theo quy luật “những thiên nhân có uy lực kém phải nhường chỗ cho những thiên 
nhân có uy lực lớn hơn”. 


đ)- Xem Di. Kinh số 20. 
@2)- S1. 26. 
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Đức Thế Tôn tuần tự giới thiệu danh tánh các thiên nhân đến Đại Lâm từ gần đến 
xa. 

*Dạxoa (yakkha). 

Có 7 ngàn dạxoa ở kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ); có sáu ngàn dạxoa ở núi 
Tuyết (Hemavata) 0; có 3 ngàn dạxoa ở núi Satägiri ( Sa-Ta-Gí-Rí) 2). 

Như vậy có 16 ngàn dạxoa đủ các sắc mặt, có thần lực, hào quang, có sắc tướng 
danh xưng, đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Có 500 dạxoa từ núi Vessamita (Quét-Sa-Mí-Tá), do dạxoa chúa Vessamita dẫn đầu; 
hơn 100 ngàn dạxoa ở thành Rajagaha (Vương Xá) do chúa dạxoa Kumbhira (Kum-Phi- 
Rá)(3 dẫn đầu, đủ các sắc mặt, có thần lực, hào quang, có sắc tướng danh xưng, đến Đại 
Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Giải thích. 

*Có 7 ngàn dạxoa ở kinh thành Kapilavatthu. 

Những dạxoa này ở trong và ngoài thành Kapilavatthu. 

*Có sáu ngàn dạxoa ở núi Hemavata. 

Nhóm Dạxoa này có Dạxoa chúa là Hemavata cầm đầu. 

*Có ba ngàn dạxoa ở núi Satagiri . 

Nhóm dạxoa này có Dạxoa Sãtãägiri cầm đầu. 

*Có 500 dạxoa từ núi Vessamita. 

Nhóm dạxoa này có Dạxoa chúa Vessamita cầm đầu. 

*Chúa Dạxoa Vesszmita. 

Là vị chúa dạxoa thường được đại chúng van vái, khẩn cầu khi hữu sự). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Dạxoa này được gọi là Vessãmita 
(Quét-Sa-Mí-Tá) vì có ngôi đền thờ chúa dạxoa này ở trên núi Vessämita®). 

*Núi Vessamita. 

Là nơi trú ẩn của bậc Đạo sư Bàlamôn thời cổ sơ có tên gọi là Vessamita(®, nên núi 
được mang tên là Vessamita. 

Trong tập Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakatha) có đề cập đến vị vua thời cổ sơ 
có tên là Vesamita, xuấtt gia sống đời sống Phạm hạnh. Mệnh chung tái sinh về cõi “Ba 
mươi Ba” (Tavatimsa) của Thiên vương Sakka (ĐếThích); có khả năng cả hai vị này chỉ 
là mộtU'). 

*XTứ Đại vương. 

- Vua Dhataratta (TrìQuốc Thiên vương), trị vì ở phương Đông, cai quản nhóm 
Gandhabba (CànThátBà) ®). Vị này có nhiều người con có cùng tên là Inda (In-Đá). 

- Vua Virulha (Tăng Trưởng Thiên vương), trị vì ở phương Nam, cai quản nhóm 
Kumbhanda (Kum-Phăn-Ðá) (sđd). Vị này có nhiều người con có cùng tên là Inda. 

- Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên vương), trị vì ở phương Tây, cai quản nhóm 
Naga (Rắn chúa) (sđd). Vị này có nhiều người con có cùng tên là Inda. 

- Vua Kuvera (Đa Văn Thiên vương), trị vì ở phương Đắc, cai quản nhóm Yakkha 
(Daxoa) (säd). Vị này có nhiều người con có cùng tên là Inda 

Bốn vị Đại vương cùng với những thuộc hạ có tính giả dối và biến trá là: Maya (Ma- 
Da), Kutendu (Kú-Têng-Đú), Vetendu (Quê-Tên-ĐÐú), Vitu (Quí-Tú), Vitucca (Quí-Túc- 


6)- Nhóm Dạxoa này do dạxoa chúa Hemavata cai quản. 

2)- Nhóm Dạxoa này do dạxoa chúa Satägiri cai quản. Về hai vị chúa Daxoa Hemavata và Satagiri xin xem Đức Phật 
và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

3)- Daxoa chúa Kumbhrra sống ở núi Vepulla. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 

@- Di. 205. 

6)- DA. 686; DA.1i. 970. 

6)- Vin,1. 245; D.¡. 104; M.1i. 169,200; A. ii. 224; Aäv. 61. 

0)- JA vi. 251. 

(8)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
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Chá), Candana (Chan-Đá-Ma), Kamasettho (Ka-Má-Sét-Thô), Kinnughandu (Kin-Nú- 
Khan-Đú) và Nighandu (Ní-Khăng-Đú). 

Mỗi vị Đại vương cùng đi với 9 thuộc hạ tùy tùng nên trở thành“bốn nhóm mười”. 

(Lưu ý. Mayã, Kutendu, Vetendu... đến Nighandu những chức vụ, không phải là tên 
riêng, một số chức vụ không có chỉ tiết nên chúng tôi xin lướt qua). 

*Thiên tử Candana (Nguyệt thần). 

Là một Thiên tử chư hầu của Tứ Đại vương, có đại thần lực linh hiển, thường được 
đại chúng khẩn cầu khi có hữu sự0'). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích rằng: “Vào thời Đức Phật Kassapa 
(CaDiếp), tiền thân Candana (Chan-Đá-Ná) là một cận sự nam, có cúng dường đến Đức 
Thế Tôn Kassapa và chư Tỳkhưu tứ sự; mệnh chung cận sự nam ấy tái sinh về thiên giới 
là Thiên tử Candana®). 

Trong tập Tương Ưng kinh (Samyuttanikaya) có ghi nhận: “Có lần Thiên tử 
Candana (Chan-Đá-Ná) đến viếng Đức Thế Tôn nơi rừng Jeta (Chê-Tá). Sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên Thiên tử Candana bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

Kathamsu tarati ogham, rattindivamatandito; 

Appatitthe anälambe, ko gambhire na sidatT ti. 

“Làm sao vượt bộc lưu; ngày đêm vững, kiên trì. 

Không trú, không bám víu; ai không chìm vực sâu?”. 

(Thế Tôn). 

Sabbada silasampanno, paññavä susamaähito; 

Araddhavrriyo pahitatto, ogham tarati duttaram. 

“V¡ luôn luôn trì giới; trí tuệ, khéo định tĩnh. 

Chí siêng năng dõng mãnh; vượt bộc lưu khó vượt”. 

Virato kamasañnñaya, rũpasamyojanatigo; 

Nandiragaparikkhino, so gambhrre na sidati ti. 

“Vị đoạn ly dục tưởng; vượt khỏi sắc triền phược®). 

Đoạn tận hỷ, hữu ái; không chìm xuống vực sâu”(HT-TMQ4) ® 

Lần khác, Thiên tử Candana đến viếng Tôn giả Lomasakangiya (Lô-Má-Sá- Kăng-Gí- 
Dá) ở Nirodharama (Tự viện Nigrodha) vào lúc gần sáng, với dung sắc thù thắng, hào 
quang chiếu sáng cả vùng Tự viện Nigrodha (Ní-Grô-Thá). 

Đứng một bên, Thiên tử Candana (Chan-Đá-Ná) hỏi: 

- Này Tỳkhưu, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết kinh Nhất dạ hiền giả 
(Bhaddekarattasutta) chăng? 

-Này Hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết kinh Nhất dạ hiền giả, 
Hiền giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết kinh Nhất dạ hiền giả không? 

- Này Tỳkhưu, tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết kinh Nhất dạ hiền giả. 
Nhưng này Tỳkhưu, Ngài có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả không? 

- Này Hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giá. Này Hiền giả, Hiền giả 
có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả không? 

- Này Tỳkhưu, tôi có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả. 

Theo lời yêu cầu của Tôn giả Lomasakangiya, Thiên tử Candana cho biết bài kệ 
“nhất dạ hiền giả” vị ấy học từ Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn đến cõi trời Ba mươi Ba 
(Tavatimsa) ngồi trên tảng đá vàng Pandukambala (ngai vàng của vua Trời Đế Thích) 
nơi cội cây Paricchattaka (Pa-Rích-Chát-Tá- Ká). 

Thiên tử Candana đọc lại bài kệ “nhất dạ hiền giả” như sau. 


6)- D. ii. 204. 

(2)- MA. ii. 951. 

3)- Chỉ 16 cõi trời Sắc giới. 
4)- S1. 53. 
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Atitam nãnvägameyya, nappatikankhe anagatam; 

Yadatitam pahinam tam, appattahca anagatam. 

“Quá khứ không truy tìm; tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận; tương lai thì chưa đến”. 

Paccuppannañca yo dhammam, tattha tattha vipassatl; 

Asamhiram asamkuppam, tam vidvä manubrũhaye. 

“Chỉ có pháp hiện tại; tuệ quán chính là đây. 

Không động, không rung chuyển; biết vậy nên tu tập”. 

Ajjeva kiccamatappam, ko jañña maranam Suve; 

Na hi no sañgaram tena, mahäsenena maccunä. 

“Hôm nay nhiệt tâm làm; ai biết chết ngày mai. 

Không ai điều đình được; với đại quân thần chết”. 

Evam viharim ätãpim, ahorattamatanditam; 

Tam ve bhaddekarattoti, santo äcikkhate munT ti. 

“Trú như vậy nhiệt tâm; đêm ngày không mệt mới. 

Xứng gọi nhất dạ hiền; bác an tịnh trầm lăng” (HT.TMC d)0). 

Tôn giả Lomasakangiya hôm sau thu xếp hành trang đi đến kinh thành Savatthi 
(XáVệ), đi vào Đại tự KỳViên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch lại câu chuyện trên với Đức Thế 
Tôn; Đức Thế Tôn giảng rộng kệ ngôn trên. 

Tôn giả Lomasakangiya hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, tìm nơi thanh 
vắng để hành pháp và chứng Thánh quả ALaHán. 

Theo Bản Sớ giải “Kệ ngôn trưởng lão Tăng” (Theragatha-atthakathä) có khác chỉ 
tiết chút ít là. 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), tiền thân Ngài Lomasakangiya và tiền 
thân Thiên tử Candana là hai người bạn, cùng xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Kassapa. 

Một vị (tiền thân Thiên tử Candana) nghe Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp) thuyết 
Bhaddekarattasutta (kinh Nhất dạ hiền giả), vị ấy nhờ vị Tỳkhưu bạn (tiền thân Ngài 
Lomasakangiya) giải thích. Nhưng vị ấy không giải được nên nói rằng “hãy đợi, kiếp sau 
tôi sẽ giải thích cho bạn”, vị kia cũng nói rằng “kiếp sau tôi sẽ hỏi bạn”. 

Và trong hiện kiếp này, lời ước hẹn khi xưa trở thành sự thật). 

*Trưởng lão Lomasakangiya. 

Trong thời Đức Phật tại thế, một Thiên tử tái sinh vào gia tộc dòng ThíchCa ở kinh 
thành Kapilavatthu. Hài tử có thân hình mảnh mai và có lông ở gót chân nên được đặt 
tên là Lomasakangiya (Lô-Má-Sá-Kăng-Gí-Dá) 9). 

Khi các Tử hoàng dòng ThíchCa như Anuruddha (ANaLuật), Kimbila (Kim-Bí-L4)... 
xuất gia, Thích tử Lomasakangiya không xuất gia. 

Rồi người bạn cũ kiếp trước nay là Thiên tử Candana đến hỏi Ngài Lomasakangiya 
về bài kệ “kinh Nhất dạ hiền giả”, Lomasakangiya không biết. 

Hôm sau, Lomasakangiya lên đường đi đến kinh thành Savatthi (XáVệ), đi vào Đại 
tự KỳViên; sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Thích tử Lomasakangiya bạch hỏi Đức 
Thế Tôn về bài kệ này. 

Đức Thế Tôn giải thích kệ ngôn trên, nghe xong Thích tử Lomasakangiya hân hoan 
bạch rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 


@)- Miii. 199. Lomasakangiyabhaddekarattasutta (kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả). 
(2)- ThagA. ¡. 84. 
(3)- MA. ii. 961 nói rằng: “Ngài được gọi như vậy vì trên thân có nhiều lông tơ (kayassa ïsakalomasakataya). 
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- Này Lomasakangiya, ngươi hãy về phép của cha mẹ; Như Lai không cho ai xuất gia 
nếu người ấy chưa được mẹ cha cho phép. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Mẹ của Thích tử Lomasakangiya sợ con mình yếu đuối không chịu đựng nổi đời 
sống xuất gia, nên không đồng ý cho Lomasakangiya xuất gia, Thích tử Lomasakangiya 
nói kệ ngôn rằng: 

27- Dabbam kusam potakilam, usiram muñjapabbajam; 

Urasä panudissami, vivekamanubrũhaya”nti. 

“Có dabba (đắp-Bá), kusa (kú-sá); các loại có đâm ngực. 

Loại có tên munja (mun-chá), 

có tên pabbaja (pắp-bá-chá); 

Từ nơi ngực của ta; ta sẽ đẩy chúng lui0). 

Ta sẽ làm tăng trưởng; hạnh cô độc viễn ly” (HT.TMCd). 

Nghe xong kệ ngôn, mẹ Ngài đồng ý cho Ngài xuất gia. 

Sau thời gian học tập thông Luật, Ngài đi sâu vào rừng để thực hành pháp, các 
Tỳkhưu khuyên Ngài Lomasakangiya đừng đi vào rừng vì e ngại sức khỏe của Ngài; Ngài 
lập lại kệ ngôn trên, rồi đi vào rừng nỗ lực hành pháp, không bao lâu Ngài chứng đạt 
ALaHán Lục thông. 

Và Ngài dùng kệ ngôn trên tuyên bố chánh trí của mình. 

Vào thời Đức Phật Vipassi (Quí-Pát-Sï), tiền thân Ngài Lomasakangiya có cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Vipassï vòng hoa mù u2), 

(Bản Sớ giải này so với Trung bộ kinh đã nói ở trên có khác chỉ tiết là: “Theo Chánh 
kinh thì Thiên tử Candana hỏi Ngài Lomasakangiya về bài kệ kinh “Nhất dạ hiền giả”, khi 
ấy Ngài Lomasakangiya đã xuất gia). 

*Dạxoa Kamase(tha. 

Dạxoa Kamasettha (Ka-Ma-Sét-Thá) là chư hầu của Tứ Đại vương, vị này là một 
trong những Dạxoa có thần lực được đại chúng khẩn cầu khi bị phi nhân quấy phá). 

Vị Dạxoa chư Thiên này rất mưu mẹo và biến trá. 

*Dạxoa Kinnughandu. 

Kinnughandu (Kin-Nú-Khăng-Đú) là một Đại dạxoa được ghi nhận trong kinh 
Atanatiya (A-Ta-Na-Tí-Dá), thường được đại chúng khẩn cầu khi bị dạxoa khác bức 
hại). 

Vị chư Thiên dạxoa này là thuộc hạ của vua Vessavana (ĐÐaVăn). 

*Dạxoa Nigharndu. 

Ngghandu (Ní-Khăng-Đú) là một dạxoa chúa, thường được đại chúng khẩn cầu khi 
có hữu sự. Nighandu cũng là thuộc hạ của vua Kuvera (Kú-Quê-Rá). 

*Càn Thátbà (Gandhabba). 

Panada (Pa-Na-Đá), Opamañña (O- Pá-Manh-Nhá), Matali (Ma-Tá-Lí)5, Devasuto 
(Đê-Quá-Su-Tô), Cttasena (Chít-Tá-Sê-Ná), Nala (Ná-Lá), Janesabha (Chá-Nê-Sá-Phá), 
Pañcasikha (Panh-Chá-Sí-Khá) (sđd), Timbaru (Tmbaru), Suriyavaccasa (Sú-Rí-Dá- 
Quách-Cha-Sa). 

Như vậy, có cả vua, chúa Dạxoa cùng CànThátBà (gandhabba) đến Đại Lâm đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 


)-Panudissami. 

(2)- ThagA. 1. 84; Ap. ii. 504; Thag.vs. 27. Lomasakangiyattheragatha. 
@)- D, iii. 204. 

@- Dịii. 204. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2) 
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*Càntháthà Panada. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Panada (Pa-Na-Đá) là một thiên thần 
nhạc sĩ (Gadhabba- CànThátBà) “0). 

Thiên tử Panada thường được đại chúng khẩn cầu khi hữu sự. 

*Càntháthà Opamanña. 

Opamañña (O-Pá-Manh-Nhá) là vua CànThátBà cũng là một chúa dạxoa (yakkha) 
được đề cập trong kinh Atanatiyat). 

(Ngoài ra Opamañña là một trong những tên gọi khác của Bàlamôn Pokkharasati 
(Pốc- Khá-Rá-Sa-Tí)) 6). 

*Cànthátbà Devasuta. 

Devasita (Đê-Quá-Su-Tá) là vua Thiên thần nhạc sĩ đồng thời cũng là chúa dạxoa 
được ghi nhận trong kinh 4tanatiya. 

*Càntháthà Gttasena. 

Oittasena (Chít-Tá-Sê-Ná) là một chúa dạxoa và là thiên thần nhạc sĩ có mặt trong 
buổi thuyết kinh Mahäsamaya (Đại hội). 

Vị chư thiên này được xem như một dạxoa quan trọng được đại chúng khẩn cầu khi 
hữu sự. 

*Cànthátbà Naja. 

Nala (Na-Lá) là Thiên thần nhạc sĩ trưởng, thường được đại chúng khẩn cầu khi 
hữu sự. 

*Càntháthà Janesabha. 

Janesabha (Chá-Nê-Sá-Phá) là thiên thần nhạc sĩ, thuộc hạ của Tứ Đại vương. 

Trong kinh 4tznatiya ghi nhận “đó là một đại dạxoa thường được đại chúng khẩn 
cầu khi hữu sự”. 

Vị này có thể là daxoa đại thần lực Janavasabha (vua Bimbisara (BìnhSa) mệnh 
chung tái sinh thành dạxoa thuộc tộc Janavasabha này) . 

*Càntháthà Suriyavaccasa. 

Suriyavaccasa (Sú-Rí-Dá-Quách-Chá-Sa) là thiên nữ vũ công, thường ca múa giúp 
vui cho thiên chủ Sakka (ĐếThích), nàng là con gái của vua CànThátBà Timbaru (Tim- 
Bá-Rú). 

Nàng có tên riêng là Bhadda (Hiền Dịu) nhưng thường gọi là Suriyavaccasä vì có 
thân hình xinh đẹp như mặt trời rực sáng (sarirasampattiya) ®). 

Có lần nàng múa hát cho Thiên vương Sakka (ĐếThích ) thưởng thức, Thiên thần 
nhạc sĩ Pañcasikha (Ngũ Kế Đồng Tử) thầm yêu nàng, nhưng nàng lại yêu Thiên thần 
Sikhandi (Sí-Khăng-Đí) con của Thiên thần Xa phu Matali (Ma-Tá-Lí). Thiên thần nhạc sĩ 
Pañcasikha vì nàng sáng tác bản tình ca liên hệ đến ân Đức Tam Bảo. 

Nghe bài hát này nàng trở nên yêu thích thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha; về sau vua 
Trời ĐếThích gả nàng cho thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha. 

*Gác Rắn chúa. 

Là Rắn chúa Nabhasa (Na-Phá-Sa), Vesala (Quê-Sa-La), Tacchaka (Tách-Chá-Ka), 
Kambala (Kăm-Bá Lá), Assatara (Át-Sá-Tá-Rá), Payaga (Pa-Da-Ga), Yamuna và 
Dhatarattha, cùng quyến thuộc. 

Rắn chúa Eravana, những KimXí điểu với mắt xanh, thường sát hại các Rắn chúa, là 
Citrä, Supanna cũng đi đến. 


đ)- DA. ¡¡. 688. 

@)- Di. 204. 

(3)- MA ii. 804; Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
@- Dịi. 205-214. 

G)- DA, 1i. 704. 
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Nhờ uy lực Đức Thế Tôn, các Rắn chúa không sợ hãi; các Điểu vương cũng nhẹ 
nhàng khuyên bảo nhau. 

C4 Rắn chúa và Điểu vương đều nương nhờ Đức Thế Tôn. 

Giải thích. 

*Ráắn chúa Nabhasa (Na-Phá -Sa). 

Là những Rắn chúa sống ở hồ Nãbhasa (Na- Phá-Sa)0!). 

*Réến chúa Vesala (Quê-Sa-La). 

Là những Rắn chúa sống ở kinh thành Vesali (VệXá)®). 

*Rắn chúa Assatara. 

Assatara (Át-Sá-Tá-Rá) là một họ tộc Rắn chúa. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Tộc họ Rắn chúa này sống ở chân núi 
Sineru (TuDi), rất hùng mạnh, có khả năng chống lại KimXí điểu (Supamna) “®). Đó là bộ 
tộc rắn chúa mà Rắn chúa Dhatarattha (Thá-Tá-Rát-Thá) qui tụ lại để giúp ông cưới 
được nàng Samuddaja (Sá-Mút-Đá-Cha) 0). 

Bộ tộc Rắn chúa này được kể chung với các Rắn chúa Kambala (Kăm-Bá-Lá). 

*Rắn chúa Päyäga. 

Pãyägã (Pa-Da-Ga) là một họ Rắn chúa sống ở vùng Payagapatitthana (Pa-Da-Gá- 
Pá-Tít-Tha-Ná). 

*Rắn chúa Yamuna. 

Là một họ Rắn chúa sống dưới sông Yamunaä (Da-Mú-Na). 

*Rắn chúa Dhatara(tha. 

Dhatarattha (Thá-Tá-Rát-Thá) là một tộc Rắn chúa trú dưới sông Yamuna (Da-Mú- 
Na). 

Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự có ghi nhận: “Có một kiếp tiền thân của vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) là Rắn chúa Dhatarattha”6'. 

*Rán chúa Fravana. 

Trong kinh Đại Hội (Mahäsamayasutta), Eravana (Ê-Ra-Quá-Ná) được xem là một 
tộc họ Rắn chúa. 

Trong kinh Dhammika (Dhammikasutta) có ghi nhận: “Rắn chúa Eravana cùng hội 
chúng của mình đến đảnh lễ Đức Thế Tôn”), 

Ngoài ra Eravana còn là tên của một Thiên tử ở cõi Tävatimsa (Ba mươi Ba). 

Eravana là con voi của vua xứ Magadha ban cho 33 thanh niên, có thanh niên 
Magha (Ma-Khá) là trưởng, để phụ giúp nhóm thanh niên này làm con đường đi bằng 
phẳng... 

Do phước lành này, mệnh chung voi Eravana sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba) là 
Thiên tử Eravana. 

Khi vua Trời Sakka ngự đi du ngoạn trong Nandavana (Hoan Lạc lâm) hay 
Cittavana (rừng Tuyệt Mỹ) v.. v.... 

Thiên tử Eravana hóa thân thành con voi to lớn (ở Thiên giới không có loài thú) cao 
150 do tuần, voi có 33 ngà voi (kumbha) cho ba mươi ba vị Thiên chủ ngự, mỗi ngà voi 
có bảo tọa bằng 7 loại ngọc báu, bề tròn khoảng 3 gavuta (# 12km) là nơi ngự của các 
Thiên chủ. 

Bảo tọa chính giữa là nơi ngự của Thiên vương Sakka (ĐếThích) cao 30 dotuần có 
tên gọi là Sudassana (Thiên Kiến), bên trên bảo tọa là mái che bằng 7 loại ngọc báu, 


đ)- DA. ¡i. 688. 

Ø)- Di. 688. 

G)- Di. 688. 

(4)- JA, vi. 165. Bhuridattajataka (Bổn sự Bhuridatta). 

6)- JA. vi. 162. Bhũridattajataka (Bổn sự Bhũridatta); xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
6)- Sn. v.379. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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rộng khoảng 12 dotuần, chung quanh mái che là những cây cờ bằng 7 loại ngọc báu cao 
một dotuần. Những cây cờ này có đính những quả chuông rỗng, khi gió thổi vào phát ra 
những âm thanh du dương như năm loại nhạc khí đang hòa âm. Có một bảo tọa bằng 7 
loại ngọc báu dài một dotuần để vua Trời Sakka nằm nghỉ0!). 

Mỗi thiên kiệu (nơi ngự của Thiên chủ), có một hồ sen rộng- dài 50 dotuần, hồ sen 
có 7 cụm hoa sen, mỗi cụm có 7 hoa sen, mỗi hoa sen có 7 cánh, mỗi cánh sen có 7 thiên 
nữ (Padumacchar4) đang ca hát, nhảy múa. 

Trong nhiều kinh sách khác, Eravana được xem là một Thiên tử, còn tên Eravana là 
chỉ cho một tộc họ (jatiy4) loài voi 2). 

Nhiều Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakathãä) có ghi nhận “vua Trời Sakka 
(ĐếThích) cỡi voi Eravana®), hay các vua diễn hành thường ngự trên lưng voi 2, voi 
Eravana là điểm đặc trưng của cõi Tävatimsa (Ba mươi Ba)) 5). 

*Asura (AtuLa). 

Các Atula (Asura) đi đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị 
Thánh ALaHán là: 

Nhóm Atula là anh của Vasava (Qua-Sá- Quá) bị Vajirahattha (Kim Cang Thủ) đánh 
bại. 

Các Atula đó là: Kalakañja (Ka-Lá-Kanh-Chá) dị hình®, Vepacitti (Quê-Pá-Chít- 
Tí0), Paharada (Pá-Ha-Ra-Đá), nhóm ác quỷ Namuci (Ná-Mú-Chí), các con của Atula 
Bali (Bá-Lí) là Veroca (Quê-Rô-Chá), Rahu (Ra-Hú). 

Giải thích. 

*Asura (Atula). 

Ngài Luận sư Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích về tên gọi Asura này rất lý thú 
như sau: thuở xưa có những thiên nhân trú ngụ nơi đỉnh núi Sineru, vương quốc này 
rộng 10.000 dotuần, nơi vườn Tuyệt Mỹ (Gttavana) trên đỉnh núi Sineru (TuDi) có loại 
dây leo là Asaävai (A-Sa-Quá-Tì), trái của dây leo này có chứa một loại nước rất thơm 
ngon gọi là “Gandapäna (rượu trời)”, khi uống vào bị say, vị thiên nhân ấy nằm yên trên 
thiên tọa mất bốn tháng mới tỉnh dậy. 

Dây leo này mất một ngàn năm mới ra trái, những Thiên nhân ẩn nhẫn chờ đợi để 
hái trái dây leo Asävati về dùng®). 

Khi thanh niên Magha (Ma-Khá) cùng 32 người bạn sinh về cõi này; các thiên nhân 
mang “rượu trời” ra đãi những tân thiên tử vừa sinh lên. 

Thanh niên Magha ra hiệu cho ba mươi hai người bạn “đừng uống”, khi các thiên 
nhân say rượu, Magha cùng 32 người bạn mang những thiên nhân say rượu ra triền núi 
Sineru (TuDi) ném xuống biển. 

Khi rơi được nửa đường, những thiên nhân ấy tỉnh rượu, họ bảo nhau “không dùng 
chất say (asura) ”. 

Do vậy, những thiên nhân được gọi là Asura (Atula). 

Khi rơi xuống chân núi Sineru dưới đáy biển, do phước của những thiên nhân này, 
một kinh thành rộng 10.000 dotuần xuất hiện cho họ, kinh thành này tương tự như kinh 
thành ở trên đỉnh Sineru có tên gọi là Asurabhanava (Nguyện không uống rượu). 

Trong kinh thành Asurabhanava (Á-Sú-Rá-Phá-Ná-Quá) có cây Cittapatali (hoa Loa 
kèn xinh đẹp) giống như Päricchattaka (cây San hô) ở trên đỉnh núi Sineru. 


)- DhpA. ¡. 273 ; xem thêm SnA. ¡. 368 (trong ấy có một ít khác biệt). 
2)- MA.¡. 472; DA. ii. 688; xem thêm VvA. 15 và Kvu. ii. 599. 

6)- JA,v.,137 

4)- JA, 11. 392. 

6)- JA, vị. 278. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 

(8)- JA, ii. 250-1; Ap. 1. 41. 
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Thế là, trên đỉnh núi Sineru thay đổi chủ, có Ba mươi ba vị thiên chủ cai trị cõi này, 
nên cõi được gọi là Tavatimsa (Ba mươi Ba). Do phước riêng của ba mươi ba vị Thiên 
chủ nên kinh thành Sudassana (Thiện Kiến) được mở rộng thêm 10.000 dotuần. 

Hằng năm, khi cây Cittapatali (Chít-Tá-Pa- Tá-Lí) nở hoa, không có mùi thơm như 
cây Paricchattaka (Pa-Rích-Chát-Tá-Ká), các Asura (Atula) nhớ lại kinh thành cũ trên 
đỉnh núi Sineru (TuDi) và cây Paricchatta, cùng kéo nhau lên núi Sineru (TuDi) để chiếm 
lại kinh thành cũ. 

Các Asura leo trên sườn núi Sineru như “kiến leo cột”, được tin cấp báo, Thiên 
vương Sakka cùng chư thiên ra khỏi kinh thành Sudassana (Thiện Kiến) để ứng chiến. 
Trong lần này Thiên vương Sakka cùng chư thiên bị thua, chạy về phương Bắc, chúng 
ATuLa rượt theo. 

Thiên vương Sakka tẩu thoát trên chiếc xe có ngàn con ngựa Sindhu (Sin-Thú) kéo 
đi; khi chạy ngang qua rừng “Gòn gai (simbali)” nơi trú của KimXí điểu (Garuda), tiếng 
bánh xe nghiến trên những đọt cây làm đám KimXí điểu con kinh sợ kêu la inh ỏi. 

Vua trời Sakka hỏi Thiên tử Matali rằng: 

- Này Matali, vì sao những KimXí điểu con kêu la inh ỏi vậy?. 

- Thưa Thiên chủ, vì tiếng nghiến của bánh xe trên đọt cây “Gòn gai”, làm kinh sợ 
đến những KimXí điểu con, chúng sợ chết nên kêu la ¡nh ỏi như thế. 

Động lòng trắc ấn, Thiên vương ĐếThích nói: 

- Chỉ vì mạng sống của ta mà làm kinh sợ đến những chúng sinh khác, điều này 
không xứng đáng với ta. Này Matali, hãy quay xe trở lại đi. 

Thiên chủ Sakka nói lên kệ ngôn. 

Kulävaka matali simbalismim, 

Isamukhena parivajjayassu; 

Kaãmam cajäma asuresu pãnam, 

Mayime dijã vikulävaka ahesu”nti. 

“Hối này Matali; hãy giữ cho gọng xe. 

Tránh khởi các tổ chim; giữa những cây bông gòn. 

Thà trao mạng sống ta; cho các Atula. 

Còn hơn khiến các chim; trở thành không tổ ấm (HT.TMC d)0) 

- Vâng thưa Thiên chủ. 

Khi thấy cổ xe có ngàn ngựa Sidhu kéo, quay đầu trở lại, chúng Atula ngỡ Thiên 
vương Sakka có viện binh đến, chúng Atula kinh hoàng tháo chạy về kinh thành 
Asurabhanava đóng kín cửa thành lại. 

Do vậy cổ xe này được gọi là Vejayantapasada (Chiến Thắng Xa). 

Chúng Atula có cái trống tên Alambara(A-Lăm-Bá-Rá) làm từ càng cua, khi kinh 
hoàng bỏ chạy, chúng Atula bỏ lại cái trống trận này và vua Trời Sakka thu được chiến 
lợi phẩm này, dùng trấn áp các Atula khi chúng kéo lên gần kinh thành Sudassana®). 

Để ngăn ngừa sự tấn công của Atula, Thiên chủ Sakka lập ra những phòng tuyến để 
chống lại chúng Atula. 

Trước tiên là phòng tuyến Rắn chúa (Nãga), kế đến là phòng tuyến KimXí điểu 
(Garuda), rồi đến phòng tuyến Thế Quỷ (Kumbhanda), phòng tuyến Dạxoa (Yakkha) rồi 
phòng tuyến Tứ đại vương. 

Khi nào chúng Atula vượt qua những phòng tuyến trên, khi ấy Thiên vương Sakka 
cùng chư thiên cõi ĐạoLợi ra khỏi kinh thành Sudassana (Thiện Kiến) để nghĩnh chiến. 

Mọi phòng tuyến đều có hình tượng Indra cầm lôi sấm trên tay), nên Vajirahattha 
(Kim Cang Thủ) là chỉ cho vua Trời Inda. 


4)- Si, 224. 
@)- JA, ii. 344. 
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Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ lại giải thích chữ Asura là: “ghê tởớm, đồi bại”0). 

Atula thỉnh thoảng còn được gọi là Pubbadeva (Cổ Thiên tử), vì thuở xưa có vương 
quốc rộng 10.000 dotuần trên đỉnh núi Sineru (TuDi) ®). 

Nam Atula rất xấu xí, còn nữ Atula rất xinh đẹp, nên vua trời Sakka hóa thân thành 
một Atula già xấu xí đến kinh thành Atula để cướp nàng Sujäata (Sú-Cha-Ta) con gái của 
chúa Atula Vepacitti (Quê-Pá-Chít-Tí) mang về kinh thành Sudassana ở cõi Ba mươi 
Ba), 

Trong Kinh điển Pali, Atula được chia làm hai loại: 

Atula đïa (Asurabhumma). 

Là hạng Atula chịu đau khổ, đói khát như hạng “ma đói” (peta). Đây là loại Atula 
được xếp vào một trong bốn khổ cảnh, ba cảnh khổ kia là địa ngục, súc sinh và “ma đói” 
(peta)®). 

Tiêu biểu cho hạng Atula này là Atula Kalakañjaka (Ká-Lá-Kanh-Chá-Ká), có hình 
dáng thật đáng kinh sợ, là hạng Atula thấp nhất(® 

Atula thiên (Asuradeva). 

Là hạng chư Thiên bậc thấp, cùng hạng với Nhân điểu (supanna), Cànthátbà 
(gandhabba), Daxoa (yakkha)0), Kim Xí điểu (garuda) và Rắn chúa (nãga) (8). 

Trong Kinh điển Pali thường mô tả những trận chiến giữa Atula thiên và chư Thiên 
cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba) 9). 

Chúa Atula thiên thường được gọi là Asurinda (Á-Sú-Rin-Đá) 19, nhiều chúa Atula 
thiên được ghi nhận là: Vepacitti (Quê-Pá-Chít-Tí)09 và Rahu (Ra-Hú)62) là hai ví dụ 
điển hình; ngoài ra còn có Atula chúa Paharada (Pá-Ha-Ra-ĐÐá) 13), một số Atula có uy lực 
như: Atula Sambara (Săm-Bá-Rá)12, Atula Verocana (Quê-Rô-Chá-Ná)65, Atula Bali 
(Bá-Lí), Atula Sucitti (Sú-Chít-Tƒ) và Atula Namud10®), 

Atula thiên sống ở đáy biển dưới chân núi Sineru, sau khi bị ném ra khỏi núi Sineru 
và sau đó bị Vajirahattha (Kim Cang Thủ) đánh bại” (Vajirahattha là tên gọi khác của 
vua Trời Sakka). 

Atula thiên được xem như anh em với Vãsava (Qua-Sá-Quá; Vasava là tên gọi khác 
của vua Trời ĐếThích). 

Chúng Atula thiên có uy lực kỳ lạ, có một thời rất đông đảo hùng mạnh, nên khi 
thấy bảng vàng có ít người thực hành thiện pháp, vua Trời Sakka không hoan hỷ rằng: 
“Như vậy thiên chúng bị giảm thiểu; chúng Atula sẽ sung mãẫn”0'). 


0)- JA. 1. 202-4; trong DhA. ¡. 272-80 (kệ ngôn số 30) cũng câu chuyện ấy với chút ít chỉ tiết khác biệt, Trong Bản Sớ 
giãi Kinh Tập (Suttanipata) cũng có khác biệt chỉ tiết chút ít (xem SnA.484-485). chiến tranh giữa Atula và vua Trời 
Sakka được ghi nhận trong Si. 216. 

2)- AA.1I.526. 

3)- SnA. 484. 

+- DhpA. Kệ ngôn số 30. 

5)- It, 93; JA. vi. 595; JA. v. 186; Pv.iv. 11. 

6- DI. 7. 

7)- DA.1.51. 

8)- MII,117. 

9- D,ii.285; S.1.222; Siv. 201 ; S. v.447; M.¡.253; A. iv.432; xem thêm S. ¡. 216. 

?- Vua Trời Sakka (ĐếThích) cũng được gọi là Asurinda và Asuradhipa (A-Sú-Ra-Thí-Pá); xem JA. ¡. 66 
(Asurindena pavitthadevanaram viya) và ]A. v. 245, trong ấy được biết từ lúc chiến thắng Atula, vua Trời Sakka 
được gọi là Asuradhipa. 

9- S.1, 222; S.iv. 201; ]A. 1. 205. 

đ2)- A.1.17; Adi.53; A.HH 243. 

đ3)- A,iv.197; A.1v. 200. 

4)- S.1, 227, 

(5)- S.¡. 225; có thể đó là một tên khác của Rahu (xem DA.ii. 689). 

( 

( 


6- D.ii. 259. 
7 Vajirahattha còn được gọi là Indra (In-Đá); Asurappamaddana (Á-Sú-Ráp-Pá-Mát-Đá-Ná) ở những bài kinh 
khác (JA. v. 139). 
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Hội chúng Atula thiên có mặt trong kinh Đại hội (Mahasamayasutta). Theo Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Đó là những hậu duệ của Atula nữ Sujãtã”2). 

Một dạng Atula khác có tên là Dãnaveghasa (ĐÐa-Ná-Quê-Khá-Sá), có mang cung tên 
trên tay), nhóm này cũng có mặt trong kinh Đại Hội. 

*Vajirahattha (Kim Cang Thủ). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) đó chính là thần Inda, là hóa thân của vua Trời 
Đế Thích), 

Ngoài ra, Vajirahattha (Quá-Chí-Rá-Hát-Thá) còn được viết là Vajirapani (Quá-Chí- 
Rá-Pa-Ní) cũng là hóa thân của vua Trời Sakka, đó là một dạxoa rất hung tợn, trên tay 
cầm chùy đồng đỏ rực. 

Dạxoa này có nhiệm vụ đe dọa những ai không trả lời Đức Thế Tôn một câu hỏi 
đúng pháp, sau khi được Thế Tôn hỏi hai lần. 

Trên tay Dạxoa Vajirapäni cầm chùy đồng cháy đỏ rực như sẵn sàng đập vào đầu kẻ 
ngoan cố bể làm bảy mảnh, chỉ có kẻ ngoan cố và Đức Thế Tôn thấy Dạxoa Vajirapani 
mà thôi. 

Kinh Điển có đề cập đến Dạxoa Vajirapani hai lần. 

- Lần 1. ÐĐe dọa thanh niên Bàlamôn Ambattha (Ăm-Bát-Thá) 6). 

-Lần 2. Đe dọa du sĩ Saccaka NÑiganthaputta49). 

*Vasava. 

Vãsava (Qua-Sá-Qu4) là tên gọi khác của Thiên vương ĐếThíchU'. 

Tên gọi này được giảng giải bằng nhiều cách khác nhau. 

- Theo tập Tương Ưng kinh (Samyuttanikaya), Đức Thế Tôn có dạy các Tỳkhưu 
rằng: 
Sakko, bhikkhave, devänamindo pubbe manussabhito samano ävasatham adäsi, 
tasmaã väsavoti vuccatl. 

“Này các Tỳkhưu, thuở xưa khi Thiên chủ ĐếThích còn là người, vị ấy thường bố thí 
trú xứ; do vậy được gọi là Vasava” (HT. TMC d) ®). 

- Theo tập Trường bộ kinh (Digfhanikaya), nói rằng: “Vì là vua của các Thiên nhân 
Vasử (vasũnam settho), nên được gọi là Vasava”09). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) gọi những chư Thiên Vasũ này là Vasudevata(), 

*Chúa Atula Paharada. 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Paharada (Pá-Ha-Ra-Đá) là một trong ba vị 
chúa Atula, hai vị kia là Vepacitti và Rahu. 

Chúa Atula Paharada có ước nguyện được gặp Đức Thế Tôn để hỏi pháp, nhưng 
mãi 11 năm sau ước nguyện này mới trở thành sự thật). Tuy trong trong hạ thứ tư của 
Đức Thế Tôn, chúa Atula Paharada có đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 
Tỳkhưu ALaHán, nhưng chưa có dịp hỏi Pháp. 

Vào hạ thứ 12, khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi làng Verañja (Quê-Ranh-Chá) 
nơi cội cây Sầu đâu (nimba) của dạxoa Na|eru (Ná-Lê-Rú), chúa Atula Paharada đến hỏi 


@)- A1.142. 

(2)-Sujata (Sú-Cha-Ta) này không phải là con gái của chúa Atula Vepacitti, thiên hậu thứ tư của vua Trời Sakka. Đó 
là một nữ Atula khác có cùng tên là Sujata. 
3)- DA. ¡¡. 689. 

4)- DA. ¡¡. 689. 

5)-D.1.95. 

6- M1.231. 

7)- S.1.221, S1. 223, S4. 229; D.1¡. 260... 
8)- S1, 229. 

)- D.ii. 260. 

10)- DA, ii. 690. 


11)- AA.¡,758. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


66 


pháp Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn giảng về 8 điều kỳ diệu của Giáo pháp, bài kinh 
được gọi là Paharadasutta (kinh Paharada) 0). 

*Atula Veroca. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Veroca (Quê-Rô-Chá) là tên gọi khác của chúa 
Atula Rahu (Ra-Hú). Chúa Atula Rahu là em của Atula Bali (Ba-Lí), Atula Bali có một 
trăm người con đều được đặt tên là Varoca; và chúa Atula Rahu chính là chú của nhóm 
Atula này”). 

Veroca có thể là Atula Verocana (Quê-Rô-Chá-Ná), từng theo Thiên vương Sakka 
đến viếng Đức Thế Tôn, lúc Ngài ngồi thiền tịnh để nghỉ trưa. 

Mỗi người đứng dựa một cột cửa, mỗi người nói lên kệ ngôn như sau. 

Atula Verocana. 

Vayametheva puriso, yäva atthassa nipphadä; 

Nipphannasobhano attho, verocanavaco ida“nti. 

“Mọi người phải tỉnh tấn; cho đến đích thành tựu. 

Khi mục đích thành tựu; thời chiếu diệu chói sáng. 

Chính Verocana; đã nói lời như vậy”. 

Vua trời Sakka. 

Vayametheva puriso, yäva atthassa nipphadä; 

Nipphannasobhano attho, khantyä bhiyyo na vijjat ti. 

“Mọi người phải tỉnh tấn; cho đến đích thành tựu. 

Khi mục đích thành tựu; thời chiếu diệu chói sáng. 

Không gì tốt đẹp hơn; so sánh với kham nhấn”. 

Atula Verocana. 

Sabbe satta atthajata, tattha tattha yatharaham; 

Samyogaparama tveva, sambhoga sabbapaninam; 

Nipphannasobhano attho, verocanavaco ida“nti. 

“Tất cả loại chúng sinh; tự có mục đích mình. 

Tại chỗ này, chỗ kia; tùy theo sự thích ứng. 

Món ăn khéo chế biến); thời chiếu diệu chói sáng. 

Chính Verocana; đã nói lời như vậy”. 

Vua trời Sakka. 

Sabbe satta atthajata, tattha tattha yatharaham; 

Samyogaparama tveva, sambhoga sabbapaninam; 

NÑipphannasobhano attho, khantyä bhiyyo na vijjatr ti. 

“Tất cả loại chúng sinh; tự có mục đích mình. 

Tại chỗ này, chỗ kia; tùy theo sự thích ứng. 

Món ăn khéo chế biến; thời chiếu diệu chói sáng. 

Không gì tốt đẹp hơn; so sánh với kham nhấn” (HT. TMC d)4). 

*Atula Danaveghasa. 

Bản Sớ giải mô tả: “Là hạng Atula có mang trên tay cung tên (dhanuggaha asurä) ®). 

*Atula Sucitti. 

Là hạng Atula giống như nhóm Atula Dãnaveghasäa (ĐÐa-Ná-Quê-Khá-Sa). 

*Atula Namutci. 

Namuci (Ná-Mú-Chị) là tên gọi riêng chỉ cho Ác ma (Mãra), vì hạng này không 
muốn ai dù là người hay chư thiên thoát khỏi quyền lực của mình mà không bị tổn hại. 


1)- Aiv. 197; xem thêm ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu (tập 1). 
2)- DA.ii.689. 
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Namuci ở đây là chỉ cho hạng Atula thường quấy nhiễu, làm hại những ai đang thực 
hành thiện phápU 

*Chúa Atula Rahu. 

Là tên gọi khác của Atula chúa Veroca (Quê-Rô-Chá), chúa Atula này được gọi là 
Rahu (Ra-Hú) vì thường gây chướng ngại cho mặt trời và mặt trăng, và nuốt mặt trời 
mặt trăng, tạo ra hện tượng nhật thực và nguyệt thực. 

Chúa Atula Rahu (Ra-hú) là một trong bốn định danh cao tột (aggapaññattiyo), như 
lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Bốn định danh cao tột đó là: 

- Cao tột về thân thể (attabhavrinam) là Rahu. 

- Cao tột về hưởng dục lạc (kãmabhoginam) là vua Manthata (Man-Tha-Ta). 

- Cao tột về quyền lực (adhipateyyanam) là Ác ma. 

- Cao tột trong thế giới chư thiên, Phạm thiên, Ác ma, Samôn, Bàlamôn là “Đấng 
Như Lai”). 

Theo Bản Sớ giải, chúa Atula Rahu cao 84. ooo dotuần, khi đứng xuống biển, nơi 
sâu nhất chỉ đến bụng®), hơi thở dài 1.200 dotuần, tay và chân dài 200 dotuần, mỗi lóng 
tay dài 50 dotuần, khoảng cách giữa 2 chân mày là 50 dotuần, trán cao 50 dotuần, đầu 
cao 900 dotuần, mặt dài 100 dotuần, mũi cao 300 dotuần, miệng sâu 100 dotuần 

Chúa Atula Rahu có lần bắt được Nguyệt thần (Candimaä), Nguyệt thần kinh hoàng 
tưởng niệm đến Đức Thế Tôn, nói lên kệ ngôn. 

Namo te buddha viratthu, vippamuttosi sabbadhi; 

Sambadhapatipannosmi, tassa me saranam bhavã ti. 

“Đảnh lễ Đấng Giác ngộ; bậc anh hùng muôn thuở. 

Ngài là bác giải thoát; thoát ly thật viên mẫn. 

Cồn con bị trói buộc; hãy cho con quy ngưỡng”. 

Đức Thế Tôn vì Nguyệt thần, nói lên kệ ngôn. 

Tathagatam arahantam, candimä saranam gato; 

Rahu candam pamuñcassu, buddhã lokanukampakã” ti. 

“Candima đã quy y; Như Lai, Bậc LaHán. 

Rahu hãy thả nó; vì chư Phát thương đời” (HT. TMCd). 

Rồi chúa Atula kinh hoàng thả Nguyệt thần ra, hốt hoảng đi đến chúa Atula 
Vepacitti, run sợ, lông tóc dựng ngược. 

Chúa Atula Vepacitti hỏi: 

Kim nu santaramanova, rahu candam pamuñcasi; 

Samviggarũpo ägamma, kim nu bhitova titthas1 ti. 

“W sao, như hốt hoảng; Rahu thả Canda. 

Ngươi đến, lòng run sợ; ngươi đứng, tâm kinh hoàng”. 

Chúa Atula Rahu. 

Sattadha me phale muddhä, jïvanto na sukham labhe; 

Buddhagathabhigrtomhi, no ce muñceyya candima “nữ. 

“Đầu tôi bể bảy mảnh; đời tôi không hạnh phúc. 

Với lời kệ Đức Phật; nếu không thả Canda”(HT-TMC d)®) 

Lần khác, chúa Atula Rahu lại bắt được Nhật thần (Sũriya); Nhật thần kinh hoàng 
tưởng niệm đến Đức Thế Tôn, nói lên kệ ngôn. 

Namo te buddha viratthu, vippamuttosi sabbadhi; 


(1)- SnA. ii. 386. 
Ø)- Am. 17. 

)- DA. ¡1. 488. 

®)- AA, ii. 474; DA. ii. 487; MA. ii. 790. Trong SA. ¡. 86 có nhiều chỉ tiết và đôi chút khác biệt nhỏ. 
(5)- Si, 50. 
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Sambadhapatipannosmi, tassa me saranam bhavã Ti. 

“Đảnh lễ Đấng Giác ngộ; bậc anh hùng muôn thuở. 

Ngài là bác giải thoát; thoát ly thật viên mãn. 

Còn con bị trói buộc; hãy cho con quy ngưỡng”. 

Đức Thế Tôn vì Nhật thần, nói lên kệ ngôn. 

Tathagatam arahantam, sũriyo saranam gato; 

Rahu suriyam pamuñicassu, buddha lokaãnukampakaä. 

“Suriya đã quy y; Như Lai, Bậc LaHán. 

Rahu hãy thả nó; vì chư Phát thương đời”. 

Yo andhakare tamasi pabhankaro, 

Verocano mandalï uggatejo; 

Mã rahu gilï caramantalikkhe, 

Pajam mamam rãhu pamuñca sũriya“nti. 

“Ngươi đi giữa hư không; chớ nuốt Suriya. 

Trong thế giới tối tăm; đã đem lại ánh sáng. 

Là mặt trời sáng chói; là đĩa tròn hực lửa. 

Là lò lửa cháy nóng; là bà con của ta. 

Này Rahu, ta nói; hãy thđ Suriya” (HT-TMCd). 

Rồi chúa Atula kinh hoàng thả Nhật thần ra, hốt hoảng đi đến chúa Atula Vepacitti, 
run sợ, lông tóc dựng ngược. 

Chúa Atula Vepacitti hỏi: 

Kim nu santaramanova, rahu suriyam pamuñcasi; 

Samviggarũpo ägamma, kim nu bhitova titthasï tì. 

“Vì sao, như hốt hoảng; Rahu thả Suriya. 

Ngươi đến, lòng run sợ; ngươi đứng, tâm kinh hoàng”. 

Chúa Atula Rahu. 

Sattadha me phale muddhä, jvanto na sukham labhe; 

Buddhagathabhigrtomhi, no ce muñceyya Sũriya”nt. 

“Đầu tôi bể bảy mảnh; đời tôi không hạnh phúc. 

Với lời kệ Đức Phật; nếu không thả Suriya”(HT-TMC d)0). 

Chúa Atula Rahu thường đứng đón đường mặt trăng và mặt trời, há rộng miệng ra 
để nuốt mặt trăng hay mặt trời, Nguyệt thần hoặc Nhật thần kinh hoàng bỏ cung điện 
chay thoát thân. 

Chúa Atula Rahu dùng lưỡi, hàm dưới cọ sát vào hai cung điện này, nhưng quá 
nóng hay quá lạnh đồng thời thân của chúa Atula phải quay theo vòng xoay của mặt trời 
hay mặt trăng, khiến chúa Rahu phải mệt nhoài, đành nhả hai cung điện này ra. 

Có lúc chúa Atula Rahu ói mặt trời hay mặt trăng ra khỏi miệng, dùng tay đặt mặt 
trời hay mặt trăng lên ngực, nhưng không cản được chu kỳ xoay của hai thiên thể này, 
nên thân của chúa Atula Rahu phải xoay và chạy theo hai thiên thể này, khiến chúa Atula 
Rahu phải bỏ hai thiên thể này ra khỏi ngực. 

Chuyện Rahu nuốt mặt trời hay mặt trăng được Kinh điển dùng làm ẩn dụ “thoát 
ra”, như Kinh văn. 

469- Ye vitaraga susamaähitindriya, candova rahuggahana pamutt3; 

Kalena tesu habyam pavecche, yo brahmano puññapekkho yajetha. 

“Những vị đã ly tham; các căn khéo định tỉnh. 

Như trăng được giải thoát; khởi nanh vuốt Rahu. 

Hãy đúng thời cúng dường; đồ cúng dường vị ấy. 

Vậy vị Phạm chí nào; muốn nguyện cầu công đức. 


@)- Sĩ. 51. 
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Hãy tổ chức tế đàn; (với cúng dường như vậy)” (HT-TMCd)0), 

Rahu còn là một trong bốn “uế nhiễm (upakkilesä)” của mặt trời và mặt trăng, 
khiến hai thiên thể này không thể rực sáng, không thể chói sáng, đó là: Mây (abbha), 
sương mù (mahikä), khói bụi (dhũmo rajo) và Rahu. 

Cũng vậy, có bốn uế nhiễm cho các Samôn, Bàlamôn; khiến các Samôn, Bàlamôn 
không rực sáng, không chói sáng. Đó là: 

- Uống rượu men, rượu nấu. 

- Hưởng thụ dâm dục. 

- Thọ dụng vàng, bạc. 

- Sống không đúng pháp (tà mạng) 2). 

Rahu còn là một trong năm chướng ngại (antaräyä) ngăn cản mưa rơi (vassassa 
amaraya), khiến người đoán tướng (nemittãa) không biết được. Đó là: 

- Trên hư không “nhiệt lượng” phẫn nộ (äkäse tejodhatu pakuppati). 

- Trên hư không “gió” phẫn nộ (akäse vayodhatu pakuppati). 

- Chúa Atula Rahu dùng tay thâu nước mưa. 

- Chư Thiên làm mưa biếng nhác. 

- Loài người sống phi pháp). 

Bản % giải kinh Bổn sự nói: “Chúa Rahu dùng tay tóm thâu nước mưa để làm mát 
thân, rồi nước rơi xuống biển”). 

Tuy được nghe chư Thiên tán thán Đức Thế Tôn là bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác 
(Araham Sambuddho), Minh Hạnh Túc (Vijjãäcaranasampanno)... rất nhiều, nhưng trong 
một thời gian dài, Rahu không đến yết kiến Đức Thế Tôn, vì nghĩ rằng: “Ta quá cao, phải 
cúi đầu xuống mới nhìn thấy Đức Thế Tôn”. 

Nhưng rồi, Rahu suy nghĩ: “Ta nên đến chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, cho dù phải cúi 
mình xuống để được nhìn thấy Đức Thế Tôn”. 

Khi Rahu cùng hội chúng Atula của mình đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, với tâm của 
mình Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của chúa Rahu, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu Như Lai 
trong tư thế ngồi hay đứng thì Rahu không thể nhìn thấy gương mặt của Đấng Như Lai. 
Vậy Như Lai sẽ nằm, như vậy Rahu mới có thể thấy được mặt của Như Lai”. 

Và chúa Atula Rahu phải giương cao cổ mới nhìn thấy mặt Đức Thế Tôn, chúa Atula 
Rahu suy nghĩ: “Thật kỳ diệu, ta nghĩ phải cúi đầu xuống mới có thể thấy được Đức Thế 
Tôn; ngờ đâu ta phải giương cao cổ mới có thể nhìn thấy Ngài”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Rahu, khi còn lăn trôi trong vòng luân hồi, Như Lai thực hành pháp độ mà 
không một ai có thể cho là thấp kém, tất cả nhân thiên đều phải ngưỡng mộ những pháp 
Balamật của Như Lai đã thực hành. Thế gian phải ngẩng cao đầu để ngưỡng mộ, không 
phải để cúi đầu nhìn thấy như ngươi đã nghĩ”. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Chúa Atula Rahu tự cho “ta có thân thể to lớn nhất”. Như 
Lai sẽ nhiếp phục sự ngã mạn này của Rãhu”. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Rahu, ngươi có muốn viếng thăm những chúng sinh ở Phạm thiên giới 
không?. 

- Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể đến Phạm thiên giới được. 

- Này Rahu, ngươi hãy nắm chéo y Như Lai, Như Lai sẽ đưa ngươi đến Phạm thiên 
giới. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 


0)- Sn. vs. 469; JA. ¡. 183, 274; JA. iii. 364, 377; JA. iv. 330; JA. v.453; DhpA. iv. 19. 
@)- Aji. 53; Vin. ii. 295; JA. iii. 365. 

@)- A. iii. 243. 
@®- JA, ii. 477. 
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Đức Thế Tôn đưa chúa Rahu đến cõi Tịnh cư, các Phạm thiên cõi Tịnh cư nhìn thấy 
Đức Thế Tôn ngự đến, cùng nhau đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Nhìn 
thấy chúa Rahu đang nắm chéo y của Đức Thế Tôn, các Phạm thiên hỏi. 

- Bạch Thế Tôn, chúng sinh nào nhỏ bé đang nắm chéo y Đức Thế Tôn vậy? 

- Này các Phạm thiên, đây là chúa Atula Rahu. 

Chúa Rahu suy nghĩ: “Ta nghĩ ta là người cao lớn nhất, nhưng đứng trước những 
Phạm thiên ta chỉ là nhỏ nhoi”. 

Kính phục uy đức của Đức Thế Tôn, chúa Rahu quy ngưỡng xin làm đệ tử Đức Thế 
TônU), 

Từ chữ Rahu, một hình phạt tra tấn gọi là Rahumukha (gương mặt Rahu)2, là 
chống miệng tội nhân bằng gậy rồi rót lửa hay định nhọn vào miệng qua hai lỗ tai, miệng 
tội nhân ứ đầy máu®). 

*Sáu mươi nhóm thiên nhân các cấp. 

Nhóm 1. 

Các chư thiên đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu 
ATaHán là: 

Thần Nước (Apo), thần Đất (Pathavi), thần Lửa (Tejo), thần Gió (Vãyo); Varuna 
(Quá-Rú-Na), Varuna (Qua-Rú-Na), Soma (Sô-Má) cùng Yasa (Dá-Sá); Metta (Mết-Ta), 
Karuna (Ká-Rú-Na). 

Mười vị Thiên tộc này, dung mạo khác nhau; có thần lực, có hào quang, có sắc 
tướng, có danh xưng. 

Giải. 

*Thần Nước (Apđ). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Đây là những Thiên nhân được sinh về 
cõi Trời do kiếp trước hành thiền với “đề mục nước (äpokasina)”, nhưng chưa đạt kết 
quả cao), 

Tương tư như thế với thần Đất (Pathavi), thần Lửa (Tejo), và thần Gió (Vãyo). 

*Varuna . 

Là những chư thiên tùy tùng của Thiên chủ Varuna (Quá-Rú-Ná). 

*Varuna. 

Là những chư Thiên đệ tử của Thiên chủ Varuna. 

*Thiên chứ Varuna. 

Thiên chủ Varuna thường được kể chung với các Thiên chủ khác là: Sakka 
(ĐếThích), Pajapati (Pá-Cha-Pá-Tí) và Isana (Í-Sa-Ná). 

Trong chiến trận với các Atula, chư Thiên trên cõi ĐạoLợi (Tavatimsa) được lưu ý 
là “Hãy ngó theo ngọn cờ của Varuna để không còn sợ hãi”). 

Trong kinh Tam Minh (Tevijjasutta)(®, Varuna được kể chung với các thiên thần 
được các Bàlamôn khẩn cầu, như: Indra (In-Đá), Soma (Sô-Má), Isäna (Í-Sa-Ná), Yama 
(Dá-Má) và Mahiddhi (Má-Hít-Thí). 

Trong kinh Atanatiya (A-Ta-Na-Tí-Dá)0), Varuna được kể chung với Indra và chúa 
Dạxoa (Yakkha). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải rằng: “Trên phương diện tuổi tác và uy danh, 
Varuna không thua kém gì Thiên chủ Sakka. Vị này ngồi vào Bảo tọa thứ ba mỗi khi có 
Đại hội chư Thiên”), 


đ)- DA.¡.285; MA. ¡¡. 790. 
2)- M.1.87; M.1ii. 164; Nid. 154; MI. 197; MII. 358. 
6)- AA1.293. 
4)- DAI. 689. 
5)- S.1.219. 
(6)- D.1.244. 
0)- Di. 204. 
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*Soma. 

Là vị Thiên chủ được kể chung với Varuna, Pajapati và Yama. Vị này thường được 
đại chúng làm lễ Tế đàn). 

Trong kinh Atanatiya gọi Soma (Sô-Má) là Dạxoa. 

*Yasa. 

Vị này có thể được gọi là Yasasa ( Dá- Sá-Sá) 3). 

*Mettakayika và Karunakayika. 

Đây là hai hạng chư Thiên do kiếp trước tu tập đề mục “Từ (mettä) “ hay đề mục “Bi 
(karunä)”. Mệnh chung được tái sinh về Thiên giới. 

*Nhóm 2. 

Venhũ (Quên-Hu), Sahali (Sá- Há-Lí), Asama (Á-Sá-Ma), Yama (Dá-Má). 

Candimaä cùng hội chúng; Suriya tộc cùng hội chúng. 

Vãsava (Qua-Sá-Quá), Vasũ (Quá-Su) cùng Thiên vương Sakkat). 

Mười vị Thiên tộc này dung mạo khác nhau; có thần lực, có hào quang, có sắc 
tướng, có danh xưng. 

Giải. 

*Venhu. 

Venhu là nhóm chư Thiên tùy tùng của Venhu (Quên-Hú), Venhu cùng với chư 
thiên tùy tùng đi đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Thánh 
ATIaHán. 

Tập Sớ giải kinh Tương ưng có giải thích “Venhu là tên gọi khác của Thiên nhân 
Vendu (Quên-ĐÐú) ”ö). 

Vendu có đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nơi Đại tự KỳViên và nói lên kệ ngôn. 

Sukhitava te manujä, sugatam payirupäsiya; 

Yunjam gotamasaäsane, appamatta nu sikkhare “ti. 

“Thát hạnh phúc cho người nào; khi đến hầu bác Thiện Thệ. 

Thực hành lời dạy của Đấng Gotama; 

Không xem nhẹ lời dạy của Ngài”. 

Thế Tôn. 

Ye me pavutte sitthipade (venduti bhagav3), 

Anusikkhanti jhayino; 

Kaãle te appamajjantä, 

Na maccuvasagä siyu “ni. 

“Những ai theo pháp căn bản ta dạy; 

(Thế Tôn dạy Vengu). 

Hành thiền theo lời dạy; 

Đúng thời không khinh thường; 

Thần chết không thấy được %9). 

Trong Pali một từ khác chỉ cho Venhu là Visnu. 

*Sahalli. 

Thiên tử Sahali (Sá-Há-Lí) là môn đệ của Tôn chủ Makkhali Gosala (Mắc-Khá-Lí Gô- 
Sa-Lá) ở kiếp trước. 

Thiên tử Sahali có đến viếng Đức Thế Tôn nơi Đại tự KỳViên. 


)- SA.¡.262. 
@)- D1. 244; Di. 259. 

3)- DA 1i. 690. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
(5)- SA.1,87, 

(6)- Si, 52. 
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Khi đứng trước Đức Thế Tôn, Thiên tử Sahali nói lên kệ ngôn tán thán Tôn sư của 
mình0), 

*Asama. 

Asama (Á-Sá-Ma) là một hạng “vua ma đói chư thiên (Vemanikapetaräjä)” giống 
như Yama (Dá-Má); hạng này nửa tháng khổ như loài “ma đói (peta)”, nửa tháng thì 
hưởng an lạc như chư Thiên; do trong kiếp trước làm phước nhiều nhưng tạo ác nghiệp 
cũng không ít. 

*Yama (Diêm vương). 

Là “vua ma đói chư thiên” cao nhất trong thế giới này. 

Chúng sinh mệnh chung rơi vào “tiểu địa ngục (cũlaniraya)”, được đưa đến để 
Yama (Diêm vương) luận tội. 

Diêm vương (Yama) sẽ hỏi tội nhân có thấy: “Năm sứ giả được gửi lên thế gian, đó 
là: Sinh, già, bịnh, bị hình phạt và chết” hay không?2': 

- Nếu khi ấy chúng sinh ấy nhớ được thiện nghiệp đã làm trong kiếp trước, lập tức 
thoát ra khỏi “địa ngục”. 

- Nếu chúng sinh ấy trả lời “không thấy năm vị Thiên sứ”, sẽ bị “quỷ sứ (nirayapäla) 
đưa vào địa ngục để trừng phạt. 

Chúng sinh tạo ác nghiệp quá nặng, mệnh chung tái sinh vào ngay đại địa ngục, 
không gặp được Diêm chúa để có cơ hội thoát ra khỏi địa ngục. 

Bản Sớ giải kinh Đại Hội (Mahasamayasutta) nói: “Có hai loại Chư thiên Diêm vương 
(dve Yamakadevata) là: Yama chư thiên và Yama “ma đói”), 

Bà Rhys Davids nói rằng: “Đó là thần Castor và Pollux của Thần thoại Ấn Độ”). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Diêm vương không phải chỉ có một, 
mỗi đại địa ngục (mahaniraya) có bốn cửa đi vào ở bốn góc, mỗi cửa vào có một Diêm 
chúa trông coi (na c'esa eko hoti, catusu pana dväresu cattaro janã honti) “6). 

Theo các bản Sớ giải kinh Bổn sự: “Địa ngục là trú xứ của Diêm vương”; suối 
Vetaram (Quê-Tá-Rá-Ni) là ranh giới của Vương quốc Yamat®, vượt qua được suối 
Vetarani là thoát ra khỏi cảnh giới địa ngục. 

Theo Bản Sớ giải kinh Bổn sự khác, giải thích “Trú xứ Yama là địa ngục Ussada (Đa 
khổ) “0. 

Theo ý nghĩa thông thường, “thế giới Diêm chúa (Yamaloka)” là “vòng luân hồi 
(samsara) ”; tất cả chúng sinh còn trong vòng luân hồi, đều nằm trong “quyền lực của 
thần chết”, tức chỉ cho Yama; như có kệ ngôn. 

235- Pandupaläsova dãnisi, yamapurisäapi ca te upatthitã; 

yyogamukhe ca titthasi, patheyyampi ca te na vijjati. 

“Người nay giống lá úa; Diêm sứ đang chờ người. 

Người đứng trước cửa chết; đường trường thiếu tư lương” (HT:TMCd) ®), 

Thoát khỏi “luân hồi (samsara)”, là thoát khỏi Yama, là Bất tử; trong ngữ cảnh này, 
Yama được gọi là Vesayï (Quê-Sa-Dï) 9). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú giải thích: “Thế giới Yama là chỉ cho bốn khổ cảnh 
(Yamalokñcati catubbidham apäyaloñca) 10”, 


)- Xem S. 65. 

2)- Xem M. iii. 170. Kinh Thiên Sứ (Devadutasuttam); A1. 138. 
3)- DA. ii. 690. 

)- Dial. ii. 290, n. 1. 

5)- AA.1. 374; MA. ii. 953. 

6)- JA,1i. 318; JA.iv. 273; JA. v. 268, 274, 304. 

7)- JA 1v. 405. 

8. Dhp. Câu số 235. 

%)- JA1i. 317-318. 

10)- DhpA. Câu số 45. 
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Bản Sớ giải kinh “Chuyện Ma đói (Petavatthu-Atthakatha) nói: “Thế giới Yama là thế 
giới “ma đói” (Yamaloko tipetaloka; Yamavisayam = Petalokam)”0). 

Theo Kinh điển Pali, có thời Yama rất mong được tái sinh là người và hầu hạ, nghe 
Pháp và hiểu pháp của Đức Thế Tôn®). 

Vị Yama này chính là tiền thân Đức Thế Tôn. 

Đôi khi Yama được xếp chung với Inda, Varuna, Soma, Pajapati. 

*Suối Vetararrĩ (suối Vàng). 

Là dòng suối nơi Đại địa ngục (Mahaniraya), là ranh giới giữa địa ngục và cảnh giới 
khác, như kệ ngôn. 

... Atikkamma so vetaranim yamassa, 

Dibbani thãnaãn] upeti macco “tì. 

.... Vị ấy vượt dòng suối; thần chết DạMa giới. 

Sau khi chết được sinh; chỗ trú xứ chư Thiên”6). 

Ngài Luận Sư Dhammapaäla có giải thích: “Đó là con suối lớn nước chảy xiết, được 
đề cập trong kinh Thiên Sứ (Devadũtasutta) 4). 

Dòng suối này chảy gần Asipattavan (rừng Lá Kiếm); nước suối rất độc, người 
xuống tắm thì thân thể bị đau đớn như đang bị cắt, xé ra từng mảnh, khi uống nước thì 
trong bụng quặn nhói như có hằng trăm lưỡi dao nhọn đâm xuyên qua bao tử, ruột... 
trong suối đầy những lưỡi đao bén nhọn, như Kinh văn có ghi: 

679- “Atha vetaranim pana duggam, tinhadharakhuradharamupenti; 

Tattha mandaä papatanti, papakarä päpãänl karitväa. 

“Chúng đi vào khổ giới; gọi Quê-Tá-Rá-Ní (Vetarani). 

Khó vượt qua tràn đầy; lưỡi dao, búa sắc bén. 

Tại chỗ ấy, kẻ ngu; bị rơi, bị rớt vào. 

Những kẻ làm điều ác; sau khi tạo nghiệp ác” (HT. TMC d)®). 

Từ Vetarani (Quê-Tá-Rá-Mí) thường ám chỉ “cảnh giới địa ngục”0). 

Người phá thai, hà hiếp kẻ cô thế, mệnh chung rơi vào địa ngục này®), 

*Asipattavana (rừng Lá Kiếm). 

Asipattavana (Á-Sí-Pát-Tá- Quá-Ná) là một đại ngục có hình dáng như một khu 
rừng có lá xanh tươi. Nhìn qua giống như một rừng xoài, nhưng khi tội nhân lọt vào nơi 
này, những chiếc lá từ trên cây rơi xuống cắt đứt thân thể tội nhân ra nhiều mãnh vụn, 
những quý sứ (nirayapala) dùng câu móc bén móc lưỡi tội nhân ra, hành hạ chúng tội 
nhân, Kinh văn có mô tả. 

678- Asipattavanam pana tinham, tam pavisanti samucchidagattã; 

Jivham balisena gahetvä, ärajayarajaya vihananti. 

“Trong rừng đầy lá gươm; sắc bén và mãi nhọn. 

Chúng đi vào rừng ấy; chân tay bị chém đứt. 

Sử dụng các câu móc; chúng móc lưỡi dài ra. 

Rồi những kẻ ngục tốt; hành hạ đánh, giết chúng”(HT.TMC d)60), 

*Thiên tứ Candima. 

Candima (Chan-Đí-Ma) là vị Thiên tử cai quản mặt trăng. 


)- PvA. 33; 107. 

@)- A.1.142. 

ö)- HT. TMC (d). S4. 21; Sn. vs. 647. 

@-Mii. 185. 

65)- SnA, ii. 482; trong ]A. v. 275; JA. vi. 105 có mô tả cảnh hãi hùng của Vetaram. 
6)- Sn. 123. Kinh Kokalika (Kokaalikasutta), kệ số 679. 

0)- Xem JA. Hi. 473; SA.1. 48; JA. 1v. 273. 

(8)- JA. vi. 106. 

®)- Sn.A.ii. 481. 

0)-Sn. 123. Kinh Kokalika (Kokaalikasutta), kệ số 678. 
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Trăng xuất hiện do ước nguyện của những người đầu tiên trên địa cầu, đó là những 
Phạm Thiên cõi Quang âm (äbhassara), nên thiên thể này được gọi là Canda (Chan-Đá) 
nghĩa là “ước muốn”0). 

Trăng không di chuyển được nếu như chưa có lịnh của Thiên tử Candima, ngược lại 
Thiên tử Candima cũng không thể thay đổi được quỹ đạo và “vòng xoay” của mặt trăng. 

Thiên tử Candima được xem là Thiên chúng cõi Tứ Đại vương (Catummaharäjika) 
vì sống trong cõi Tứ Đai Vương. 

Trên mặt trăng ngoài Thiên tử Candimaä còn có nhiều thiên tử khác, đó là tùy tùng 
của Thiên tử Candima, những thiên tử này gọi chung là “Nguyệt tộc”. 

Theo Bổn sự Bilarikosiya (Bí-La-Rí bỏn xẻn), tiền thân Ngài Sariputta (XáLợiPhất) 
có lần sinh làm thiên tử Candimaä, do thực hành hạnh bố thí). 

Theo Bổn sự Sudhabhojana (Thực phẩm thiên giới), có lần tiền thân Ngài 
Moggallana (MụucKiềnTiên) sinh làm thiên tử Candimä6). 

Bổn sự Sasa (con thỏ) (2 có nói: “Vua trời Sakka vẽ hình con thỏ lên mặt trăng, và 
hình ảnh này tồn tại trọn kiếp trái đất”. 

Có lần Thiên tử Candima bị Atula chúa bắt giữ, Candima tưởng niệm đến Đức Thế 
Tôn và Đức Thế Tôn bảo chúa Atula Rahu thả Candima ra. 

Theo Sớ giải kinh Pháp cú, Thiên tử Candima trợ giúp cho Sadi Pandita (Păng-Đí- 
Tá) và Sadi Sukha (Sú-Khá) thực hành pháp, bằng cách “ra lịnh mặt trăng đứng lại”G). 

Thiên tử Candima có thể là thiên tử Candimasa (Chan-Đí- Má-S4); vị thiên tử này có 
lần đến Đại tự KỳViên đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nói lên kệ ngôn. 

Te hi sotthim gamissanti, kacche vãmakase magã; 

Jhãnäni upasampajja, ekodi nipakã satã "ti. 

“Chúng sẽ đi an toàn, như thú vùng không muổïi!9). 

Sau khi chứng thiền định; nhứt tâm niệm tỉnh giác”. 

(Thế Tôn). 

Te hi param gamissanti, chetva jalamva ambujo; 

Jhãnãni upasampa]ja, appamattä ranañjahä tì. 

“Chúng sẽ đi bờ kia; như cá phá rách lưới. 

Sau khi chứng thiền định; tự chế vượt lỗi lầm”0'). 

*Thiên tử Suriya. 

Suriya (Sú-Rí-Dá) là vị thiên tử cai quản mặt trời, thuộc cõi Tứ Đại vương 
(Cätummahärajik3) 3. 

Chúa Atula Rahu có lần bắt được Suriya, Suriya tưởng niệm đến Đức Thế Tôn và 
Đức Thế Tôn bảo Rahu hãy thả thiên tử Suriya ra. 

Thiên tử Suriya có khi được gọi là Adicca (A-Đích-Chá). 

Để giúp Sadi Pandita và Sukha thực hành pháp, thiên tử Suriya ra lịnh mặt trời 
dừng lại®), 

*Thiên tứ Vasava và Vasu. 

Là những chư thiên tùy tùng của vua trời Sakka (ĐếThích). 

*Nhóm 3. 

Mười thiên tộc là: Sahabhu (Sá-Há-Phu) với đầu đỏ rực. 


)- VibhA. 519; PsA. 253. 

)- JA, Chuyện số 450. 

3)- TA. Chuyên số 535. 

@)- JA,Chuyện số 316. 

6)- Xem DhpA. ii. 143; DhpA. iii. 97. 

(6)- Kaccho: Vùng lầy; Vamakase: Vùng không muỗi. 
0)- HT. TMC (d). S4. 51. 

(8)- MNidA. 108. 

9)- Xem DhpA. ii. 143; DhpA. iii. 97. 
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Aritthaka (Á-Rít-Thá-Ka), Roja (Rô-Cha), Ummaäpubbhä (Um-Ma-Púp-Pha), Varunä 
(Quá-Rú-Na), Sahadhamma (Sá-Há-Thăm-Ma), Accuta (Ách-Chú-Ta), Anejakãä (Á-Nê- 
Chá-Ka), Sũleyyarucira (Su-Lây- Dá- Rú-Chí-Ra), Vasavanesi (Qua-Sá-Quá-Nê-Si). 

Cùng hội chúng của mình cũng đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 
500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Giải. 

*Sahabhu. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Sahabhu (Sá-Há-Phu) là trưởng. 

Nhóm thiên nhân này có đầu đỏ hực như ngọn lửa đang cháy sáng. 

*Arirthaka. 

Là nhóm chư thiên có Thiên tử Aritthaka (A-Rít-Thá-Ká) là trưởng. 

Những chư thiên này, có thân màu xanh nước biển0'). 

*Roj4. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Roja (Rô-Cha) là trưởng. 

*Ummapuppha. 

Là nhóm chư thiên có Thiên tử Ummapupphä (Um-Ma-Púp-Pha) là trưởng. 

Những chư thiên này, có thân màu xanh da trời như màu hoa Umma®). 

*Varuna. 

Là nhóm thiên nhân tùy tùng của vua trời Sakka (ĐếThích). 

*Sahadhamma. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Sahadhamma (Sá-Há-Thăm-Ma) là trưởng. 

*Accuta. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Accuta (Ách-Chú-Ta) là trưởng. 

*Anejaka 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Anekaja (Á-Nê-Ká-Cha) là trưởng 

*Sũleyyarucirä 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Sũleyyarucira (Su-Lây-Dá-Rú-Chí-Ra) là trưởng. 

*Vasavanesi. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Vãsavanesï (Qua-Sá-Quá-Nê-Sï) là trưởng. 

*Nhóm 4. 

Samana (Sá-Ma-Na), Mahasamana (Ma-Ha-Sá-Ma-Na), Maãnusäa (Ma-Nú-Sa), 
Manusuttana (Ma-Nú-Sút-Tá-Na), Khiddapadũsikã (Khít-Đa-Pá-Đu-Sí-Ka), 
Manopadisika, Harayodeva (Há-Rá-Dô-Đê-Qua), Lohitavasino (Lô-Hí-Tá-Qua-Sí-Nô), 
Paäraga (Pa-Rá-Ga), Mahaparaga (Ma- Ha-Pa-Rá-Ga). 

Mười vị Thiên tộc này có dung mạo sai biệt, có thần lực, có sắc tướng, có danh 
xưng, đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Giải. 

*Samana. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Samana (Sá-Ma-Na) là trưởng. 

*Mahasamana. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Mahäsamana (Má-Ha- Sá-Ma-Na) là trưởng. 

*Manusa. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Manusaä (Ma-Nú-Sa) là trưởng. 

*Manusuttana. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Manusuttana (Má-Nú-Sút- Tá-Na) là trưởng. 


)- DA. ¡¡. 690. 
(2)- DA. ii. 690; DA. ii. 562; MA..¡¡. 706. 
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*Khiddapadusika. 

Còn được viết là Khiddapadosika (Khít-Đa-Pá-Đô-Sí-Ka); hạng chư thiên này sống 
nơi cõi Tứ Đại vương), thường ham mê thụ hưởng dục lạc suốt ngày. 

Được gọi là Khiddapadusika (Khít-Đa-Pá-Đu-Sí-Ka) là do đam mê dục lạc rồi quên 
ăn và mạng chung). 

Được biết trước đó những thiên nhân này sống nơi cõi ĐạoLợi, do ham mê thụ 
hưởng dục lạc nên bị hủ hóa. 

Khi dạo chơi nơi vườn Hoan Lạc (Nandavana) hay vườn Tuyệt Mỹ (Gitavana) 
hoặc vườn Pharusaka (Phãrusakavana), do ham mê hưởng thụ dục lạc, những thiên 
nhân này quên ăn và mệnh chung. 

Nhờ còn phước nên tái sinh về cõi Tứ Đại vương®). 

*Manopadosika. 

Là những thiên nhân sống nơi cõi Tứ Đại vương. 

Được gọi là Manopadosikã (còn được viết là Manopadusikã), vì hạng thiên nhân 
này sống trong thù hận, đố ky lẫn nhau. Do sống trong đố ky, thù hận nên họ oán ghét 
nhau, dẫn đến thân tâm mệt mỏi. 

Khi cả hai cùng nổi giận với nhau, lập tức cả hai mệnh chung; do hai tâm sân hận sẽ 
phát sinh ngọn lửa từ thân mỗi người, và ngọn lửa thiêu hủy ngay thân thể người ấy. 

Nếu một người sân hận, người kia không sân hận thì cả hai vẫn sống. 

*Harayodeva. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Harayodeva (Há-Rá- Dô-Đê-Qua) là trưởng. Bản Sớ 
giải giải thích: “Nhóm Thiên tộc này được gọi chung là Hari (Há-Rí) 2. 

*Paraga 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Paragä (Pa-Rá-Ga) là trưởng. 

*Mahaparaga. 

Là nhóm thiên nhân có Thiên tử Mahäparaga (Má-Ha-Pa-Rá-Ga) là trưởng. 

*Nhóm 5. 

Sukkã (Súc-Ka), Karumhaä (Ká-Rum-Ha), Arunäa (Á-Rú-Na), Veghanasä (Quê-Khá- 
Na-Sa), Odatagayha (Ô-Đa-Tá-Gá-DáHa), Vicakkhanä (Quí-Chắt-Khá-Na), Sadamatta (Sá- 
Đa-Mát-Ta), Haragajä (Ha-Rá-Gá-Cha), Missakã (Mis-Sá-Ka) và Pajjunna (Pách-Chun- 
Ná). 

Mười vị Thiên tộc này có dung mạo sai biệt, có thần lực, có sắc tướng, có danh 
xưng, đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Giải. 

*Sukka. 

Là nhóm thiên nhân có thân màu trắng. 

*Aruna. 

Những thiên nhân này có thân màu sắc khác nhau rất xinh đẹp, có thần lực phi 
thường, có sức quyến rủ rất mạnh. 

*Odatagayha. 

Là những thiên nhân xuất sắc, được mô tả như “giải thoát trọn vẹn” (pamakkhä). 

*Pajjunna. 

Là vua của những thiên nhân làm mưa, Pajjunna (Pách-Chun-Ná) là hội chúng của 
vua Trời Sakka (ĐếThích). 


)- D,1.19; PsA. 441; NdA. ¡. 108. 
Ø)- DA.1.114; AA.ii. 544; MNId. 108. 
3)- DA.1.113. 
4)- DA. ii. 291. 
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Kinh điển ghi nhận: “Thần mưa Pajjunna tạo ra cơn mưa lớn ở xứ Kosala 
(KiầuTấtLa), khi Bồtát là con cá lóc, phát nguyện hạnh chân thật để cứu những loài thủy 
tộc), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Thần mưa Pajjunna trú ở cỗi Tứ Đại 
vương 0), 

Thần mưa Pajjunna có hai người con gái là: Thiên nữ Kokanada (Kô-Ká-Ná-Ða) và 
Cullakokanada (Chul-Lá- Kô-Ká-Ná-Ða) ö). 

*Nhóm sáu. 

Khemiyä (Khê-Mí-Da), Tusitã (Tú-5í-Ta), Yama (Da-Ma), Katthaka (Kát-Thá-Ka), 
Lambitaka (Lăm-Bi-Tá-Ka), Lãmasetthä (La-Má-Sét-Tha), Joti (Chô-Ti), Asavã (A-Sá- 
Qua). Thiên chủ Hóa Lạc Thiên, Thiên chủ Tha Hóa Tự Tại. 

Mười vị Thiên tộc này có dung mạo sai biệt, có thần lực, có sắc tướng, có danh 
xưng, đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Giới. 

*Khemiya. 

Là nhóm Thiên chúng có Thiên tử Khemiya là trưởng. 

*Tusita. 

Là nhóm thiên tử ở cõi trời Tusita (Đẩu Suất). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Tuttha hattthati Tusita: “Do tràn đầy 
hoan hỷ nên gọi là ĐểuSuát”4. 

ĐẩuSuất là cõi trời thứ tư trong sáu cõi Trời Dục giới. Một ngày đêm ở cõi ĐẩuSuất 
bằng 400 năm nhân loại; tuổi thọ ở cõi này là 4.000 năm =576 triệu năm cõi người®). 

Tái sinh về cõi này thường là quả của phước báu balamật, các vị Thánh Dự Lưu 
(Sotapatti) hay Nhất Lai (Sakadagami) thường tái sinh về cõi này, như Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc), gia chủ Puräna, gia chủ Isidattat(®... Ngoài ra có một số vị 
tái sinh về cõi ĐẩuSuất được Kinh điển ghi nhận là: Gia chủ Dhammika, Hoàng hậu 
Mallikã, gia chủ Mahanama, Vua DutthagamanI. 

Mẹ Bồtát Chánh giác kiếp chót, sau 7 ngày sinh ra Bồtát Chánh giác kiếp chót, mệnh 
chung tái sinh về cõi này và trở thành thiên nhân nam? (theo quy luật: “Mẹ Bồtát 
Chánh giác kiếp chót, sau khi sinh ra Bồtát sẽ không còn là vợ của bất kỳ người nam nào 
nữa”, nên khi tái sinh về cõi Đẩusuất, trở thành là vị thiên nam). 

Bồtát Chánh Giác trước khi tái sinh về cõi người để chứng đạt Vô thượng Chánh 
Giác, các Ngài tái sinh về cõi ĐẩuSuất (kiếp áp chót), như Bồtát Setaketu (Sê-Tá-Kê- 
Tú)t8 được chư Thiên Phạm thiên trong 10 phương thế giới đến cung thỉnh Ngài giáng 
trần và trở thành bậc Chánh Giác Gotama (CồĐàm)®). 

Hiện tại Đức Phật tương lai có Hồng danh là Metteyya (DiLặc) đang trú trong cõi 
Tusita (ÐẩuSuất), Ngài có tên gọi là Nathadeva (sđd). Tập Cñlavamsa (Tiểu Sử) nói rằng: 
“Ngài là Santusita, là Thiên chủ cõi Tusita”. Thiên chủ cõi Đẩu Suất là Santusita, vượt hẫn 
những thiên tử khác về mười phương diện: Tuổi thọ, dung sắc, danh tiếng, uy 
quyền.. .(10), 


0)-JA.¡.331. 
2). SA. ¡. 64. 

6)- Xem Sỉ. 29. 

4)- VibhA. 519; NidA.109. 

6)- Ai, 214; A4v. 261. 

6)- A.iii. 348; A.v. 138. 

0)- DhpA. ¡. 210. 

6)- Sp.i. 161. 

6)- A ji, 130; Aiv. 312.; DhpA. ¡. 69.; JA.i. 44. 
00)- A jv, 243. 
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*Yama. 

Là những chư Thiên ở cõi trời Yama (DạMa). 

Yama (DạMa) là cảnh giới cõi Trời dục giới thứ 3; cảnh giới này nằm giữa cõi 
Tavatimsa (Ba mươi Ba) và cõi Tusita (ĐẩuSuất) 0). 

Sáu cõi Trời Dục giới (từ thấp lên cao) đó là: 

- Cỗi Tứ Đại vương (Cătummaharäjik3). 

- Gối ĐạoLợi (Tavatimsa - Ba mươi Ba). 

- Cối DạMa (Yamã). 

- Cði Đấu Suất (Tusita). 

- Cỗi Hóa Lạc (Nimmaänaratl). 

- Cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattl). 

Nơi cõi DạMa, một ngày đêm =200 năm cõi nhân loại, tuổi thọ chư thiên cõi Dạma 
là 2.000 tuổi =144 triệu năm cõi nhân loại). 

Trong vài ngữ nghĩa, dường như Yamä xuất phát từ Yama. 

Yama là cảnh giới “luôn chịu nóng bức”; trái lại Yãma là cảnh giới luôn luôn “mát 
dịu, không có buồn phiền”; mang tính đối xứng với nhau nên Yãäma xuất phát từ Yama. 

Bản % giải có giải thích: “Gõi trời luôn vui và an lạc, gọi là Yama (dibbam yala 
payäta sampatta tỉ Yama) “6. 

Bản Sớ giải Bổn sự Hattipala (Người giữ voi) có đề cập đến bốn thiên nhân cõi 
ĐạoLợi muốn tái sinh về cõi DạMa (Yamaä). Nhưng do yêu cầu của Thiên vương Đế 
Thích, những vị này tái sinh về nhân giới). 

Nàng kỹ nữ Sirima (Sí-Rí-Ma) em gái của Lương y Jivaka (Chi-Quá-Ká) mệnh chung 
tái sinh về cõi này, là Thiên hậu của Thiên vương Yämabhavana (Da-Má-Phá-Quá-Ná), 
Thiên hậu Sirima có xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và 500 vị Tỳkhưu®). 

*Karfthaka. 

Là nhóm Thiên chúng có Thiên tử Katthaka (Kát-Thá-Ka) là trưởng. 

*[ambirtaka. 

Là nhóm Thiên chúng có Thiên tử Lambitakã (Lăm-Bi-Tá-Ka) là trưởng. 

*Lamase(tha. 

Là nhóm Thiên chúng có Thiên tử Lãmasetthä (La-Má-Sết-Tha) là trưởng. 

*Thiên chú Hóa Lạc Thiên (Nimmanarati). 

Là vị chúa của tầng trời thứ năm trong sáu tầng trời Dục giới. 

Được gọi là “Hóa lạc” vì khi cần dùng tự hóa hiện ra vật ấy và vui thích với những 
sáng tạo của mình. Các Thiên nhân cõi Hóa Lạc (Nimmanarat) có thể hóa thân thành 
nhiều dạng và nhiều màu sắc khác nhau®). 

Một ngày đêm nơi cõi này là 800 năm cõi người; tuổi thọ cõi này là 8.000 năm (# 
2.304 triệu năm cõi người). 

Hậu thân bà Visakha tái sinh về cõi này, là Thiên hậu của Thiên chủ Nimmaänarati 
(Nm-Ma-Ná-Rá-T!). 

*Thiên chú Tha Hóa Tự Tại Thiên Thiên (Paranimmita-Vasavatti). 

Tha Hóa Tự Tại là cõi trời cao nhất trong Dục giới; vị chúa chính thức cõi Hóa Lạc 
Thiên có tên gọi là Vasavatti (Quá-Sá-Quát-T¡), Ma vương cũng được gọi là Vasattat0) 


1)- Vịn.1.12; A1. 228; A1. 287; Mãi. 194; Miii. 100. 

2- A1. 213; AAv. 253. 

3)- VibhA. 519; PSA. 441. 

4)- JA ¡v. 475. Chuyện số 509. 

5)- SnA. ¡. 244; xem thêm VvA. 246 về một cư sĩ sanh lên cõi Da ma; về nàng Sirima xin xem Đức Phật và 45 năm 
Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 

()- NidA. 109; ItA. 234;VibhA. 519. 

0)- JA.¡. 63, 232; JA.iii. 309; MA4i. 538. 
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ngự trị một phần cõi này, nhưng được xem là những phần tử “phiến loạn” vì chống lại 
Thiên chủ chính thức là Vasavatt10). 

Khi còn là người Vasavati tu tập thiền tịnh (có thể đến cận định - 
upacarasamadhi), đồng thời tạo nhiều phước lành căn bản là “bố thí- giữ giới, tỉnh cần 
tu thiền”, mệnh chung được sinh về cõi này. 

Thiên chủ Vasavatti vượt hắn mọi Thiên nhân khác mười điểm là: Tuổi thọ (ãyu), 
dung sắc (vamna), an lạc (sukha), danh tiếng (yasa), quyền thế (adhipayya), sắc tướng 
(rủpa), âm thanh (sadda), mùi hương (gandha), vị chất (rasa) và xúc chạm 
(photthabba) 2). 

Có lần Thiên chủ VasavattI cùng hội chúng của mình, đến viếng Ngài Moggallana 
(MucKiềnTiên), đồng ý với Ngài Moggallana rằng: “Những ai có tâm tịnh tín với ân đức 
Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, sau khi mệnh chung sẽ tái sinh về cõi Trời”). 

Gọi là Tha Hóa Tự Tại (Paranimmita), vì thiên nhân ở cõi này, khi cần vật gì, vị 
Thiên nhân khác biết được sẽ mang vật ấy đến tặng. 

Ví như người đầu bếp của Đức vua, biết được ý của Đức vua, sẽ làm món vật thưc 
hợp theo ý Đức vua). 

Một ngày đêm ở cõi này = 1.600 năm cõi người; đời sống ở cõi này là 16 ngàn năm 
=9.216 triệu năm cõi người®) 

Bản Sớ giải có giải thích: “Thỏa mãn tình dục ở cõi này chỉ là cái nhìn hay nụ cười 
đơn thuần”; nhưng quan điểm này không được các Bản Sớ giải cổ xưa ghi nhận. 

*Các Phạm Thiên. 

Subrahmäa, Paramatta, Sanankumara, Harita. 

Giải. 

*Thế giới Phạm Thiên (Brahmaloka). 

Brahmaloka (Brăm-má-lô-ká) là thế giới của những vị chứng đắc thiền định, mệnh 
chung tái sinh về cảnh giới này. 

Ở thế giới Phạm thiên không có “người nữ”, các vị Phạm thiên luôn có thân là 
“người nam” nhưng không có “nam tính”, nói cách khác: “Ở thế giới Phạm thiên không 
có “giới tính”. Vì sao? Vì do mãnh lực “áp chế tham dục của Định”). 

Trong Chánh Tạng chúng tôi chưa tìm thấy “người nữ tại gia” chứng đắc thiền định. 

Trong Tăng chi kinh (Anguttaranikaya), phẩm “người tối thắng” có ghi nhận: “Nữ 
cư sĩ Utara Nandamata (Út-Tá-Ra mẹ của Nan-Đá) được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “đệ 
nhất tu thiền trong các nữ đệ tử tại gia”, Bản Sớ giải “Chuyện Thiên cung 
(Vimanavattthu-Atthakathä)” cho biết: “Nàng Uttara mẹ của Nanda, mệnh chung tái sinh 
về cõi Tãvatimsa (ĐạoLợi), được gặp Ngài Moggallana (MụcKiềnHiên) và có trình lên 
Ngài MucKiầnTiên về hạnh lành kiếp trước của mình”), 

Nếu nàng Uttarä mẹ của Nanda chứng đạt thiền Định thì phải sinh về cõi Thiền mà 
nàng đã chứng đạt, không sinh về cõi “Ba mươi Ba”. 

Tuy nhiên, trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapaäda-Atthakathä) có ghi nhận: 
“Vào cuối hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn quyết định dùng Song thông lực để 
nhiếp phục ngoại giáo, khi ấy có một nữ cư sĩ là Gharanï (Kha-Rá-Ni) xin Đức Thế Tôn 


đ)- MA. 28. 

@)- A1v. 243. 

3)- Siv, 280. 

4)- DA, iii. 1001; ItvA. 243 £; xem thêm MNIdA. ¡. 109; PSA. 441; VibhA. 519. 

6)- A1. 213; Alv. 253. 

(6)- Năm chỉ thiền thì: Chi Tầm áp chế hôn trầm, chi Tứ áp chế hoài nghi, chỉ Hỷ áp chế sân, chỉ Lạc áp chế phing 
dật và chi Định áp chế tham dục” - Na. 

0)- A1. 25. 

(8)- WA. Uttaraävimana (Thiên cung nàng Uttarä), chuyện số 15. 
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cho bà dùng thần thông nhiếp phục ngoại đạo”, nhưng Đức Thế Tôn không chấp 
thuận0), 

Và “nàng công chúa Ubbar1 (Úp-Bá-Ri) khi đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy những con 
đòi trong hầm phẩn, nàng quán tưởng thể trược, chứng đắc Sơ định”). 

Nữ nhân (là bậc xuất gia) chứng đắc Sơ định sẽ sinh về cõi Phạm chúng thiên 
(Brahmaparisajja), không thể sinh về cõi Phạm Phụ thiên (Brahmapurohitä) hay trở 
thành Đại Phạm thiên (Mahabrahmä) được). Tương tự như thế với tầng Nhị thiền và 
tầng Tam thiền. 

Người nữ không thể thành tựu các địa vị sau: 

- Không thể là bậc Chánh Giác. 

- Không thể là Bậc Độc Giác. 

- Không thể là vị Đại Phạm Thiên. 

- Không thể là vua Trời Sakka (ĐếThích). 

- Không thể trở thành Ác ma (Mãra) 2). 

Những vị tái sinh về Phạm thiên giới được gọi chung là Phạm thiên, đôi khi cũng gọi 
là chư Thiên. 

Vì sao? Vì có những vị Phạm thiên không tu tập đề mục Tứ vô lượng tâm, những 
Phạm thiên này được Kinh điển gọi là “Chư Thiên”; những vị Phạm Thiên tu tập đề mục 
“Tứ vô lượng tâm”, được gọi là Phạm Thiên. 

Như Đức Thế Tôn có dạy: “Như Lai có ba loại giường: 

- Giường chư Thiên. Là khi Đức Thế Tôn an trú tâm vào Sơ định đến Tứ định. 

- Giường Phạm Thiên. Là khi Đức Thế Tôn an trú tâm vào Tứ vô lượng tâm. 

- Giường bậc Thánh. Là Đức Thế Tôn đã diệt trừ trọn vẹm tham, sân, si). 

Kinh Điển có nhắc đến nhiều vị Đại Phạm Thiên như: Đại Phạm thiên Tudu (Tú- 
Đú), Đại Phạm thiên Narada (Na-Rá-Đá), Đại Phạm thiên Ghãtikara (Kha-Tí-Ka-Rá), Đại 
Phạm thiên Sahampati (Sá-Hăm-Pá-Tí), Đại Phạm Thiên Sankumara (Sá-Năng-Kú-Ma- 
Rá), Đại Phạm thiên Baka (Bá-Ká).. (6). 

Kinh Điển cũng đề cập đến những BíchChi Phạm Thiên (Pacceka Brahmä) là 
Subrahma (Sú-Brăm-Ma), Suddhaväsä (Sút-Thá-Qua-Sa)0). 

Đại Phạm thiên Tudu đôi khi cũng được gọi là Pacceka Brahmaä(8) 

Danh hiệu Pacceka Brahma (BíchChi Phạm thiên) chưa được xác định ý nghĩa như 
thế nào. Phải chăng các vị Phạm thiên này sống một mình một cõi. 

Các Phạm thiên thường quan tâm đến nhân loại; như: Đại Phạm thiên Nãrada (Na- 
Rá-Đá) xuống nhân loại để phá tà kiến của vuaAngati (Ăng-Gá-Tí)9, Đại Phạm thiên 
Sahampati (Sá-Hăm-Pá-Tí) cùng hội chúng Phạm thiên của mình, đến Bodhigaya (BồĐề 
Đạo tràng) thỉnh cầu Đức Thế Tôn Gotana (Gô-Tá-Má) thuyết giảng pháp để tế độ chúng 
sinhd9®; Đại Phạm Thiên BichChi Tudu sách tấn Tỳkhưu Kokalika nên có “lòng tịnh tín 
với Ngài XáLợiPhất và Ngài MucKiềnLiên”01)... 

Vào thời Đức Thế Tôn, theo quan điểm của Bàlamôn giáo: “Đại Phạm thiên là vị 
Sáng Tạo chủ, là Đấng Toàn Năng...”, con người đi đến thế giới Phạm thiên qua nhịp cầu 


)- DhpA. Câu số 181. 
2)- DhpA. Kệ ngôn số 338-343. 
G)- VibhA. 437. 

)- Đại Trưởng lão Bửu Chơn (d). Chánh Giác Tông. 
6)- A1. 180. 

(6)- Xem S1. 35; S1. 60. 
0)- S1. 146. 

®)- S1.149. 

6)- JA, vi, 242 

(10)- SA,1. 155. 

đ1)- S1. 149. 
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“tế đàn”0), nhưng Đức Thế Tôn bác bỏ quan điểm này (sđd), đồng thời “tế đàn không có 
sát sinh” chỉ đưa đến các cõi trời Dục giới mà thôi 2), vì các Đại Phạm thiên cũng như cõi 
Phạm thiên cũng tiêu hoại theo định luật Nghiệp báo, đồng thời bị chi phối bởi định luật 
vô thường). 

Từ Brahmacariya (Phạm hạnh) đồng nghĩa với Samôn hạnh, là thực hành Bát 
Chánh Đạo), 

Các vị Phạm thiên cũng như chư thiên không hẫn là các bậc Thánh Dự Lưu... hay 
đang trên con đường tu tập dẫn đến giác ngộ (sambodhiparayan4). 

Vẫn có những vị Phạm thiên có tà kiến như Đại Phạm thiên Baka chẳng hạn, nói 
cách khác “được sinh về Phạm thiên giới do chứng đắc thiền Định, không phải do có tri 
kiến đúng”®). 

Các Phạm thiên tự nuôi sống bằng vật thực duy nhất là hỷ lạc của thiền định 
(sapprtikajjhana) t8. 

Từ Brahmakayikadeva (Brăm-Má-Ka-Dí-Ka-Đê-Qua) được dùng chỉ thứ bậc của các 
Phạm thiên, Phạm thiên có năm bậc là: Phạm thiên Sơ thiền, Phạm thiên Nhị thiền, 
Phạm thiên Tam thiền, Phạm thiên Tứ thiền và Phạm thiên Vô sắc. 

Phạm Thiên giới có hai là: Phạm thiên giới hữu sắc và Phạm Thiên giới vô sắc. Cao 
nhất của Phạm thiên giới là Phạm thiên giới vô sắc, những cõi vô sắc này dành riêng cho 
những hành giả tu tập chứng đắc thiền Vô sắc (arũpajhana), gồm có bốn cõi theo thứ tự 
từ thấp lên cao là: 

- Cõi Không vô biên xứ (Akãsãnañcäyatanabhum)). 

Là những Phạm thiên Vô sắc, kiếp trước chứng đạt được thiền Không vô biên xứ. 
Tuổi thọ những Phạm thiên này là 20.000 kiếp trái đất. 

- Cối Thức vô biên xứ (Viãññãnañcayatanabhimi). 

Là những Phạm thiên Vô sắc, kiếp trước chứng đạt được thiền Thức vô biên xứ. 
Tuổi thọ những Phạm thiên này là 40.000 kiếp trái đất. 

-Cõi Vô sở hữu xứ (Akiñcaññayatanabhũm)). 

Là những Phạm thiên Vô sắc, kiếp trước chứng đạt được thiền Vô sở hữu xứ. Tuổi 
thọ những Phạm thiên này là 60.000 kiếp trái đất. 

-Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasañnanasañniayatanabhum]). 

Là những Phạm thiên Vô sắc, kiếp trước chứng đạt được thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Tuổi thọ những Phạm thiên này là 84.000 kiếp trái đất. 

Phạm thiên giới hữu sắc có 20 cõi, gồm: Ba cõi Sơ thiền (Pathamajhanabhũmi), ba 
cõi Nhị thiền (Dutiyajhanabhumi), ba cõi Tam thiền (Tatiyajhanabhuũm]), chín cõi Tứ 
thiền (Catutthajhaanabhumi) là: Cõối Vô tưởng (Asaññibhumi), cối Quảng Quả 
(Vehapphalabhũmi) và 7 cõi Tịnh cư (Suddhäväsa), tổng cộng là 16 cõi Phạm thiên hữu 
sắc. 

Ba cõi tầng Sơ thiền là: 

- Cỗi Phạm Chúng thiên (Brahmaparisajj3). 

Các Phạm thiên ở cõi này được ví như “dân trong quốc độ”. Những Phạm thiên này 
có tuổi thọ là 1/ 3 kiếp trái đất. 

- Cối Phạm Phụ thiên (Brahmapurohitä). 

Các Phạm thiên ở cõi này được ví như “các Đại thần trong quốc độ”, những Phạm 
thiên này có tuổi thọ là 1⁄2 kiếp trái đất. 


)-D,¡. 18. Kinh Phạm Võng. 

2)- A1.168. 

3)- A.iv. 100, trong kinh này có nói Đạo sư Sunetta tuy sinh về cõi Quang Âm Thiên, nhưng không thoát khỏi già và 
chất. 

(4)- Sv. 25; S.V. 26. 

6)- Vsm. 415. 

(6)-SA.1. 161. 
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- Cõi Đại Phạm thiên (Mahabrahm3). 

Vị Phạm thiên này được ví như “vua quốc độ”, và ở cõi này chỉ có một vị Đại Phạm 
thiên. Vị Đại Phạm thiên có tuổi thọ là một kiếp trái đất, hay phần phần còn lại tuổi thọ 
kiếp trái đất. 

Những hành giả chứng đạt Sơ thiền, thiền tịnh không bị hoại; mệnh chung tái sinh 
về một trong ba cõi Sơ thiền này. 

Vị Thánh ANaHàm không chứng thiền định, mệnh chung tái sinh về cõi Phạm 
Chúng thiên (Brahmaparisajja). 

Hỏi. Vì sao tuổi thọ vị Đại Phạm thiên là một kiếp trái đất hay phần còn lại tuổi thọ 
của kiếp trái đất. 

Đáp. Khi trái đất bị hoại do lửa, ngọn lửa này sẽ thiêu hủy trọn vẹn ba cõi tầng Sơ 
thiền và vị Đại Phạm thiên phải tái sinh lên cõi cao hơn, nên tuổi thọ vị Đại Phạm thiên 
là 1 kiếp trái đất hay phần còn lại tuổi thọ của kiếp trái đất. 

Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasadikä) có đề cập đến một vị Đại Phạm thiên là 
bậc ALaHán (khimasava)(1) ở tầng Sơ thiền. 

Khi Bồtát Siddhattha (SiĐạtTa) vừa ra khỏi thai bào, Ngài đã giúp Bồtát đứng vững 
hai chân trên đất, rồi dắt BồTát đi về hướng Đông Bắc, hướng Bồtát nói lên kệ ngôn 
Aggahamasmi lokassa.. (2). 

Ba cõi tảng Nhị thiền. 

- Cõi Thiểu Quang thiên (Parittabh3). 

Là các Phạm thiên thuộc các ãbha (ánh sáng) 3) từ các đề mục Kasina, hơi thở hay 
Tứ vô lượng tâm, ánh sáng của các vị Phạm thiên này có màu sắc theo ấn tướng của đề 
mục như: “Xanh, vàng, đỏ, trắng”. 

Abha là danh từ chung, dùng để gọi những vị Phạm thiên có thân “chói sáng”, như 
Phạm thiên cõi Thiểu Quang thiên, Phạm thiên cõi Vô Lượng Quang thiên, Phạm thiên 
cõi Quang Âm thiên. 

Gọi là Thiểu quang (Parittabhä) vì hào quang từ thân phát ra của những Phạm 
thiên này có giới hạn. 

Phạm Thiên Thiểu Quang Thiên ví như “dân trong vương quốc ánh sáng”, tuổi thọ 
của các Phạm thiên này là hai kiếp trái đất). 

- Cõi Vô lượng quang thiên (Appamanaäbh3). 

Đây là những vị tu tập thiền định với đề mục Từ, Bi và Hỷ, chứng đạt Nhị định, tâm 
kết hợp với Từ, Bi hay Hỷ biến mãn cùng khắp mọi phương. 

Ánh sáng từ thân những Phạm thiên này tỏa ra rạng rỡ khắp nơi, nên được gọi là 
Vô lượng Quang, các vị Phạm thiên này ví như “các Đại thần trong vương quốc ánh 
sáng”. Tuổi thọ các vị Phạm thiên này là 4 kiếp trái đất(9). 

Đại Phạm thiên Baka trước tiên sinh vào cõi Vô Lượng Quang thiên, rồi sau đó sinh 
lên cõi Biến Tịnh thiên (Subhakinha), rồi tái sinh lên cõi Quảng Quả (Vehapphala), nên 
Phạm thiên Baka có ý nghĩ: “Ta là trường tồn, còn chúng sinh khác bị hoại diệt”0), vì 
tầng Tứ thiền không bị hủy diệt bởi lửa, nước và gió. 

- Cỗi Quang Âm thiên (Abhassara). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), “được gọi là Quang Âm thiên, vì vị Phạm thiên 
này có thân chiếu sáng khắp mọi phương hướng như ánh sáng cây đuốc (dandadrpikaya 


)- Khimasava = Kha +äsava; khinasava nghĩa là “diệt trừ mọi ô nhiễm”, một danh từ chỉ cho bậc ALaHán- Na. 
@)- Sp.i.131. 

G)- Miii., 102. 

@®)- M.1ii. 102; MA. ii. 902. 

6)- AbhS. p. 22. 

6)- AbhS. p. 23; xem thêm Kvu. 207; VibhA. 520. 

0)- JA, iii. 359. 
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acci viya eteam sarirato abha chịjịjitva chịjiva patant viya sarati visarat7 tỉ 
Abhassara)0. 

Quang Âm thiên là tầng cao nhất của cõi Nhị Thiền, Phạm Thiên ở cõi Quang Âm 
thiên ví như “vua của vương quốc ánh sáng”, và ở cõi này chỉ có một vị Đại Phạm thiên 
Quang Âm. Tuổi thọ Phạm thiên Quang Âm là 8 kiếp trái đất. 

Vị Phạm thiên ở cõi này sống bằng hở lạc (pitibakkha), như Kinh Văn ghi nhận (tóm 
lược). 

Có thời Đức Thế Tôn đi khất thực nơi làng Pañcasala (Panh-Chá-Sa-La) trong Quốc 
độ Magadha (MaKiệtĐà), rồi Ác ma (Maãra) nhập vào dân làng, khiến dân làng không ai 
đặt bát cho Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn ra đến cổng làng với bát trống không, Ác ma đi đến hỏi Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Này Samôn, ngươi có nhận được vật thực không? 

- Này Ác ma, có phải ngươi làm cho Như Lai không nhận được vật thực? 

- Vậy, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đi vào làng lần thứ hai. Và tôi sẽ làm cho Thế Tôn 
nhận được vật thực. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Apuññam pasavi märo, äsajja nam tathagatam; 

Kim nu maññasi päpima, na me päpam vipaccati. 

“Ác ma làm điều phi phúc; để tấn công Như Lai. 

Vì sao ngươi lại nghĩ; việc ác không kết quả”. 

Susukham vata jivãma, yesam no natthi kiñcanam; 

Pitibhakkhãa bhavissama, deva äbhassara yathã' ti. 

“An lạc thay Ta sống; không có gì của ta. 

Ta sống với hý lạc; như chư Thiên Quang Âm”. 

Ác ma nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã biết ta”, nên biến mất tại chỗt?. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không trở vào làng Pañcasala lần thứ hai?. 

Đáp. Đức Thế Tôn biết rõ ý ác xấu của Ác ma, Ác ma nghĩ: “Ta sẽ thỉnh Samôn 
Gotama trở vào trong làng, khi ấy ta sẽ nhập vào dân làng, xúi giục dân làng vỗ tay cười 
chế giễu Samôn Gotama”. 

Biết được ý nghĩ này, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn trên, và Ác ma suy nghĩ: “ý nghĩ 
thầm kín của ta đã bị Samôn Gotama biết”, nên Ác ma liền biến mất. 

Phạm thiên Quang Âm thỉnh thoảng nói lên lời cảm hứng “ahosukhazn ahosukham: 
Ôi, thật an lạc; ôi, thát an lạc”, đây là tiếng thù thắng khi vị Phạm thiên Quang Âm hoàn 
toàn chìm vào sự an lạc (sukhena abhisañña parisaññ4) 9). 

Phạm thiên Quang Âm có “thân đồng nhất, nhưng tưởng khác nhau (ekattakayä 
nãnattasaññino)(), 

Hỏi. Vì sao tuổi thọ vị Phạm Thiên Quang Âm là 8 kiếp trái đất? 

Đáp. Thế gian bị hoại theo quy luật: “Bảy lần lửa thì đến một lần nước”. Nước này 
sẽ tiêu hủy trọn vẹn ba cõi tầng Nhi thiền; do vậy vị Quang Âm thiên phải tái sinh lên cõi 
cao hơn. 

Theo kinh Phạm võng (Brahmajalasutam), khi thế gian này sắp bị hoại do lửa, phần 
lớn chúng sinh tái sinh về tầng Nhị thiền. 


)- MA. ¡. 29; VibhA. 520; DA. ii. 510. 

Ø)- S1. 113. Kinh Đoàn thực (Pinnasuttam); xem thêm DhpA. Câu số 200. 

6)- A1. 202; Dăi. 219. 

)- A,¡v.40, 401; D. ii. 69; D. iii. 253. Tạng Abhidhamma (Thắng Pháp) có giải thích: “Tâm quả Nhị thiền và tâm quả 
Tam thiều đều dẫn tái sinh về cõi Nhị thiến, nên các Phạm thiên ở cõi này có “thân gống nhau, nhưng có thức tái 
sinh khác nhau”, được gọi là “thân đồng tưởng dị”. 
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Khi thế gian chuyển sang giai đoạn “hình thành”, một Phạm cung (Brahmavimäna) 
(cõi Sơ thiền) hiện ra nhưng trống không0), rồi một vị Trời Quang Âm thiên mệnh 
chung tái sinh vào Phạm cung này. 

Sau một thời gian dài sống ở đây, vị ấy khởi ý : “Một hữu tình khác hãy đến đây”. 
Vào khi ấy có một hữu tình mệnh chung từ cõi Nhị thiền, tái sinh vào cảnh giới ấy. Thế là 
vị Phạm thiên đầu tiên tự cho rằng: “Ta là Đấng Sáng Tạo chủ, là Toàn năng...”, và chủ 
thuyết “Một phần là thường, một phần là vô thường” hình thành®). 

Theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Aggaññasuttam), những Phạm thiên này vì thích 
hưởng thụ vị chất của đất (khi trái đất vừa hình thành), trở thành người Sơ kiếp). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm có giải thích: “Sự tái sinh của những Phạm thiên đầu 
tiên trên trái đất là hóa sinh (opapatika), vì do ý tạo (manomaya) ”6). 

Các Bồtát Chánh Giác thỉnh thoảng tái sinh vào cõi Quang Âm thiên), nhưng không 
bao giờ các Ngài tái sinh vào cõi Vô sắc, tuy Bồtát vẫn tu tập và chứng đạt thiền Vô sắc. 

Ba cõi tầng Tam thiền. 

- Cõi Thiểu Tịnh thiên (Parittasubha). 

Là nơi trú của những Phạm thiên thuộc cảnh giới Subha®, 

Subha là danh từ chỉ cho “trong sạch, hạnh phúc tốt đẹp, thịnh vượng”. 

Hào quang tỏa từ thân của những Phạm thiên này trong suốt không có bợn nhơ, 
nên được gọi là subha. 

Cỗi này được gọi là “Thiểu Tịnh” vì sự “trong sạch” có hạn lượng, chúng sinh chứng 
đắc Tam định, nếu không bị hoại thiền, mệnh chung được tái sinh về một trong ba cõi 
của tầng Tam thiền nàyU'). 

Cõi Thiểu Tịnh thiên là cõi thấp nhất trong ba cõi của tầng Tam thiền. Những Phạm 
thiên ở cõi này được ví như “dân chúng trong vương quốc trong sạch”, tuổi thọ của 
Phạm thiên cõi này là 16 kiếp trái đấtt®). 

- Cõi Vô Lượng Tịnh thiên (Appamanäsubh3). 

Gọi là Vô lượng Tịnh thiên vì những Phạm thiên ở cõi này có sự trong sạch không 
giới hạn. 

Các Phạm thiên ở cõi này có tâm tự tại và có đầy đủ “tín, giới, văn, thí, và tuệ”), 
những Phạm thiên cõi này được ví như “những Đại thần trong vương quốc trong sạch”, 
tuổi thọ Phạm thiên trong cõi này là 32 kiếrp trái đất(10). 

- Cõi Biến Tịnh thiên (Subhakinh3). 

Gọi là Biến Tịnh thiên vì Phạm thiên ở cõi này thân tỏa hào quang trong suốt liên 
tục, chứ không phải từng đợt). 

Vị Phạm thiên ở cõi này là bậc Ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiệnU?). 

Vị Phạm thiên Biến Tịnh thiên được ví như “vua vương quốc trong sạch”; ở cõi Biến 
Tịnh thiên chỉ có một vị Đại phạm thiên. 

Các Đại Phạm thiên tầng Tam thiên là những vị có “thân đồng, tưởng đồng”03), tuổi 
thọ vị Đại Phạm thiên cõi này là 64 kiếp trái đất. 


)- Pham cung này thuộc tầng Sơ thiền. 

Ø)- D1. Brahmajalasuttam (Kinh Phạm Võng). 

3)- Dii. Aggaññasuttam (Kinh Khởi Thế Nhân Bổn). 
4)- DA. iii. 865. 

6)- AA.¡. 73; JA.¡. 406, 473; M.¡. 329; MA.¡. 553; SA.¡. 162. 
(6)- M.1ii. 102. 

0)- VibhA. 507. 

(8)- AbhS. p. 23 

(9)-M. iii. 102. (Kinh Hành Sanh số 120). 

0)- Abhs., p. 23; xem thêm Kvu. 207; VibhA. 520. 
1)-AA.i1. 713; PSA. 80. 

2)-D, ïii. 219. 

3)- A.iv.401. 
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Hỏi. Vì sao tuổi thọ của vị Phạm thiên cõi Biến Tịnh thiên là 64 kiếp trái đất? 

Đáp. Thế gian bị hoại theo quy luật: “Bảy lần lửa đến một lần nước, bảy lần nước 
đến một lần gió”; lửa thiêu rụi trọn vẹn ba cõi Sơ thiền; nước làm hoại trọn vẹn ba cõi 
Nhị thiền và gió hủy hoại trọn ven ba cõi Tam thiền. 

Khi đến kiếp trái đất 64, thế gian bị hoại do gió, và vị Đại Phạm thiên cõi Biến Tịnh 
thiên phải tái sinh lên cõi cao hơn. 

Bảy cõi tầng Tứ thiền. 

- Gối Vô Tưởng (Asaññisatta). 

Đây là cảnh giới của những chúng sinh chỉ “có thân nhưng không có tâm thức”; là 
nơi cư trú thứ năm trong “chín nơi cư trú của chúng sinh”0), 

Các Đạo sĩ, Bàlamôn tu tập thiền tịnh chứng đạt Tứ định (theo Tạng Kinh), những vị 
này cho rằng: “Sở dĩ có đau khổ là vì còn vướng mắc, còn bị vướng mắc là do có tâm 
thức”, các vị ấy ước nguyện rằng: “Kiếp sau đừng có tâm thức”, do năng lực Tứ định, 
mệnh chung vị ấy tái sinh về cõi này, trở thành “chúng sinh Vô tưởng (asanñisatta) ”, do 
sự kiện này, cõi này được định danh là cõi Vô tưởng. 

Theo Tạng Thắng pháp (Abhidhamma pitaka), tái sinh về cõi Vô tưởng là do nương 
vào đoàn sắc Mạng quyền (jnvitindriyarũpa). 

Chúng sinh ở cõi này có tuổi thọ dài ngắn tùy theo thiền lực của vị ấy, dài nhất tuổi 
thọ nơi cõi này là 500 kiếp trái đất). 

Khi có tư tưởng khởi sinh đến chúng sinh này, lập tức chúng sinh ấy mệnh chung, 
tái sinh làm người. 

Bộ phái Andhaka (An-Thá-Ká) cho rằng: “Thỉnh thoảng chúng sinh này có tâm 
thức”, nhưng bộ phái Theravada bác bỏ quan điểm này, vì vô lý). 

Tiền thân của Trưởng lão Sobhita có lần tái sinh về cõi Vô tưởng. 

XTrưởng lão Sobhita. 

Trong thời Đức Phật, Ngài Sobhita tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn trưởng giả nơi 
kinh thành Sãvatthi (XáVệ), được đặt tên là Sobhita. 

Có lần thanh niên Sobhita đi đến Đại tự KỳViên, nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Nghe 
xong thời pháp thoại, thanh niên Sobhita suy nghĩ: “Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, đời 
sống tại gia thật bẩn chật, giới hạnh khó được trong sạch sáng bóng như vỏ ốc xacừ 
được đánh bóng; đời sống xuất gia thật phóng khoáng, không bị trói buộc. Vậy ta hãy 
xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn”. 

Và thanh niên Sobhita được xuất gia thọ giới Tỳkhưu, sống đời Phạm hạnh trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Ngài Sobhita nỗ lực hành pháp, chứng đạt ALaHán Tam minh, Ngài chú tâm phát 
triển năng lực Túc Mạng thông (Pubbeniväsa ñäna), là nhớ về những kiếp quá khứ. 
Nhưng khi nhớ hết những kiếp sống có tâm thức, là 500 kiếp trái đất, Ngài không còn 
tìm thấy “dấu vết” gì của kiếp sống trước đó. 

Nguyên nhân. 

Trở về trước 500 kiếp trái đất kể từ trái đất này, tiền thân Ngài Sobhita tái sinh về 
cõi Vô tưởng, nên khi nhớ lại những kiếp sống trước đây trong 500 kiếp trái đất. Ngài 
Sobhita không tìm thấy “dấu vết” gì kiếp sống trước đó. 

Vị đắc Túc mạng thông, khi muốn nhớ lại các kiếp sống quá khứ, phải nương vào 
trước đến tâm tử (cuticitta) kiếp trước. Từ tâm tử kiếp trước nhớ ngược về trước đến 
tâm tục sinh của kiếp sống ấy, cứ như thế lần dò để nhớ hết những kiếp sống trước đây. 


đ)- Xem A4v. 401. 
2)- DA.¡.118. 
®)- Kvu. 262. 
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Ngài Sobhita khi nhớ đến tâm tục sinh đầu tiên trở thành chúng sinh hữu tưởng, thì 
không tìm thấy tâm tử trước đó (giữa tâm tử của vị thiền giả tái sinh sinh về cõi Vô 
tưởng và tâm tục sinh đầu tiên trở thành chúng sinh hữu tưởng cách nhau 500 kiếp trái 
đất). 

Không nhớ lại được kiếp sống là người Vô tướng, Ngài Sobhita suy luận: “Lẽ 
thường, chúng sinh còn luân chuyển trong vòng luân hồi; các uấn nương nhau sinh diệt 
không có kẻ hở. Chỉ có bậc an trú trong định Diệt thọ tưởng, hay sinh vào cõi Vô tưởng, 
các danh uẩn mới có khoảng cách; như vậy ta đã tái sinh vào cõi Vô tưởng rồi vậy”. 

Chỉ có Đấng Toàn Giác mới biết rõ kiếp sống ở cõi Vô tưởng, sự cố nhớ lại kiếp sống 
“người Vô tưởng” của Ngài Sobhita ví như dùng phi tiêu bằng lông con bò Tây Tạng 
phóng vào đám lông con bò Tây Tạng (sẽ không tìm thấy phi tiêu), hay ví như người tìm 
dấu chân trong hư không. 

Nhưng sự suy luận của Trưởng lão Sobhita hoàn toàn chính xác. 

Tiên hạnh. 

Cách trái đất này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Sobhita là một gia chủ Trưởng giả có danh tiếng 
trong thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-Tì). 

Có lần vị gia chủ này được chứng kiến một vị Tỳkhưu được Đức Thế Tôn 
Padumuttara ban cho địa vị “Tối thắng về hạnh nhớ lại quá khứ trong hàng Tỳkhưu”. 

Gia chủ này có ước nguyện thành tựu địa vị trên, nên cúng dường đến Đức Thế Tôn 
cùng 68 ngàn vị Tỳkhưu trọn 7 ngày, rồi phát nguyện đại được địa vị trên. Đức Thế Tôn 
Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, ước 
nguyện của thiện gia tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác có Hồng 
danh Gotama(Gô-Tá-Má) ”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất lưu chuyển trong luân hồi giữa hai cảnh giới người 
và chư thiên. 

Cách đây 50 ngàn kiếp trái đất, hậu thân vị gia chủ ấy đã 7 lần làm vua với vương 
hiệu Samuggata (Sá-Múc-Gá-Tá) 0). 

Vào thời Đức Thế Tôn Sumedha (Sú-Mê-Thá), hậu thân gia chủ ấy tái sinh là một 
Bàlamôn trưởng giả, thông suốt ba Tạng Veda (VệĐà), sau khi bố thí hết gia sản 
Bàlamôn ấy đi vào núi Tuyết xuất gia làm ẩn sĩ. 

Khi Đức Thế Tôn khai giảng pháp Bất tử, được nghe các thiên nhân tán thán Đức 
Thế Tôn Sumedha, ẩn sĩ Bàlamôn theo đường hư không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói 
lên sáu kệ ngôn tán thán ân đức của Đức Thế Tôn®), 

Cách hiền kiếp này trở về trước, tiền thân Ngài Sobhita tái sinh về cõi Vô tưởng, 
trải qua 500 kiếp trái đất Ngài tái sinh lại là nhân loại, lưu chuyển trong luân hồi cho 
đến thời hiện tại. 

Vào thời điểm thích hợp giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn dạy: 

Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhũnam pubbenivasam 
anussarantänam yadidam Sobhita. 

“Này các Tykhưu, trong hàng Tỳkhưu đệ tử của Như Lai, tối thắng “nhớ lại quá khứ 
là Tỳkhưu Sobhita”6). 

Trong Tạng Luật, Phân tích giới Tỳkhưu (tập ]), điều học thứ tư về Parajika (trục 
xuất), có ghi nhận: 

Ngài Sobhita nói với các Tỳkhưu rằng: “Này các hiền giả, tôi nhớ lại được 500 kiếp”. 

Các Tỳkhưu cho rằng: “Sobhita khoe pháp bậc cao nhân mà mình chưa có”, trình 
lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 


@)- Ap.¡. 164; ThagA.I. 173. 
()- AA. 172; ThagA. ¡. 288. 
3)- A1.25.421. 
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“ Này các Tỳkhưu, Sobhita đã sống kiếp sống ấy, và kiếp sống ấy chỉ là mót kiếp sống 
của Sobhita. Này các Tỳkhưu, Sobhita đã nói sự thật. Này các Tỳkhưu, Sobhita là vô 
tội”0), 

Ngài Sobhita là Trưởng lão Ñanatthavika được đề cập trong tập Apadana (Ký sự) 2), 
là bậc thông suốt Tạng Luận). 

Hồi tưởng lại sự thành tựu Thánh quả, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, Ngài Sobhita 
hân hoan nói lên hai kệ ngôn. 

165- Satima paññava bhikkhu, äraddhabalaviriyo; 

Pañca kappasatanaham, ekarattim anussarim. 

“T;khưu có niệm, tuệ; với tỉnh cần, tấn lực. 

Nhớ được 500 kiếp trái đất; chỉ một đêm nỗ lực”. 

166- Cattäro satipatthane, satta attha ca bhãvayam; 

Panca kappasatanaham, ekarattim anussar1 ni. 

“Tu tập bốn niệm xứ„; bảy (giác chỉ), tám (Thánh đạo). 

Nhớ được 500 kiếp trái đất; chỉ một đêm nỗ lực”0!). 

- Cối Quảng Quả (Vehapphalabhũmi). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Vipulãa phalã tỉ Vehapphalãä: “Quá rộng 
lớn, gọi là Quảng Quđ”®). 

Khi thế gian bị hoại do gió, trọn vẹn ba cõi tầng Tam thiền bị hoại, nhưng không 
làm hại được cõi này, nên cõi này được gọi là “Quảng quả”6). 

Những vị chứng đắc Tứ định, mệnh chung tái sinh về cõi này, vị Phạm thiên cõi này 
có tuổi thọ là 500 kiếp trái đất0'). 

Vị Thánh ANaHàm chứng đắc Tứ thiền, có năm quyền (tín, tấn, niệm, định, và tuệ) 
ngang bằng nhau, mệnh chung sẽ tái sinh về cõi Quảng Quả và ngay trong kiếp đó sẽ 
viên tịch. 

Phàm phu (puthujjana) vẫn có thể tái sinh về cõi này, như Đại Phạm thiên Baka 
(Bá-Ká) chẳng hạn®), Đại Phạm thiên Baka cho biết “có 72 vị Phạm thiên trú trong cõi 
của mình như những thân hữu”®). 

Bậc Thánh tái sinh về cõi Quảng Quả, sẽ viên tịch nơi cõi ấy (nếu chưa chứng Thánh 
quả ALaHán, mệnh chung sẽ sinh trở lại cõi này, cho đến khi viên tịch) 10). 

- Năm cõi Tịnh cư (Suddhãväsa). 

Những vị Thánh ANaHàm chứng đạt Tứ định, sẽ sinh về cõi này theo quy luật như 
Sau: 

- Vị Thánh ANaHàm có Tín quyền (saddhindriya) vượt trội, chứng đắc Tứ thiền, 
mệnh chung tái sinh về cõi Vô Phiền (Avihä). 

- Vị Thánh ANaHàm có Tấn quyền (Viriyindriya) vượt trội, chứng đắc Tứ thiền, 
mệnh chung tái sinh về cõi Vô Nhiệt (Atapp3). 

- Vị Thánh ANaHàm có Niệm quyền (satindriya) vượt trội, chứng đắc Tứ thiền, 
mệnh chung tái sinh về cõi Thiện Kiến ( Sudass3). 

- Vị Thánh ANaHàm có Định quyền (samadhindriya) vượt trội, chứng đắc Tứ thiền, 
mệnh chung tái sinh về cõi Thiện Hiện (Sudassi). 


0)- Luật Phân tích Giới Tỳkhưu.I. Điều học thứ tư. 

2- Apii. 121. 

3)- Xem DhSA., p. 32. 

)- Thag.i. 165- 166. Sobhitattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Sobhita). 
5)- VibhA. 521; MA. ¡. 29. 

(6)- VibhA. 376. 

7- AbhS, 6. 

()- JA, iii. 358; SA. I. 162. 

9- S1.142. 

(0)- ViphA. 522. 
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- Vị Thánh ANaHàm có Tuệ quyền (Paññindriya), chứng đắc Tứ thiền, mệnh chung 
tái sinh về cõi Sắc Cứu Cánh (Akanitth3). 

Có tất cả 24 bậc Thánh ANaHàm tái sinh về cõi Tịnh cư và chứng Thánh quả 
ATaHán ở cõi ấy như sau. 

Có năm bậc Thánh ANaHàm. 

a- Trung bang viên tịch (antaraparinibbana). 

Là bậc Thánh ANaHàm sinh vào một trong năm cõi Tịnh Cư, Ngài chứng đạt Thánh 
quả ALaHán rồi viên tịch từ nửa tuổi thọ ở cõi ấy trở về trước, cho dù Ngài vẫn còn tuổi 
thọ. 

b- Sanh bang viên tịch (upahaccaparinibbana). 

Là bậc Thánh ANaHàm sinh vào một trong năm cõi Tịnh Cư, Ngài chứng đạt Thánh 
quả ALaHán rồi viên tịch từ nửa tuổi thọ ở cõi ấy trở về sau. 

c- Vô hành bang viên tịch (asankharaparinibbana). 

Là bậc Thánh ANaHàm hành đạo và chứng đắc Thánh quả ALaHán dễ dàng, không 
phải nỗ lực nhiều. 

d- Hữu hành bang viên tịch (sasankharaparinibbäna). 

Là bậc Thánh ANaHàm hành đạo và chứng đắc Thánh quả ALaHán phải nỗ lực 
nhiều. 

e- Thượng lưu Sắc Cứu cánh (uddhamsotakanitthagam]). 

Là bậc Thánh ANaHàm phải sinh lên theo tuần tự đến cõi Sắc Cứu Cánh mới viên 
tịch. 

Sở dĩ có phân hạng như vậy là do y cứ vào năm quyền mạnh hay yếu của các Ngài. 

*Vị Thánh ANaHàm có năm quyền mạnh, chứng đắc ALaHán vào nửa tuổi thọ đầu. 

*Vị Thánh ANaHàm có năm quyền yếu, chứng đắc ALaHán vào nửa tuổi thọ sau. 

*Vị Thánh ANaHàm có tuệ quyền mạnh, chứng quả ALaHán dễ dàng, không cần nỗ 
lực nhiều. 

*Vị Thánh ANaHàm có Tuệ quyền yếu, chứng quả ALaHán cần phải nhiều nỗ lực. 

*Vị Thánh ANaHàm có Tuệ quyền kém, phải là bậc Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh để trí 
được già mạnh0). 

Bốn cõi Tịnh Cư đầu có đầy đủ năm bậc Thánh AnaHàm, cõi Sắc Cứu Cánh chỉ có 
bốn bậc Thánh ANaHàm. Do vậy, cõi Tịnh Cư có 24 bậc ANaHàm. 

Trước khi Đức Chánh Giác xuất hiện trên thế gian, các bậc Thánh ANaHàm ở cõi Vô 
Phiần xuống nhân giới, hóa thân thành vị ẩn sĩ, dạy cho nhân loại biết “ba mươi hai đại 
nhân tướng của vị Chánh Giác”, lời dạy của các Ngài được ghi chép thành ba bộ Veda 
(VệĐà), nên các Bàlamôn sau nầy tinh thông ba tạng VệĐà, nhất là “Đại nhân tướng” biết 
được “Ba mươi hai Đại nhân tướng” để từ đó xác định là bậc Chánh Giác hay không 
phải là bậc Chánh Giác”). 

Ban sơ, kinh VệĐà được xem như “Thánh Điển của Phật giáo” (vì đó là lời dạy của 
bậc Thánh ANaHàm), nhưng về sau các Hậu duệ Bàlamôn cải biên, thêm vào, bớt ra, nên 
kinh Veda trở nên lạc hướng, không còn cốt lõi. 

Khi thế gian hình thành, các Phạm thiên cõi Tịnh Cư biết được kiếp trái đất ấy có 
hay không có vị Chánh Giác xuất hiện, bằng cách quan sát cạm sen mọc ở Bodhipallanka 
(vùng đất trung tâm địa cầu), cụm sen có bao nhiêu cánh hoa sen là có bấy nhiêu vị 
Chánh Giác xuất hiện (nhưng không quá 5 cánh hoa sen), nếu cụm sen không có cánh 
hoa sen nào thì kiếp trái đất ấy gọi là “kiếp trống rỗng” (suññatakappa) 6). 


0)- A1.233; Aiv. 14; Aiv. 70; A.1v. 380; A.v. 120. Xem thêm KhA. 182; PSA. 319; Vsm. 710. 
(2)- MA. 11.761; SnA. II. 448. 
3)- DA.iI.411. 
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Cũng có lúc cõi Tịnh Cư trở nên trống vắng, vì trãi qua thời gian dài cả hằng 
Atăngkỳ kiếp trái đất (asankheyya kappa) không có vị Chánh Giác xuất hiện0'). 

Các Phạm thiên cõi Vô Phiền hóa ra bốn hiện tượng: “Già, bịnh, chết và xuất gia” 
kích động trí Bồtát, để Bồtát ra đi xuất gia trở thành Bậc Chánh Giác), 

- Cõi Vô Phiền thiên (Avihadev3). 

Gọi là Vô phiền vì “sự thành tựu không bị hoại: Attano sampattiyä na hayantiti 
Aviha"6®), 

Kinh điển ghi nhận: “Có 7 vị Thánh ANaHàm nhân loại, mệnh chung tái sinh về cõi 
Vô Phiền là: Ngài Upaka, Ngài Phalaganda, Ngài Pukkusati5, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Kindadeva, Ngài Bahudanti và Ngài Pingiya (sđd). 

Và cả 7 vị đều viên tịch ở cõi này). 

Tuổi thọ nơi cõi Vô Phiền là 1.000 kiếp trái đấtU'. 

Đức Thế Tôn có lần đến viếng cõi Vô Phiền®), 

- Cõi Vô Nhiệt thiên (Atappadevä). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sở dĩ gọi là Vô Phiền (Atapp3), vì là cõi của 
những vị ANaHàm mà (kiếp trước) “không gây đau khổ cho ai cả (na kañci sattam 
tapenti)®). 

Đây là những Phạm thiên rất được ngưỡng mộ vì đạo hạnh hòa ái của các Ngài, 
được xem là một trong những tấm gương tốt(0). 

Tuổi thọ vị Phạm thiên cõi này là 2.000 kiếp trái đất. 

- Cõi Thiện Hiện thiên (Sudassadevä). 

Gọi là Thiện Hiện, vì Ngài xuất hiện nơi nào, nơi ấy phát sinh hạnh phúc 

Tuổi thọ vị Phạm Thiên cõi này là 4.000 kiếp trái đất. 

-Cõi Thiện Kiến Thiên (Sudassidev3). 

Các Phạm Thiên trú ở cõi này có sự giao hảo với Phạm thiên Sắc Cứu Cánh 
(Akanitthä) rất mật thiếu), 

Gọi là Thiện Kiến, vì chúng sinh nào được thấy Ngài sẽ phát sinh hạnh phúc. 

Tuổi thọ các vị Phạm thiên cõi này là 8.000 kiếp trái đất. 

- Cõi Sắc Cứu Cánh thiên (Akanitthadevä). 

Sắc Cứu Cánh thiên là tầng trời cao nhất của Phạm thiên giới. 

Các vị Thánh ANaHàm sinh về cõi này, sẽ viên tịch ở chính cõi này. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Được gọi là Sắc Cứu Cánh, vì những 
Phạm Thiên cõi này có đạo hạnh cao dầy và đầy đủ, không một ai còn yếu kém hay thiếu 
sót (sabbeheva sagunehi ca havasampattyäa ca jettha natthettha kanitthati 
akanittha) “d2và “tuổi thọ và trí tuệ ở cõi Sắc Qứu Cánh cao tột, tất cả những thiên nhân 
theo gương những chư Thiên ấy (äyunä ca paññaya ca Akanittha jetthakãa sabba-devehi 
panrtatara deva) “d3), 


1)- AA. ii. 808; MA. ¡. 30. 

)›- DA.iI.455. 

)- VibhA. 521; DA. ii. 480. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
)- S¡. 60; MA. ii. 999. 

)- DA. 1i. 740. 

)- Di. 50. 

)- VibhA. 521; DA. ii. 480. 

10)-M.¡. 289; M. ii. 103. 

11)- D,ii.52;M.1. 259; D.iii. 237; M. ñi. 103; KhA. 120; Vsm.473. 
12)- DA. ii. 280. VbhA. 521 

13)- DA. iii. 739. 


2)- 
Đ)> 
4)- 
5)~ 
6). 
7)~ 
8). 
9). 
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Trong kinh Đại Bổn (Mahäpadanasutta) có ghi nhận: “Đức Thế Tôn có đến viếng cõi 
Sắc Cứu Cánh và đàm luận với những vị Phạm thiên ở cõi này, vì các Ngài từng sống đời 
sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của những vị Chánh Giác khác nhau”0). 

Trong kinh ĐếThích hởi (Sakkapañhasutta) ghi nhận: “Thiên vương Sakka nói “đó 
là những vị Thiên cao nhất. và mong rằng ông được cộng trú với những vị ấy trong kiếp 
chót của mình”0). 

Tuổi thọ những vị Phạm thiên này là 16.000 kiếp trái đất). 

Cðõi Sắc Cứu Cánh được xem là điểm cao nhất của vũ trụ, còn địa ngục Atỳ 
(Aviciniraya) là điểm thấp nhất của vũ trụt). 

*Phạm thiên Subrahma 

Đây là vị BíchChi Phạm Thiên (Pacceka Brahma) có thần lực cùng uy lực. 

Có thời hai vị BíchChi Phạm thiên là Subrahma (Sú-Brăm-Ma) và Suddhaväsa (Sút- 
Thá-Qua-S4) đến viếng Đức Thế Tôn, khi ấy Đức Thế Tôn thiền tịnh vào buổi trưa, mỗi 
người đứng dựa vào một cột cửa. 

Rồi Phạm thiên Subrahma nói với Phạm thiên Suddhaväsa rằng: 

- Này Tôn giả, nay không phải thời để hầu Đức Thế Tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh 
vào buổi trưa. 

Có một Phạm thiên giới phồn vinh, hưng thịnh, có một Phạm thiên đang trú ngụ; 
Phạm thiên ấy đang sống trong kiêu mạn, chúng ta hãy làm cho Phạm thiên này giao 
động. 

Hai vị BíchChi Phạm thiên biến mất tại chỗ ấy, xuất hiện nơi Phạm thiên giới. Vị 
Phạm thiến thấy hai BíchChi Phạm thiên từ xa đến, hỏi rằng: 

- Này các Tôn giả, các Tôn giả từ đâu đến đây? 

- Này Tôn giả, chúng tôi đến, sau khi được diện kiến từ nơi Đức Thế Tôn bậc 
ATIaHán Chánh Giác. Này Tôn giả, Tôn giả hãy đến thăm, hầu Đức Thế Tôn, bậc ALaHán 
Chánh Giác ấy. 

Vị Phạm thiên ấy hóa thành một ngàn thân, hỏi rằng: 

- Này các Tôn giả, các Tôn giả có thấy thần lực và uy đức của ta chăng? 

- Này Tôn giả, ta có thấy thần lực và uy đức của Tôn giả. 

- Này các Tôn giả, thần lực và uy đức của ta như vậy, ta còn phải đến hầu thăm một 
Samôn, Bàlamôn khác để làm gì? 

Bích chi Phạm thiên Subrhama tự thân biến thành 2.000 thân, hỏi Phạm thiên ấy 
rằng: 

- Này Tôn giả, Tôn giả có thấy thần lực và uy đức của ta chăng?. 

- Này Tôn giả, ta có thấy thần lực và uy đức của Tôn giả. 

- Này Tôn giả, Đức Thế Tôn có đại thần lực và đại uy đức hơn cả ngươi và ta nữa. 
Này Tôn giả, hãy đến hầu thăm Đức Thế Tôn Bậc ALaHán Chánh Giác. 

Bích chi Phạm thiên Subrahma nói lên kệ ngôn làm cho vị Phạm thiên ấy giao động. 

Tayo supannä caturo ca hamsä, 

Byagghinisäa pañcasata ca jhäyino; 

Tayidam vimanam jalate ca brahme, 

Obhäsayam uttarassam disäya”nti. 

“Ba hàng Kimxí điểu; và bốn hàng thiên nga. 

Năm hàng trăm hổ cái; rực rỡ và sáng chói. 

Cung điện này chiếu diệu; bừng sáng cả Bắc phương”. 

Kiñcapi te tam jalate vimanam, 


@)- D.11. 52. 
@)- DI. 286. 
®)- Kvu. 207. 
@)- Ps.1. 84. 
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Obhäsayam uttarassam disayam; 

Rũpe ranam disvä sadä pavedhitam, 

Tasmaä na rũpe ramati sumedho” tì. 

“Dầu cho cung điện ngươi; rực rỡ và chói sáng. 

Chiếu diệu cả vòm trời; bừng sáng tại Bắc phương. 

Bác Thiện Thệ sáng suốt; thấy nguy hiểm0) trong sắc. 

Luôn luôn phải biến hoại; nên không ái lạc sắc” (HT. TMC d). 

Thời gian sau, vị Phạm thiên ấy đến hầu thăm Đức Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh 
Giác). 

Một lần khác, hai vị BíchChi Phạm thiên này đến báo cho Đức Thế Tôn biết “sự 
ngông cuồng của Tỳkhưu Kokalika và Tỳkhưu Katamoraka Tissa”®). 

(Tỳkhưu Katamoraka Tissa rất được bà Tỳkhưu ni Thulla Nandã ái mộ, Tỳkhưu 
này theo Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa), chia rẽ Tăng chúng). 

*Phạm thiên Suddhavasa. 

Là Bích chi Phạm thiên, có đến Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 
vị Tỳkhưu ALaHán. 

*Phạm thiên Sanañkumđra. 

Sananñkumzra (Sá-Năng-Kú-Ma-Rá) có nghĩa là “thường là thiếu niên”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Một thiếu niên tóc để năm chòm 
(pañcaczIakakumarakale) thực hành thiền định chứng đắc Sơ định, rồi mệnh chung khi 
tuổi còn trẻ. 

Do thiền định không bị hoại nên tái sinh về cõi Phạm thiên; vị Phạm thiên này giữ 
hình tướng “thiếu niên”, nên được gọi là Sanankumara (Thường Đồng Hình) “0). 

Phạm thiên Sanankumara là đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn. 

Có lần Phạm thiên Sankumara đến cõi trời Tavatimsa khi cõi này đang diễn ra “Đại 
hội chư thiên”, Phạm thiên Sanankumara hiện thân giống như Pañcasikha (Ngũ Kế) 5), 
với hào quang kém sáng hơn®), ngồi “tréo chân (pallanka)” ở giữa hư không, nói lên kệ 
ngôn với âm thanh Phạm thiên có 8 chi phần là: Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ 
ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. 

Phạm thiên Sanankumara hoan hý khi thấy Thiên vương Sakka (ĐếThích) cùng 
thiên chúng cõi “Ba mươi Ba” đảnh lễ Đấng Như Lai cùng Chánh pháp vi diệu. 

Tiếp theo, Phạm thiên Sanankumara ngồi vào Bảo tọa của Thiên vương Sakka, 
giảng thuyết đến chư thiên về “bốn pháp như ý (iddhi), ba con đường tắt hướng đến an 
lạc do Đức Thế Tôn chứng ngộ, bốn Niệm xứ, bảy pháp Định tư lương 
(samadhiparikkhara) ”. 

Phạm thiên Sanankumara khuyến giáo “những ai đặt niềm tin không thối chuyển 
vào Đức Thế Tôn, Giáo pháp và Tăng chúng, sẽ được Chánh pháp hướng dẫn, không bị 
rơi xuống khổ cảnh; như 240 vạn (240x 10.000) cư sĩ ở Magadha (MaKiệtĐà) đã chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Sau khi giảng thuyết xong, với tâm mình Phạm thiên Sanankumara biết được tâm 
của Thiên vương Vessavana (ĐaVăn), đã nói với Thiên vương Vessavana rằng: “Trong 
quá khứ đã có vị Đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được 
trình bày một con đường đặc biệt như vậy. Hiện tại có vị Đạo sư thù thắng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày một con đường đặc biệt như vậy. 


đ)- Ranam. 

)-S1.146. 

G)- S¡,148; S¡.149. 

(4)- MA. 11. 584; SA.1.171. 

65)- Theo Bản Sớ giải, vị Phạm thiên này có hình tướng tương tự như Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha (DA ii 640). 

(6)- Nếu vị ấy giữ nguyên ánh sáng Phạm thiên thì chư thiên cõi Đạo Lợi không thể nhìn thấy, nến vị ấy hóa thân làm 
cho hào quang bót chói rực để chư Thiên cõi Đạo Lợi nhìn thấy được vị ấy. 
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Trong tương lai, sẽ có vị Đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, 
sẽ được trình bày một con đường đặc biệt như vậy”0). 

Phạm thiên Sanankumara có đến viếng Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi 
bờ sông Sappini2) ở gần kinh thành Rajagaha (Vương Xá) khi đêm gần mãn. Phạm thiên 
Sanañkumara nói lên kệ ngôn. 

Khattiyo settho Jjanetasmim, ye gottapatisarino; 

Vijjacaranasampanno, so settho devamanuse ti. 

“SátĐÐếTy tối thắng; giữa người tin giai cấp. 

Vị đầy đủ trí đúc; tối thắng giữa nhân thiên” (HT-TMC d). 

Đức Thế Tôn im lặng chấp nhận®). 

Nhưng có nơi ghi nhận: “Kệ ngôn này của Đức Thế Tôn”), 

*Đại Phạm thiên Harita. 

Đại Phạm thiên Harita (Ha-Rí-Tá) là một trong những Đại Phạm thiên thống lãnh; 
là vị đứng đầu 100 ngàn vị Phạm thiên khác). 

Phần 3. Đức Thế Tôn giảng về sự hoan hỷ của các chư Thiên và Phạm Thiên đi đến 
Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Và Mara (Ác ma) cùng hội chúng đến quấy rối để làm kinh sợ 500 vị Tỳkhưu, 
nhưng các Ngài là bậc ALaHán không còn run sợ. 

Đức Thế Tôn nêu tên Mara, Mara cùng hội chúng của mình biến mất. 

*Sáu bài kinh được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong Đại hội này. 

1'- Sammaparibbzjaniyasutta (kinh Chánh du hành). 

Kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên để tế độ nhóm chư Thiên và Phạm thiên có 
khuynh hướng ái luyến. Về sau, kinh này được thuyết lên để tế độ những chúng sinh có 
khuynh hướng tham ái. 

Bài kinh này được xếp vào Suttanipata (Kinh Tập) của Khuddakanikaya (Tiểu Bộ 
kinh), Chương II. Tiểu Phẩm (Cullavagga), bài kinh số 13. 

Bài kinh này còn được gọi là Mahäsamaya sutta (kinh Đại Hội) vì được thuyết lên 
vào dịp chư Thiên và Phạm thiên cùng tụ hội nơi Đại Lâm. 

Đây là bài kinh thứ sáu trong sáu bài kinh được Đức Thế Tôn thuyết lên vào dịp 
này, để trả lời vị Hóa Phật (Nimmitabuddha) ®). 

Kinh thuyết về “con đường đúng” cho vị Tỳkhưu; vị ấy không tin vào những điều 
tốt xấu, không tin vào những giấc mơ hoang tưởng... từng bước đẩy lùi tham ái, loại trừ 
sân hận, khó chịu, tính hám lợi, vu khống... để thoát ra mọi dính mắc, trói buộc, không 
tranh đua với đời, không tự hào, tự đắc chỉ mong mỏi Nípbàn. 

Hóa Phật hỏi. 

361- Pucchami munim pahũtapañnñam, 

Tinnam pärangatam parinibbutam thitattam; 

Nikkhamma ghara panujja kame, katham bhikkhU 

Samma so loke paribbajeyya”. 

Tôi hỏi bậc ấn sĩ; có trí tuệ rộng lớn. 

Đã vượt qua bờ kia; tịch tịnh, tự an trú. 

Làm sao mót Tỳkhưu; bỏ nhà, bỏ các dục. 

Lại có thể chơn chánh; du hành ở trên đời? 

Hiện Phật đáp. 


1- Xem Dải. Kinh Janavasabha (Janavasabhasutta). 

2- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
3)- Si, 153. 

2)- Xem Si. 281. 

5)- DA. ii. 693; MA. ii. 576. 

6)- SnA.i. 352. 
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362. Yassa mangala samuhatä, (iti bhagav3). 

ppätä supina ca lakkhanä ca; 

So mangaladosavippahino, 

Samma so loke paribbajeyya. 

“Ai nhổ lên điềm lành; như váy, Thế Tôn đáp. 

Các sao băng()môóng mị, và các tướng lành dữ. 

Vị ấy đoạn trừ được; các lỗi lầm điềm lành. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời. 

363- Ragam vinayetha mãnusesu, 

dibbesu kãmesu cäpi bhikkhu; 

Atikkamma bhavam samecca dhammam, 

samma so loke paribbajeyya. 

“Tykhưu nhiếp phục tham; đối với các dục vọng. 

Tại thiên giới, nhân giới; vượt hữu, chứng tri pháp. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

364- Vipitthikatvana pesunani, kodham kadariyam jaheyya bhikkhu; 
Anurodhavirodhavippahino, samma so loke paribbajeyya. 
“T;khưu bỏ hai lưỡi; bỏ phẩn nó, xan tham, 

Với tùy thuộc chống đối; đoạn tận thật hoàn toàn. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời. 

365- Hitvana piyañca appiyañca, anupädäya anissito kuhiñci; 
Samyojaniyehi vippamutto, samma so loke paribbajeyya. 

“Sau khi đã từ bỏ; cả ái và phi ái. 

Không chấp thủ một ai; không y chỉ chỗ nào, 

Giải thoát được hoàn toàn; các kiết sử trói buộc. 

Vi ấy bậc chơn chánh, du hành ở trên đời”. 

366- Na so upadhisu sarameti, adãnesu vineyya chandaragam; 
So anissito anaññaneyyo, samma so loke paribbajeyya. 

“Ai không tìm lỗi cây; đối với các sanh y, 

Có thể nhiếp phục tham; đối với các chấp thú), 

Vị ấy không y chỉ; không để ai dắt dấn, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

367- Vacasä manasa ca kammuna ca, aviruddho samma viditva dhammam; 
Nibbanapadabhipatthayäno, samma so loke paribbajeyya. 
“Với lời và với ý; và với cả nghiệp làm, 

Không chống đối một ai; chơn chánh biết diệu pháp, 

Thường cố gắng hướng đến; đường NípBàn tịch tịnh, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

368- Yo vandati manti nunnameyya, akkutthopi na sandhiyetha bhikkhu; 
Laddhaã parabhojanam na majje, samma so loke paribbajeyya. 
“T)khưu không tự cao; khi người đánh lễ mình, 

Dầu có bị nhiếc mắng); không khởi tâm tức tối). 

Được đồ ăn của người, không có sự tham đắm, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời. 

369- Lobhañca bhavañca vippahaya, virato chedanabandhana ca bhikkhu; 
So tỉnnakathamkatho visallo, samma so loke paribbajeyya. 


đ)- Uppatä. 

ø)- Ädãnesu 

3)- Akkuttho 

4)- Na sandhiyetha. 
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“Tkhưu sau khi đoạn; tham dục và sanh hữu. 

Từ bỏ, không làm hại; không trói buộc một ai, 

Vị ấy vượt nghi hoặc; đã rút ra mi tên, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời. 

370- Saruppam attano viditvä, no ca bhikkhu himseyya kañci loke; 
Yathã tathiyam viditva dhammam, samma so loke paribbajeyya. 
“Tkhưu sau khi biết; điiều thích đáng cho mình, 

Không làm hại mót ai; có mặt ở trên đời, 

Sau khi đã biết pháp; như thật, như thế nào, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

371- Yassanusayä na santi keci, mũlä ca akusalä samuhatase; 
S0 niräso anäsisãno, sammaä so loke paribbajeyya. 

“Với ai, các tùy miên; không còn có tồn tại, 

Và côi gốc bất thiện; được nhổ lên tận trừ, 

Vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì). 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

372- Asavakhimno pahinamaäno, sabbam ragapatham upätivatto; 
Danto parinibbuto thitatto, samma so loke paribbajeyya. 

“Ai đoạn tận lậu hoặc; đoạn trừ cả kiêu mạn. 

Mọi con đường tham dục; được chế ngự nhiếp phục). 

Được nhiếp phục tịch tịnh; tự ngã được an lập. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

373- Saddho sutava niyämadassĩ, vaggagatesu na vaggasari dhiro; 
Lobham dosam vineyya patigham, sammaä so loke paribbajeyya. 
Có lòng tin, nghe pháp; thấy được quyết. định tánh. 

Bác hiền không phe phái; giữa rất nhiều phe phái. 

Có thể nhiếp phục được; tham, sân và hán thù, 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

374- Samsuddhajino vivattacchado, dhammesu vasĩ päragũ anejo; 
Sañkharanirodhañanakusalo, samma so loke paribbajeyya. 
“Thanh tịnh và chiến thắng; kéo lên màn che kín. 

Tự tại trong các pháp; đến bờ kia, bất động. 

Đoạn diệt các sở hành; thiện xảo trong chánh trí. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

37- Atitesu anägatesu cap1, kappätito aticcasuddhipañno; 
Sabbayatanehi vippamutto, samma so loke paribbajeyya. 
“Trong những thời quá khứ; trong những thời vị lai. 

Vượt qua các chủ thuyết; trí tuệ thật thanh tịnh. 

Với tất cả mọi xứ; được hoàn toàn giải thoát. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 

376- Anñaya padam samecca dhammam; 

vivatam disvaäna pahänamäsavanam; 

Sabbupadhinam parikkhayaäno, samma so loke paribbajeyya. 
“Rõ biết được căn bản; chứng tri được Chánh pháp. 

Thấy được sự mở rộng; đoạn tận các lậu hoặc. 

Đối tất cả sanh y; được trừ diệt hoàn toàn. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời”. 


)- Anasisano. 
2)- UDativatto. 


95 


Hóa Phát. 

377- Addha hi bhagava tatheva etam, 

yo so evamviharT danto bhikkhu); 

Sabbasamyojanayogavitivatto, sammaä so loke paribbajJeyyä tì. 

“Bạch Thế Tôn, chắc chắn; thực sự là như vậy. 

Tkhưu được chế ngự; đã an trú như vậy. 

Đã nhiếp phục hoàn toàn; tất cả các kiết sử. 

Vị ấy bậc chơn chánh; du hành ở trên đời” (HT:TMC d)0). 

2“- Kinh Kalahavivadasutta (Tranh luân). 

Kinh Kalahavivada (Ká-Lá-Há-Quí-Qua-Đá) được xếp vào Suttanipata (Kinh Tập) 
của Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya), Chương IV. Phẩm Tám (Atthakavagga), bài kinh 
thứ 11 0). 

Đức Thế Tôn thuyết kinh này để tế độ nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sân. Di 
mẫu Gotami (KiềuĐàm) nghe được kinh này trước đó nơi Đại Lâm, bà khởi lên ý “được 
xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn”. 

Hóa Phát hỏi. 

868- Kutopahuta kalaha vivadä, paridevasoka sahamaccharä ca; 

Mãnätimaänã sahapesunä ca, kutopahntä te tadingha brũh1”. 

“Từ đầu được khởi lên; các tranh luận, đấu tranh. 

Than van và sầu muộn; cùng với tánh xan tham. 

Mạn và tăng thượng mạn; kể cả với hai lưỡi. 

Từ đâu chúng sanh nhiều; mong Ngài hãy nói lên”. 

Hiện Phát. 

869- Piyappahita kalaha vivada, 

Paridevasoka sahamacchara ca; 

Mãnatimänã sahapesunä ca, 

Maccherayutta kalaha vivadä; 

Vivadajatesu ca pesunänl. 

“Từ ái sanh khởi nhiều, các tranh luận, đấu tranh. 

Than van và sầu muộn, cùng với tánh xan tham. 

Mạn và tăng thượng mạn, kể cả với hai lưỡi. 

Các tranh luận, đấu tranh, đều liên hé xan tham. 

Những lời nói hai lưỡi, khởi lên từ tranh luận”. 

Hóa Phật hỏi. 

870- Piyä su lokasmim kutonidanä, ye capl lobha vicaranti loke; 

Äsã ca mitthã ca kutonidänä, ye samparäyäya narassa honti'”. 

“Do những nhân duyên nào, khả ái sanh ở đời? 

Hay những tham lam nào, được lưu hành ở đời? 

Ước vọng và thành đạt, là do nhơn duyên nào? 

Khiến loài Người được sanh, trong thời gian tương lai?”. 

Hiện Phát. 

871- Chandaänidaänäni piyani loke, ye capl lobha vicaranti loke; 

Äsã ca mitthã ca itonidänä, ye samparäyäya narassa honti. 

Do ước muốn là nhân, khả ái sanh ở đời. 

Hay với những tham lam, được lưu hành ở đời. 

Ước vọng và thành đạt, do ước muốn làm nhân. 

Khiến loài người được sanh, trong thời gian tương lai”. 


4)- Sn. 63. 
(2)- Sn. vv. 862; SnA. 361, 551. 
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Hóa Phật hỏi. 

872- Chando nu lokasmim kutonidäno, vinicchayä caäpi kutopahitä; 
Kodho mosavajjañca kathamkatha ca, ye väpi dhamma samanena vuttã”. 
“Ước muốn sanh ở đời, là do nhân duyên nào? 

Hay cả những quyết định, do nhân nào được sanh? 

Phấn nộ và vọng ngữ, cùng với cả nghi hoặc, 

Hoặc là những pháp nào, được Samôn nói đến? 

Hiện Phát. 

873- Satam asatanti yamahu loke, tamũpanissaya pahoti chando; 
Ripesu disva vibhavam bhavañca, vinicchayam kubbati Jantu loke. 
“Khả ý, bất khả ý, được gọi vậy ở đời. 

Do y chỉ nơi chúng, ước muốn được sanh khởi. 

Sau khi thấy trong sắc, cả hữu và phi hữu. 

Chúng sanh mới làm được, những quyết. định ở đời”. 

874- Kodho mosavajjañca kathamkatha ca, etepi dhammaã dvayameva sante; 
Kathamkathi ñanapathaya sikkhe, ñatvä pavuttãä samanena dhammã”. 
“Phấn nó và vọng ngữ, cùng với cả nghi hoặc. 

Những pháp này lưu hành, khi pháp đôi có mặt. 

Ké nghi hãy học tập, trên con đường chánh trí. 

Sau khi biết các pháp, do Samôn thuyết giảng”. 

Hóa Phát hỏi. 

875- Satam asatañca kutonidaänä, kismim asante na bhavanti hete; 
Vibhavam bhavañcapi yametamattham, etam me pabruhi yatonidänam””. 
“Khả ý, bất khả ý, là do nhân duyên nào. 

Do cái gì không có, họ không có hiện hữu. 

Còn vẻ ý nghĩa này, về phi hữu và hữu. 

Hãy nói cho chúng tôi, nguyên nhân gì chúng sanh?. 

Hiện Phát. 

876- Phassanidanam sätam asatam, phasse asante na bhavanti hete; 
Vibhavam bhavañcäapi yametamattham, etam te pabrũmi itonidanam””. 
“Do nhân duyên cảm xúc, khả ý, bất khả ý. 

Nếu không có cảm xúc, họ cứng không hiện hữu, 

Còn vẻ ý nghĩa này, về phi hữu và hữu. 

Ta nói cho người rõ; nguyên nhân này, chúng sanh”. 

Hóa Phật hỏi. 

877- Phasso nu lokasmi kutonidäno, pariggaha cäpi kutopahũtã; 
Kismim asante na mamattamatthi, kismim vibhũte na phusanti phassa. 
“Còn cảm xúc ở đời, do nhân gì sanh khởi. 

Hay các loại chấp thú, do từ đâu sanh nhiều. 

Do cái gì không có, ngã sở hữu không có. 

Cái gì không hiện hữu, khiến không có cảm xúc? 

Hiện Phát. 

[cchãyasantyäa na mamattamatthi, rũpe vibhũte na phusanti phassã. 
“Do duyên danh và sắc, nên có các cảm xúc. 

Do nhân các ước muốn, nên có những chấp thủ. 

Nếu ước muốn không có, ngã sở hữu cũng không. 

Do sắc không hiện hữu, khiến không có cảm xúc”. 

Hóa Phát hỏi. 

879- Kathamsametassa vibhoti rũpam, sukham dukhañcapi katham vibhoti; 
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Etam me pabrihi yatha vibhoti, tam jãniyamäti me mano ahu. 
“Sở hành như thế nào, sắc pháp không hiện hữu. 

An lạc và khổ đau, thế nào không có mặt. 

Hãy nói lên cho tôi, không có như thế nào. 

Chúng tôi muốn được biết, tâm ý tôi nói vậy”. 

Hiện Phát. 

880- Na saññasañnr na visaññasañi, nopi asaññ na vibhũtasanm; 
Evamsametassa vibhoti rũpam, saññanidaänã hi papañcasankha. 
“Không có tưởng các tướng, không có tưởng vô tưởng. 

Phi tưởng cũng không có, vô hữu tưởng căng không. 

Do sở hành như vậy, sắc pháp không hiện hữu. 

Do nhân duyên các tưởng, hý luận được hình thành”. 

Hóa Phát hỏi. 

881-Yam tam apucchimha akittayï no, 

Alnam tam pucchama tadingha bruhi; 

Ettavataggam nu vadanti heke, 

Yakkhassa suddhim idha panditäse; 

Udaähu añnampi vadanti etto. 

“Ngài đã nói chúng con, những điều chúng con hỏi. 

Có điều nữa hỏi Ngài, mong Ngài trả lời cho. 

Bác Hiền trí nói rằng, như thế này tối thượng. 

Nghĩa là ở đời này, sự thanh tịnh Dạxoa. 

Hay là chúng muốn nói, có điều gì khác nữa?” 

Hiện Phát. 

882- Ettavataggampi vadanti heke, yakkhassa suddhim idha panditäse; 
Tesam paneke samayam vadanti, anupädisese kusala vadãnã. 
“Bác Hiền trí nói rằng, như thế là tối thượng. 

Nghĩa là ở đời này, sự thanh tịnh uy lực (yakkha). 

Như có người nói rằng, chính là sự hoại diệt. 

Lại mót số thiện nhân, nói rằng: "Không dư y". 

883- Ete ca ñatva upanissitati, ñatva munI nissaye so vimamsï; 
Natvä vimutto na vivadameti, bhavabhavaya na sameti dhiro'ti. 
“Biết được những pháp ấy, đều nương tựa y chỉ. 

Biết vậy bác ẩn sĩ, suy tư trên y chỉ. 

Biết được, nên giải thoát, không đi đến tranh luận. 

Bác Hiền không tìm đến, cả hữu và phi hữu” (HT. TMC d)0). 

3- Kinh Mahabyuha (Những vấn đề lớn). 


Đức Thế Tôn thuyết lên kinh này để tế độ nhóm Thiên chúng có khuynh hướng sỉ 


(mohacarita). Về sau kinh này được thuyết lên nhắm vào những ai có khuynh hướng 


Ở đây, “khuynh hướng si” ám chỉ “nghiêng nặng về tà kiến”. 


Kinh này được xếp vào Suttanipata (Kinh Tập) của Khuddakanikaya (Tiểu Bộ kinh), 
Chương IV. Phẩm tám, kinh số 13. 
Nói dung. Người nghiêng nặng “chủ thuyết” sai lệch của mình, thường chê bai, đả 


kích “chủ thuyết” người khác là thấp kém. Họ tranh luận với nhau, dẫn đến đấu tranh 
kích bác nhau. Bậc Samôn chân chánh không tranh luận, từ bỏ tranh luận, tuyên bố con 


đường thoát ra đau khổ, dẫn đến an lạc, thanh tịnh. 


Hóa Phát hỏi. 


)- Sn. 34. Kalahavivadasuttam (kinh Tranh Luận). 
2)- MNidA. 222. 
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901- Ye kecime ditthiparibbasanä, 
idameva saccanti vivadayanti; 
Sabbeva te nindamanvanayanti, 
atho pasamsampi labhanti tattha. 
“Với những ai thiên vị; đối với những tri kiến này. 
Chỉ đây là sự thật; họ cãi cọ tranh luận. 
Tất cả những người ấy; đem lại sự chỉ trích. 
Hay chính tại ở đây; họ được lời tán thán?”. 
Hiện Phát. 
902- Appanhi etam na alam samäya, 
duve vivadassa phalãni brũmi; 
Etampi disva na vivadayetha, 
khemabhipassam avivadabhũmim. 
“Đây chỉ là nhỏ bé; không đú đem an tịnh. 
Ta nói về hai quả; của các loại đấu tranh. 
Sau khi thấy như vậy; chớ có nên tranh luán. 
Nên thấy rằng an ổn; không phải đất tranh luận”. 
903- Yä kacima sammutiyo puthu]jä, 
sabbava etã na upeti vidvä; 
Anupayo so upayam kimeyya, 
ditthe sute khantimakubbamano. 
“Phàm những thế tục này; được sinh giữa phàm phu. 
Bác trí không dựa vào; tất cả thế tục này. 
Đã không có quan tâm; sao nay tìm quan tâm. 
Sao có thể kham nhấn; với vật được thấy nghe”. 
904- Sluttama saññamenahu suddhim, 
vatam samadaya upatthitäse; 
Idheva sikkhema athassa suddhim, 
bhavũpanrtäa kusalä vadänã. 
“Bác xem giới tối thượng; nói tịnh nhờ chế ngự. 
Chấp thú giới cấm xong; họ an trú như vậy. 
Ở đầy họ tu tập; do đây được thanh tịnh. 
Họ chỉ khéo nói năng; họ bị hữu dát dẫn”. 
905- Sace cuto silavatato hoti, 
pavedhati kamma viradhayitvä; 
Pajappati patthayati ca suddhim, 
satthava hĩno pavasam gharamhä. 
“Nếu có ai vi phạm; giới hạnh và giới cấm. 
Người ấy sẽ run sợ; vì sở hành khiếm khuyết. 
Ở đầy người ấy than; cố gắng được thanh tịnh. 
Như lữ hành lạc đoàn; như ké bỏ gia đình”. 
906- Slabbatam väãpi pahäya sabbam, 
kammañca sävajjanavajjametam; 
suddhim asuddhinti apatthayano, 
virato care santimanuggahaya. 
“Đối với giới cấm thủ; sau khi đoạn tất cả. 
Cùng với các sở hành; có tới, không có tội. 
Không còn có cố gắng; thanh tịnh, không thanh tịnh. 
Hãy sống hạnh viễn ly; không chấp thủ an tịnh”. 
907- Tamipanissäya jigucchitam va, 
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athaväpi dittham va sutam mutam vä; 
Ủddhamsara suddhimanutthunanti, 
avitatanhase bhaväbhavesu. 

“Người y chỉ khổ hạnh; người y chỉ nhàm chán. 
Ké dựa vào nghe thấy; hay dựa vào thọ tướng. 
Họ là hạng nói lớn; tán thán sự thanh tịnh. 
Chưa đoạn được tham ái; đối với hữu, phi hữu”. 
908- Patthayamanassa hi Jappitani, 
pavedhitam väpi pakappitesu; 

Cutũpapato idha yassa natthi, 

sa kena vedheyya kuhimva jappe. 

“Với ai có nỗ lực; cầu mong và ham muốn. 

Họ mới phải run sợ; với những kiến của mình. 
Với những ai ở đời; không có sanh và chết. 

Do gì, khiến họ sợ; họ tham vọng cái gì?” 

Hóa Phát hỏi. 

909- Yamahu dhammam paramanti eke, 
tameva hinanti panahu aññe; 

Sacco nu vado katamo imesam, 

sabbeva hĩme kusalãa vadänäã. 

“Có những người tuyên bố, pháp này là tối thượng. 
Nhưng người khác lại nói; pháp ấy là hạ liệt. 
Ai nói lời chân thát; giữa hai hạng người này. 
Hay tất cả hạng này; đều là hạng khéo nói?”. 
910- Sakanhi dhammam paripunnamahu, 
aññassa dhammam pana hinamahu; 

Evampi viggayha vivadayanti, 

sakam sakam sammutimahu saccam. 

“Với pháp tự của mình; nói pháp này viên mãn. 
Chỉ trích pháp người khác; là thấp kém hạ liệt. 
Do chấp thủ như vậy; họ luận tranh đấu tranh. 
Mọi thế tục tự mình; họ nói là chân thật”. 

Hiện Phát. 

911- Parassa ce vambhayitena hmno, 

na koci dhammesu visesi aSSa; 

Puthũ hi aññassa vadanti dhammam, 

nihmato samhi da|lham vadänä. 

“Nếu có bị người khác; khinh rẻ là hạ liệt. 

Như vậy giữa các pháp; không gì thù thắng sao? 
Ké phàm phu nói rằn; pháp người khác hạ liệt. 
Cương quyết tự đề cao; pháp mình không hạ liệt”. 
912- Saddhammapũjäpi nesam tatheva, 

yathä pasamsanti sakayananl; 

Sabbeva vädaä tathiya bhaveyyum, 

suddhi hi nesam paccattameva. 

“Như mọi người tôn thờ; chánh pháp của tự mình. 
Giống như họ tán thán; mọi sở hành bản thân. 
Tất cả những lời nói; trở thành lời chân thật. 
Sự thanh tính đối họ; tự mỗi người tác thành”. 
9153- Na brahmanassa paraneyyamatthi, 
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dhammesu niccheyya samuggahrtam; 
na hi setthato passati dhammamaññam. 
“Với người Bà-la-môn; không người khác lãnh đạo. 
Sau khi đã nghiên cứu; chấp thú trong các pháp. 
Do vậy nên vị ấy; vượt khỏi các tranh luận. 
Không thấy pháp người khác; có thể thù thắng hơn”. 
914- Janami passami tatheva etam, 
ditthiyäa eke paccenti suddhim; 
Addakkhi ce kiñhi tumassa tena, 
atisitva añnena vadanti suddhim. 
“Họ nói: "Tôi thấy, biết; cái này là như vậy". 
Họ đi đến quan điểm; thanh tịnh nhờ tri kiến. 
Vị ấy đã thấy vậy; cần gì kiến người khác. 
Vượt qua được quan điểm; thanh tịnh nhờ pháp khác”. 
915- Passam naro dakkhati nãmarũpam, 
disvana vã ñassati tanimeva; 
Kãmam bahum passatu appakam vä, 
na hi tena suddhim kusalãa vadanti. 
“Người có mắt thấy được; cả danh và cả sắc. 
Sau khi thấy được họ; sẽ biết họ là vậy. 
Hãy đểho được thấy; các dục nhiều hay ít. 
Bác thiện xảo không nói; thanh tịnh là nhờ dục”. 
916- Nivissavadh na hi subbinäyo, 
pakappitam ditthi purekkharaäno; 
Yam nissito tattha subham vadãno, 
suddhimvado tattha tathaddasa so. 
“Người đã gọi cuồng tín; không đưa đến thanh tịnh. 
Vì đã có thiên vị; với tri kiến tác thành. 
Y chỉ nơi cái gì; nơi đấy là tỉnh sạch. 
Người tuyên bố thanh tịnh; thấy ở đấy như vậy”. 
917- Na brahmano kappamupeti sankhä, 
na ditthisärï napi ñãnabandhu; 
Natvã ca so sammutiyo puthu]jä, 
upekkhatï uggahananti maññe. 
“Phạm chí không rơi vào; thời gian và ước lượng. 
Không theo các tri kiến; không bà con với trí. 
Biết được các thế tục; do phàm phu chấp thủ. 
Các người khác học hỏi; vị ấy sống hỷ xả”. 
918- Vissajja ganthãni munidha loke, 
vivadajatesu na vaggasärT; 
Santo asantesu upekkhako so, 
anuggaho uggahananti maññe. 
“Không chấp thủ triền phược; ẩn sĩ sống ở đời. 
Giữa tranh luán khởi lên; không theo phe phái nào. 
Sống an tịnh, hý xả; giữa những người không tịnh. 
Các người khác học hởi; vị ấy sống không học”. 
919- Pubbasave hitva nave akubbam, 
na chandagũ nopi nivissavädi; 
Sa vippamutto ditthigatehi dhiro, 
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na limpati loke anattagarahI. 
“Từ bó lậu hoặc cũ; không tạo lậu hoặc mới. 
Không đi đến ước muốn; không cuồng tín chấp thủ. 
Vị Hiền trí như vậy; thoát khổi các tà kiến. 
Không tham dính ở đời; không bị ngã chỉ trích”. 
920- Sa sabbadhammesu visenibhito, 
yam kiñci dittham va sutam mutam vä; 
Sa pannabharo muni vippamutto, 
na kapplyo nũparato na patthiyoti. 
“Không có sự thù hẳn; đối với tất cả pháp. 
Phàm có thấy nghe gì; cùng với tưởng và thọ. 
Ấn sĩ không hệ lụy; đã đặt gánh nặng xuống. 
Không liên hé thời gian; không chấm “. không cầu. 
Thế Tôn nói như vậy 2y” (HT.TMC d6) 
Nhữn 


Kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên để tế độ những thiên nhân có khuynh hướng tầm 
(vitakkacarit3). 
Kinh này được xếp vào Kinh Tập (Suttanipata) của Tiểu Bộ kinh (Khuddakanikaya), 
Chương IV. Phẩm Tám, kinh số 12. 
Kinh này đề cập những sai khác của các chủ thuyết; khi đề cập đến chân lý, họ tranh 
luận với nhau rồi dẫn đến xung đột. 
Hóa Phật hỏi. 
884- Sakamsakamditthiparibbasana, 
viggayha nãnã kusalãa vadanti; 
Yo evam jänäti sa vedi dhammam, 
idam patikkosamakevalI so. 
“Mỗi người tự thiên chấp; về tri kiến của mình. 
Do chấp thủ sai biệt; bậc thiện xảo nói lên. 
Ai biết như thế này; vị ấy biết được pháp. 
Ai chỉ trích điểm này; vị ấy không hoàn toàn”. 
885- Evampi viggayha vivadayanti, 
balo paro akkusaloti cahu; 
Sacco nu vado katamo imesam, 
sabbeva hĩme kusalä vadänã. 
“Do chấp thủ như vậy; họ tranh luận với nhau. 
Họ nói ké khác ngu; không có khéo thiện xảo. 
Trong những lời nói này; lời nói ai chân thát. 
Hay tất cả vị này; là những bác khéo nói?”. 
Hiện Phát. 
866- Parassa ce dhammamanänujanam, 
balomako hoti nihmnapañño; 
Sabbeva balã sunihinapañnä, 
sabbevime ditthiparibbasänä. 
“Nếu không có chấp thuận; pháp của các người khác. 
Nói ké khác là ngu; tuệ như vậy thấp kém. 
Tất cả là ngu sỉ; có tuệ thật thấp kém. 
Tất cả tri kiến này; đều chỉ là thiên chấp”. 
887- Sanditthiyä ceva na vĩivadätä, 


4)- Sn. 174. 
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samsuddhapañña kusalä mutimä; 
Na tesam koci parihinapañno, 
ditthï hi tesampi tathã samattä. 

“Nếu các cuộc tranh luán; được tri kiến gạn lọc. 
Trí tuệ được thanh tịnh; thiện xảo trí sáng suốt. 
Họ không có một ai; là trí tuệ hạ liệt. 

Là tri kiến của họ; được hoàn toàn viên mãn”. 
888- Na vahametam tathiyanti brũmi, 
yamahu bala mithu aññamaññam; 

Sakamsakamditthimakamsu saccam, 
tasma hi bãloti param dahanti. 

“Ta không có nói rng:" đây chính là sự thật". 
Các người ngu với nhau; cùng nhau nói như vậy. 
Với tri kiến tự mình; họ nói là chân thát. 

Do vậy các người khác; được họ xem là ngu”. 
Hóa Phát hỏi. 

889- Yamahu saccam tathiyanti eke, 
tamahu aññe tuccham musäti; 

Evampi vigayha vivadayanti, 

kasma na ekam samana vadanti. 

Một số người nói rằng; "đây mới là sự thật". 
Họ nói các người khác; là trống không, giả dối. 
Do chấp thủ như vậy; họ tranh luận đấu tranh. 
Vì sao bậc Samôn; không cùng nói một lời?”. 
Hiện Phát. 

890- Ekanhi saccam na dutiyamatthi, 
yasmim pajä no vivade pajanam; 

Nanã te saccani sayam thunanti, 
tasma na ekam samana vadanti. 

“Sự thát chỉ có một; không sự thật thứ hai. 
Người hiểu biết tranh luận; với người có hiểu biết. 
Nhưng chân thật họ khen; chỉ sự thật của họ. 
Do vậy bậc Samôn; không cùng nói một lời”. 
Hóa Phát hỏi. 

891- Kasma nu saccani vadanti nãnã, 
pavadiyase kusala vadänä; 

Saccani sutani bahũnli nãnã, 
udähu te takkamanussaranti. 

“W sao họ nói lên; những chân thát sai khác. 
Vì sao bác thiện xảo; lại nói lời tranh luận. 
Nếu các sự thát ấy; là nhiều và sai biệt. 

Hay họ chỉ nhớ đến; những suy luận của họ”. 
Hiện Phát. 

892- Na heva saccani bahuni nãnã, 

añnatra sañnaya niccanl loke; 

Takkañca ditthisu pakappayitvä, 

saccam musati dvayaldhammamaähu. 

“Thát sự các sự thật; không có nhiều sai biệt. 
Từ các luồng tư tướng; về thường còn ở đời. 
Do họ suy nghĩ đến; tư tưởng các tri kiến. 
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Họ nói có hai pháp; sự thật và giả dối”. 

8953- Ditthe sute silavate mute vä, 

ete ca nissaya vimanadassĩ; 

Vinicchaye thatväa pahassamano, 

balo paro akkusaloti caha. 

“ Các pháp được thấy nghe; được giữ giới, thọ tưởng,. 
Họ y cứ pháp này; họ suy tư, nhìn thấy. 

An trú các quyết định; họ chê cười người khác. 

Họ nói các người khác; là ngu sĩ bất thiện”. 

894- Yeneva bãloti param dahäti, 

tenatumanam kusaloti caha; 

Sayamattana so kusalo vadäno, 

anham vimaneti tadeva päva. 

“W rằng đối người khác; nó xem là ngu sĩ. 

Tự mình gọi chính mình; là thiện xảo tốt đẹp. 

Do chính mình khen mình; vị ấy gọi thiện xảo. 
Khinh thường các người khác; lời người ấy là vậy”. 
895- Atisaraditthiyäva so samatto, 

manena matto paripunnamai; 

Sayameva sãmam manasäbhisitto, 

ditthi hi sa tassa tatha samattä. 

“Vị ấy quá say mê; với tri kiến của mình. 

Nên trở thành kiêu mạn; viên mãn tự ý mình. 

Tự mình với tâm ý; làm lễ quán đánh mình. 

Do vậy, bị say mê; trong tri kiến của mình”. 

896- Parassa ce hi vacasa nihnno, 

tumo sahã hoti nihrnapañno; 

Atha ce sayam vedagũ hoti dhïro, 

na koci bãÌo samanesu atthi. 

“Nếu người khác nói răng; nó là hạng hạ liệt. 
Như vậy đối tự mình; kẻ kia căng liệt tuệ. 

Nếu tự nó sáng suốt; bậc Hiền trí hiểu biết. 
Không có ai ngu sỉ; giữa các bậc Sa-môn”. 

897- Aññam ito yabhivadanti dhammam, 
aparaddha suddhimakevall te; 

Evampi titthya puthuso vadanti, 
sanditthiragena hi tebhiratta. 

“Những ai tuyên bố pháp; sai khác với pháp này. 
Đi ngược lại thanh tịnh; không là người hoàn toàn. 
Như vậy các ngoại đạo; tuyên bố thật rộng rãi. 
Do lòng tham tri kiến; họ quá sức đam mê”. 

898- Idheva suddhi iti vadayanti, 

nanñesu dhammesu visuddhimahu; 

Evampi titthya puthuso nivitthä, 

sakayane tattha dalham vadaänã. 

“Những ai tuyên bố rằng; chính đây là thanh tịnh. 
Họ nói không thanh tịnh; trong các pháp sai khác. 
Như vậy các ngoại đạo; an trú thật rộng rãi. 

Họ kiên trì tuyên bố; con đường riêng của mình”. 
899- Sakayane vapi da|ham vadäno, 
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kamettha baloti param daheyya; 

Sayameva so medhagamavaheyya, 

param vadam balamasuddhidhammam. 

“Ai kiên trì tuyên bố; con đường riêng cửa mình. 

Sao ở đây có thể; nói người khác là ngu? 

Vị ấy tự chê mình; đem lại tiếng liệt tuệ. 

Người khác nói nói ngu; không được pháp thanh tịnh”. 
900- Vinicchaye thatvä sayam pamaya, 

uddham sa lokasmim vivadameti; 

Hitvana sabbäni vinicchayänl, 

na medhagam kubbati jantu loketi. 

“An trú trên quyết định; tự mình lượng sức người. 

Vị ấy ở trên đời; vhí tăng thêm tranh luán. 

Ai từ bỏ tất cả; mọi quyết định, chủ trương. 

Không bị người ở đời; chê là kẻ liệt tuệ” (HT.TMCd)0). 
5- Kinh Tuvafaka (Con đường mau chóng). 

Kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên để tế độ nhón Thiên chúng có khuynh hướng tín 

(saddhacarit3). 
Kinh này được xếp vào Suttanipata (Kinh Tập) của Khuddakanikaya (Tiểu Bộ kinh), 
Chương IV. Phẩm tám, kinh số 14. 

Hóa Phát hỏi. 

921- Pucchami tam ädiccabandhu, 

vivekam santipadañca mahesi; 

Katham disvä nibbati bhikkhu, 

anupädiyäno lokasmim kiñdi. 

“Tôi hỏi bậc Đại tiên; Bậc bà con mặt trời. 

Con đường đến viễn ly; con đường đến an tịnh. 
Tkhưu sau khi thấy; làm thế nào mát lạnh. 

Không có sự chấp thủ; một vật gì ở đời?” 

Hiện Phát 

922- Mũlam papalcasankhaya, (iti bhagava) 

Manta asmriti sabbamuparundhe; 
Yã kaci tanha ajjhattam, 
Tãsam vinayäa sadä sato sikkhe. 
Thế Tôn đáp như sau: “Hãy chặt đút hoàn toàn, 

gốc rễ các hý luận; mợi tư tưởng "tôi là ". 
Tất cả phải chấm dứt; phàm có nội ái nào. 

Sau khi nhiếp phục chúng; thường chánh niệm học tập”. 
923- Yam kiñci dhammamabhijañna, 

ajjhattam athaväpi bahiddhä; 

Na tena thamam kubbetha, 

na hi sa nibbuti satam vuttä. 

“Phàm có loại pháp gì; được thống tri hoàn toàn. 

Hoặc thuộc về nội pháp; hay thuộc về ngoại pháp. 

Chớ có làm kiên trì; bất cứ một pháp nào. 
Trạng thái ấy không gọi; sự mát lạnh của tịnh”. 

924- Seyyo na tena maññeyya, niceyyo athaväapi sarikkho; 
Phuttho anekaripehi, nãtumänam vikappayam titthe. 


@)- Sn. 171. 
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Chớ có nghĩ như sau: “Cái kia là tốt hơn. 

Đây là hạ liệt hơn; hay đây là ngang bằng. 

Do phải bị xúc chạm; với các sắc sai biệt. 

Hãy chớ để tự mình; an trú trên vọng tướng”. 

925- Ajjhattamevupasame, na aññato bhikkhu santimeseyya; 

Aijjhattam upasantassa, natthi attã kuto nirattã vã. 

“Hãy giữ được an tịnh; về phía tự nội tâm. 

Tkhưu không cầu tìm; an tịnh từ chỗ khác. 

Với người được an tịnh; từ phía tự nói tâm. 

Đã không có tự ngã; từ đâu có vô ngã”. 

926- Majjhe yathã samuddassa, ũmi no jayatI thito hoti; 
Evam thito anejassa, ussadam bhikkhu na kareyya kuhiñci. 
“Như chính giữa trung ương; của biển cả đại dương. 

Sóng biển không có sinh; biển hoàn toàn đứng lặng. 

Cøng vậy, này T;khưu; hãy đứng lặng không động. 

Không tạo nên bồng bột; đối sự gì ở đời”. 

Hóa Phát hỏi. 

927- Akittay1 vivatacakkhu, sakkhildhammam parissayavinayam; 
Patipadam vadehi bhaddante, pãtimokkham athaväpi samadhim. 
“Vị có mắt rộng mở; đã tuyên bố rõ ràng. 

Pháp có thể chế ngự; mợi nguy hiểm khó khăn. 

Bác Hiền thiện mong Ngài; tuyên bố rõ con đường. 

Hay về biệt giải thoát; hoặc về pháp thiền định?”. 

Hiện Phát. 

928- “Cakkhuhi neva lolassa, gamakathäya ävaraye sotam; 
Rase ca nãnugijjheyya, na ca mamaäyetha kiñci lokasmim. 
“Chớ có những con mất; đầy dấy những tham đắm. 

Hãy chán đứng lỗ tai; nghe câu chuyện cúa làng. 

Lại chớ nên đắm say; các mùi vị ngon lành. 

Chớ xem là của ta; mợi sự vật ở đời”. 

929- Phassena yadä phutthassa, 

paridevam bhikkhu na kareyya kuhincñcdl; 

Bhavañca näbhl1jappeyya, 

bheravesu ca na sampavedheyya. 

“Trong khi được cảm giác; với các loại cảm xúc. 

Tkhưu không than van; bất cứ một điều gì. 

Vị ấy không cầu mong; bất cứ sinh hữu nào. 

Và không có run sợ; rơi vào các kinh hoàng”. 

930- Annanamatho pãnaãnam, khãdanTyaänam athopi vatthanam; 
Laddha na sannidhim kayirä, na ca parittase tani alabhamano. 
“Các đồ ăn thâu được; vùng với các đồ uống. 

Các món ăn nhai được; các đồ vải mặc được. 

Chớ có cất chứa chúng; những đồ vật nhận được. 

Chớ có quá lo âu; nếu không thâu được chúng”. 

9531- Jhãyï na padalolassa, virame kukkuccä nappamajjeyya; 
Athäsanesu sayanesu, appasaddesu bhikkhu vihareyya. 

“Hãy tu tập thiền định; chớ làm ké lang thang. 

Chớ ưa thích trạo cử; đừng rơi vào phóng dật. 

Đối với các chỗ ngồi; cùng với các chỗ nằm. 

Tkhưu hãy an trú; những chỗ không tiếng động”. 
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932- Niddam na bahulikareyya, jägariyam bhajeyya ätãpI; 
Tandim mãyam hassam khiddam, 
methunam vippajahe savibhũsam. 
“Ngủ nghỉ có chừng mực; chớ có ngủ quá nhiều. 
Hãy luôn luôn tỉnh thức; nố lực và nhiệt tâm. 
Hãy từ bó biếng nhác; man trá, cười, chơi đùa. 
Hãy từ bỏ dầm dục; bỏ ưa thích trang điểm”. 
933- Athabbanam supinam lakkhanam, 
no vidahe athopi nakkhattam; 
Virutañca gabbhakaranam, 
ikiccham mãmako na seveyya. 
“ Chớ có dùng bùa chú;A-thar-va Vệđà. 
Chớ tổ chức đoán mộng; coi tướng và xem sao. 
Mong rằng đệ tử Ta; không đoán tiếng thú kêu. 
Không chữa bệnh không sanh; không hành nghề lang băm”. 
934- Nindäya nappavedheyya, na unnameyya pasamsito bhikkhu; 
Lobham saha macchariyena, kodham pesuniyañca panudeyya. 
“Tykhưu không run sợ; khi bị người chỉ trích. 
Cũng không có cống cao; khi được khen tán thán. 
Hãy từ bỏ tham ái; cùng với tánh xan tham. 
Kể luôn cả phấn nó; cùng với nói hai lưỡi”. 
935- Kayavikkaye na tittheyya, 
upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñGi; 
Game ca näbhisajjeyya, 
labhakamyä janam na lapayeyya. 
“Tykhưu không an trú; trong nghề nghiệp bán buôn. 
Lại không có chỉ trích; bất cứ tại chỗ nào. 
Khi ở tại thôn làng; không tức giận một ai. 
Chớ có vì lợi dưỡng; nói chuyện với quần chúng. 
936- Na ca katthita siya bhikkhu, na ca väacam payuttam bhãseyya; 
Pagabbhiyam na sikkheyya, katham viggahikam na kathayeyya. 
“Tykhưu không nên nói; khoa trương quá mức độ. 
Và cũng không nói lời; có dụng ý lợi dưỡng. 
Chớ có học tập theo; lối số sàng trâng tráo. 
Chớ có thốt ra lời; khiêu khích xung đột ai”. 
937- Mosavajje na niyetha, sampajano sathäni na kayirä; 
Atha jvitena paññaya, silabbatena naññamatimaññe. 
“Chớ có bị dắt dẫn; rơi vào lời nói láo. 
Không cố ý làm nên; điều man trá giả dối. 
Chớ có khinh người khác; về vấn đề sinh mạng. 
Về vấn đề trí tuệ; và vấn đề giới hạnh”. 
938- Sutva rusito bahum väcam, samanänam vã puthujananam; 
Pharusena ne na pativajjä, na hi santo patisenikaronti. 
Sau khi phấn uất nghe; nhiều ngôn từ lời lẽ. 
Của các vị Samôn; hay những ké phàm phu. 
Chớ có phán ứng họ; với những lời thô ác. 
Bác hiền lành an tịnh; không phán pháo một ai”. 
939- Etañca dhammamaññaya, vicinam bhikkhu sada sato sikkhe; 
Santiti nibbutim ñatvä, sasane gotamassa na pamajjeyya. 
“Sau khi rõ biết được; Pháp này là như vậy. 
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Tkhưu hãy học tập; sáng suốt và chánh niệm. 

Rõ biết sự mát lạnh; được gọi bậc "an tịnh ". 

Chớ có sống phóng dát; trong lời dạy CồĐàm”. 

940- Abhibhũ hi so anabhibhuto, 

sakkhidhammamanrtihamadassi; 

Tasma hi tassa bhagavato sasane, 

appamatto sadã namassamanusikkhe “ti. 

“Bậc đã được chiến thắng; không ai chiến thắng nổi. 

Tự mình thấy được pháp; không nghe theo tin đồn. 

Do vậy hãy học tập; luôn luôn không phóng dát. 

Với tâm tư cung kính; lời dạy Đức Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như vậy” (HT-TMCJ)0). 

6- Kinh Purabheda (Trước khi hoại). 

Kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên để tế độ Thiên chúng có khuynh hướng thông 
minh (bodhicarit3) 2). 

Kinh này được xếp vào Kinh Tập (Suttanipata) của Tiểu bộ kinh (Khuddakankaya); 
Chương IV. Phẩm Tám, bài kinh số 10. 

Hóa Phát hỏi. 

854- Kathamdassï kathamsïlo, upasantoti vuccati; 

Tam me gotama pabrnhi, pucchito uttamam naram”. 

“Người sống đời an tịnh; kiến và giới thế nào? 

Tôi hỏi Gotama; là bậc người tối thượng. 

Hiện Phát 

855- Vitatanho puraä bhedä, 

(iti bhagavä) pubbamantamanissito; 

Vemajjhe nupasankheyyo, tassa natthi purakkhatam. 

“Thế Tôn đáp như sau: ly ái trước thân hoại. 

Không y chỉ ban đầu; không y chỉ cuối cùng. 

Không kể đến vật giữa; không có ưa thích nào”. 

856- Akkodhano asantäsi, avikatthi akukkuco; 

Mantabhanï anuddhato, sa ve väcäyato munl. 

“Không phấn nó, không sợ; không khoa đại, không hối. 

Nói hòa nhã, không động; Bác ẩn sĩ thân ngôn. 

857- Nraäsatti anagate, atitam nãnusocatll; 

Vivekadassï phassesu, ditthTsu ca na nïyati. 

“Không ước vọng tương lai; không sầu muộn quá khứ. 

Thấy viễn ly giữa xúc; không để kiến dắt dẫn”. 

858- Patilino akuhako, apihãlu amaccharT; 

Appagabbho ajeguccho, pesuneyye ca no yuto. 

“Sống riêng, không man trá; không thích, không xan tham. 

Không xông xáo nhàm chán; không đi đến hai lưỡi”. 

859- Satiyesu anassävI, atimäne ca no yuto; 

Sanho ca patibhanavä, na saddho na vira]jjati. 

“Không mê vát khả ái; cũng không có quá mạn. 

Nhu hòa, nhưng ứng biện; không vọng tín, không tham”. 

860- Lãbhakamya na sikkhati, alabhe ca na kuppati; 

Aviruddho ca tanhãäya, rasesu nanugijjhati. 


)- Sn. 179. 
()- SnA. ¡. 361; MN¡d. 223. 
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“Không tu tập vì lợi; không được lợi, không sân. 

Không bị ái kích thích; không đam mê các vị”. 

861- Dpekkhako sadä sato, na loke maññate samam; 

Na visesï na niceyyo, tassa no santi ussadä. 

“Thường trú xả, chánh niệm; ở đời, không nghĩ mình. 

Bằng hơn hay thua người; vị ấy, không bồng bột. 

862- Yassa nissayana natthi, ñatva dhammam anissito; 

Bhavaya vibhavaya vä, tanhã yassa na vijjati. 

“Không y chỉ một ai; biết pháp, không y chỉ. 

Vị ấy không có ái; đối với hữu, phi hữu”. 

863- Tam brũmi upasantoti, kãmesu anapekkhinam; 

Ganthã tassa na vijjanti, atarï so visattikam. 

Ta gọi vị an tịnh; không mong cầu các dục. 

Vị ấy không triền phược; vượt khói các tham trước”. 

864- Na tassa puttã pasavo, khettam vatthuñca vijjati; 

Attã väapi nirattãa vã, na tasmim upalabbhati. 

Vị ấy không con cái; thú vật, ruộng, đất đai. 

Không có gì nắm lấy; là ta, là không ta”. 

865- Yena nam vajjum puthujjanãa, atho samanabrahmanä; 

Tam tassa apurakkhatam, tasma vädesu nejati. 

“Phàm phu có buóc tội; hoặc Samôn, Phạm chí. 

Vị ấy không quan tâm; trong lời nói không động. 

866- Vitagedho amacchar1T; na ussesu vadate muni; 

Na samesu na omesu, kappam neti akappiyo. 

Không tham, không xan lấn; Ẩn sĩ không nói cao. 

Không nói bằng, nói thấp; không đi đến thời kiếp. 

Vì vị ấy vượt khỏi; sự chỉ phối thời kiếp. 

867- Yassa loke sakam natthi, asatã ca na socatl; 

Dhammesu ca na gacchati, sa ve santoti vuccat1 ti. 

“Ai không có vát gì; không có, không sầu muộn. 

Không đi đến các pháp; vị ấy gọi an tịnh” (HT:TMC d)0). 

Theo Bản Sớ giải Mahävagga (Đại Phẩm); Đức Thế Tôn thuyết giảng xong sáu bài 
kinh trên,có một ngàn tỷ (100.000 x 10,000) chư Thiên, Phạm Thiên chứng Thánh quả 
AIaHán, còn chứng đạt ba Thánh quả thấp thì không thể đếm hết). 

Việc Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại hội (Mahasamayasuttam) được khắc thành tấm 
phù điêu trong điện thờ XáLợi Phật Maha Thùpa). 

*Kinh Đại Hội được chư thiên và Phạm Thiên kính trọng. 

Có một hang động tên Nãgalena (Na-Gá-Lê-Ná) trong khuôn viên của Tự viện 
Kotipabbata (Kô-Tí-Páp-Bá-Tá), một Thiên nữ ngụ ở cội cây cổ thụ Naga trước cửa hang 
động. 

Một hôm có vị Tỳkhưu trẻ ngụ trong hang động Nagalena, vị ấy tụng bài kinh Đại 
hội này, vị Thiên nữ lắng nghe. Khi hết bài kinh, Thiên nữ tán thán rằng “Sadhu, sadhu 
(Lành thay, lành thay)”. Vị Tỳkhưu trẻ hỏi rằng: 

- Ai nói sãdhu vậy ?. 

- Thưa Đại Đức, tôi là một thiên nữ. 

- Vì sao nàng nói Sadhu?. 


đ)- Sn. 166. 
@)- AA.¡. 173, 320; MiI. 20, 350; SnA.i. 174. 
G)- Mhv. xxx. 83. 
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- Vì tôi có duyên lành nghe được bài kinh này do chính Đức Thế Tôn thuyết giảng 
nơi Đại Lâm. Và đây là lần thứ hai tôi được nghe bài kinh này từ Đại Đức, Đại Đức trùng 
tuyên chính xác lời dạy của Đức Thế Tôn, không có một sai lệnh nhỏ nhặt nào cả, nên tôi 
hoan hỷ tán thán sadhu, sadhu. 

- Nàng nghe chính Đức Thế Tôn thuyết sao? 

- Đúng như vậy, thưa Đại Đức. 

- Trong hội chúng thiên nhân dày đặc không kẻ hở, nàng đứng nơi nào nghe được 
lời dạy của Đức Thế Tôn? 

- Thưa Đại Đức, trước tiên tôi đến Đại Lâm. Khi các chư Thiên và Phạm thiên có đại 
uy lực đến, tôi bị đẩy lui dần cho đến tận bờ biển của xứ Sri Lanka (Tích Lan) này. Tuy 
nhiên, tôi vẫn nghe được rõ ràng lời dạy của Đức Thế Tôn. 

- Này Thiên nữ, ngươi cách xa khu Đại Lâm như thế, làm sao ngươi có thể thấy 
được Đức Thế Tôn. 

- Thưa Đại Đức, tuy cách xa như vậy nhưng tôi vẫn nhìn thấy Đức Thế Tôn như 
đang nhìn thấy Đại Đức. Đó là do nương vào uy lực của Đức Thế Tôn. 

- Này Thiên nữ, được biết khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Đại hội có một ngàn 
tỷ chư Thiên và Phạm thiên chứng Thánh quả ALaHán. Vậy nàng có chứng đạt Thánh 
quả ALaHán không? 

- Thưa Đại Đức, tôi chưa chứng đắc Thánh quả ALaHán. 

- Vậy nàng chứng đắc Thánh quả ANaHàm? 

- Thưa Đại Đức, vẫn chưa? 

- Vậy nàng chứng đắc Thánh quả Nhất Lai? 

- Thưa Đại Đức, tôi chưa chứng Thánh quả Nhất Lai. 

- Thế thì Thánh quả Dự Lưu? 

Thiên nữ cảm thấy hổ thẹn nên nói rằng: 

- Thưa Đại Đức, Đại Đức chớ nên hỏi như thế. Bậc chứng đắc Thánh quả Dự Lưu 
nhiều vô số. 

- Nàng có thể hiện thân cho ta thấy được không? 

- Tôi chỉ cho Đại Đức thấy “một ngón tay” thôi. 

Vị Thiên nữ hiển lộ một ngón tay, ánh sáng từ ngón tay của nàng tỏa ra như ánh 
sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng, chiếu sáng rực hang động. 

Rồi Thiên nữ rời khỏi nơi đó, sau khi sách tấn vị Tỳkhưu trẻ giữ gìn giới hạnh và 
thực hành Pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 

(Sở dĩ Thiên nữ không hiển lộ toàn thân. để tránh nguy cơ cho vị Tỳkhưu bị rơi vào 
đắm nhiễm, làm hoại Samôn hạnh của vị ấy). 

*Tự viên Kofipabbata. 

Tự viện nằm trên núi Kotapabbata (Kô-Tá-Páp-Bá-Tá) trong xứ Rohana (Rô-Ha- 
Ná), gần núi có làng Kitti (Kít-Tí). 

Tự viện này là trú xứ của vị Sadi, hậu thân của vị Sadi này là vua DutthagamanI 
(Đút-Thá-Ga-Má-Ni) vua xứ Tích Lan0), 


Chương XX. Mùa hạ thứ 5. 
Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu an cư mùa mưa lần thứ 5 ở Kũtagarasala (Giảng 


đường nóc nhọn) nơi Mahavana (Đại lâm), gần kinh thành Vesali (VệXá) của Vương 
quốc Vajji (BạtKỳ). 


đ)- Mhv. xxii. 25. 
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]- Địa danh. 

A- Nguồn gốc. 

1- Vương quốc Va[]ji (BạtK)). 

Vajji (còn được viết là Vajjï) là một trong mười sáu quốc độ lớn thời Đức Phật, 
được gọi là Vajji vì vùng đất này được Đức vua xứ Baranasi (BaLaNai) thuở xưa “ban 
cho để sống riêng”. 

Vajji là nước Cộng hòa Liên minh do nhiều xứ hợp lại, dân chúng trong quốc độ 
Vajji có tám bộ tộc khác nhau®), Licchavĩ (Lích-Chá-Qui) và Videha (Quí-Đê-Ha) là hai bộ 
tộc chính. Theo dòng thời gian bộ tộc Licchavi lớn mạnh đến độ khi nói đến Vajji người 
ta chỉ nghĩ đến bộ tộc Licchavi mà thôi6). 

Khi Đức Phật còn tại thế, bộ tộc Licchavi có kinh đô là Vesali (VệXá), còn bộ tộc 
Videha có kinh đô là Mithilã (Mi-Thí-La), về sau Mithilã trở thành một vương quốc tự trị 
do vua Janaka (Chá-Ná-Ká) là vị lãnh tụ quân. 

Khi Đức Phật còn tại thế, xứ Vaj[ji rất hùng mạnh và an lành, do dân xứ Vajji thực 
hành 7 pháp bất thối được Đức Thế Tôn dạy trước đây nơi đền Sarandada (Sa-Ran-Đá- 
Đá), đó là: 

1 -Abhinham sannipatã sannipatabahulã ti. 

Thường hội họp và hội họp đông đáo. 

2'- Samagga sannipatanti, samaggä vutthahanti, samagga vajjikaranTyani karonfT ti. 

Hội hợp với ý đoàn kết, giải tán với ý đoàn kết và làm việc với ý đoàn kết. 

3- Apañnattam na paññapenti, paññattam na samucchindanti, yathapañnatte 
poräne samaädäya vattanti “ti. 

Không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bó những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thống như thuở xưa. 

4 Sakkaronti garum karonti manenti pùjenti, tesañca sotabbam maññanti ti. 

Tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Trướng lão và nghe lời dạy của 
những vị này. 

9~ Tã kulitthiyo kulakumaäriyo, tã na okkassa pasayha väsentT “ti. 

Không có bắt cóc và cưỡng ép những nữ nhân và thiếu nữ phải sống với mình. 

6-Abbhantarani ceva bahirani ca, tãni sakkaronti garum karonti mãnenti pujenti 
tesañca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihaäpentT ti. 

Tôn sùng, kính trọng, đánh lễ, cúng dường các tự miếu trong tỉnh và ngoài tỉnh; 
không bỏ phế các cúng lễ đã làm từ trước đúng theo quy pháp. 

7- Arahantesu dhammikãa rakkhavaranagutti susamvihitã kinti anagatä ca 
arahanto vijitam ägaccheyyum, ägata ca arahanto vijite phãsu vihareyyu “nữi. 

Báo hó, che chớ, úng hộ đúng pháp; khiến các vị AlaHán chưa đến sẽ đến, các vị 
ALaHán đã đến sống an lạc). 

Vào năm Đức Thế Tôn 79 tuổi, vua Ajatasattu (AXàThế) muốn thôn tính xứ Vajji để 
mở mang bờ cõi. 

Vua Ajatasattu cử Đại thần Vassakara (Quát-Sá-Ka-R4) (6 đến thỉnh ý Phật về cuộc 
chiến này; Đức Thế Tôn dạy: “Ngày nào dân xứ LicchavI còn đoàn kết ngày ấy khó ai 


đ)- A1. 205. 

2)- Một đoạn trong Bản Sớ giải kinh Trường bộ (DAäi. 519) nói rằng: “Người Atthakulaka giữ nhiệm vụ Tư pháp 
quan trọng trong xứ Vajji, nên bị lầm tưởng là bộ tộc đứng đầu trong tám bộ tộc của xứ Vajji. Atthakulaka có thể là 
một “hội đồng tư pháp”, không phải là tân một bộ tộc”. 

G)- MA. ¡. 394. 

4)-Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 

6)- Dúi. 134. Mahaparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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thắng nổi”0), vua Ajatasattu cho xây dựng thành phố Pataliputta (thành Hoa Thị) để 
chống dân Vaj[ji. 

Nhờ mưu lược ly gián dân Vajji của Bàlamôn Vassakara, sau khi Đức Thế Tôn viên 
tịch được ba năm thì vua Ajatasattu thôn tính xứ Vajji dễ dàng). Được biết lúc bấy giờ 
người Licchavĩ (Lích-Chá-Qui) đã từ bỏ lối sống “ngủ trên cỏ rơm”, vui thú với gối ôm, 
ngủ say và sống xa hoa). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Nguyên nhân chiến sự là do hai nước 
Vajji (BạtKỳ) và Magadha (MaKiêtĐà) tranh giành cây hương Chiênđàn quí trôi trên 
dòng sông Hằng đi vào vùng kiểm soát của hai bên là cảng Pataligama và xứ Va[ji lấy 
được”, nhưng đó chỉ là “lý do phụ (cái cớ), nguyên nhân chính là “vua Ajäatasattu 
(AXàThế lo sợ người anh cùng cha khác mẹ với mình là Vương tử Abhaya (Á-Phá-Dá) 
đang trú ngụ ở xứ Vajji (BạtKỳ), nên muốn đánh xứ Vajji để Vương tử Abhaya không còn 
cơ hôi gây nguy hiểm đến vương quyền của vua AXàThế”. 

Đức Thế Tôn thường du hành đến xứ Vajj (BạtKỳ) nhiều lần, Ngài thường đi hay về 
qua Kosala (KiềuTấtLa), Malla (Man-Lá), Vajjï (BạtKỳ), Kasi (Ka-Si) và Magadha 
(MaKiệtbà) 6). 

Trên lộ trình này, Đức Thế Tôn thường ghé Ukkacela (Úc-Ká-Chê-Lá), Kotigama 
(Kô-Tí-Ga-Má)(9, Nadikã (Na-Đí-Ka. 

Trong làng Nadikãä có ngôi nhà bằng gạch Giñjakavattha và rừng Sừng bò cây sala 
(Gosingasalavana), làng Beluva (hay Veluva), làng Bhanda (Phăng-Đá), làng Bhoga (Phô- 
G4) và làng Hatthi (Hát-Thí). 

Trong xứ Vajji(BạtKỳ) có làng Pubbajira (Púp-Bá-Chí-Rá) là trú quán của Trưởng 
lão Channa (Chan-Ná) 0), dân làng bị đổ lỗi về sự tự sát của Trưởng lão Channa(3 và 
sông Vaggamuda (Quắc-Gá-Mú-Ða)19). 

Trong thời Đức Phật tại thế, có 250 Tỳkhưu người xứ Vajji theo Tôn giả Devadatta 
(ĐềBàÐpạtÐa) ly khai Tăng đoàn, Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được 100 năm, nhóm 
Tỳkhưu Vajji lại “sửa đổi mười điểm”, là duyên sự cuộc kết tập Phật ngôn lần II. 

Theo Ngài Huyền Trang, xứ Vajji (Vriji) có chiều Bắc - Nam hẹp, còn chiều Đông - 
Tây thì rộng(1?). Các xứ lần bang được gọi là Sarmvajji (Hiệp chủng Vajji) 03). 

2- Kinh thành Vesali (VệX4). 

Vesäali là kinh đô của bộ tộc Licchavi (Lích-Chá-Qu)). 

Đức Thế Tôn đến kinh thành Vesaäli (VệXá) lần đầu tiên vào mùa hạ thứ tư khi kinh 
thành này bị ba tai họa: Đói khát, bịnh dịch và phi nhân. 

Đức vua cai trị kinh thành Vesali (VệXá) thỉnh cầu Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành 
Vesali để giải trừ ba tai họa trên¿2. Và Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ năm nơi 
kinh thànhVesali này05). 


)-D, ii. 72. Mahaparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
2)- DA. i1. 524. 
3)- S. ii. 268; DhA. iii. 280 nói rằng họ tranh nhau vì một nữ nhơn; Sp. 1. 284. 


4- DA. ii. 526; AA.ii. 705; xem thêm UdA. 408. 

65)- S, v, 348. 

(6)- JA, ii. 232 nói đến “một làng của người Vajji” trên bờ sông Hằng. 
7)- S. iv. 59. Trong bài kinh này, làng Pubbajira được viết là Pubbavijjhana. 
8)- Miii, 266. 

9- Ud.iii. 3. 

10)- Vịn,1¡.199. 

1)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

12)- Beal: op. cit. 77. 

13)- Xem chỉ tiết trong Cunningham, AGI. 512. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14), 

5)- BuA. p. 3. 
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Ngài Buddhaghosa (Phât Âm) có giải thích rằng: “Visalibhitatä Vesäli tỉ uccati: 
Được gọi là Vesali vì rộng lớn”0). 

Vesaäli là trú quán của 7007 Raja (Ra-cha)(2, mỗi Raja (Vương tử) có đoàn tùy tùng 
đông đảo và vườn hoa để du ngọan. 

Vào thời Đức Thế Tôn tại thế, Vesali là một kinh thành trù phú, rất đông dân, có 
đến 7007 tòa lâu đài, 7007 mái nhà nóc nhọn, 7007 vườn hoa, 7007 hồ sen6). 

Kinh thành Vesali có ba tường thành, mỗi tường thành cách nhau ba gavuta 
(#12km) và có ba cổng với nhiều vọng canh. Bên ngoài thành Vesaäli có rừng thiên 
nhiên Mahavana (Đại Lâm) rộng lớn, trải dài tới Hy Mã Lạp Sơn), cạnh Đại Lâm còn có 
nhiều khu rừng khác, như Gosingalasala(9). 

*Sựư hình thành kinh thành Vesaili. 

Các bản Sớ giải”) cho thấy nguồn gốc của người Licchavĩ (Lích-Chá-Qui) có tính 
thần thoại như sau: 

Thuở xưa, Chánh hậu của xứ Bäranasi (BaLaNại) mang thai, Chánh hậu trình cho 
Đức vua xứ Baränasi biết việc này, Đức vua cho chăm sóc thai bào thật chu đáo. Khi đến 
thời sinh con, thông thường những người nữ có phước thường sinh con vào rạng sáng, 
Chánh hậu xứ Baränasi thuộc dòng dõi cao quý đương thời nên vào rạng sáng sinh ra 
một cục thịt đỏ như cánh hoa hồng, Chánh hậu suy nghĩ: “Đức vua hy vọng ta sẽ sinh ra 
một hài tử xinh đẹp như vàng ròng, nhưng ta lại sinh ra một cục thịt như một quái thai 
và ta sẽ bị thất sũng”. 

Để tránh bị thất sủng, Chánh hậu đặt cục thịt vào trong một cái bát vàng, chụp lên 
bát vàng là mộtbát vàng khác, sai nàng cung nữ thân tín mang ra sông Hằng thả trôi. 

Những Thiên thần trên sông Hằng bảo vệ chiếc bát vàng, đặt chiếc bát vàng trên 
chiếc đĩa vàng, trên đĩa vàng có ghi dòng chữ đỏ: “Đây là con của Chánh hậu xứ 
BäränasI”. 

Do được các thiên nhân bảo vệ nên cái bát trôi êm ả trên sông Hằng, không bị dòng 
nước chảy xiết cuốn đi hun hút, không bị những ngọn sóng cao chụp vào nhận chìm. 

Một ẩn sĩ trú ngụ bên bờ sông Hằng, vào buổi sáng ẩn sĩ xuống sông Hằng để tắm, 
nhìn thấy cái bát vàng trôi lặng lờ theo dòng nước, ẩn sĩ suy nghĩ: “Đây là vật được 
quăng bỏ”. 

Ẩn sĩ lội ra sông nhặt bát vàng, nhìn thấy trên mâm vàng có dòng chữ đỏ, mở bát ra 
ẩn sĩ thấy cục thịt đỏ hồng, ẩn sĩ suy nghĩ: “Đây là thời kỳ thành phôi của thai bào, vì nó 
không bốc ra mùi hôi thối”. 

Ấn sĩ mang về thảo am, đặt mâm và bát vàng vào nơi sạch sẽ; chú ý theo dõi diễn 
biến của cục thịt, khoảng 15 ngày sau cục thịt tách đôi, rồi sau 15 ngày nữa tượng thành 
năm nhánh là: Đầu, hai tay và hai chân. 

Sau 15 ngày nữa, một phôi hình thành một bé trai, phôi kia hình thành một bé gái, 
hai đứa bé có thân màu vàng ròng sáng chói. 

Ẩn sĩ có cảm giác là “con của mình” nên rất thương yêu hai đứa bé, chăm sóc hai 
đứa bé rất chu đáo. Ẩn sĩ đi khất thực ở ngôi làng “những người chăn bò” gần đó, do 
phước riêng của hai đứa bé, ẩn sĩ nhận được món vật thực là cháo sữa, ẩn sĩ dùng phần 
đặc của cháo, phần lỏng của cháo nuôi hai đứa trẻ. 


0)- Sp. ii. 393; MA. ¡. 259; UdA. 184 (tikkhattu/7 visálabhutatta). 

2)- Rajã ở đây chỉ cho “người đứng đầu một bộ phận hành chánh”, như Bộ trưởng hiện nay. 

3)- Xem Luật Đại phẩm TI. Chương VII. Y phục. 

4)- JA,¡. 504, JA. ¡. 389. Có thể ba tường này phân chia ba quận của Vai$äÌi nói trong Dulva của Tây Tạng (Rockhill, 
p. 62); Hoernle (Uvasagadasao Translation ii., p. 4, n. 8) gọi ba quận ấy là khu thành phố Vesali chính thống, 
Kundapura và Vãniyagama (như kể trong kinh tạng Jaina). 

(5)- DA. ¡. 309. 

(6)- A, v, 134. 

Œ)- MA. ¡. 258; KhpA... xem Law, Ksatriya Clans in buddhistindia, pp. 1, để có cái nhìn toàn diện về Licchavi. 
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Do da bụng hai đứa bé quá mỏng (lmachavi) đến nỗi bất cứ thứ gì vào trong đó đều 
được trông thấy như người nhìn qua chiếc bình thủy tinh trong suốt, tựa hồ như hai đứa 
bé không có da bụng (nicchavi)”; chính vì vậy mà hai đứa trẻ này được gọi là Licchavĩ 
(Lích-Chá-Qui). 

Vì phải chăm sóc hai hài tử, nên ẩn sĩ đi vào làng tìm vật thực muộn và trở về ẩn xá 
vội vã; khi biết được điều này, dân làng thưa với ẩn sĩ rằng: 

- Thưa Ngài, việc chăm sóc hài tử là một chướng ngại cho bậc xuất gia, Ngài khó giữ 
gìn tâm trí thanh tịnh để thực hành pháp. Xin Ngài hãy trao hai hài tử đến chúng tôi, 
chúng tôi sẽ chăm sóc hai hài tử giúp Ngài”. Và ẩn sĩ đồng ý. 

Hôm sau dân làng cho san lấp con đường từ làng đến ẩn xá thật bằng phẳng, cho 
treo cờ phướn hai bên vệ đường, dân làng đi đến ẩn xá, tấu lên những lọai nhạc khí để 
tiếp nhận hai hài tử. 

Ẩn sĩ nói với dân làng rằng: 

- Này các người, hai đứa bé này có uy lực lớn do phước của chúng được tích lũy 
trong quá khứ. Hãy nuôi dưỡng chúng thật chu đáo, khi chúng trưởng thành hãy làm lễ 
thành hôn cho chúng. 

Các ngươi hãy mang chiếc mâm vàng cùng cái bát vàng này trình lên Đức vua xứ 
Baränasï, xin Đức vua ban cho vùng đất để thành lập Vương quốc, rồi làm lễ Tôn vương 
cho chúng ở ngay chính vùng đất ấy. 

Dân làng hứa sẽ làm “đúng theo lời ẩn sĩ dạy”. 

Ẩn sĩ trao hai hài tử cho dân làng và dân làng mang hai hài tử về nuôi dưỡng. 

Khi chúng lớn lên, chúng rất hung bạo và khỏe mạnh, khi chơi với những đứa trẻ 
trang lứa, chúng đánh những đứa trẻ ấy. Cha mẹ những đứa trẻ thấy con khóc, hỏi rằng: 
“W sao con khóc”; những đứa trẻ trả lời rằng: “Hai đứa trẻ do ẩn sĩ đở đầu đánh chúng 
Con”. 

Tuy bị răn đe, nhưng hai đứa bé vẫn có khuynh hướng hung bạo, đánh đập những 
đứa trẻ cùng trang lứa, dân làng hội lại, nói rằng: 

- Hai đứa bé này gây phiền phức đến chúng ta, chúng ta không nên chìu chúng, 
chúng ta hãy xa lánh chúng. 

Dân làng tách biệt chúng với cư dân trong làng, vùng đất chúng ở được gọi là Vajji 
(kẻ bị xa lánh), do dựa vào câu nói: “Vajjetabba ime: Hãy xa lánh chúng”. 

Khi chúng được 16 tuổi, dân làng tổ chức lễ thành hôn cho chúng, rồi theo lời hứa 
với ẩn sĩ, dân làng mang năm loại thực phẩm làm thành từ sữa bò là: Sữa tươi, sữa đông, 
bơ lỏng, sữa bơ và bơ đặc, đi đến kinh thành Baränasï dâng lên Đức vua, kèm theo chiếc 
mâm vàng cùng bát vàng có dấu ấn của vua xứ BäränasI. 

Dân làng trình lên Đức vua cội nguồn của hai đứa bé, xin Đức vua cấp đất để thành 
lập kinh đô. 

Đức vua ban cho hai đứa bé vùng đất rộng 30 dotuần, trong đó có ngôi làng của 
“những người chăn bò” và vùng đất này được gọi là xứ Vajji. 

Dân làng làm lễ Tôn vương cho cậu trai, dân làng hội nhau lại lập quy định không 
nữ nhân nào từ nơi khác được làm Hoàng hậu của xứ Vajji, và nữ nhân xứ Vajji không 
được gả cho những người ở ngoài xứ Vajji. 

Vì vậy, kinh thành này được gọi là Visđla hay là Vesđli (VệXá)0). 

Đức vua và Chánh hậu xứ Vajji (BạatKỳ) song sinh 16 lần, mỗi lần là một trai và một 
gái. Những đứa bé ấy khi trưởng thành mỗi cặp song sinh lại kết hợp với nhau và mỗi 
đôi lại song sinh 16 lần. 

Đức vua và Chánh hậu đầu tiên trở thành thủy tổ của bộ tộc LicchavI. 


đ)- AA,1.47; Œw. xcix. 98. 
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Dân số trong thành Vesali tăng nhanh đến nỗi trong kinh thành không còn đủ đất 
làm chỗ ở cho các Tử hoàng và công nương có đông đảo tùy tùng cùng các vườn hoa. Do 
vậy, kinh đô phải mở rộng ở ba hướng, mỗi hướng là một gavuta (#4km) kéo theo sự 
xây dựng thành trì mới bao quanh kinh đô cũ. 

Thời gian sau, dân số lại tăng nhanh, kinh thành lại phải mở rộng lần thứ ba theo 
ba hướng, mỗi hướng là một gavuta (# 4km) và trở thành một kinh thành phồn thịnh và 
trù phú. 

Đức vua và Chánh hậu đầu tiên là thủy tổ của bộ tộc Licchav1. 

Trong thành Vesali (VệXá) có những rắn chúa (Nãga) sinh sống, được gọi là 
Vesalad), 

Đức Thế Tôn có chế định nhiều Học giới cho các Tỳkhưu nơi kinh thành Vesali 
này®). 

Kinh điển mô tả chi tiết chuyến viếng thăm sau cùng của Đức Thế Tôn từ kinh 
thành Vesali đến Kusinara (Kú-Sí-Na-Ra) ®). 

Vào ngày cuối, sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn đi đến đền Cãpaäla (Cha-Pa- 
Lá) nghỉ trưa, Đức Thế Tôn thuật cho Ngài Ananda (ANan) nghe nhiều nét xinh đẹp, khả 
ái của thành Vesali, như: Đền Udena (Ú-Đê-Ná), đền Gotamaka (Gô-Tá-Má-Ká), đền 
Sattambaka (Sắt-Tăm-Bá-Ká), đền Bahuputta (Đa tử) và đền Sarandada (Sa-Ran-Đá- 
Đá) 4, 

Khi đến thành Vesali, Đức Thế Tôn thường trú tại Ku‡agarasđla (Giảng đường nóc 
nhọn), nhưng đôi khi cũng trú trong các đền vừa nói ở trên). 

Trong lần cuối, khi nghỉ ở đền Cäpäla (Cha-Pa-Lá), Đức Thế Tôn cho Ngài Ananda 
biết: “Đấng Như Lai sẽ viên tịch sau ba tháng”, vì Đức Thế Tôn đã hứa với Mara (Ma 
vương) như thế. Hôm sau, lúc lên đường rời Vesali đi đến Bhandagama (Phăng-Đá-Ga- 
Má; làng Phăng-Đá), với “cái nhìn của con voi chúa (nagapalolitarnapaloketva, là xoay 
người toàn thân), Đức Thế Tôn nhìn kinh thành Vesali lần cuối cùng!®). 

Lần an cư mùa mưa thứ 45 của Đức Thế Tôn, Ngài an cư mùa mưa ở làng Beluva 
(làng này nằm bên ngoài thành Vesali), trong khi các vị Tỳkhưu tùy tùng trú trong thành 
Vesali hay ở các làng kế cận ngoại ô thành Vesali. 

Trước khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa, nàng kỹ nữ danh tiếng của thành Vesali là 
nàng Ambapälï (Ăm-Bá-Pa-Li) thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu đến thọ thực nơi 
tư gia của nàng, sau đó nàngvAmbapali cúng dường khu rừng xoài (Ambavana) của 
nàng đến Tăng chúng có Đức Phật là vị thượng thủ0'. 

Ngoài nàng kỹ nữ Ambapäli sắc nước hương trời, từng giúp cho kinh thành Vesali 
trở nên trù phú®), Vesaäli còn là trú xứ của gia chủ Ugga được Đức Thế Tôn tán thán là 
“tối thắng về bố thí vật thưc thượng vị”, Vương tử Mahäali... 

Kinh thành Vesali (VệXá) là căn cứ địa quan trọng của các Niganthaputta (NiKiền 
tử), cũng là trú xứ của hai đạo sĩ lõa thể Kandaramasuka (Kan-Đá-Rá-Má-Sú-Ká) và 
Päatikaputa (Pa-Tí-Ka-Pút-Tá). 


1)- D,ii. 258. 

2)- Xem Vin. 1. 238, 287; Vin. ii. 118, 119-27... 

3)- D, ii. 95. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttam). 

2- Mtu.¡. 300 có kể thêm đền Kapinayha. Tất cả các cetiya (đền thờ) này trước đây thờ các linh thần địa phương 
và được cải biến thành Tự viện của Phật giáo. Ngoài ra còn một số Tự viện khác ở trong hay ngoại ô thành Vesali, 
như Patikarama, đền Valikãrama. 

6)- Xem D.1I. 118. 

(6)- Xem Dãi. 122. 

)- D¡i. 98; xem thêm Dial. ii. 102, n. 1. 

(8)- Vin, ¡, 268. 
( 
( 


( 
( 
( 
( 


9- Ai.25. 
10)-Jacobi: Jaina Sñtras (S.B.E.) Kalpa Sutra, sect. 122. 
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Sự hiện diện của Phật tại đây gây nhiều bất lợi cho họ và họ đã phải dùng nhiều 
cách để ngăn cản môn đệ của họ quy ngưỡng Đức Thế Tôn như Tướng quân Sïha... 

Nơi Vosali, Đức Thế Tôn thuyết rất nhiều kinh như: Mahali (Má-Ha-Ií), 
Mahasihanada (Má-Ha-S-Há-Na-Đá), Cũla-Saccaka (Chu-Lá Sách-Chá-Ká), Mahãä- 
Saccaka (Má-Ha Sách-Chá-Ká), Tevijja (Tê-Quích-Chá), Vacchagotta (Quách-Chá-Gót- 
Tá), Sunakkhatta (Sú-Nắt-Khát-Tá) và Ratana (Rá-Tá-Ná)(, ngoài ra Bổn sự Telovada 
(Tê-Lô-Quá-Đá) 2), Bổn sự Sigala (Sí-Ga-Lá) 3) cũng được thuyết nơi đây. 

Kinh thành Vesali (VệXá) được chia một phần XáLợi Phật và có xây tháp tôn thờ số 
XáLợi này). 

Đức Thế Tôn viên tịch được 100 năm, các Tỳkhưu ở Vesali (VệXá) “canh cải 10 điều 
Luật” của Đức Thế Tôn, dẫn đến cuộc Kết tập Phật ngôn lần II ở Tư viện Välikã (Qua-lí- 
Ka) trong thành Vesali. 

Vesali là tiền thân của Basrah trong Muzafferpur ở Tirhut hiện nay6). 

3- Đại Lâm (Mahavana)9. 

Khu rừng này nằm ngoài kinh thành Vesäli (VệXá). 

4-Kntagarasala (Giảng đường nóc nhọn). 

Giảng đường nóc nhọn nằm trong Mahavana (Đại lâm). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), trong Đại lâm (Mahavana) có một Tự viện là 
Sangharama (Săng-Kha-Ra-Má) và một Giảng đường (sälã) có hai phần. 

Phần dưới có nhiều cột chống đỡ căn phòng có đầu hồi và mái nhọn ở trên, phần 
trên dùng làm Hương thất (Gandhakiti) của Đức Thế Tôn; Giảng đường nằm theo trục 
Nam- Bắc, mặt hướng về NamU'. 

Vì Giảng đường này mà Tự viện có tên gọi là Kũtagarasala (Giảng đường nóc 
nhọn) 1®). 

Cạnh bên Tự viện có một bệnh xá, Đức Thế Tôn thường đến bệnh xá để an ủi bệnh 
nhân®), 

Theo Kinh điển Sanskrit, Giảng đường nóc nhọn (Kũtägärasalä) nằm trên bờ hồ 
Markata (Markatahradatire)(10), 

Ngoài lần an cư mùa mưa lần thứ năm, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Giảng đường nóc 
nhọn, ngoài ra Đức Thế Tôn còn trú ngụ nơi này nhiều lần, theo bản Sớ giải Lịch sử chư 
Phật (Buddhavamsa-atthakathä), Đức Thế Tôn có sáu lần trú ngụ nơi Giảng đường nóc 
nhọn sau khi vừa mản mùa an cư(!), 

Kinh điển ghi nhận những vị Trưởng lão trú ngụ nơi Giảng đường nóc nhọn 
(Kũtägarasaäla) đồng thời với Đức Thế Tôn là: 

- Ngài Ananda (ANan) được hai người Licchavi (Lích-Chá-Qu¡) là Abhaya (Vô Quý) 
và Panditakumaära (Vương tử Thiện Trí) đến viếng1?. 

- Tôn giả Anuradha sống trong cái chòi ở trong rừng không cách xa Đức Thế Tôn 
nhiều lắm0'). 


)- Xem thêm A. ¡. 220, 276; Ai. 190, 200; A.ii. 38, 49, 75, 142, 167, 236, 239; A. iv. 16, 79, 100, 179, 208, 274, 279, 
308; A. v. 86, 133, 342; S.¡. 29, 112, 230; S. ii. 267, 280; S. iii. 68, 116; S. iv. 109, 210, 380; S. v. 141, 152, 258, 301, 
320, 389, 453; D. ii. 94. xem thêm DhA. ¡. 263; DhA. iii. 267, 279, 460, 480. 

()- JA. Chuyện số 246. 

(3)- JA, Chuyện số 152. 
)- D.ii. 167; Bu. xxviii. 2. 
5)- XemVincent Smith, J.R.A.S. 1907, p. 267, và Marshall, Arch. Survey of India, 1903-4, p. 74. 
'6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
)- DA.¡.131. 

(8)- DA. ¡. 310; MA. ¡. 450. 
(9)- S.iv. 210; A. ii. 142. 
0- Dvy, 136, 200; AvŠ. 8; Mtu. ¡. 300. 
1)- BuA.p 3. 

a2) A1. 220. 
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- Ngài Nãgita (Na-Gí-T4) là cựu thị giả của Đức Thế Tôn cùng với người cháu là Sadi 
Srha (Si-Há) 2) 

- Ngài Cala (Cha-Lá), Ngài Upacala (Ú-Pá-Cha-Lá) (hai Ngài này là cháu của Ngài 
XáLợiPhất), Ngài Kakkata (Kắc-Ká-Tá), Ngài Kalimbha (Ká-Lim-Phá), Ngài Nikata (N- 
Ká-Tá) vàNgài Katissaha (Ká-Tít-Sá-Há). Khi các người Licchavi (Lích-Chá-Qui) đến 
Giảng đường nóc nhọn đảnh lễ Đức Thế Tôn, họ gây ồn ào làm mất sự yên tĩnh ở Đại lâm, 
nên các vị Trưởng lão này rời khỏi Giảng đường nóc nhọn đi đến Gosingasalavana (rừng 
Sừng bò cây sala) trú ngụ). 

Về sau nghe nói Ngài Yasa Kakandakaputta ( Dá-Sá con của Ka-Kăng-Đá-Ká) cũng có 
an trú nơi Giảng đường nóc nhọn 

Có rất nhiều người Licchavi đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi Giảng đường nóc nhọn, 
như Mahali Otthaddha (Má-Ha-Lí Ót-Thát-Thá) nhiều lần đến yết kiến Đức Thế Tôn) 
Nandaka (Nan-Đá-Ká)(9, Sunakkhatta (Sú-Nắc-Khát-Tá)0), Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá)(8 
Salha (San-Há) và Abhaya (Vô quý), Tướng quân Srha (Si-Há) cùng với 5oo cổ xe tùy 
tùng! 0; Du sĩ Saccaka (Sách-Chá-Ká) của phái Niganthaputta (Ní-Găng-Thá-Pút-Tá) 
cùng hội chúng của mình cũng đến Giảng đường nóc nhọn (Kũtägarasaäla) để luận chiến 
với Đức Thế Tôn, cuối cùng Saccaka xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn như được ghi lại 
trong Cũlasaccakasutta (Saccaka tiểu kinh) và Mahäsaccakasutta (Saccaka đại kinh)01). 

Trong Saccaka tiểu kinh có ghi nhận: “Trong lần đầu Saccaka đến luận chiến Đức 
Thế Tôn, có Dummukha (ĐÐum-Mú-Khá) người Licchavi đã chế giễu Saccaka”. 

Ngoài ra còn có gia chủ Ủgga ở kinh thành Vesäli (VệXá) được Đức Phật tán thán 
“tối thắng về hạnh bố thí vật thực thượng vị”ú2), nam cư sĩ Vãsettha (Qua-Sét-Thá) 13), 
hai thiên nữ con gái của Thiên tử Pajjuna làKokanada (Kô-Ká-Ná-Ða) và Cula Kokanadä 
(Chu-Lá Kô Ká Ná Đà) đến Giảng đường nóc nhọn (Kũtägarasala) nói lên kệ ngôn tán 
thán Đức Thế Tônú2, và Bàlamôn Pingiyäni (Pinh-Gí- Da-1) d5). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Giảng đường nóc nhọn, có 500 vương tử người 
Licchav1 thường đến phục vụ Đức Thế Tôn, những Licchavi này có nhiều màu da khác 
nhau; người có màu da xanh thì mặc y phục xanh, trang điểm bằng những trang sức 
xanh, những người có da vàng, mặc y phục vàng, trang điểm những trang sức vàng, 
những người có màu đỏ mặc y phục đỏ, trang điểm những trang sức đỏ, những người có 
da trắng mặc y phục trắng, trang điểm những trang sức trắng. 

Năm trăm vương tử người Licchavi (Lích-Cha-Qui) trang điểm thật xinh đẹp như 
những chư thiên cõi Tavatimsa (Ba mươi ba), có lần Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, nếu các ngươi muốn thấy chư thiên cõi “Ba mươi Ba”, hãy nhìn 
những Licchavi này0®), 


1)- SH, 116; s4v. 38o. 


4)- k 8n 134; Mhvw. iv. 12; Dpv. v. 29. 
5)- Di.150; S.¡. 230 ; iii. 68 ; A.v. 86 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
)- -Mii 252. 

®)- A.ii.190. 

)- Ai. 200. 

0)- A, 111. 38; A.iv. 79; Aiv. 179. 

1)- Xem M1. 

(12)- Ai.25; A. 1i¡. 49; A. ¡v. 206 ; S.¡v. 109. 
đ3)- A.iv.258. 

4)- S¡, 29. 

đ5)- A.11. 237. 

6)- Di. 96. Kinh Maha Parinibbana (Đại viên tịch). 
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Nhưng Pingiyani (Pinh-Gí-Da-Ni) thấy Đức Thế Tôn chói sáng hơn tất cả về dung 
sắc và sự huy hoàng (vannena c'eva yasasäca) nên từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp thượng y 
vào một bên vai, nói lên kệ ngôn tán thán Đức Thế Tôn như sau. 

Padmam yathä kokanadam sugandham. 

Pato siyä phullamavitagandham. 

Angïrasam passa virocamanam. 

Tapantamadiccamivantalikkhe”ti. 

“Như loại hoa sen hồng; buổi sáng hương ngào ngạt. 

Khi đóa hoa càng nở; hương thơm cáng ngát hương. 

Xem Angïrasa; chiếu hào quang sáng chói. 

Chói sáng thật rực rố; như mặt trời trên không” (HT:TMCd), 

Các Licchavi dâng cho Bàlamôn Pingiyam 500 tấm thượng y, Bàlamôn Pingiyän 
cúng dường đến Đức Thế Tôn tất cả 500 tấm thượng y ấyU) 

Có lần nơi Giảng đường nóc nhọn, Đức Thế Tôn thuyết giảng về sáu xúc xứ đến các 
Tỳkhưu, làm cho các Tỳkhưu phấn khởi, hoan hỷ chú tâm lắng nghe pháp. 

Ác ma (mara) đi đến phá rối sự chú ý lắng nghe pháp của các Tỳkhưu, Ác ma hét 
lên một tiếng thật khủng khiếp, tựa như trái đất bị nứt vỡ. 

Một vị Tỳkhưu nói với vị Tỳkhưu khác rằng: 

- Này Tỳkhưu, hình như trái đất này nứt vỡ. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Tỳkhưu, không phải trái đất nứt vỡ. Đó là Ác ma đến làm mờ mắt các ngươi. 

Đức Thế Tôn biết được “đây là Ác ma”, Ngài nói lên kệ ngôn. 

Rũpa saddã rasäa gandhaã; phassä dhammaä ca kevalä. 

Etam lokãmisam ghoram; ettha loko vimucchito. 

“Sác, thinh, vị và hương; cùng toàn bộ xúc pháp. 

Là thế vật rùng rợn; làm mê loạn ở đời. 

Etanca samatikkamma; sato buddhassa savako. 

Maradheyyam atikkamma; ädiccova virocatTti. 

“Đệ tử bậc Chánh giác; chánh niệm vượt khởi chúng. 

Vượt Ác ma thế lực; như mặt trời chói sáng” (HT-TMC d). 

Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta”, nên biến mất tại chỗt) 

Khi trú ngụ nơi Giảng đường nóc nhọn, theo thông lệ Đức Thế Tôn đi khất thực 
trong thành Vesali, sau buổi ăn trên đường trở về, Đức Thế Tôn đi sâu vào Đại lâm 
(Mahavana), Ngài tọa thiền nơi gốc cây cổ thụ, có những thanh niên người Licchavĩ đi 
đến đảnh lễ, đứng yên lặng chấp tay hầu Đức Thế Tôn. 

Thấy được cảnh tượng này, Mahaänama (Ma-Ha-Na-Má) người LicchavI hoan hỷ 
nói lên cảm hứng ngữ rằng: “Chúng sẽ trở thành người Vajjï (BạtKỳ), chúng sẽ trở thành 
người Va]jI) 

Một lần khác, khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Giảng đường nóc nhọn, Ngài cần sự yên 
tịnh, muốn sống một mình để thiền tịnh, không muốn gặp ai, chỉ có vị Tỳkhưu thị giả là 
Đại Đức Nagita (Na-Gí-Tá) mang cơm đến cho Ngài. 

Có những Bàlamôn ở Kosala (KiềuTấtIa) và ở Magadha (MaKiệtĐà), vương tử 
Mahali Otthaddha người Licchavï cùng với số đông dân xứ Licchavi đi đến Đại lâm 
(Mahavana) nơi Giảng đường nóc nhọn để yết kiến Đức Thế Tôn. Thị giả Đức Thế Tôn là 
Ngài Nägita đã nói rằng: 

- Nay không phải thời yết kiến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. 

Tất cả ngồi xuống một bên, nói rằng: 

0)- A1ii.239. Pingiyänisuttam (kinh Bàlamôn Pingiyäni). 
@)- S¡. 112. Chaphassayatanasuttam (kinh Sáu xúc xứ). 
@)- A ii. 75, 
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- Sau khi yết kiến Đức Thế Tôn, chúng tôi mới đi. 

Nhờ Sadi Siha (Si-Há) là đệ tử của Ngài Nagita xin hộ và tất cả được Đức Thế Tôn 
cho phép diện kiến Ngài0). 

Lần khác, Đức Thế Tôn sống độc cư thiền tịnh như thế với thời gian nửa tháng. 
Trước khi ẩn cư thiền tịnh, Đức Thế Tôn thuyết giảng (đề mục) bất tịnh, ngợi khen về 
(đề mục) bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về 
(đề mục) bất tịnh cho các tỳ khưu một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. 

Bấy giờ, nhiều Tỳkhưu chuyên tâm tu tập “bất tịnh (asubha)” dưới nhiều hình thức 
sai biệt (anekakara-vokaram), các vị Tỳkhưu ấy cảm thấy tủi hổ với thân này, nên tự sát 
cũng có, đoạt mạng sống lẫn nhau cũng có, một số vị nhờ vị samôn giả hiệu Migalandika 
đoạt mạng sống của mình cũng có, có hai mươi... ba mươi vị Tỳkhưu tự sát trong một 
ngày. 

Sau nửa tháng từ nơi độc cư thiền tịnh, Đức Thế Tôn đi đến Giảng đường, thấy hội 
chúng Tỳkhưu giảm thiểu, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Ananda (ANan) rằng: 

- Này Ananda, vì sao chúng Tỳkhưu giảm thiểu như vậy? 

Ngài Ananda trình lên Đức Thế Tôn về sự kiện này. 

Và Đức Thế Tôn thuyết giảng đến các Tỳkhưu về “miệm hơi thở và hơi thở ra”. 
Cũng do sự kiện này Đức Thế Tôn chế định học giới “Parajika - bất cộng trụ” đến các 
Tỳkhưu®). 

Cũng nơi Giảng đường nóc nhọn, Đức Thế Tôn tiên đoán sự sụp đổ của bộ tộc 
Licchav1. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Vesali (VệXá) nơi Đại Lâm trong Giảng Đường 
nóc nhọn®), Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, sống trên cỏ rơm là lối sống hiện nay của dân xứ Licchavi (Lích- 
Chá-Qui), không phóng dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ. Ajätasattu (AXàThế) con của bà 
Videhi (Quí-Đê-Hí) vua xứ Magadha (MaKiệtĐà) không có được cơ hội, không có được 
đối tượng (để xâm lăng). 

Này các Tỳkhưu, trong tương lai, dân xứ Vajjï trở thành nhu nhược, tay chân mềm 
mỏng. Chúng nằm trên những đồ nằm mềm mại, chúng ngủ cho đến khi mặt trời mọc 
trên gối bông. Ajatasattu con của bà Videhi vua xứ Magadha (MaKiệtĐà) sẽ có được cơ 
hội, sẽ nắm được đối tượng ( để xâm lăng) 2. 

Nơi Giảng đường nóc nhọn, Đức Thế Tôn chấp thuận cho 500 Thích nữ có Di mẫu 
Maha Pajapati Gotami (Ma-Ha Pá-Cha-Pá-T¡ KiềuĐàm) là trưởng, các Thích nữ này đi từ 
kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ) đến Đại lâm xin Đức Thế Tôn cho người nữ được 
xuất gia trong Giáo pháp này. Năm trăm Thích nữ được thọ giới Tỳkhưu ni sau khi Di 
mẫu Maha PajapatI Gotami chấp thuận “tám kỉnh trọng pháp” do Đức Thế Tôn đề ra). 
Đức Thế Tôn có thuyết pháp vắn tắt cho các Thích nữ theo lời thỉnh cầu của Di mẫu 
Gotamn (KiềuĐàm)®). 

Nơi Giảng đường nóc nhọn (Kũtägarasälãa), Đức Thế Tôn có thuyết nhiều kinh Bổn 
sự (Jataka) như: Bổn sự Sigala (Sí-Ga-Lá)0), Bổn sự Telovada (Tê-Lô-Quá-Ðá)t3, Bổn sự 
Bahiya (Ba-Hí-Dá)!9 và Bổn sự Ekapanna (Ê-Ká-Pan-Ná) 00. 


đ)- D1. 151. Mahälisuttam (kinh Mahali), kinh so61 6. 

Ø)- Xem ĐÐĐ Indacanda (df). Luật Phân tích Tỳkhưu giới I. Điều Parajika thứ ba; S.v. 320. Vesalisuttam. 
3- Có khả năng, bài kinh này được thuyết vào hạ thứ 44 của Đức Thế Tôn, khi vua Ajatasattu (AXàThế) có ý định 
đánh chiếm xứ Vajj (BạtKỳ) -Nas. 

4)- S1i.267. Kinh Cỏ rơm. 

5)- A.,Iv.274; Vin. ii. 253; JA. ñ. 392. 

(6)- A,ïv. 280. 

?)- ]A, ii. 5. 

(8)- JA ji. 262. 

9)- JA. i.420. 

(19)- JA, ¡. 504. 
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Từ Giảng đường nóc nhọn, Đức Thế Tôn du hành đến những nơi quan trọng gần đó 
như Sãrandada cetiya (đền thờ Sa-Ran-ĐÐá-Ðá)U và Capala cetiya (đền thờ Cha-Pa- 
Lá). 

Trong lễ Lạc thành Maha Thũpa (Đại Tháp) ở Tích Lan, có 18 ngàn vị Tỳkhưu sống 
trong Đại lâm gần kinh thành Vesali do Trưởng lão Maha Buddharakkhita (Đại Hộ Phật) 
là Trưởng đoàn tham dự). 

B- Đền và làng của xứ Va[ji (BạtK)). 

Kinh điển có ghi nhận những ngôi đền xinh đẹp cùng những ngôi làng được Đức 
Thế Tôn du hành ngự đến là. 

1- Đền thờ. 

a- Đền Udena (Udena Cetiya). 

Đền Udena (Ú-Đê-Ná) nằm về phía Đông thành Vesali (VệXá), đền Udena có trước 
thời Đức Phật, là một thắng cảnh của thành Vesali như các đền khác là: Đền Gotamaka 
(Gô-Tá-Má-Ká), đền Särandada (Sa-Ran-Đá-Đá), đền Sattamba ( Sắt- Tăm- Bá), đền Capala 
(Cha-Pa-Lá) và đền Bahuputta (Đa Tử) 6. 

Gọi là đền Udena vì được xây dựng hiến dâng cho dạxoa Udena. 

Vào thời Đức Phật, một Tự viện của Phật giáo được hình thành gần bên đền 
Udena6). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada-atthakathä) mô tả đền Udena và đền 
Gotamaka như “đền thờ thần cây (Rukkhacetiya)” mà người đến chiêm bái để cầu 
nguyện®). 

Bà Rhys Davids phỏng đoán “đó là những rừng cây hoặc gò mä”0). 

b- Đền Gotamaka (Gotamaka Cetiya). 

Đền Gotamaka (Gô-Tá-Má-Ká) nằm về phía Nam gần kinh thành Vesali®, đền 
Gotamaka được xem là một thắng cảnh đẹp nhất của kinh thành®), thờ dạxoa Gotamaka. 

Đền có trước thời Đức Phật, về sau cạnh đền Gotamaka không xa lắm một Tự viện 
của Phật giáo được kiến tạo, cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng). 

Đức Thế Tôn trú ngụ nhiều lần nơi đền Gotamaka, đặc biệt là lần đầu tiên Ngài ngự 
đến kinh thành Vesali để giải trừ ba tai họa của thành Vesali, đêm ấy Đức Thế Tôn ngụ 
nơi đền Gotamaka này(!), 

Nơi đền Gotamaka này, Đức Thế Tôn chế định Học giới cho các Tỳkhưu là “chỉ sử 
dụng ba y”. Câu chuyện như sau. 

Sau khi ngự tại thành Rajagaha (Vương Xá) theo như ý thích, Đức Thế Tôn cùng các 
Tỳkhưu tùy tùng du hành đến thành Vesali. 

Trên đoạn đường giữa thành Rajagaha và Vesali, Đức Thế Tôn thấy nhiều Tỳkhưu 
đang đi ngược chiều với các y được túm lại thành đống, các Tỳkhưu đội cuộn y ở trên 
đầu, vác cuộn y ở vai, mang cuộn y ở hông... 

Đức Thế Tôn đã khởi ý rằng: “Những ké rồ dại này đã xoay xở được nhiều y thật 
mau mẩn, ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y?”. 

Khi đến thành Vesali, Đức Thế Tôn trú nơi đền Gotamaka. 


@)- A,ii1. 167. 

(2)- S, v. 258; A.1v. 308. 

3)- Mhv. xxIx. 33. 

4)- D,i¡. 102; S. v. 260; A. iv. 309; xem thêm D. iii. 9. 
6)- Xem Dii.554; AA. ii. 784; UdA. 323. 

(6)- DhpA. iii. 246. 

ứ)- Dial. ii. 110, n. 1,xem thêm Law: Geography of Early Buddhism. 74 
(8)- D, iii. 9. 

®)- D.ii.102, 118. 

(10- UA. 322; DhpA. iii. 246; AA. ¡. 457; SnA.1. 344. 
a1)- AA,i,.457. 
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Vào thời tám đêm của mùa đông lạnh lẽo, vào những lúc tuyết rơi; Đức Thế Tôn 
ngồi ngoài trời vào ban đêm với chỉ một y, Ngài không có cảm giác lạnh. 

Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh xuất hiện ở Đức Thế Tôn, Ngài trùm lên mình 
chiếc y thứ hai và Ngài không còn cảm giác lạnh. 

Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh xuất hiện ở Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn trùm 
lên mình chiếc y thứ ba và Đức Thế Tôn không còn cảm giác lạnh. 

Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh xuất 
hiện ở Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn trùm lên mình y thứ tư và Đức Thế Tôn đã không còn 
cảm giác lạnh. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Các vị nào ở trong Pháp và Luát này là con 
trai của những nhà danh giá thường bị ánh hướng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, các vị 
ấy có thể đối phó (với sự lạnh) bằng ba y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy 
định sự giới hạn về y cho các Tỳkhưu, (hay là) ta nên cho phép ba y?”. 

Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy thuyết lên Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ở đây trong khi đi trên đoạn đường xa giữa Rajagaha và Vesali, 
Ta nhìn thấy nhiều Tỳkhưu đang đi ngược chiều với các y được túm lại thành đống, 
Tỳkhưu đội cuộn y ở trên đầu, vác cuộn y ở vai, mang cuộn y ở hông..„ sau khi nhìn thấy 
ta đã khởi ý điều này: “Những kẻ rồ dại này đã xoay xở được nhiều y thật mau mắn, hay 
là ta nên xác định sự hạn chế về y và quy định sự giới hạn về y?”. 

Này các Tỳkhưu, ở đây vào thời tám đêm của mùa đông lạnh lẽo, vào những lúc 
tuyết rơi; Ta đã ngồi ngoài trời vào ban đêm với chỉ một y, Ta không có cảm giác lạnh. 

Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh xuất hiện nơi Ta, Ta trùm lên mình chiếc y thứ 
hai và Ta không còn cảm giác lạnh. 

Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh xuất hiện nơi Ta, Ta trùm lên mình chiếc y thứ 
ba và Ta không còn cảm giác lạnh. 

Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh xuất 
hiện nơi Ta, Ta trùm lên mình y thứ tư và Ta không còn cảm giác lạnh. 

Khi ấy, Ta đã khởi ý điều này: “Các vị nào ở trong Pháp và Luát này là con trai của 
những nhà danh giá thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, các vị ấy có thể 
đối phó (với sự lạnh) bằng ba y, hay là ta nên xác định sự hạn chế vẻ y và quy định sự giới 
hạn về y cho các tỳ khưu, (hay là) ta nên cho phép ba y?”. 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép ba y gồm có y sanñghđii (tănggiàlê) hai lớp, thượng y 
(uttarasangam) một lớp, và y nội (antaraväsakam) một lớp0!). 

Nơi đền Gotamaka ( Gô-Tá-Má-Ká), Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Gotamakasutta 
(kinh Gotamaka) để tế độ năm trăm vị Tỳkhưu người Licchavi (Lích-Chá-Qui). 

Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ (Majjhimanikaya-atthakathä), kinh này thuyết lên 
cho năm trăm vị Tỳkhưu người Licchavi, được đề cập trong Milapariyayasutta (kinh 
Căn bản pháp môn) 0). 

Năm trăm vị Tỳkhưu người Licchavi này ngã mạn do tự hào vì sự hiểu biết thế học 
của mình, Đức Thế Tôn thuyết kinh Căn bđn Pháp môn, năm trăm vị Tỳkhưu người 
Licchavĩ không hiểu nên không hoan hỷ. 

Sau khi nghe kinh Gotamaka, tất cả 500 vị Tỳkhưu người LicchavI chứng đạt Thánh 
quả ALaHán6). 

Nói dung kinh Gotamaka. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta thuyết pháp với Thống trí, không phải với không thắng trí. 


)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm II. Chương VII; y phục. 
@)- Mi. Kinh số 1. 
)- MA. 49. 
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(Nghĩa là Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp với sự thực chứng, chứ không phải Ngài 
thuyết do sự suy luận của Ngài). 

- Này các Tỳkhưu, Ta thuyết pháp với nhân duyên (sanidznam), không phải thuyết 
với không nhân duyên. 

(Nghĩa là Đức Thế Tôn giảng pháp có thứ lớp theo trình tự, không phải thuyết 
không thứ lớp, không trình tự, pháp trước là nhân là duyên cho pháp sau sinh khởi theo 
tuần tự, pháp nào sinh trước, pháp nào sinh sau nối tiếp nhau, không gián đoạn, không 
vượt cấp). 

Này các Tỳkhưu, Ta thuyết pháp với thần thông (sappatihariyä), không phải thuyết 
pháp với không thần thông. 

(Nghĩa là Đức Thế Tôn với “giáo hoá thần thông”, Ngài giảng pháp để mang đến cho 
người nghe sự “giải thoát những trói buộc”, “cắt đứt mọi ô nhiễm”). 

Do vậy, Luật cần phải hành trì, Pháp cần phải thực hành... 

Các Tỳkhưu hân hoan với lời giảng của Đức Thế Tôn, cả ngàn thế giới rung chuyển 
và 500 vị Tỳkhưu chứng Thánh quả ALaHán0!). 

Trong danh sách những Thắng cảnh nổi tiếng ở Vesaäli của tập Divyavadana (Thiện 
Nghiệp Thí Dụ) của Bắc truyền, có thấy ghi “đền Gautama-nyagrodha2). Có giả thuyết 
nói rằng; “Đền được gọi theo tên của các Kala Gotama “Rắn chúa đen Gotama”®), nhưng 
không có dẫn chứng. 

c-Đền Sattambaka (Sattambaka Cetiya). 

Đền nằm ngoài thành Vesali2 về phía Tây ®5). Đền có tên gọi là Sattambaka vì trong 
quá khứ là nơi cư ngụ của 7 công nương con vua Kiki (Ki-Ki) trị vì kinh thành Bäraänasi 
(Balanai), bảy nàng công nương này la bỏ kinh thành đến đây tu tập. Về sau đền 
Sattambaka trở thành một Tự viện và là trú xứ của Đức Thế Tôn khi Ngài du hành đến 
kinh thành Vesali (6). 

d-Đền Bahuputta (Bahuputta Cetiya) (7). 

e- Đền Sarandada (Sarandada Cetiya). 

Đền có trước thời Đức Thế Tôn, thờ dạxoa Sãrandada (Sa-Ran-Đá-Đá). 

Về sau có một Tự viện Phật giáo xây ựng cạnh đền thờ này®). 

Có 500 Vương tử người Licchavi họp nơi đền Sarandada, bàn về 5 báu vật khó tìm 
trên đời là: Voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu và cư sĩ báu), 

Rồi các Licchavr cắt một người ở trên đường, nói rằng: 

- Này bạn, khi nào bạn thấy Đức Thế Tôn đi đến, hãy báo cho chúng tôi biết. 

Khi thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, người ấy đến báo cho các Licchav1 rằng: 

- Thưa quí vị, Đức Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác đã đến. Quí vị hãy làm 
những gì quí vị nghĩ là hợp thời. 

Các Licchavi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến đền 
Sarandada. Đức Thế Tôn ngự đến đền Sarandada, Ngài ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn. 

Các Licchavi trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Đối với các ngươi, người LicchavI đang thiên nặng về dục (kzmadhimuttanam), 
cuộc nói chuyện y cứ trên dục khởi lên. 

Này các Licchavi, có năm châu báu khó tìm xuất hiện trên đời, đó là: 


đ)- A1. 276. 

2)- p. 201. 

3)- Xem J.P.T.S. 1891, p. 67; Vindisch: Mara und Buddha, p. 68; cp.JA. 11. 1435. 

4)- D.ï¡. 102; Ủd. vi. 1; S. v. 259; A. ¡v. 309. 

6)- D11. 9. 

(6)- UdA. 323. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

(8)- D, ii. 75, 102; Ud. vi. 1; DA. ii. 521; UdA. 323; AA. ii, 701. 

9)- Thường là 7 báu, thêm hai báu nữa là : Xe báu và tướng quân quáu. Bảy loại tài sản này là của vua Chuyển Luân. 
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*Sự hiện hữu của Đấng Như Lai. 

*Người có thể thuyết giảng Pháp - Luật do Đấng Như Lai tuyên bố. 

*Người hiểu được Pháp và Luật do Đấng Như Lai tuyên bố. 

* Người thực hành theo Pháp và Luật của Đấng Như Lai tuyên bố. 

* Người biết ân và nhớ ân0), 

f- Đền Capala (Capala Cetiya). 

Đền thờ này gần thành Vesali, trước đó là đền thờ dạxoa Capala (Cha-Pa-L4), về sau 
một Tự viện (vihara) của Phật giáo được xây dựng gần bên để Đức Thế Tôn sử dụng). 

Ngài Pháp Hiển (Fa Hien) thấy có một ngôi chùa nơi đó nên có kể chuyện về ngôi 
Tự viện này®). 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi (Anguttaranikaya-atthakath3), trong hai mươi năm 
cuối, Đức Thế Tôn thường trú ngụ nơi đền Capäla4. 

Tại đền Capala, Đức Thế Tôn chấp thuận lời yêu cầu của Ma vương (Mara): “Đấng 
Như Lai sẽ viên tịch sau ba tháng nữa”; khi Đức Thế Tôn tuyên bố điều này, trái đất rung 
chuyển mạnh), 

Và nơi đền Capäla này, Đức Thế Tôn nhìn kinh thành Vesali lần cuối cùng, với cái 
nhìn của con voi chúa. 

g- Sông Vaggumuda. 

Vaggumuda (Quắc-Gú-Mú-ĐÐa) là tên con sông lớn trong xứ VajjI, Trưởng lão Yasoja 
(Dá-Sô-Chá) (6 là một thôn trưởng của làng chài, cùng 500 tùy chúng sống cạnh bờ sông 
này, nỗ lực hành pháp và tất cả đều chứng đạt Thánh quả ALaHánU'). 

Trong Tạng Luật ghi nhận: Một số Tỳkhưu an cư mùa mưa cạnh bờ sông 
Vaggumudãä (những vị Tỳkhưu này được gọi là Vaggumudatiriy3). 

Bấy giờ xứ Vajjï rơi vào nạn đói kém, không dễ dàng tìm vật thực, đời sống khổ cực, 
vật thực được phân phối theo thẻ. 

Để có được vật thực dễ dàng, các vị ca tụng lẫn nhau rằng: “Vị Tỳkhưu này chứng 
đạt Sơ thiền...„ vị Tỳ khưu này chứng đạt Nhập Lưu... vị Tỳkhưu này là bậc Lục Thông”. 

Và những người dân đã cúng dường đến những vị Tỳkhưu ấy những loại thực 
phẩm mà chính họ không dám ăn, không dâng đến cha mẹ, không cho đến những thân 
tộc cùng huyết thống. 

Khi mãn mùa an cư, theo thông lệ, các vị Tỳkhưu từ các phương trở về đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. Các vị Tỳkhưu sống ở các phương thì ốm o, cằn cỗi, thân hình nổi đầy gân, có 
vẻ xanh xao; trái lại các vị Tỳkhưu ở bờ sông Vaggumuda (Quắc-Gú-Mú-ĐÐa) có được 
tướng tốt, các quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 

Theo thông lệ của Đức Chánh Giác là “niềm nở đối với các Tỳkhưu từ xa đến yết 
kiến”, Đức Thế Tôn hỏi các vị Tỳkhưu ở bờ sông Vaggumudä rằng: 

- Này các Tỳkhưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt không? Vật thực có 
tìm được dễ dàng không?... 

Các Đấng Như Lai “tuy biết vẫn hỏi; tuy biết nhưng không hỏi”; “biết đúng thời nên 
hỏi; biết đúng thời nhưng không hỏi”. 

Các Đấng Như Lai “có liên hệ đến lợi ích nên hỏi”, “không liên hệ đến lợi ích không 
hỏi, Ngài có cách cắt đứt vấn đề”. 

Các Đức Chánh Giác hỏi để “Giảng pháp hoặc chế định học giới cho các Tỳkhưu”. 


đ)- A11. 167. 

(2)- UdA. 322.. 

3)- p, 43. 

®- AA.1. 457. 

6)- D, ii. 102; A.¡v. 308; S. vi. 250; Ud. vi. 1; Dvy. 201, 207; Mtu.¡. 209. 
(6)- Udiii. 3; ThagA. ¡. 337. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
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Các vị Tỳkhưu ở bờ sông Vaggumudaä trình lên Đức Thế Tôn sự việc ấy, Đức Thế 
Tôn hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi có thực chứng như thế không?. 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn đã khiển trách các vị Tỳkhưu ấy, Ngài giảng lên pháp thoại: “Có năm 
kẻ cướp lớn trong thế gian”. 

1- Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ cướp lớn khởi ý như vầy: “Đến khi nào được tháp 
tùng bởi mót trăm hay một ngàn, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc phố thị kinh thành vừa giết 
vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra lệnh hành hạ.” Một thời 
gian sau, được tháp tùng bởi một trăm hay một ngàn, kẻ ấy vừa đi quanh làng mạc phố 
thị kinh thành vừa giết vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra 
lệnh hành hạ. 

Này các tỳ khưu, tương tợ như thế, ở đây có hạng ác Tỳkhưu khởi ý như vầy: “Đến 
khi nào được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ đi quanh làng mạc phố thị kinh 
thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng dường, được tôn trọng, 
và có được lợi lộc về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh 
của các gia chú và các bác xuất gia”. 

Một thời gian sau, được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, vị ấy đi quanh làng 
mạc phố thị kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng 
dường, được tôn trọng, và có được lợi lộc về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia. Này các tỳ khưu, đây là kẻ 
cướp lớn thứ nhất được biết đến ở thế gian. 

2”- Ở đây có hạng ác Tỳkhưu sau khi đã học tập Pháp và Luật được công bố bởi Như 
Lai lại xem là của chính bản thân. Này các Tỳkhưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết 
đến ở thế gian. 

3'- Ở đây có hạng ác Tỳkhưu bôi nhọ vị trong sạch, có Phạm hạnh, đang thực hành 
Phạm hạnh thanh tịnh bằng điều phi Phạm hạnh không có nguyên cớ. Này các Tỳkhưu, 
đây là kẻ cướp lớn thứ ba được biết đến ở thế gian. 

4- Ở đây có hạng ác Tỳkhưu chiêu dụ mua chuộc các người tại gia bằng các trọng 
vật là các vật dụng chủ yếu của hội chúng như là tu viện, vùng đất của tu viện, trú xá, 
vùng đất của trú xá, gường, ghế, nệm, gối, chum đồng... đây là kẻ cướp lớn thứ tư được 
biết đến ở thế gian. 

5~ Kẻ cướp lớn đứng hàng đầu là “kẻ khoác lác về pháp thượng nhân không có 
thực chứng”0), 

Này các Tỳkhưu, các ngươi ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Aññathä santamattanam; aññathã yo pavedaye. 

Nikacca kitavasseva; bhuttam theyyena tassa tam. 

“V¡ tuyên bố thế này; bản thân như thế khác. 

Ăn cơm kiểu dối lường; như cờ gian bạc lận” (ĐĐ Indacanda d). 

D0 nhân này, do duyên này Đức Thế Tôn chế định Học giới cho các Tỳkhưu như 
sau: “V/ Tykhưu nào tuyên bố về pháp thượng nhân chưa được thắng tri, là pháp thể nhập 
của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thấy biết ca bậc Thánh răng: “Tôi biết như 
vầy, tôi thấy như vầy.' Sau đó vào lúc khác, dầu được hỏi hay không được hỏi, (vị ấy) có 
ước muốn được trong sạch tội đã vi phạm lại nói như vày: Này các đại đức, tôi đã không 
biết như vầy lại nói biết, đã không thấy lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối 
trá;' vị ấy cũng là vị phạm tôi parajika, không được cộng trú”). 


0)- Xem thêm A.iii. 128. 
2)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. Điều Parajika thứ tư; ; Sp. ii. 481. 
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Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapaäda-atthakathãa) cũng dẫn ra hai kệ 
ngôn do Đức Thế Tôn thuyết lên do duyên sự trên là: 

307- Kãsaävakanthä bahavo; papadhammaä asanñata. 

Pãpa papehi kammehi; nirayam te upapa]jare. 

“Nhiều người khoác Casa; ác hạnh không nhiếp phục. 

Người ác do ác hạnh; phải sinh cõi địa ngục”. 

308- Seyyo ayogulo bhutto; tatto aggisikhũpamo. 

Yañce bhuñjeyya dussilo; ratthapindamasaññato. 

“Tốt hơn nuốt hòn sắt; cháy đỏ như than hồng. 

Hơn ác giới buông lung; ăn đồ ăn quốc độ” (HT MIC d)0). 

2- Làng. 

a- Làng Ukkacela(2). 

b- Làng Kori (Ko£igazma) (3). 

c-Làng Bhanda (Bhandagama). 

Làng Bhanda (Phăng-Đá) nằm giữa kinh thành Vsäali và làng Hatthi (Hát-Thí), 
thuộc xứ Vajji. 

Lần du hành sau cùng, Đức Thế Tôn có đến làng này, nơi đây Đức Thế Tôn thuyết 
về bốn pháp đưa đến Nípbàn là: Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát. 

* Tóm lược kinh Tùy giác (Anubuddhasuttam). 

Này các Tỳkhưu, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy 
dài luân chuyển một thời gian dài đối với Ta và các ngươi. Thế nào là bốn? 

*Do không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài ... do không 
giác ngộ, không thể nhập Thánh định ... Thánh tuệ ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy 
dài luân chuyển một thời gian dài đối với Ta và các ngươi. 

Này các Tỳkhưu, khi nào Thánh giới được giác ngộ, được thể nhập, Thánh định... 
Thánh tuệ... Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, hữu ái được chặt đứt, giây 
cột của hữu (bhavanetti) được đoạn tận, nay không còn tái sinh. 

Đức Thế Tôn nói kệ ngôn. 

Silam samadhi pañña ca; vimutti ca anuttarä. 

Anubuddha ime dhamm3ä; gotamena yasassinä. 

“Giới, thiền định, trí tuệ; với giải thoát vô thượng. 

Gotama danh xưng; giác ngộ những pháp này. 

Ti buddho abhiññaya; dhammamakkhäsi bhikkhunam. 

Dukkhassantakaro satthã; cakkhuma parinibbuto' tì. 

“Đức Phát tháng tri chúng; thuyết pháp cho Tỳkhưu. 

Đạo sư đoạn tận khổ; bậc tuệ nhãn tịch tịnh” (HT. TMC d) ). 

Trong Tăng chỉ bộ kinh (Anguttaranikaya), có một phẩm gọi là Bhandagamavagga 
(Phẩm làng Bhanda) gồm mười bài kinh. Có khả năng đây là những bài kinh được Đức 
Thế Tôn thuyết giảng nơi làng Bhanda15. 

d- Làng Nadika(6). 

Trong làng Nadika (Na-Đí-Ka) có khu rừng Sừng bò cây sala (Gosingasalavana). 

Nơi làng Nãdikã Ngài Ananda (A-Nan-ĐÐá) có bạch hỏi Đức Thế Tôn về cảnh giới tái 
sinh của những cư dân tín thành Tam bảo ở làng Nadika như: Tỳkhưu Salha (San-Há), 
Tỳkhưu ni Nanda (Nan-Ða), cư sĩ Sudatta ( Sú-Đát- Tá), nữ cư sĩ Sujata (Sú-Cha-Ta), cư sĩ 


)- Dhp. Câu số 307 - 308. 

Ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4); Ukkacelã. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 

@- D.ii.123; A.H. 1. 

5)- Xem Anguttaranikaya. Chương bốn pháp. Bhandagämavagga (Phẩm làng Bhanda) (A1. 1-12). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Kakudha (Ká-Kú-Thá), cư sĩ Kalinga (Ka-Ling-Gá), cư sĩ Nikata (Ní-Ká-Tá), cư sĩ 
Katissabha (Ká-Tít-Sá-Phá), cư sĩ Tuttha (Tút-Thá), cư sĩ Santuttha (San-Tút-Thá), cư sĩ 
Bhadda (Phách- Đá), cư sĩ Subhadda (Sú-Phách- Đá). 

Đức Thế Tôn đáp. 

- Tỳkhưu Salha (San-Há) là bậc AlaHán đã viên tịch. 

-Tỳkhưu ni Nandã (Nan-Ða) là bậc Thánh ANaHàm, tái sinh về thiên giới, từ đó viên 
tịch không trở lại đời này nữa. 

- Cư sĩ Sudatta (Sú-Đát-Tá) là bậc Thánh Nhất Lai, khi trở lại đời này một lần nữa sẽ 
viên tịch. 

- Nữ cư sĩ Sujatã (Sú-Cha-Ta) là bậc Thánh Dự Lưu, không còn rơi vào bốn khổ 
cảnh, chắc chắn sẽ giải thoát. 

- Các cư sĩ Kakudha (Ká-Kú-Thá), Kalinga (Ka-Ling-Gá), Nikata (Ní-Ká-Tá), 
Katissabha (Ká-Tít-Sá-Phá), Tuttha (Tút-Thá), Santuttha ( San-Tút-Thá), Bhadda (Phách- 
Đá), Subhadda (Sú-Phách-Đá) đã chứng đắc ANaHàm, tái sinh về thiên giới từ nơi đó sẽ 
viên tịch. 

Ngoài ra ở làng Nãdikã còn có: 

- Hơn năm mươi cư sĩ chứng Thánh quả ANaHàm, đã mệnh chung sinh về thiên 
giới từ nơi đó sẽ viên tịch. 

- Hơn chín mươi nam cư sĩ chứng Thánh quả Nhất Lai, đã mệnh chung sinh về thiên 
giới. 

- Hơn năm trăm cư sĩ chứng Thánh quả Dự Lưu, đã mệnh chung không rơi vào khổ 
cảnh, chắc chắn sẽ giải thoát. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn dạy “Pháp kính” (Dhammadäso) có bốn chỉ là: 

- Niềm tin đúng với Đức Phật (Buddhe aveccappasadena samannägato). 

- Niềm tin đúng với Pháp (Dhamme aveccappasadena samannägato). 

- Niềm tin đúng với Tăng (Sanghe aveccappasadena samannagato). 

- Tròn đủ Giới được bậc Thánh ái kính. 

Vị cư sĩ có bốn chi phần này, nếu muốn có thể tự nhận là “bậc Dự Lưu”0'. 

*Rừng Sừng bò cây sala. 

Có hai khu rừng Sừng bò, một ở gần làng Nadika, một ở gần kinh thành Vesali 
(VệXá). 

a- Rừng Sừng bò gần làng Nadika. 

Một thời các Tôn giả Anuruddha (ANaLu4t), Nandiya (Nan-Đí-Dá) và Kimbila (Kim- 
Bí-Lá) trú ngụ trong khu vườn trong rừng này. 

Đức Thế Tôn đi từ Giñjakävasatha (Ginh-Chá-Ka-Quá-Sá-Thá) đến khu vườn trong 
rừng “Sừng bò cây sala” thăm ba Tôn giả, người giữ vườn không cho Đức Thế Tôn vào 
khu vườn để giữ yên lặng cho ba vị Tôn giả, nhưng Ngài Anuruddha đã bảo người giữ 
vườn rằng: 

- Này người giữ vườn, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là Bậc Đạo Sư của 
chúng tôi. Bậc Đạo Sư đã đến. 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên Tiểu kinh rừng Sừng bò (Cũlagosingasalavana sutta) 2) 
để tế độ ba vị Tôn giả. 

Lần khác, Đức Thế Tôn trú ngụ trong rừng Sừng bò này cùng với nhiều Đại đệ tử 
như Ngài Sariputta (XáLợiPhất), Moggalana (MụucKiềnLiên)... và Đức Thế Tôn thuyết lên 
Đại kinh rừng Sừng bò. 


đ)- Di. Mahaparinibanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
2)- M.¡. 205. Cũlagosiñgasalavana sutta (Rừng Sừng bò tiểu kinh). 
(3)- Múi. 212. Mahägosiñgasalavana sutta (Rừng Sừng bò đại kinh). 
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*Giñjakavasattha (Ginh-Chá-Ka-Quá-Sát-Thá). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Có lần Đức Thế Tôn du hành đến làng 
Nadika, cư dân nơi đây xây dựng “Giảng đường bằng gạch (giñjaka), cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và chư Tỳkhưu, nên ngôi nhà có tên gọi là “Giñjakävasatha”, về sau có xây 
dựng nhiều liêu thất cho các vị Tỳkhưu0). 

“Nhà bảng gạch” là một kiến trúc đặc biệt thời bấy giờ, vì phần lớn các nhà được 
xây dựng bằng gỗ. 

Mỗi khi đến làng Nadikã, Đức Thế Tôn thường trú ngụ nơi “Giảng đường bằng 
gạch” này. “Giảng đường bằng gạch” không chỉ là trú xứ của Đức Thế Tôn, mà còn là chỗ 
trú ngụ của các tu sĩ thuộc giáo phái khác, như du sĩ Sabhiya Kaccana (Sá-Phí-Dá Kách- 
cha-Ná) chẳng hạn®), có thể hiểu “đó là nơi nghỉ của lữ khách”. 

Nơi “Giảng đường bảng gạch”, bà kỹ nữ Ambapäli (Ăm-Bá-Pa-Li) có cúng dường 
đến Đức Thế Tôn và chư Tỳkhưu khu rừng xoài của bà ở làng Nadikã®). 

Ngoài kinh “Pháp kính (Dhammadasosuttarn)”, Đức Thế Tôn còn thuyết lên nhiều 
bài kinh khác nơi “Giảng đường bằng gạch (Giñjakavasattha) “này, như: 

1 Javanasabhasutta (Cha-Ná-Quá-Sá-Phá Sút-T4). 

(Tóm lược). Nơi “Giảng đường bằng gạch”, Ngài Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn về 
cảnh giới tái sinh của các Phật tử ở Magadha (MaKiệtĐà), vì tại đây số người mệnh 
chung nhiều đến nổi người ta tưởng quốc độ này trống không. 

Sau đó Dạxoa Janavasabha (Chá-Ná-Quá-Sá-Phá) xuất hiện, bạch với Đức Thế Tôn 
rằng: “Con chính là hậu thân của vua Bimbisara (BìnhSa), hiện tái sinh trong dòng họ 
của Thiên vương Vessavana (Đa Văn)”. Vị Dạ xoa này nhớ được 7 kiếp quá khứ và biết 
được 7 kiếp vị lai, như kệ ngôn. 

Ito satta tato satta samsarani catuddasa. 

Nivasam abhijanami yattha me vusitam pure. 

Từ đây đến bảy lần, từ kia đến bảy lần; 

Mười bốn lần tái sinh. 

Như vậy con biết được, đời quá khứ của con” (HT. TMC d). 

Hiện tại Dạxoa Janavasabha muốn chứng đạt Thánh quả Nhất Lai. 

Dạxoa Janavasabha cho biết: “Nhiều năm trước đây, vào đêm trăng tròn tháng 
Asalha (tháng 5 âI - theo lịch VN), nơi cõi Tãvatimsa (Ba mươi ba) có “Đại hội chư 
thiên”, do Thiên vương ĐếThích (Sakka) chủ trì, có Tứ đại Thiên vương tham dự. 

Chư Thiên hoan hỷ vì nơi nhân giới số người nương nhờ Tam Bảo rất đông, như 
thế, hội chúng chư Thiên tăng thịnh, hội chúng Asura (Atula) giảm thiểu. 

Kế tiếp, Phạm Thiên Sanankumara (Sá-Năng-Kú-Ma-Rá) xuất hiện với hóa thân 
như Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha (Tóc năm chòm), Phạm thiên Sanankumara xác nhận 
“thiên giới đang tăng thịnh”. Tiếp theo Phạm thiên Sanankumara trình bày. 

*Bốn pháp căn bản như ý (cattaro iddhipada) là. 

- Vị Tỳkhưu tu tập “căn bản như ý” với dục (cùng) thiền định và tính cần 
(chandasamadhipadhanasankhara samannagatam). 

- Vị Tỳkhưu tu tập “căn bản như ý “với tỉnh tấn (cùng) thiền định và tính cần 
(viriyasamadhipadhanasankhära samannagatam). 

- Vị Tỳkhưu tu tập “căn bản như ý” với tâm (cùng) thiền định và tính cần 
(cittasamädhipadhanasankhara samannägatam). 

- Vị Tỳkhưu tu tập “căn bản như ý “với khéo suy nghiệm (cùng) thiền định và tính 
cần (vimamsaäsamadhipadhanasankhara samannägatam). 


4)-MA.1.424. 
(2)- S.1v. 401. 
(3)-Vin.1. 232. 
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*Ba con đường tắt. 

- Có người thân cận dục lạc, thân cận bất thiện pháp; sau nghe được chánh pháp, 
suy tư đúng và hành pháp, người này chứng đạt Pháp, từ bỏ ác dục, bất thiện pháp. Nhờ 
đó an lạc khởi lên. 

- Có người thân hành, ngữ hành, ý hành thô xấu; sau nghe được chánh pháp, suy tư 
đúng và hành pháp, người này chứng đạt Pháp, thân hành, ngữ hành, ý hành trở nên an 
tịnh. Nhờ đó an lạc khởi lên. 

- Có người không như thật biết “đây là thiện, đây là bất thiện”; sau nghe được 
chánh pháp, suy tư đúng và hành pháp, người này chứng đạt Pháp, vị ấy biết rõ “đây là 
thiện, đây là bất thiện”. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy nên minh sinh, vô minh 
diệt. Nhờ đó an lạc khởi lên. 

*Bốn Niệm xứ. 

- Quán thân trên thân. 

- Quán thọ trên thọ. 

- Quán tâm trên tâm 

- Quán pháp trên pháp. 

*Bảy pháp Định tư lương (samadhiparikkhara). 

Là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm 
và chánh tinh tấn, để kiện toàn thiền định; được Đức Thế Tôn chứng đắc. 

Nghe vậy, Thiên vương Vessavana khởi lên suy tư sau đây: “Thật là kỳ diệu! Chư 
Thiện hữu, thật là hy hữu, được có một Đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thắng như vậy, một con đường đặc biệt như vậy"0!). 

2”- Nhiều kinh “Niệm sự chết (mararasati)”(). 

3 Kinh Sandha (Sandhasutta). 

Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Sandha (San-Thá) tu tập thiền tịnh như con ngựa thuần 
thục, đừng tu tập thiền tịnh như con ngựa không thuần thục). 

Vị này có thể là Tôn giả Saddha Kaccayanat). 

4'- Kinh “Giảng đường bằng gạch” (1) (Giñja kzvasatha sutta). 

Đức Thế Tôn trả lời Tôn giả Saddha Kaccayana (Sát-Thá Kách-Cha-Da-Ná) về sự 
hiển lộ của “thấp kém giới (hinasrla) ”, trung giới và thắng giới (abhisrla) ®). 

5~Kinh “Giảng đường bằng gạch” (2) (Giñjakavasatha sutta). 

Đức Thế Tôn trả lời Ngài Ananda về cảnh giới tái sinh của Phật tử ở làng Nadikã, và 
Đức Thế Tôn dạy “Pháp kính” như đã nói ở trên(®. Có phải cư dân làng Nãdikã thương 
quan tâm đến cảnh giới tái sinh trong tương lai chăng? 

b- Rừng Sừng bò gần thành Voesali (VệX4). 

Có thời Đức Thế Tôn trú tại Đại Lâm (Mahavana) gần thành Vesali (VệXá), nơi 
Kũtagarasala (Giảng đường nóc nhọn). Nhiều người Licchavi đến viếng Đức Thế Tôn, 
gây tiếng ồn ào, các vị Trưởng lão như Cãla, Upacala, Kakkata, Kalimbha, Nikata và 
Katissaha ha bỏ Đại Lâm, đi đến khu rừng này ẩn cư0'). 

c- Làng Beluva(®). 

d- Làng Hatthi (Hatthigama). 

Làng Hatthi (Hát-Thí) nằm trên đường đi từ thành Vesali đến thị trấn Bhoga (Phô- 
Gái). 


đ)- Di. 200. Janavasubhasuttam ( Kinh Janavasubha). 

Ø2)- Xem A1ii. 303; A1ii. 306; A.iii. 391; Aäv. 90. 

®)- Xem A„v. 322. 

4- Xem Si. 153. 

6)- Sii.153. 

(6)- Di, 91; S.v. 356. 

0)- Axv. 133. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
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Hatthigama (làng Voi) là nơi cư trú của gia chủ Ủggata, gia chủ ggata có đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn khi Ngài trú ngụ nơi làng này0'). 

Gia chủ ggata là một nam cận sự ưu tú của Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn ban 
cho địa vị “tối thắng về hạnh hộ trì Tăng chúng”) 

Lần du hành cuối cùng, Đức Thế Tôn có ghé lại làng Hatthi này). 

e- Ambagama (làng Amba). 

Làng Amba (Ăm-Bá) nằm giữa làng Bhanda (Phăng-Đá) và thị trấn Bhoga (Phô-Gá) 
trên đường từ kinh thành Vesali đi Kusinara (Kú-Sí-Na-Ra), theo hướng Bắc đến vương 
quốc Malla (Man-Lá). Những làng kế cận làng Amba là làng Hatthi và làng Jambu (Chăm- 
Bú). 

Lần du hành sau cùng, Đức Thế Tôn có ghé lại làng Amba này. 

Cũng nên biết rằng làng Anupiya (Á-Nú-Pí-Dá) tuy ở trong xứ Malla nhưng lần du 
hành sau cùng Đức Thế Tôn không đi qua làng này. 

Ô. Thomas cho rằng: “Con đường đến Kusinaräa (Kú-Sí-Ná-Ra) đi qua phía Đông 
làng Anupiya®). 

f- Thị trấn Bhoga (Bhoganagara). 

Thị trấn Bhoga (Phô-Gá) thuộc xứ Vajjl, nằm giữa trên đường đi từ thành Vesali 
đến thành Pava (Pa-Qua) của xứ Malla (Man-Lá). 

Kinh điển ghi nhận “nơi Bhoga, Đức Thế Tôn thuyết kinh Bhoga, nêu lên nguy hại 
có tài sản và năm lợi ích có tài sản”. 

Chuyến du hành sau cùng, Đức Thế Tôn có ghé lại thị trấn này, trong lần này, nơi 
đền Ananda (A-Nan-Đá) trong thị trấn Bhoga, Đức Thế Tôn thuyết lên bốn “Trường hợp 
lớn” (mahapadesa)(® để nhận định: “Đây là Pháp-Luật do Đức Thế Tôn thuyết, đây 
không phải là Pháp-Luật do Đức Thế Tôn thuyết”0'). 

Từ thị trấn Bhoga, Đức Thế Tôn du hành đến xứ Pävä 

Thị trấn Bhoga còn là nơi mà các đệ tử của Bàlamôn Bavari (Ba-Quá-Ri) đi ngang 
qua, trên đường đến thành VươngXá để yết kiến Đức Thế Tôn®), 

*Tóm lược kinh Bhoga (Bhogasuttam). 

Này các Tỳkhưu, có năm nguy hại trong các tài sản là: 

- Tài sản bị nguy hại do lửa, do nước, do vua, do trộm cướp và do người thừa tự 
không khả ái. 

Này các Tỳkhưu có năm lợi ích trong các tài sản là: 

* Nhờ có tài sản, tự thân an lạc hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy. 

*Nhờ có tài sản, làm cho cha mẹ được an lạc hoan hý và chân chánh duy trì sự an 
lạc ấy. 

*Nhờ có tài sản, làm cho vợ, con, các người phục vụ, các người làm công được an 
lạc hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy. 

*Nhờ có tài sản, làm cho bạn bè, thân hữu (mittamacce) được an lạc hoan hý và 
chân chánh duy trì sự an lạc ấy. 

*Đối với các vị Samôn, Bàlamôn được cung cấp các sự cúng dường hướng thược, 
đưa đến quả an lạc liên hệ đến các cõi trời (9). 


đ)- A,1v. 212; AA.¡.214; S.1v. 109. 
@)- A1. 25. 
6)- D,ii.123. 
4@- D,11.123. 
6)- Óp. cit.,148,n. 1. 

(6)- Mahapadesa = Maha +apadesa; ở đây không phải là padesa (nghĩa là xứ, căn cứ địa), apadesa nghĩa là: “lý do, 
trường hợp”. 

Ø)- D.iI.124,A.11. 167. 

®)- Sn.1013. 

)- A1. 259. 
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*Tóm lược Kinh “Trường hợp lớn” (Mahapadesasutam). 

- Có vị Tỳkhưu nói như sau: “Này hiền giả, đối diện với Đức Thế Tôn, tôi nghe như 
vầy, dối diện với Đức Thế Tôn tôi lãnh thọ như vầy: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
dạy của Bậc Đạo Sư”. 

Này các Tỳkhưu, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời Tỳkhưu ấy, 
không nên tán thán, không nên hủy báng mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu. Cần phải học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với kinh (sutte otaretabbani), đem đối chiếu với Luật (vinaye 
sandassetabban)). 

Nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luát, thời các ngươi 
có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc 
ALIaHán Chánh Đẵng Giác, và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo sai lầm”. Này các Tỳkhưu, các ngươi 
nên từ bỏ chúng. 

... Nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Đẳng 
Giác, và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo tốt đẹp”. Này các Tỳkhưu, đây là trường hợp lớn thứ nhất 
các ngươi cần phải thọ trì. 

- Này các Tỳkhưu, có Tỳkhưu nói như vầy: “Tại hội chúng Tăng ở trú xứ kỉa, có vị 
Trưởng lão là thượng thủ. Đối diện với hội chúng Tăng ấy, tôi nghe như vầy; đối diện 
với hội chúng Tăng ấy, tôi lãnh thọ như vầy: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của 
Bậc Đạo Sư”. 

Này các Tỳkhưu, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời Tỳkhưu ấy, 
không nên tán thán, không nên hủy báng mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu. Cần phải học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể 
kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán 
Chánh Đẳng Giác, và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo sai lầm”. Này các Tỳkhưu, các ngươi nên từ 
bỏ chúng. 

... Nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
“Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác, 
và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo tốt đẹp”. Này các Tỳkhưu, đây là trường hợp lớn thứ hai các 
ngươi cần phải thọ trì. 

- Có Tỳkhưu nói như sau: “Tại trú xứ kia, có nhiều vị Trưởng lão trú ngụ, những vị 
này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, là bậc trí pháp, là bậc trì luật, trì tổng 
thể. Đới điện với những vị Trưởng lão ấy, tôi nghe như vầy; đối diện với những vị 
Trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vầy: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của Bậc Đạo 
Sư”. 

Này các Tỳkhưu, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời Tỳkhưu ấy, 
không nên tán thán, không nên hủy báng mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu. Cần phải học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể 
kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán 
Chánh Đẳng Giác, và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo sai lầm”. Này các Tỳkhưu, các ngươi nên từ 
bỏ chúng. 

... Nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
“Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác, 
và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo tốt đẹp”. Này các Tỳkhưu, đây là trường hợp lớn thứ ba các 
ngươi cần phải thọ trì. 

- Có Tỳkhưu nói như sau: “Tại trú xứ kia, có vị Trưởng lão, vị này là bậc nghe 
nhiều, được trao truyền kinh điển, là bậc trì pháp, là bậc trì luật, trì tổng thể. Đối diện với 


130 


vị Trưởng lão ấy, tôi nghe như vầy; đối diện với vị Trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vầy: 
“Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của Bậc Đạo Sư”. 

Này các Tỳkhưu, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời Tỳkhưu ấy, 
không nên tán thán, không nên hủy báng mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu. Cần phải học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 

Nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể 
kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán 
Chánh Đẳng Giác, và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo sai lầm”. Này các Tỳkhưu, các ngươi nên từ 
bỏ chúng. 

... Nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng vói Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
“Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác, 
và Tỳkhưu ấy đã thọ giáo tốt đẹp”. Này các Tỳkhưu, đây là trường hợp lớn thứ tư các 
ngươi cần phải thọ trì.. (0). 

Đại ý. Có bốn trường hợp cần xem lại “có phù hợp với Kinh, có tương ứng với Luật 
không?”. 

1- Có vị Trưởng lão tuyên bố: “Tôi được nghe từ Dức Thế Tôn”, thuyết giảng Pháp 
Luật của Đức Thế Tôn. 

2- Hội chúng Tăng, có vị Trưởng lão là thượng thủ, thuyết giảng Pháp Luật của Đức 
Thế Tôn. 

3- Được nghe từ những vị Trưởng lão, rồi thuyết giảng Pháp Luật của Đức Thế Tôn. 

4- Có vị Trưởng lão, thuyết giảng Pháp Luật của Đức Thế Tôn. 

*Đền Ananda. 

Trước đó đền này được thành lập để thờ dạxoa Ananda, về sau gần đền Ananda 
một Tự viện Phật giáo được xây dựng cúng dường đến Tăng chúng). 

C-Nhân danh. 

1- Bộ tộc Licchavi. 

Ngoài nguồn có có tính huyền thoại đã nói ở trên, trong thời Đức Thế Tôn còn 
hiện thế, Licchavi là một bộ tộc hùng mạnh đương thời nơi xứ Ấn cổ, thuộc dòng dõi 
Khattiya (SátbếTy) nên được chia một phần XáLợi Đức Thế Tôn6). 

Bộ tộc Licchavi là một thành phần liên minh Vajji (BatKỳ) nên được gọi là “người 
Vajjï”, kinh đô riêng của bộ tộc Licchavï là kinh thành Vesali. 

Người Vajji rất nổi tiếng là “đoàn kết”, nếu có một Licchavi bị bệnh, các Licchavi 
khác đều đến thăm viếng, nếu một nhà Licchavi có lễ, toàn bộ tộc Licchavi đến dự, nếu 
có thượng khách đến kinh thành Vesaäli, tất cả dân trong thành đến chào mừng). 

Bộ tộc Licchavĩ rất được các quốc độ đương thời ngưỡng mộ vì có một hệ thống 
hành chánh cộng hoà, trong ấy các người đứng đầu được gọi là Vương tước). Các Raj]ä 
(Vương tử) luôn luôn đến hội họp, bàn luận để quyết định về chánh sự (của quốc gia) 
hay tư sự (của dân), mỗi khi nghe tiếng trống báo hiệu “hội họp”, tất cả đều bỏ hết việc 
riêng để đến họp tại Santhagaraszla (Luận nghị đường) ngoại trừ điều kiện bất khả 
kháng không thể đến hội họp như bệnh nặng hay đi vắng.. (9). 

Các Raja người Licchavi cũng họp bàn các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng”), 
phương thức được dùng trong trong hội nghi tương tự như cách thức thọ giới Tỳkhưu 


đ)- DI, 1253; A1. 167. 

2)- AA,¡i.550. 

3)- D, ii. 165; Mtu. ¡. 283, etc. nói rằng họ thuộc dòng tộc Vaéistha; cp. Malla (q.v.) được gọi là Vasettha. 

4)- DA. 1i. 519. 

5)- Mtu. ¡. 271 nói có 68 ngàn raja ở Vesäli; các Jataka (JA. ¡. 504 và JA. iii. 1) nói có 7707; xem thêm DhA. iii. 436. 
(6)- DA.ii. 517. 

ứ)- Xem D. ii. 76. ghi nhận “Đức Thế Tôn dạy chư Tỳkhưu thực hành như người Licchavi, thì Tăng đoàn không bị 
thể thoái hóa”. 
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trong Phật giáo, tức là “cách giải quyết vấn đề được xướng lên ba lần, rồi hỏi ý kiến của 
hội nghị. Nếu ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì hãy nói lên”0). 

Ngoài các Raja, còn có các Upardja (Phó vương), Senzpati (Tướng lãnh) và 
Bhandagarika (Tổng quản tài chính). 

Người vi phạm luật quốc độ Licchavi được xét xử bởi các Vinicchayamahamatta 
(người điều tra), Voharika (luật sư), Suttadhara (chuyên gia về phong tục), Atthakulaka 
(hội đồng toà án), Senapati (Tướng lãnh), Uparaja (Phó vương) và Rajä (Vương tước). 
Vương tước là vị tuyên án theo Luật quốc độ). Gian dâm là một tội nặng đối với người 
Licchavi; nữ nhân ngoại tình có thể bị đập chết, như trong Luật Tạng ghi nhận. 

Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi (XáVệ), nơi Đại tự KỳViên của ông 
CấpCôÔĐộc (Anathapindika). Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali cô vợ của một người dòng 
dõi Licchavi nọ ngoại tình, khi ấy, người Licchavi ấy đã nói với nữ nhân ấy rằng: 

- Tốt hơn cô hãy chừa. Tôi sẽ làm điều thất lợi cho cô. 

Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, nhóm 
người Licchavï tụ họp lại ở Vesalï (VệXá) vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, người 
Licchavi ấy đã nói với những người LicchavI ấy rằng. 

- Thưa quý vị, quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà. 

- Cô ấy tên là gì? 

- Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta. 

- Ngươi tự biết lấy... .!3). 

Người Licchavi rất xinh đẹp, thích trang điểm rực rỡ, xe, y phục cùng vật trang 
điểm đồng nhất một màu, như kinh văn ghi nhận: 

- Một thời Đức Thế Tôn trú ở Vesaäli, tại Mahävana (Đại Lâm) nơi Giảng đường nóc 
nhọn, có khoảng 500 người Licchavi đến hầu Đức Thế Tôn. 

Một số người Licchavĩ toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải xanh, mang đồ trang sức 
màu xanh; một số người Licchavĩ toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải vàng, mang đồ trang 
sức màu vàng; một số người Licchavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải đỏ, mang đồ trang 
sức màu đỏ; một số người Licchavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải trắng, mang đồ 
trang sức màu trắng 4. 

Đức Thế Tôn có lần ví những người Licchavï này giống như những chư thiên cõi 
'Tavatimsa (Ba mươi ba) 5). 

Người Licchavi trong thời Đức Thế Tôn tại thế, tuy giàu sang nhưng không phải là 
“người chỉ biết hưởng thụ”, ngược lại họ là những người “ngủ trên đống rơm” 9, và 
chuyên cần làm việcU). 

Người Licchavi gìn giữ “bảy pháp bất thối” (aparihznryadhamm2.) do Đức Thế Tôn 
chỉ dạy nơi đền Sarandada. 

Thanh niên Licchavi rất giỏi bắn cung, giỏi võ thuật, có tỉnh thần “thể thao”, nhưng 
“rất hung bạo, thô ác, ngạo mạn, các đồ vật cúng dường do gia đình gởi như mía, táo, 
bánh ngọt, kẹo đường, họ cướp giựt và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhơn, thiếu nữ các 
gia đình”), 

Người Licchavĩ rất sùng kính Đức Thế Tôn, Kinh văn ghi nhận: “Những thanh 
niên Licchavĩ (đã nói ở trên) cùng nhau đi săn trong Đại Lâm với cung tên sẵn sàng và 


6)- Xem Vin. ¡. 56 (VT.¡.169).. 

)- DA. 1i. 519. 

3)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Vin. ¡v. 225. Luật Phân tích Tỳkhưu ni. Diều Tăng tàbng (Sanghadisesa) thứ II. 
)- D, ii. 96; A. iii. 239; A.iv. 263; cp. Miu. ¡. 259. 

6)- D, ii 96; xem thêm DhA. iii. 280. 

(6)- S.ii. 267. 

0)- Các Bản Sớ giải có nói “người Licchav1 là những cung thủ thiện xạ”. 

(8)- A, iii, 76, sách Lalitavistara còn mô tả “những thanh niên Licchavĩ nặng nề hơn”. 

(9)- A, I1. 76. 
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chó săn chạy quanh, khi thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa nơi cội cây, những thanh 
niên này đặt cung tên xuống, kéo đàn chó về một phía, rồi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
đứng yên lặng chấp tay hầu Đức Thế Tôn, khiến Mahaänama (Má-Ha-Na-Má) người 
Licchav1 cảm hứng tán thán rằng: “Chúng sẽ trở thành người Vajji (BatKỳ), chúng sẽ trở 
thành người Vajji” (sđd). 

Nhiều người Licchavĩ thượng lưu đến yết kiến Đức Thế Tôn để được chỉ giáo như: 
Mahaänäma, Siha, Bhaddiya, SaIha, Abhaya, Panditakumaära, Nandaka, Mahali và Ủgga. Có 
nhiều nam Licchavi gia nhập Tăng đoàn như: Añjanavaniya, Vajjiputta và Sambhuta, 
một số nữ LicchavI gia nhập Ni đoàn như: Kỹ nữ Ambapäli, Jenti, Siha, và Väãsitthi. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người Licchavi không theo giáo pháp của Phật; Kinh văn 
có nói đến 500 người Licchavi cùng đi với NiKiềnTử Saccaka (Sắc-chá-ká) đến viếng 
Đức Thế Tôn ở Mahavana (Đại Lâm) không đảnh lễ Đức Thế Tôn như bậc Đạo sư của 
mình mà chỉ cung kính Ngài như một khách quý0'. 

Về ngoại giao, người Licchavi thân thiện với vua Bimbisara (BìnhSa) của xứ 
Magadha (MaKiệtĐà), với vua Pasenadi (PaTưNặc) của xứ Kosala (KiềuTấtLa)2), ngoài 
ra người Licchavi cũng giao hòa với xứ Malla (Man-Lá), tuy câu chuyện của Thống soái 
Bandhula (Ban-Thú-Lá) cho thấy có vết rạn giữa hai bộ tộc Malla và Licchavi. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được ba năm thì xứ Vajji (BạtKỳ) vị vua Ajätasattu 
(AXàThế) thôn tính dễ dàng, tuy dân xứ Vajji bị kế ly gián của Đại thần Vassakara ( Vat- 
Sá-Ka-Rá), nhưng vào lúc bấy giờ người Licchavĩ từ bỏ lối sống trên đống rơm”, đã vui 
thú với “nệm ấm chăn êm, ngũ say và sống hưởng thụ xa hoa”. Mặt khác, kinh thành 
Vesali đã bị hạn hán cùng bệnh tật tàn phá trước đó. 

2- Gia chú ỦUgga. 

Là một nam cư sĩ ưu tú của Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Vesali (VệXá), được Đức 
Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng hạnh bố thí vét đáng hài lòng (aggo 
manapadayakanam) 2 trong hàng nam đệ tử tại gia. 

Trong Bản Sớ giải kinh Tương Ưng (Samyuttanikaya Atthakathäa) ghi nhận: Ngài 
Ugga (ÚcGá) được ban địa vị “tối thắng bố thí vật thực thượng vị (aggo 
pantadayakanarn)” trong hàng nam đệ tử tại gia; đây là sự nhầm lẫn, vì danh hiệu này là 
của Ngài Mahanama dòng ThíchCa®). 

Tiên sự. 

Cách kiếp trái đất này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất (kappa). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Ủgga là một gia chủ 
trưởng giả trong thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-T¡ Thiên Nga). 

Có lần vị gia chủ này được thấy một nam cư sĩ đệ tử được Đức Thế Tôn ban cho địa 
vị “tối thắng về hạnh bố thí vật đáng hài lòng”, gia chủ này mong có được địa vị này 
trong thời Đức Chánh Giác tương lai, nên cúng dường trọng thể đến Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa) cùng Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7 gia chủ này ước nguyện địa vị “tối thắng hạnh bố thí vật đáng hài 
lòng” trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri rằng: 

“Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, ước nguyện của gia chủ này sẽ 
trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác Gotama (CồĐàm)”. 

Kiếp hiện tại. 


6)- M.¡. 229; MA. ¡. 454 có nói lý do là “500 Licchavĩ này đang theo Nigantha Saccaka để hỗ trợ cho Saccaka, nên 
không thể đảnh lễ Đức Thế Tôn như là Bậc Đạo sư của mình vì e ngại bị chỉ trích”. 

2)- Xem M.ii. 101, trong ấy vua Pasenadi tuyên bố như vậy. 

3)- S, ii. 268; xem thêm DhA. iii. 280 nói rằng họ tranh nhau vì một nữ nhân; Sp. ¡. 284. 

4)- A, 26. 

(5)- SA, iii. 26. 
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Sau khi luân chuyển trong luân hồi 100 ngàn kiếp trái đất với hai cảnh giới “người 
và chư thiên”. 

Vào thời Đức Phật Gotama hiện tiền, hậu thân gia chủ trên tái sinh về kinh thành 
Vesali (VệXá) trong một gia tộc giàu có. 

Tên thật của Ngài Ugga (Úc-Gá) không ai nhớ rõ là gì, vì khi trưởng thành Ngài có 
thân hình cao lớn như một cột trụ màu vàng, Ngài là người có tính cao thượng và sống 
có phẩm hạnh tốt. Những đặc tính tốt ấy lan truyền khắp kinh thành Vesali và trở thành 
những đề tài để mọi người bàn luận, dần dần người ta gọi Ngài là Ủggasetthi (Trưởng 
giả Ủgga). 

Gia chủ Ugga đến yết kiến Đức Thế Tôn lần đầu tiên, ngay trong lần ấy gia chủ Ugga 
chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, về sau gia chủ Ugga chứng đắc Thánh quả Nhất Lai rồi 
Thánh quả Bất Lai0). 

Ngài Ugga được xếp vào danh sách “những gia chủ thành tựu sáu pháp, đi đến cứu 
cánh nơi Như Lai, sống thấy được, chứng ngộ được bất tử”. 

Sáu pháp đó là: Tịnh tính bất động với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, với Thánh 
giới, Thánh định và Thánh giải thoát. 

Danh sách những gia chủ đó là: Gia chủ Bhallika2, gia chủ Sudatta 
Anathapindika®3), gia chủ Citta Maccikasandika4, gia chủ Hathaka Alavaka, gia chủ 
Mahanama Sakkat5), gia chủ Dgga người Vesaäli, gia chủ Ủggata, gia chủ Sũra Ambattha, 
gia chủ jJivaka Komarabhacca, gia chủ Nakulapita(9, gia chủ Tavakannika, gia chủ 
Pũrana, gia chủ Isidatta, gia chủ Sandhãna, gia chủ Vijaya Vajjiyamahito, gia chủ 
Mendaka?, gia chủ Vasettha, gia chủ Arittha, gia chủ Säragga®). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ ở “Giảng đường nóc nhọn (Kútägarasala)” trong Đại 
Lâm, gần kinh thành Vesali, Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, gia chủ Ủgga thành Vesali thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng 
có. Các ngươi hãy thọ trì như vậy. 

Rồi Đức Thế Tôn đứng dậy đi vào tịnh thất. 

Một vị Tỳkhưu vào buổi sáng đi khất thực nơi nhà của gia chủ Ugga, nói với gia chủ 
Ugga rằng: 

- Này gia chủ, Đức Thế Tôn dạy: Gia chủ Ủgga thành Vesali (VệXá), thành tựu 8 
pháp vi diệu. Này vi diệu, đó là tám pháp nào? 

- Bạch Ngài, Đức Thế Tôn nói tám pháp vi diệu nào, tôi chưa rõ biết. Nhưng tôi tự 
biết có được tám điều như sau: 

1'- Lần đầu tiên diện kiến Đức Thế Tôn, phát tâm tịnh tín nơi Đức Thế Tôn. 

2” Sau khi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

3- Gia chủ Ugga có bốn người vợ còn trẻ tuổi, nhưng cho cả bốn người vợ được tự 
do, tâm không đổi khác. 

4- Phân chia tài sản đến người có giới và tốt lành. 

5“ Phục vụ vị Tỳkhưu chu đáo và cẩn thận. 

6'- Chú ý lắng nghe pháp từ vị Tỳkhưu đang giảng pháp. 

7 Được nói chuyện với chư Thiên. 


đ)- AA,1.213. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). Bản Sớ giải nói : “Ngài Bhallika xuất gia trong Tăng đoàn . 
Bản Sớ giải Tích Lan thì người anh là Ngài Tapussa, sau khi chứng Thánh quả AlaHán tgì xuất gia trong Tăng đoàn, 
còn Ngài Bhallika sống đời sống tại gia”. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 

5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

®6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 

()- A1. 451. 
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8- Chứng đạt Thánh quả ANaHàm, sau khi diệt trừ “năm sợi dây trói buộc” bậc 
thấp. 

Vị Tỳkhưu về trình bạch với Đức Thế Tôn “tám điều kỳ diệu của gia chủ Ủgga”, Đức 
Thế Tôn xác nhận là như thếU). 

Trong lúc sống độc cư gia chủ Ủgga chợt có ý tưởng:“Ta sẽ cúng dường đến Đức 
Thế Tôn những loại vật thí được xem là đáng hài lòng của ta nhất, vì ta được nghe Đức 
Thế Tôn dạy rằng “người cúng dường như vật sẽ đạt được sở nguyện”, ta ước ao Đức 
Thế Tôn sẽ đến với ta ngay bây giò”. 

Biết được tâm của gia chủ Ugga, Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu tùy tùng xuất 
hiện nơi tư gia của gia chủ Ủgga, gia chủ Ugga cung kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị 
Tỳkhưu vào trong sảnh đường, cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng những loại vật 
thực đáng hài lòng. 

Gia chủ Ugga cúng dường những loại vật thực đáng hài lòng như sau: 

- Cháo nấu từ hoa sala (sa-lá) . 

- Thịt heo sữa nấu chung với trái táo. 

- Loại rau ống dài mềm ngọt. 

- Cháo nấu bằng gạo säli (sa-lí) được loại bỏ những hạt gạo đen, dùng chung với các 
loại vật thực thượng vị khác. 

Ngoài ra gia chủ Ugga còn cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

- Vải quí dệt từ xứ Kãsi (Ka-sf). 

- Chiếc ghế dài với nệm trải giường bằng lông cừu, chăn len thêu hoa, nệm đấp 
bằng da sơn dương, tấm thảm trải dưới chân ghế, bên trên có lọng che. 

- Chiếc ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. 

Đức Thế Tôn tùy hỷ phước đến gia chủ Ugga với kệ ngôn. 

“ManäpadaäyT labhate manapam, 

Yo ujjubhũtesu dadati chandasä; 

Acchadanam sayanamannapanam, 

Nanäppakäräni ca paccayän1. 

“Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. 

Đối với bậc chánh trực, vui lòng đem bố thí 

Vải mặc và giường năm, vật thực, các vật dụng”. 

“Cattaïca muttañca anuggahritam, 

Khettipame arahante viditvä; 

So duccajam sappuriso cajitvä, 

Manapadayï labhate manapa“nH. 

“Biết được bậc LaHán, được ví là phước điền. 

Nên các bác chân nhân, thí những vát khó thí. 

Được từ bỏ, giải thoát, không làm tâm đắm trước. 

Người thí vật khả ý, nhận được điều khả ý” (HT.TMC d)9). 

Vào thời thích hợp, nơi Đại tự KỳViên giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho 
gia chủ Ủgga thành Vesali, địa vị tối thắng trong hàng nam đệ tử. 

Etadaggam, bhikkhave, mama savakanam upäasakanam manäpadayakanam 
yadidam uggo gahapati vesaliko. 

“Này các Tkhưu, trong hàng nam cận sự đệ tử, bố thí vật đáng hài lòng, tối thống là 
gia chú Ủgga thành Vesali”6). 

Tập Tương ưng kinh có ghi nhận bài kinh do gia chủ Ugga thành Vesali (VệXá) hỏi 
Đức Thế Tôn, như sau. 


)- A1v. 208. 
Ø)- A1. 49. 
ö)- Ai. 26. 
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- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện 
tại, không được hoàn toàn tịch tịnh; một số hữu tình ngay trong hiện tại, được hoàn 
toàn tịch tịnh? 

Đức Thế Tôn dạy: “Do nắm giữ sắc, thỉnh... nên không được tịch tịnh; do không nắm 
giữ sắc, thinh..; nên được tịnh tịnh”0). 

Thời gian sau gia chủ Ủgga mệnh chung, tái sinh thành vị Phạm thiên có thân khả 
ái, đáng hài lòng (manomayam kãyam)”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngụ nơi Đại tự KỳViên của Trưởng giả Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Phạm thiên Ugga khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng cả 
khu rừng Jeta (Chê-Tá), đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ, Phạm thiên Ugga đứng một bên. Đức Thế Tôn hỏi Phạm thiên 
Ugga rằng: 

- Này Ủgga, ước nguyện của ngươi có thành tựu chưa? 

- Bạch Thế Tôn, ước nguyện của con được thành tựu. 

Giải. 

Bản Sớ giải giải thích. “Cầu hỏi của Đức Thế Tôn hàm ý hỏi: Này Phạm thiên, ngươi 
thành tựu địa vị Thánh ALaHán chưa? Vì mong ước chính của gia chủ Ugga là thành tựu 
Thánh quả ALaHán. 

Câu đáp của Phạm thiên Ugga là: “Xác nhận vị ấy đã chứng đạt Thánh quả ALaHán”. 
Với tâm hoan hỷ khi thành đạt Thánh quả ALaHán, Phạm thiên Ugga đi đến Đại tự 
KỳViên để đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Hiểu rõ sự việc, nên Đức Thế Tôn hỏi Phạm thiên ỦÚgga câu hỏi trên. 

Đức Thế Tôn hoan hỷ với sự thành đạt của Phạm thiên Ugga với kệ ngôn. 

Manapadayï labhate manäpam, 

Aggassa daätã labhate punaggam; 

Varassa data varalabhi hoti, 

Settham dado setthamupeti thãnam. 

“Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. 

Bố thí vật tối thượng, nhận được quá tối thượng. 

Người cho vật thù diệu (vara), nhận được điều thù diệu. 

Người cho vật tối thắng, nhận được điều tối thắng”. 

Yo aggaday1 varadayï, setthadäy1 ca yo naro; 

Dighayu yasavä hoti, yattha yatthũpapajjati ti. 

“Người nào đem bố thí, vát tối thượng, thù diệu; 

Và các vật tới thắng, người ấy thọ mạng dài. 

Và được cả danh xưng, tại chỗ vị ấy sanh” (HT. TMCd) 0. 

*Trưởng lão Ủgga. 

Một vị khác cĩng có tên là Ugga, cũng là Đại trưởng giả nơi thành Ủgga của xứ 
Kosala (KiềuTấtLa). 

Trưởng giả Ủgga đi đến Tự viện Hiền Thiện (Bhaddäräma), được nghe Pháp từ Đức 
Thế Tôn; Trưởng giả Ủgga xin nương nhờ Tam Bảo, rồi sau đó xin gia nhập Tăng đoàn. 
Ngài tỉnh cần hành đạo, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả ALaHán. Hân hoan với 
thành tựu của mình, Ngài nói lên Thánh trí qua kệ ngôn. 

80- Yam mayä pakatam kammam, appam vã yadi vã bahum; 

Sabbametam parikkhinam, natthi dãni punabbhavo ti. 

“Mọi nghiệp ta đã làm, dù ít hay là nhiều. 

Tất cả được đoạn trừ, nay không còn tái sinh” (HT. TMC d) 9), 


@)- Sjv. 109. 
Ø)- A1ii. 49. 
3)- ThagA. ¡. 174- 175; Thag. 80. Uggattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Ũgga). 
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Tiền sự. 

Trong thời Đức Thế Tôn Sikhi (Sí-Khi), tiền thân Ngài Ugga là một gia chủ, có cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Sikhi hoa Etala, do phước báu này, hậu thân gia chủ ấy được 
làm vua 12 lần. 

Ngài có thể là Trưởng lão Sudassana nói trong tập Ký sự (Apadana) 0). 

Phụ lục. 

Những cận sự nam đệ tử ưu tú của Đức Thế Tôn. 

Ngoài những cận sự nam như Trưởng giả Cấp Cô Độc, Trưởng giả Ơitta 
Maccikäsanda, gia Mendaka... đã trình bày trong những tập trước, tiếp theo chúng tôi 
trình bày một số cận sự nam ưu tú khác như. 

*Gia chú Sura Ambarttha. 

Tiên sự. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất. Vào thời Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Sũra Ambattha là một gia chủ trưởng giả trong 
thành Hamsavati (thành Thiên Nga); có lần gia chủ trưởng giả này thấy một cận sự nam 
đệ tử được Đức Thế Tôn Padumuttara (Pá-Đú-Mút-Tá-Rá) ban cho địa vị tối thắng về 
hạnh “có niềm tin vững chắc (aggam aveccappasannznam) ”. 

Gia chủ này có ước nghuyện thành tựu địa vị này trong thời Đức Chánh Giác tương 
lai, nên cúng dường đến Đức Phật Padumuttara cùng Tăng chúng rất trọng thể trọn bảy 
ngày, rồi ước nguyện thành tựu địa vị tối thắng về hạnh “có niềm tin vững chắc” trong 
thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đã tiên tri: “Sau kiếp trái đất này trở đi, trải qua 100 
ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của thiện gia tử này sẽ trở thành sự thật trong thời Đức 
Chánh Giác Gotama (CöĐàm)”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân vị gia chủ này chỉ luân lưu trong hai cõi 
“người và chư thiên”. 

Hiện kiếp. 

Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, hậu thân vị gia chủ ấy tái sinh về nhân giới, nơi 
thành Savatthi (XáVệ), là con trai của một chủ ngân khố thuộc dòng tộc Ambattha (Ăm- 
Bát-Thá). Hài tử được đặt tên là Sũra (Su-Rá), thường được gọi là Sura Ambattha hay 
Sũrambattha (Su-Răm-Bát-Thá), khi đến tuổi trưởng thành, Surambattha thành lập gia 
đình và trở thành một Trưởng giả có danh tiếng nơi thành Sävatthi. 

Trưởng giả Surambattha trước đó theo ngoại giáo, là vị thí chủ thường xuyên cúng 
dường đến các du sĩ ngoại giáo. 

Một lần nọ, vào hừng sáng Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, tìm người 
hữu duyên nên tế độ, hình ảnh Trưởng giả Sũrambattha lọt vào võng trí của Đức Thế 
Tôn. Ngài thấy Surambattha duyên lành đã chín muồi, chứng đạt được Thánh Đạo Dự 
Lưu (Sotapannäa magga). 

Vào buổi sáng, sau khi vận y phục tề chỉnh, Đức Thế Tôn cầm y bát ngự đi khất thực 
trong thành Savatthi (XáVệ), Ngài đi đến tư dinh của trưởng giả Surambattha. Nhìn thấy 
Đức Thế Tôn, Trưởng giả Surambattha suy nghĩ: “Samôn Gotama xuất thân từ gia đình 
Hoàng tộc, là vị có danh tiếng tốt đẹp được lan truyền, vậy ta nên đón chào vị ấy”. 

Nghĩ như vậy rồi, Trưởng giả Sũrambattha đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lể Đức Thế 
Tôn bằng cách “năm chỉ chạm đất”, rồi rước bát và thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào bên trong 
tư gia của mình, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, nơi dành riêng cho những bậc đáng 
cúng dường, đáng kỉnh trọng. 


0)- Apii. 164- 165. 
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Trưởng giả Sũrambatth cúng dường đến Đức Thế Tôn những loại vật thực thượng 
vị dành riêng cho mình, tự tay làm hài lòng Đức Thế Tôn với những loại vật thực thượng 
Vị ấy. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, tay đã rời khỏi bát, Trưởng giả Sũrambattha lấy 
một chiếc ghế thấp hơn ngồi xuống một bên Đức Thế Tôn, theo cách hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn tùy hỷ phước đến gia chủ Surambattha bằng thời pháp thoại 
Anububbakathä (Tuần tự pháp thoại), Đức Thế Tôn nói về: Bố thí, giữ giới, các cảnh trời, 
các ô nhiễm của dục lại và nói đến sự ra khỏi các ô nhiễm. 

Khi nhận thấy tâm gia chủ Sũrambattha đã sẵn sàng, như tấm vải được giặt tẩy 
sạch sẽ, sẵn sàng nhuôm màu. Đức Thế Tôn thuyết lên “1ý Tứ đế”. 

Nghe xong thời Pháp thoại, gia chủ Sñrambattha chứng đạt Thánh quả Dự Lưu 
(sotapatti phala) và gia chủ Surambattha xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn cho đến trọn đời. 

Sau khi tế độ gia chủ Surambattha nhập vào dòng Thánh, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đứng dậy trở về Tự viên. 

*Ác ma (Mara) thứ niềm tin của gia chú Surambartha. 

Bấy giờ, Ác ma suy nghĩ: “Từ lâu Sũrambattha (Su-Răm-Bát-Thá) ở trong quyền lực 
của ta (theo theo chủ thuyết ngoại giáo), hôm nay Samôn Gotama (CồĐàm) đến nhà của 
y. Như thế nào rồi? Surambattha có thoát khỏi quyền lực dục lạc của ta chăng? Ta hãy 
đến thử y xem sao”. 

Ác ma hóa thân thành Đức Thế Tôn với 32 Đại nhân tướng cùng 80 tướng phụ xinh 
đẹp, tay cầm y bát đi đến nhà Trưởng giả Sũrambattha. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn trở lại tư gia của mình, Trưởng giả Sũrambattha suy nghĩ: 
“W sao Đức Thế Tôn trở lại nơi đây? Đức Thế Tôn đến không phải là không có lý do”. 

Gia chủ Sũrambattha đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên 
hợp lẽ, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài vừa rời khỏi nơi đây sau khi thọ thực xong, do nhân gì, do 
duyên gì Đức Thế Tôn quay trở lại?. 

- Này gia chủ, vừa rồi trong Pháp thoại mà ta đã giảng có chút ít sai sót. Ta đã giảng 
“năm uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã”. Thật ra, tất cả năm uẩn không phải là như vậy, 
có những uẩn là thường, là lạc là có bản ngã. 

*Niềm tỉn bất động của gia chú Suramba(tha. 

Nghe Ác ma (Đức Phật giả ) nói như vậy, gia chủ Sũrambattha suy nghĩ: “Sao lạ vậy? 
Đức Thế Tôn không bao giờ sai sót khi giảng pháp, Ngài không bao giờ không cân nhắc 
thích hợp lời nói của mình. Ác ma là kẻ thường chống đối Đức Thế Tôn, như vậy đây là 
Ác ma giả dạng Đức Thế Tôn đến để lừa mị ta”. 

Suy nghĩ xong, gia chủ Sũrambattha đáp. 

- Ta đã thấy rõ các uẩn đều là vô thường, khổ vào vô ngã. Ngươi chính là Ác ma đến 
lừa mị ta phải không? 

Ác ma bị hỏi bất ngờ, y rùng mình như thể bị đánh trúng bằng một trái chùy nặng, 
sự giả trang Đức Phật biến mất, hiện thân là một ác ma, y thừa nhận rằng: 

- Đúng vậy, ta là Mara (Ma-Rá) đây. 

- Này Mara, cho dù hằng trăm, hằng ngàn, hằng trăm ngàn người như ngươi, cũng 
không làm lay động niềm tin bất động đặt vào Đức Phật, Giáo pháp và Tăng chúng của 
ta. Ngươi hãy đi đi. 

Gia chủ Sũrambattha búng ngón tay và Ác ma không chịu nỗi uy lực của vị Thánh 
Dự Lưu, nên biến mất tại chỗ. 

Vào buổi chiều, gia chủ Sũirambattha đi đến Đại tự KỳViên, sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn xong rồi, gia chủ Sũrambattha trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện này, và bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ác ma đã thử niềm tin của con. Nhưng niềm tin của con đặt vào 
Đức Thế Tôn, Giáo pháp và Tăng chùng không hề thối chuyển. 
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- Lành thay, lành thay này gia chủ0'). 

Vào thời thích hợp, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho gia chủ Surambattha 
địa vị tối thắng “có niềm tin bất động” trong hàng cận sự nam đệ tử. 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävakanam upäsakanam aveccappasannanam 
yadidam sũrambattho. 

“Này các Tkhưu, trong hàng nam cận sự đệ tứ, “có niềm tin bất động” tối thắng là 
gia chủ S¡rambattha”0). 

*Lương y Jvaka Komarabhacca(3). 

*Gia chú Tavakannika. 

Vị gia chủ này còn được gọi là Tavakannika (Tá-Qua-Kanh-Ní-Ká), Tavannika (Tá- 
Quanh-Ní-Ká), Tavakannoka (Tá-Quá-Kanh-Nô-Ká). 

Ngoài danh sách “những nam cư sĩ thành tựu sáu pháp “® nói trên, không thấy tên 
vị này được đề cập chỗ nào khác trong kinh điển. 

Bản Sớ giải nói rằng: “Ngài còn được gọi tên là Tapakannika (Tá-Pá-Kanh-Ní-Ká)!. 

*Gia chú Purana. 

Puräna (Pú-Ra-Ná) là thợ mộc (thapati) của Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) xứ 
Kosala (KiềuTấtLa), ông là cha của nữ cư sĩ Migasalãa (Mí-Gá-Sa-La) và là anh của gia chủ 
Isidatta (Í-Sí-Đát-Tá), 

Puräna và Isidatta thường được đề cập chung với nhau. 

Trong những năm cuối đời gia chủ Puräna xuất gia sống đời sống Phạm hạnh, 
mệnh chung tái sinh về cõi Tusita (ĐẩuSuất). 

Trong tập Tăng chi kinh (Anguttaranikaya) có hai bài kinh đề cập đến Puräna và 
Isidatta; tuy nôi dung tương tự nhưng có sai khác như sau: 

- Bài kinh (1) ghi nhận “gia chủ Purana chứng Thánh quả Dự Lưu”. 

- Bài kinh (2) ghi nhận “gia chủ Purana chứng Thánh quả Nhất Lai”. 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng nói “gia chủ Purana là bậc Dự lưu, còn gia chủ Isidatta 
là bậc Nhất Lai”), 

Nói dung. 

* (Tóm lược) Kinh Migasazla (1). 

Ngài Ananda đi khất thực nơi nhà của nữ cư sĩ Migasalãa (Mí-Gá-Sa-La), nàng 
Migasala bạch hỏi Ngài Ananda rằng: 

-Thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp do Đức Thế Tôn thuyết như thế nào? 
Đức Thế Tôn thuyết “sống Phạm hạnh và sống không phạm hạnh, cả hai đồng đẳng về 
sinh thú trong tương lai? Cha con là Puräna, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa 
dâm dục thấp kém, mệnh chung, được Đức Thế Tôn trả lời 1à Bậc Dự Lưu tái sinh về 
cõi Tusita (ĐẩuSuất)”; chú con là Isidatta, sống không phạm hạnh, bằng lòng với vợ 
mình, sau khi mệnh chung, Đức Thế Tôn trả lời 1à Bậc Dự Lưu tái sinh về cõi Tusita 
(ĐẩuSuất)”. 

Như vậy, “sống Phạm hạnh và sống không phạm hạnh, cả hai đồng đẳng về sinh thú 
trong tương lai 2”. 

-Này chị, như vậy là câu trả lời của Đức Thế Tôn. 

Ngài Ananda bạch trình lên Đức Thế Tôn câu hỏi này, Đức Thế Tôn khiển trách nữ 
cư sĩ Migasalã rằngg: 


(1)- AA.¡.215; DA. iii. 864. 
2)- Ai. 26. 
3)- Xem những tập sau. 
4)- Aiii. 451. 

(5)- AA, ii. 696. 

(6)- SA, ii, 215. 
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-Này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasalã lại ngu si kém thông minh, với thân như nữ 
nhân (ambaka), với trí như nữ nhân (ambakasañña)(). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn giảng về sáu hạng người. Và Đức thế Toôn kết luận: “Ở đây, 
Puräna thành tựu giới, nhưng chưa thành tựu về tuệ; Isidatta thành tựu về tuệ nhưng 
chưa thành tựu về giới. Như cả hai đều thiếu sót một chi phần”®). 

*(Tóm lược) kinh Migasala (2). 

Nội dung như kinh Migasalãa (1), ở đây ghi nhận Ngài Purana chứng Thánh quả 
Nhất Lai; và Đức Thế Tôn thuyết giảng về 10 hạng người”6). (Có thể có sự nhầm lẫn khi 
ghi chép chăng?). 

Trong Tương Ương có ghi lại cuộc đàm luận của Puräna và Isidatta cùng Đức Thế 
Tôn ở làng Sadhuka. Hai vị bày tỏ tâm trạng hân hoan khi được ở gần Đức thế Tôn và 
tâm trạng ưu buồn khi ở xa Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết về sự phóng khoáng của người không nhà và khuyên hai vị nên 
tỉnh tấn tu tập.. 

Trong tập Trung bộ kinh, kinh Dhammacetiya (Trang Nghiêm), vua Pasenadi 
(PaTưNặc) tán thán niềm tịnh tín bất động của hai vị đối với Đức Thế Tôn. Sau khi thảo 
luận Phật pháp đến khuya, hai vị nằm ngủ đầu hướng về Đức Thế Tôn, chân hướng về 
vua Pasenadi, dù hai Ngài hưởng bổng lộc từ vua Pasenadi, nhưng cung kỉnh Đức Thế 
Tôn hơn cả Đức vua®) 

*Gia chú Isidatta. 

Isidatta là em của Ngài Puraäna, là chú của nữ cư sĩ Migasalä. 

Cũng như Puraäna (Pú-Ra-Ná), Isidatta (Í-Sí-Dát-Tá) vừa là thợ mộc vừa là vị thị 
thần của vua Pasenađi, nhiệm vụ hai Ngài là “phục vụ các phi tần” của vua Pasenadi, khi 
các nàng cỡi voi đi du ngoạn trong vườn Ngự Uyển. 

Vì nhiệm vụ, nên hai Ngài phải thân cận các công nương, phi tần; có lần hai Ngài 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Các nàng rất mềm mại và thơm ngát, nên không thể kềm 
tâm được hoàn toàn trong sáng”%). 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng nói: “Ngài Isidatta chứng đạt Thánh quả Nhất Lai, 
còn Ngài Puraäna chứng đạt Thánh quả Dự Lưu”0'. 

*Làng Sadhuka. 

Nằm trong xứ Kosala, gần kinh thành Savatthi (XáVệ). Làng Sadhuka (Sa-thú-Ká) là 
trú quán của hai Ngài Puräna và Isidatta. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết “Tàng được vua Pasenadi ban thưởng riêng 
cho hai vị” (8), 

*Gia chú Sandhana. 

Là gia chủ cư sĩ đệ tử Đức Thế Tôn ở trong thành Rajagaha (Vương xá). Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết “gia chủ Sandhana (San-Tha-Ná) là trưởng hội chúng 
900 nam cư sĩ”), 

Một hôm vào buổi chiều gia chủ Sandhãna ra khỏi thành Rajagaha đến núi 
Giijhakũta (Kên kên) để đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng gia chủ Sandhãna suy nghĩ: “Nay 
không phải là thời yết kiến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang yên lặng tịnh cư. Cũng 


0)- Trí nữ nhân được xem là hai ngón, nữ nhân khi nấu cơm muốn biết cơm chín hay chưa? Dùng hai ngón tay để 
thử cơm trong này. Trí nữ nhân được ví là “hai ngón”, đây là câu nói ám chỉ trí thấp kém -Ns. 

2)- Xem Ai. 348. 

ö)- Xem A.v. 138. 

4)- S, v, 349. 

5)- Xem Mi. 123. Dhammacetiya suttam (kinh Trang Nghiêm). 

(6)- SA, iïi. 215. Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Đó là tâm của hai vị, còn các công nương và phi tần thì vô 


0)- SA ii, 215. 
®)- SA. iii, 215. 
®- DA ii, 832. 


140 


không phải là thời viếng thăm Tăng chúng, vì Tăng chúng đang tu tập thiền tịnh. Vậy ta 
nên đến vườn Nữ hoàng Udumbarikã (Ú-Đum-Bá-Rí-Ka) dành cho du sĩ đoàn, để thăm 
du sĩ Ngrodha (Ní-Grô-Thá)”. 

Bấy giờ nơi vườn Nữ hoàng Udmbarikã dành cho du sĩ đoàn, có khoảng 3.000 du sĩ 
đang thảo luận với nhau với nhiều đề tài, gây huyên náo cả hội trường. Khi thấy gia chủ 
Sandhana, du sĩ Nigrodha nhắc nhở hội chúng du sĩ giữ im lặng. 

Khi đàm luận với gia chủ Sandhãna, du sĩ Nigrodha cho rằng: “Samôn Gotama 
không có tuệ tri, trí tuệ của Samôn Gotama (CồĐàm) bị hư hoại nên không thể luận đàm 
với ai, không thể đối thoại được với ai. Nếu Samôn Gotama đến hội trường này, với một 
câu hỏi chúng tôi có thể chận đứng ngay, có thể lăn tròn Samôn Gotama như lăn tròn 
chiếc bình không”. 

Vơi thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được câu chuyện của gia chủ Sandhãna 
và du sĩ Nigrodha. 

Đức Thế Tôn từ núi Gijjhakuta đi đến vườn nuôi chim Công, gần hồ Sumagadha 
(Sú-Ma-Gá-Tha), Đức Thế Tôn đi kinh hành giữa trời. 

Du sĩ Ngrodha khuyến cáo hội chúng du sĩ nên giữ yên lặng vì “Samôn Gotama 
đang đi kinh hành giữa trời nơi vườn nuôi chim Công, bên hồ sen Sumaägadha. Vị Tôn giả 
này thích yên tịnh, tán thán sự yên tịnh. nếu vị Tôn giả này đến đây, chúng ta sẽ hỏi câu 
hỏi này: “ Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào, Thế Tôn dạy đệ tử? 
Với Pháp nào, các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn 
bản phạm hạnh? ”. 

Khi Đức Thế Tôn đến nơi các du sĩ đang hội hợp, du sĩ Nigrodha nói lên lời xả giao 
thân tình và thỉnh Đức Thế Tôn ngồi vào nơi đươc soạn sẵn, rồi du sĩ Nigrodha lấy một 
ghế thấp hơn ngồi một bên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

-Này các Nigrodha, các vị đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì đang được các vị 
thảo luận bị ngưng lại? 

Du sĩ Ngrodha thuật lại câu chuyện, rồi hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi trên. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này Du sĩ Nigrodha, khi ngươi theo các kiến giải sai khác, 
kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, được huấn luyện theo 
các phương pháp sai khác. Thất khó cho ngươi hiểu được Pháp nào được Ta huấn luyện 
cho đệ tử của Ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. Này du sĩ Nigrodha, 
hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của ngươi. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự 
thành tựu khổ hạnh? Thế nào là không thành tựu khổ hạnh?. 

Du sĩ NÑigrodha (Ní-Gro-Thá) đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là thành tựu khổ hạnh? Thế nào không thành tựu khổ 
hạnh? 

Đức Thế Tôn giảng về ô nhiễm của khổ hạnh, về thanh tịnh của khổ hạnh. Nhưng 
thanh tịnh khổ hạnh ấy chỉ là vỏ ngoài.... 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp dẫn đến giác ngộ của Ngài; tuy rất thán phục, 
nhưng du sĩ Nigrodha cùng hội chúng du sĩ không chuyển hóa theo Đức Thế TônU), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Pháp thoại này mang lợi ích đến các du 
sĩ đang thực hành khổ hạnh, các du sĩ này đã chuyển hóa theo Đức Thế Tôn”®): 

*Udumbarika. 

Udumbarika (ÚÐum-Bá-Rí-Ka) là tên của một Hoàng hậu, bà xây dựng một Giảng 
đường lớn gần thành Rajagaha (Vương Xá), Giảng đường này là nơi trú ngụ cho các du 


@)- D¡ii. 36. Udumbarika Sihanada sutta (kinh Sư tử hống Udumbarika). 
Ø)- DA. iii. 844. 
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sĩ đoàn, nên Giảng đường này có tên gọi là Udumbarika paribbäjakarama (Giảng 
đường du sĩ đoàn Udumbarika). 

Giảng đường này nằm cạnh hồ sen Sumagadhä và vườn nuôi chim Công 
(moraniväapa) 2) 

*Hô sen Sumagadha. 

Hồ sen Sumagadha (Sú-Ma-Gá-Thá) nằm bên ngoài thành Vương Xá. 

Đức Thế Tôn có dạy các Tỳkhưu rằng: “Thuở trước có người ra khỏi thành Vương 
Xá, đến hồ sen Sumagadha, ngồi trên bờ hồ suy tư về thế giới. Người ấy thấy một đạo 
quân với bốn loại binh chủng (voi, ngựa, xe và bộ binh ) đi vào củ sen. Người ấy nghĩ 
“mình sẽ điên loạn". 

Đức Thế Tôn dạy: “Những gì người ấy thấy là thật, đó là đạo quân Asura (Atula) bị 
chư Thiên đánh bại, hoảng hốt chạy về thành Asura qua củ sen”. 

Và Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu đừng có suy tư về thế giới “là thường hay vô 
thường; là hữu biên hay vô biên; mạng sống và thân thể là một hay là khác; chúng sinh 
sau khi chết tồn tại hay không tồn tại; chúng sinh sau khi chết có tồn tại và không tồn 
tại; chúng sinh sau khi chết không tồn tại cũng không không tồn tại”®) 

*Gia chú Vase(tha. 

Là một gia chủ có gia sản lớn trong thành Vesali (VệXá). 

Vãsettha (Qua-Sét-Thá) là họ không phải là tên của gia chủ này; Vãsettha là một tộc 
họ danh tiếng của một trí giả (rsi) thuở xưa, rất được kính trọng vì tài trí của vị ấy; 
Väsettha là một trong những Bàlamôn cổ sơ, đã sáng tạo những dấu ấn kỳ bí của Veda 
(VệĐà)4) 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Giảng đường nóc nhọn (Kùtagarasäalä) trong 
Mahaävana ( Đại Lâm) gần thành Vesäli. 

Vào ngày posatha (Bốtát), gia chủ Vasettha đến viếng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
thuyết lên pháp thoại “về giới bâc Thánh”, nghe xong pháp thoại gia chủ Vãsettha chứng 
Thánh quả Dụ lưu®) 

*Saragga. 

Chúng tôi chưa tìm thấy những chỉ tiết có liên quan đến vị Thánh này, ngoài bản 
danh sách “những cận sự nam thành tựu sáu pháp” nói trên. 

3- Trưởng lão nỉ Rohinï. 

Kinh thành Vesali (VệXá) còn là sinh quán của Trưởng lão ni Rohinï (Rô-Hí-NI), là 
ái nữ của nột gia chủ Bàlamôn Trưởng giả ở kinh thành Vesaäli. 

Nàng nghe được Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, sau thời Pháp nàng chứng Thánh quả 
Dự Lưu. Nàng muốn xuất gia trong Ni đoàn, nhưng theo Luật “phải được cha mẹ đồng 
ý”; nàng đi đến cha trình bày ước nguyện của mình, ban đầu cha mẹ nàng không chấp 
thuận, nàng Giảng pháp đến cho cha mẹ nghe và được cha mẹ chấp thuận. 

Nàng Rohimï xuất gia trong Ni đoàn, nàng tỉnh cần phát triển thiền quán, không bao 
lâu sau nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Hồi tưởng lại cuộc đàm luận về Pháp với cha, Trưởng lão ni Rohimi hân hoan nói 
lên những kệ ngôn. 

Cha nàng Rohirr. 

271- Samana ti bhoti supi, samanä ti pabujjhasi; 

Samananeva kittesi, samanï nũna bhavissasi. 

“Con chỉ cho ta thấy, “đây là một Samôn”. 


đ)- DA. 1ii. 832. 

@)- D.1ii. 39. 

G)- Sv. 447. 

)- Vin. ¡. 245; D. ¡. 104; M. ii. 164, 200; Mi. 162. Trong danh mục Veda (Vedic Index), gọi là Vasistha. 
()- A 1v. 258. 
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Con thức ta tỉnh dáy, “đây là một Samôn”. 

Con khen tăng Samôn, muốn thành nữ Samôn”. 

272- Vipulam annañca panañca, samanänam paveccasi; 
Rohinï dãni pucchãmi, kena te samanä piyä. 

“Con tìm cho Samôn, rất nhiều đồ ăn uống. 

Hối này Rohinï, sao con quý Samôn”. 

273- Akammakama alasä, paradattipajTvino; 
Asamsukaä sãdukãmä, kena te samana piyä. 

“Chúng nhác không thích làm, sống với đồ người cho. 
Chúng ham lợi), thích ngọt(2; sao con quý Samôn”. 
Rohini. 

274- Œrassam vata mam tãta, samananam paripucchasi; 
Tesam te kittayissami, paññasïilaparakkamam. 

“Cha thân, đã lâu rồi; cha hỏi về Samôn. 

Con sẽ tán thán họ; tuệ giới hạnh tinh cần”. 

275- Kammakama analasa, kammasetthassa karakä; 
Rãgam dosam pajahanti, tena me samanä piyä. 

Họ thích làm không nhác, họ làm việc tối thắng. 

Họ trừ bỏ tham sân, vì vậy con quí họ”. 

276- Timi päpassa mũlãni, dhunantntti sucikarino; 
Sabbam päpam pahinesam, tena me samanä piyä. 

“Ba gốc rễ điều ác; họ quét sạch6) thanh tịnh. 

Mọi điều ác đoạn tận, do vậy con quí họ”. 

277- Kãyakammam suci nesam, vacikammañca tãdisam; 
Manokammam suci nesam, tena me samanä piyä. 
“Thân nghiệp họ trong sạch, ngữ nghiệp họ cũng vậy. 
Ý nghiệp họ trong sạch, do vậy con quí họ”. 

278- Vimalä sanhkhamuttäva, suddhã santarabahirä; 
Pumnäa sukkana dhammanam, tena me samanä piyä. 
“Không cấu uế, giải thoát; như vó ốc trong sạch. 
Trong sạch cả bên trong; trong sạch cả bên ngoài. 
Công đức họ trắng tinh, do vậy con quí họ”. 

279- Bahussutã dhammadharä, ariya dhammajïvino; 
Attham dhammañca desenti, tena me samana piyä. 
“Nghe nhiều thọ trì pháp; mạng sống đúng chánh pháp. 
Họ thuyết nghĩa, thuyết pháp; do vậy con quí họ”. 

280- Bahussuta dhammadhara, ariya dhammajivino; 
Ekaggacitta satimanto, tena me samanä piyä. 

“Nghe nhiều thọ trì pháp; mạng sống đúng chánh pháp. 
Nhứt tâm giữ chánh niệm; do vậy con quí họ”. 

281- Dùũrangama satimanto, mantabhamï anuddhatä; 
Dukkhassantam pajänanti, tena me samanä piyä. 

“Giữ niệm không tà vạy; lời sáng suốt(2, khiêm nhường). 
Họ chấm dứt đau khố; do vậy con quí họ. 

282- Yasma gama pakkamanti, na vilokenti kiñcanam; 


1- Äsamsuka. 
2)- Sadukama. 
3)- Dhunanti. 
+)- mantabhäam. 
5)- Anuddhatã. 


143 


Anapekkhava gacchanti, tena me samanä piyä. 

“Từ làng, họ ra đi; không nhìn ngó vát gì. 

Họ đi không mong chờ; do vậy con quí họ. 

283- Na tesam kotthe openti, na kumbhim na khalopiyam; 

Parinitthitamesaänä, tena me samanä piyä. 

“Không tằm cầu kho tàng, không kho chứa, kho cất. 

Họ tầm cầằu cứu cánh; do vậy con quí họ. 

284- Na te hirahñam ganhanti, na suvannam na rũpiyam; 

Paccuppannena yäpenti, tena me samanä plyä. 

“Họ không nắm giữ tiền; không giữ vàng, giữ bạc. 

Họ sống với hiện tại; do vậy con quí họ. 

285- Nanäkulã pabbajitä, năãnãjanapadehi ca; 

Afihamannam piyäyanti, tena me samanä piyä”. 

“Từ gia đình, quốc độ; họ xuất gia khác nhau. 

Nhưng họ thương kính nhau; do vậy con quí họ. 

Cha nàng Rohir. 

286- Atthaya vata no bhoti, kule jatäsi rohinT; 

saddha buddhe ca dhamme ca, sanghe ca tibbagaraväa. 

“Hối này Rohirr; con sinh trong gia đình. 

Con mang lại hạnh phúc; cho gia đình chúng ta. 

Con tin Phát, Pháp, Tăng; lòng tín kính sắc bén”. 

287- Tuvam hetam pajänäsi, puññakkhettam anuttaram; 

Amhampi ete samanä, patiganhanti dakkhinam. 

“Con biết rõ cái này; là ruộng phước vô thượng. 

Chúng ta cứng tín kính; các vị Samôn này”. 

Nàng Rohinn. 

288- Patitthito hettha yañño, vipulo no bhavissati; 

Sace bhayasi dukkhassa, sace te dukkhamappiyam. 

“Tế đàn thiết lập đây; đối với cha rất lớn 

Nếu cha sợ đau khố, nếu cha không thích khổ. 

289- Dpehi saranam buddham, dhammam sanghañca tãdinam; 

“Hãy quy y Phật Đà; hạy quy y Pháp và Tăng. 

Hãy chấp nhận giới đức; cha sẽ được hạnh phúc”. 

Và cha nàng Rohini trở thành cận sự nam nương nhờ Tam Bảo. 

290- Ủpemi saranam buddham, dhammam sanghanca tãdinam; 

Samaädiyami silãni, tam me atthaya hehiti. 

“Con xin nương nhờ Phát; con nương nhờ Pháp, Tăng. 

Con chấp nhận Giới luật; con sẽ được lợi ích”. 

Về sau cha nàng Rohim gia nhập Tăng đoàn, Ngài nỗ lực hành pháp chứng đắc 
Thánh quả ALaHán. Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn 

291- Brahmabandhu pure äsim, so idãnimhi brahmano; 

Tevijjo sottiyo camhi, vedagũ camhi nhatako. 

“Lúc trước ta chỉ là; bà con của Phạm thiên. 

Nay ta thát chính là; mót vị Bàlamôn. 

Ta chứng đạt ba Minh; được an toàn an ổn. 

Ba VệĐà chứng ngộ; ta tắm rửa thật sạch” (HT. TMCd)0). 

Tiên sự. 


ú)- Thig. 271 - 291. Rohinitherigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni Rohim); ThigA. 219.. 
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Vào 91 kiếp trái đất trước, khi Đức Thế Tôn Vipassi (Quí-Pát-Sï) xuất hiện trên thế 
gian. Tiền thân nàng Rohim là một nữ gia chủ, nữ gia chủ này nhìn thấy Đức Thế Tôn 
VipassI đang đi khất thực trong thành Bandhamati (Ban-Thú-Má-T¡), nữ gia chủ này đi 
đến đảnh lễ và cúng dường bánh đến Đức Thế Tôn0'), 

4- Kỹ nữ Ambapali(2). 

3- Đạo sĩ lũa thể Pafikaputta. 

Là con của Patika (Pa-Tí-Ká) nên được gọi là Patikaputta (Pa-Tí-Ká-Pút-Tá). Đạo sĩ 
lõa thể Patikaputta trú ngụ trong thành Vesali (VệXá), ông khoe khoang có thần thông 
nên được du sĩ Bhaggava (Pháắc-Gá-Quá) cùng với Sunakkhatta (Sú-Nắc-Khát-Tá)®) 
người Licchavi rất khâm phục. 

Có lần lõa thể Patikaputta tuyên bố “Samôn Gotama (CồĐàm) thực hiện một pháp 
thần thông, ta sẽ thực hiện hai pháp thần thông”; Đức Thế Tôn tuyên bố: “Lõa thể 
Pätikaputta không thể đến gặp mặt Ta nếu nó không từ bỏ tâm ấy, từ bỏ tà kiến ấy. Nếu 
nó nghĩ đến gặp mặt Ta, nó không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, đầu nó bể bảy 
mảnh”. 

Lõa thể Patikaputta tiên đoán Tướng quân Ajita (Á-Chí-Tá) người Licchavi, là 
người nương nhờ Tam Bảo, mệnh chung tái sinh vào đại địa ngục (mahãä niraya), nhưng 
Tướng quân Ajita tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi ba) và thiên nhân Ajita báo cho 
Đức Thế Tôn biết “lõa thể Patikaputta là kẻ không có hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội 
lỗi”. 

Đức Thế Tôn cho Sunakkhatta biết: “Sau khi đi khất thực trong thành Vesali, thọ 
thực xong, khi trở về Ta sẽ đến vườn Pätikaputta để nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, nếu 
ngươi muốn hãy tin cho nó biết”. 

Sunakkhatta người Licchavi đi vào thành Vesali thông báo cho các Licchavi danh 
tiếng biết rằng: “Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân giữa các vị Samôn thiện xảo. Hôm 
nay Đức Thế Tôn sau khi đi khất thực trong thành Vesali, thọ thực xong, khi trở về Đức 
Thế Tôn sẽ nghỉ trưa nơi vườn Päatikaputta”. 

Và các Licchavi danh tiếng, các Bàlamôn có địa vị, các gia chủ Trưởng giả, các 
Samôn Bàlamôn ngoại đạo có danh tiếng cùng đi đến vườn Patikaputta, số lượng lên 
đến hằng trăm, hằng ngàn người. 

Nghe tin này, lõa thể Patikaputta kinh hoàng, lông tóc dựng ngược, liền đi đến 
vườn du sĩ Tindukkhanu (Tin-Đúc-Kha-Nú; đây là nơi trú ngụ của các du sĩ 
(paribbäjaka), cũng là nơi trú ngụ của lõa thể Pätikaputta). 

Khi Đức Thế Tôn nghỉ trưa nơi vườn Pätikaputta, hội chúng cho người đến vườn 
du sĩ Tindukkhanu báo cho lõa thể Pätikaputta đến vườn Patikaputta để thi triển thần 
thông cùng “Samôn Gotama”. 

Lõa thể Patikaputta tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến” 
trên ghế ngồi, không thể đứng dậy nổi. 

Một Đại thần người Licchavi, rồi một Jaliya (Cha-Lí-Dá) đệ tử của đạo sĩ Dãrupatti 
lần lượt đến tìm lõa thể Patikaputta, nhưng y không thể dứng dậy nổi. 

Du sĩ Jäliya đã sỉ vã tính khoác lác của lõa thể Patikaputta4. 

*Du sĩ Jaliya. 

Là đệ tử của đạo sĩ Dãrupatti (Đa-Rú- Pát-Tí), vị đạo sĩ này dùng chiếc bát bằng cây 
để đi khất thực, nên được gọi như thế). 


, nhưng nó trườn qua, trườn lại 


)- ThigA. 214. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4) và (tập 10). 

3)- Là thị giả của Đức Thế Tôn trước khi Ngài Änanda là thị giả chính thức. Về sau Sunakkhatta người Licchavi 
hoàn tục, mệnh chung Sunakkhatta rơi vào khổ cảnh. 

4)- Xem Diii. 13. Patikasuttanta (kinh Pätika). 

)- DA.¡.319. 
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Du sĩ jãäliya là bạn của du sĩ Mandissa (Măng-Đít-Sá) ở kinh thành Kosambi 
(KiêuThưởngĐïi); hai du sĩ này có đến viếng Đức Thế Tôn ở Ghositärama (Tự viện Lôi 
Âm). Vì hai vị, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Jaliya(!. 

6- Lõa thể Kandaramasuka. 

Là một lõa thể trú ngụ nơi thành Vesali, có được sự cúng dường tối thượng, được 
danh xưng tối thượng. 

Lõa thể Kandaramasuka (Kan-Đá-Má-Sú-Ká) tuân thủ 7 điều: 

1 Trọn đời lõa thể. 

2"- Trọn đời không hành dâm. 

3“ Trọn đời nuôi sống bằng rượu và thịt, không dùng cơm hay cháo. 

4- Không bao giờ đi quá khỏi đền Gotama, phía Đông thành Vesali. 

5 Không bao giờ đi quá khỏi đền Udena, phía Nam thành Vesali. 

6- Không bao giờ đi quá khỏi đền Sattamba, phía Tây thành Vesaäli. 

7 Không bao giờ đi quá khỏi đền Bahuputta, phía Bắc thành Vesali. 

Đức Thế Tôn tiên tri: “Không bao lâu, lõa thể Kandaramasukha sẽ mặc y phục, lập 
gia đình, dùng cơm cháo đi vượt qua các đền ở thành Vesali, và bị chết mất cả danh 
xưng G). 

7- Tôn giả Anuradha(). 

Tôn giả Anuradha (Á-Nú-Ra-Thá) sống trong một cái chòi nơi Đại Lâm (Mahavana) 
gần “Giảng đường nóc nhọn (Kũtagarasalä) ”. 

Bấy giờ có một số du sĩ ngoại giáo đến viếng Tôn giả Anuradha, các du sĩ hỏi Tôn 
giả Anuradha rằng: 

- Này hiền giả Anuradha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thượng nhân, là bậc 
đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được trình bày: 

*Như Lai còn tồn tại sau khi chết? 

*Hay “Như Lai không tồn tại sau khi chết”? 

*Hay “Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết”? 

*Hay “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”? 

Tôn giả Anuradha đáp rằng: “Đấng Như Lai ấy vượt ra ngoài bốn trường hợp trên”. 

Nghe vậy, các du sĩ chê trách rằng: “Tỳ khưu này có lẽ mới xuất gia không lâu; nếu 
là vị trưởng lão thì là “trưởng lão ngu si, không có thông minh”. 

Khi các du sĩ bỏ đi, Tôn giả Anuradha suy nghĩ: “Nếu các du sĩ này hỏi thêm một cầu 
nữa, ta phải trả lời như thế nào cho đúng với lời dạy của Đức Thế Tôn, không có xuyên 
tạc Đức Thế Tôn”. 

Rồi Tôn giả Anuradha đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
Tôn giả Anuradha trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện ở trên, Đức Thế Tôn hỏi rằng (tóm 
lược nội dung). 

- Này Anuradha, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. 

- Này Anuradha, cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, là khổ. 

- Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại; có hợp lý chăng cho đó “là ta, là của ta, là 
tự ngã của ta”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

(Tương tự như vậy với “thọ, tưởng, hành và thức”)... 

- Này Anuradha, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có thấy sắc là Như Lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


đ)- Dị. 159. Jaliyasutta (kinh Jaaliya). 
2)- D4ii. Patikasuttanta (kinh Patika) 
@)- Không nên nhầm lẫn với Ngài Anuruddha (ANaLuật) -Ns. 
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- Ngươi có thấy Thọ... thấy Tương.... thấy Hành... thấy Thức là như Lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này Anuradha, ngươi có Như Lai trong sắc không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ngươi có thấy Như Lai ngoài sắc không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ngươi có thấy Như Lai trong thọ... ngoài thọ... trong tưởng... ngoài tưởng... trong 
hành... ngoài hành... trong thức... ngoài thức không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này Anuradha, ngay trong hiện tai, ngươi không nắm được Như Lai một cách 
chân thật, xác chứng thì làm có hợp lý chăng khi ngươi tuyên bố “Đấng Như Lai vượt ra 
ngoài bốn trường hợp trên”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, lành thay, này Anuradha, trước đây và hiện tại này, Ta chỉ nói có hai 
điều “khổ và sự diệt khổ”). 

8- Tướng quân Sïha. 

Trước khi chuyển hóa quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Tướng quân Siha (Si-Há) người 
Licchavĩ (Lích-Chá-Qui) ở kinh thành Vesali, quy ngưỡng Tôn chủ Nigantha Nãtaputta 
(NiKiầnTử Na-Tá-Pút-T4). 

Tướng quân Siha (Siha senapati) là người hộ độ cho các Nigantha ở kinh thành 
Vesali (VệXá) 2). 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Giảng đường nóc nhọn (Kũtagarasalãä), bấy giờ nơi 
Luận nghị đường, các Licchavi danh tiếng cùng nhau hội họp. Các Vương tước (raja) tán 
thán ân đức Tam Bảo với nhiều phương thức, Tướng quân Sïha suy nghĩ: “Không còn 
nghi ngờ gì nữa, Đức Thế Tôn ấy là bậc AlaHán Chánh Giác. Ta nên đến đảnh lễ Ngài”. 

Tướng quân Sha đến gặp Giáo trưởng Nigantha Nãtaputta, sau khi đảnh lễ Giáo 
trưởng Nigantha rồi ngồi xuống một bên, Tướng quân Siha thưa rằng: 

- Thưa Ngài, tôi muốn đến diện kiến Samôn Gotama (CồĐàm). 

- Này Siha, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến Samôn 
Gotama là người thuyết về không hành động? Này Siha, chính Samôn Gotama là người 
thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy. 

Ước muốn của Tướng quân Sïha lắng dịu xuống. 

Lần thứ hai.... 

Lần thứ ba, các Vương tước Licchavï tán thán ân đức Tam Bảo với nhiều phương 
thức, Tướng quân Srha khởi ý rằng: “Chắc chắn Đức Thế Tôn là bậc ALaHánChánh Giác. 
Ta nên đến đảnh lễ Ngài, ta không cần phải hỏi ý của Tôn chủ Nigantha Nataputta (Ní- 
Găng-Thá Na-Ta-Pút-Tá) “. 

Tướng quân Siha (Si-Há) cùng với năm trăm cỗ xe đã rời thành Vesali vào ban ngày 
để diện kiến Đức Thế Tôn. 

Khi đi đến chỗ xe không thể đi được, Tướng quân Siha xuống xe, đi bằng đôi chân 
đến gặp Đức Thế Tôn. 

Tướng quân Siha đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, bạch hỏi Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tôi được nghe rằng: “Samôn Gotama là người thuyết về không hành 
động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”. Bạch Thế 


đ)- Siv. 380. 
2)- Gia chủ Upali là người hộ độ cho các Nigantha ở làng Nalanda; Thích tử Vappa là người hộ độ cho các Nigantha 
ở Kapilavatthu (CaTỳLaVệ). Xem AA. ii. 751. 


147 


Tôn, người nói như vậy là nói đúng về Đức Thế Tôn, không có xuyên tạc Đức Thế Tôn? 
Bạch Thế Tôn, chúng tôi thật tình không có ý lên án Đức Thế Tôn. 

- Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành 
động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói rằng: 
“Samôn Gotama là người thuyết về hành động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện 
các đệ tử với điều ấy.” 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói một cách đúng đắn về Ta, có 
thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về pháp đoạn diệt, và 
huấn luyện các đệ tử với điều ấy”. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người có sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tớm, và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy”. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người từ bỏ, giảng về pháp từ bỏ, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy”. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thoát khởi thai bào, giảng về pháp thoát khỏi thai bào, và 
huấn luyện các đệ tử với điều ấy”. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người tự tin, giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”. 

*Này Siha (Si-Há), thế nào là pháp môn không hành động? Là thân không làm ác, 
ngữ không nói ác và ý không làm ác. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành 
động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn hành động? Là thân làm thiện, ngữ nói thiện và ý 
làm thiện. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thuyết về hành động, giảng về pháp hành động, và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn đoạn diệt? Là đoạn diệt luyến ái, đoạn diệt sân và 
đoạn diệt si. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về đoạn diệt, và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn “người có sự ghê tớm”? Là Ta ghê tởm thân làm 
ác, ghê tởm ngữ nói ác và ghê tởm ý hành ác. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người có sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn “là người từ bỏ”? Là từ bỏ luyến ái, từ bỏ sân, từ 
bỏ sỉ, từ bỏ bất thiện pháp nhiều dạng. 
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Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người từ bỏ, giảng về pháp từ bó, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn “là người thiêu đốt”? Là thiêu đốt ác bất thiện 
pháp về thân, về ngữ, về ý. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn “là người thoát khỏi thai bào”? Là sự tái sinh, là 
sự hiện hữu lần nữa được diệt tận, như cây thốt nốt bị bứng gốc, các rễ bị đứt lìa, không 
còn điều kiện sinh khởi. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người thoát khởi thai bào, giảng về pháp thoát khỏi thai bào, và 
huấn luyện các đệ tử với điều ấy”. 

*Này Siha, thế nào là pháp môn “là tự tin”? Vì Ta là người tự tin. 

Này Siha, có một pháp môn, với pháp môn ấy, khi nói đúng đắn về Ta, có thể nói 
rằng: “Samôn Gotama là người tự tin, giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”. 

Nghe xong pháp thoại này, Tướng quân Siha vô cùng hân hoan, xin quy ngưỡng 
Tam Bảo đến trọn đời. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Siha, hãy suy xét kỹ, suy xét kỹ với người nổi tiếng như ngươi là tốt đẹp. 

- Bạch Đức Thế Tôn, lời Đức Thế Tôn bảo con “suy xét kỹ”, càng khiến tâm con hoan 
hý. Nếu các ngoại giáo thu con là đệ tử, có thể vác cờ đi khắp cả thành Vesaäli rêu rao 
rằng: “Tướng quân Sïha đã tự nguyện trở thành đệ tử của chúng tôi!”. 

Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là cận sự nam nương nhờ Tam Bảo kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

- Này Siha, từ lâu, gia đình ngươi là nguồn nước cho những người Nigantha, ngươi 
nên nghĩ đến bố thí vật thực đến những người ấy. 

Tâm tướng quân Srha càng hân hoan và xin quy ngưỡng Tam Bảo lần thứ ba. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại, nghe xong Pháp thoại, Tướng quân 
Siha chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Tướng quân Siha thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chứng thọ thực vào ngày mai nơi 
tư dinh của mình. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Tướng quân Siha cho người tìm mua loại thịt được làm sẵn (pavattamamsam). 

Khi Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đến tư gia của Tướng quân Siha thọ thực, bấy 
giờ các Nigantha (NiKiền tử) đi khắp nơi trong thành Vesäli rêu rao rằng: “Hôm nay 
Tướng quân Sïha giết con thú lớn làm vật thực cúng dường đến Samôn Gotama. Samôn 
Gotama biết được điều ấy, vẫn cố tình thọ dụng thịt được xác định làm để cúng dường cho 
mình”. 

Có người báo cho Tướng quân Sïha điều này, Tướng quân Siha nói. 

- Này bạn, thôi đi. Đã từ lâu các Nigantha đã cố ý xuyên tạc Đức Thế Tôn, Giáo pháp 
và Tăng chúng; nhưng họ đã phí công vô ích. Này bạn, cho dù vì lý do mạng sống, chúng 
tôi cũng không tước đoạt mạng sống của chúng sinh khác. 

Sau đó, do nhân này Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

“Này các Tỳkhưu, khi biết thịt được làm (giết) có liên quan (đến bản thân) không 
nên thọ dụng; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukka£a (tác ác)0). 


)- Nếu cá và thú ấy bị giết với sự xác định là sẽ làm thức ăn cho một cá nhân nào đó thọ dụng thì cá nhân người ấy 
không nên ăn. 
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Này các Tỳkhưu, Ta cho phép (thọ dụng) cá và thịt có được ba điều tuyệt đối thanh 
tịnh: không được thấy, không được nghe, không nghi ngờU). 

Trong tập Tăng chỉ kinh có ghi nhận hai bài kinh khác đề cập đến Tướng quân Sïha, 
cả hai bài kinh đều có nội dung giống nhau. 

*Kinh Tướng quân Sïha (1). 

Khi Đức Thế Tôn trú nơi Giảng đường nóc nhọn trong Mahavana (Đại Lâm). Tướng 
quân Siha đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả “thiết thực hiện tại” của bố 
thí sự chăng? 

Đức Thế Tôn dạy “năm quả báo hiện tại cho người bố thí” là: 

1'- Người bố thí được đại chúng ái mộ (piyo). 

2'- Đước bậc thiện trí thức, bậc chân nhân thân cận. 

3- Được danh tiếng tốt đẹp truyền đi xa. 

4 Có sự tự tin, không do dự, không hoang mang trong bất kỳ hội chúng nào. 

5 Mệnh chung được sinh về nhàn cảnh. 

*Kinh Tướng quân Sïha (2). 

Đức Thế Tôn dạy sáu quả báo thiết thực của người thực hành bố thí đến Tướng 
quân Siha: 

1'- Bậc Thánh ALaHán có lòng từ mẫn với người bố thí trước. 

2'- Bậc Thánh ALaHán đến viếng thăm người bố thí trước. 

3'- Bậc Thánh ALaHán nhận vật thực từ người bố thí trước. 

4- Bậc Thánh ALaHán thuyết pháp đến người bố thí trước. 

9 Được danh tiếng tốt đẹp truyền đi xa. 

6 Có sự tự tin, không do dự, không hoang mang trong bất kỳ hội chúng nào. 

7'- Mệnh chung được sinh về nhàn cảnh®). 

*XTrưởng lão nỉ Sïha. 

Bà sinh trưởng trong kinh thành Vesali, là cháu gái của Tướng quân Siha (con 
người chị của Siha), được đặt tên là Sïha (Si- Ha). 

Nghe Đức Thế Tôn giảngpháp đến Tướng quân Siha, bà khởi tín tâm xin nương nhờ 
ân đức Tam Bảo. Rồi bà xuất gia trong Ni đoàn sau khi được cha mẹ cho phép. 

Tỳkhưu ni Sihã nổ lực thực hành pháp 7 năm, nhưng luôn bị ngũ dục ám ảnh dày 
vò, không thể ngăn chặn được tâm chạy theo những trần cảnh khả ý hấp dẫn. Tỳkhưu ni 
Siha suy nghĩ: “Tâm ta luôn chạy theo những cám dỗ của ác ma, như vậy ta thà chết còn 
tốt hơn”. 

Bà đi vào Đại Lâm đến một cây cổ thụ, treo dây thòng lọng, đút cổ vào dây thòng 
lọng để thắt cổ quyên sinh, trước khi quyên sinh, bà quán xét lại giới hạnh của mình, 
thấy được sự trong sạch giới hạnh từ khi xuất gia cho đến hôm nay, tâm bà hân hoan 
phát triển tuệ quán, ngay giây phút ấy bà chứng Thánh quả ALaHán với pháp tín thọ, 
nghĩa tín thọ. 

Hân hoan bà mở dây thòng lọng trở về Ni viện. 

Hoan hỷ với Thánh quả ALaHán, bà nói lên kệ ngôn. 

77-Ayoniso manasikarä, kãmaragena attitã; 

Ahosim uddhatä pubbe, citte avasavattini. 

“Không như lý tác ý, bị dục tham chỉ phổi. 

Ta trước bị giao động, không chế ngự được tâm. 

78- Pariyutthita klesehi, subhasaññanuvattim; 


)- Xem Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II (Cullavagga II). Chương V. Da thú; A.iv. 179. 
@)- A1ii. 38. 

@)- Ajv, 79, 

4)- Ayoni so manasikara được hiểu là “tác ý không khéo” -Ns. 
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Samam cittassa na labhim, rãgacittavasanuga. 

“Bị phiền não chỉ phối, lạc tưởng chế ngụ ta. 

Tâm ta không thăng bằng, bị tham tâm chỉ phối”. 

79- Kisä pandu vivannä ca, satta vassani cariham; 

Naham divä vã rattim vã, sukham vindim sudukkhita. 

“Bảy năm sống ốm yếu, vàng da dung sắc xấu. 

Đêm ngày không an lạc, ta sống chịu khổ đau”. 

80- Tato raj]um gahetvana, pävisim vanamantaram; 

Varam me idha ubbandham, yañca hinam punäcare. 

“Do vậy, ta lấy dây, đi vào giữa khu rừng. 

Tốt hơn ta treo cố, còn hơn sống hạ liệt”. 

81-Da|hapäsam karitvana, rukkhasakhaya bandhiya; 

Pakkhipim päsam gïvayam, atha cittam vimucci me ti. 

“Làm chắc dây thòng lọngU), ta cột ở cánh cây. 

Quàng thòng lọng quanh cổ, tâm ta liền giải thoát”). 

9- Vương tứ Mahailli. 

Vương tử Mahali (Má-Ha-Lí) người Licchavi, trú ngụ trong thành Vesali, có thể 
Mahali này là chồng của bà Suppavaäsä (Súp-Pá-Qua-Sa), là cha của Ngài Sïväli (Si-Qua- 
Lí được nói trong tập Apadana (Ký Sự) ®). 

Vương tử Mahali theo học nghiệp nghệ nơi thành Takkasilãa (Tắc- Ká-Sí-La), là bạn 
của Thái tử Pasenadi (PaTưNặc) và Thái tử Bandhula (Ban-Thú-Lá) người xứ Malla 
(Man-La) có kinh thành là Kusinara (Kú-Sí-Na-Ra) 

Sau khi thành tựu nghiệp nghệ ở kinh thành Takkasilã (Viên đá lý luận), Vương tử 
Mahali trở về kinh thành Vesali, dạy học cho 500 thanh niên người Licchavi. Về sau, 
trong một lần biểu diễn võ thuật, do cố gắng quá mức nên hai mắt của Mahli bị nổ và 
Vương tử Mahäli bị mù mắt. 

Những vương tử người Licchav], nói rằng: 

- Thật chẳng may cho vị vương tử Mahali của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bỏ rơi vị 
Vương tử tài hoa này. 

Các Vương tử người LicchavI đồng ý cấp cho Vương tử Mahali một tòa lâu đài nơi 
cổng thành dẫn từ kinh thành Savatthi (XáVệ) đến thành Vesali cùng 100 ngàn đồng 
vàng hằng năm, là tiền lệ phí thu từ nơi cổng thành), 

Tuy mù nhưng Vương tử Mahali vẫn tiếp tục dạy học cho 500 thanh niên người 
Licchav1. 

Khi kinh thành Vesali bị ba tai nạn “đói khát, bịnh dịch và phi nhân”, chính Vương 
tử Mahali có ý kiến “thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesali để giải trừ ba tai 
nạn”. 
Chính Vương tử đi cùng con vị Tế sư đến rừng Trúc (Veluvana), thỉnh Đức Thế Tôn 
cùng chư Tăng ngự đến kinh thành Vesali). Vương tử Mahali là tùy tùng thân tín của 
vua xứ Vajji, Vương tử Mahali và Đức vua xứ Vajji đều chứng đạt Thánh quả Dụ Lưu khi 
nghe Đức Thế Tôn giảng kinh Ratanasutta (kinh Châu báu) 19). 

Có lần, Vương tử Mahali được nghe Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Sakkapañha 
(ĐếThích hỏi đạo) (khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi “Giảng đường nóc nhọn” ở trong Đại 
Lâm); Vương tử Mahali suy nghĩ: “Đức Thế Tôn tán thán vua Trời Sakka, do Ngài đã 


đ)- Pãsam. 

(2)- ThigA. 79.; Thig. vss. 77-81. Sihatherrgatha (kệ ngôn Trưởng lão ni Sihã). 
3)- Ap. ii. 498 

4)- DhpA. ¡, 338. Cân số 47. 

5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 

(6)- DhpA. lii. 438. Câu s90. 
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thấy, đã biết về Sakka; hay Ngài chưa quen với Sakka? Ta hãy bạch hỏi Đức Thế Tôn về 
vấn đề này”. 

Rồi Mahali đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy Thiên vương ĐếThích hay chưa? 

Nhân đó Đức Thế Tôn giảng về tiền nghiệp của Thiên vương Sakka (ĐếThích) là 
thanh niên Magha (Ma-Khá), cùng 7 pháp thực hành để trở thành vua Trời Đế Thích0). 

Vợ Thống soái Bandhula (Ban-Thú-Lá) là nàng Mallikã (MạtLợiCa) công nương xứ 
Malla (Man-Lá) mang thai, do ảnh hưởng thai bào, nàng có ước muốn kỳ lạ là: được tắm 
và uống nước nơi hồ sen trong thành Vesali, hồ sen này là nơi Vương tộc Licchavï dùng 
làm lễ Đăng quang cho Tân vương xứ Vajji (BạtKỳ). 

Thống soái Bandhula đưa nàng Mallika đến kinh thành Vesali để thỏa mẫn ước 
muốn lạ đời của nàng Mallika. 

Nơi “hồ cấm” có hộ vệ quân canh giữ, có những tấm lưới sắt bao bọc bên ngoài; 
Thống soái Bandhula nhanh chóng tiêu diệt hộ vệ quân, chém đứt các tấm lưới sắt, đưa 
nàng Mallikađến “hồ cấm”, nàng Mallikã tắm và uống nước “ để giải trừ cơn thèm khát lạ 
đời này. 

Rồi Thống soái Bandhula đưa vợ trở lại kinh thành Savatthi (XáVệ), các Vương tử 
Licchavi được tin này, rượt theo Thống soái Bandhula. 

Năm trăm Vương tử Licchavi trên 500 cổ chiến xa, rượt theo Thống soái Bandhula, 
ở cổng thành Vương tử Mahali nghe tiếng xe chạy, biết ngay là cổ xe của Thống soái 
Bandhula, Vương tử Mahali nói: “Hôm nay các Vương tử Licchavï gặp đại nạn rồi”. 

Các Vương tử Licchavi rượt theo Thống soái Bandhula đến cổng thành, hỏi ý Vương 
tử Mahali, Vương tử nói: 

- Các Vương tử nên trở về đi, nếu không các vị sẽ chết sạch. 

- Không thể được, chúng tôi phải rượt theo bắt cho được Bandhula. 

- Nếu vậy, các vị nên lưu ý, khi thấy bánh xe của Bandhula lún xuống thì nên lui về. 
Nếu các vị còn rượt theo, khi nghe tiếng bậc của dây cung như tiếng sấm nổ thì nên quay 
về. Nếu không các vị sẽ chết hết. 

Sự việc đã diễn ra như lời của Vương tử Mahali; cả 500 vương tử người Licchavĩ đã 
bị Thống soái Bandhula bắn chết bằngmột mũi tên). 

Trong Tương ưng kinh có ghi nhận bài kinh của Vương tử Mahali hỏi Đức Thế Tôn 
về chủ thuyết của Tôn chủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở “Giảng đường nóc nhọn (Kũtägarasalä)”, nơi Đại Lâm 
(Mahavana) gần thành Vesali (VệXá). 

Khi ấy, Vương tử Mahali đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi 
xuống một bên, Vương tử Mahali bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn chủ Pũrana Kassapa có thuyết: “Không nhân không duyên là 
sự nhiễm ô của chúng sinh; không nhân không duyên chúng sinh bị nhiễm ô. Không 
nhân không duyên là sự thanh tịnh của chúng sinh; không nhân không duyên chúng 
sinh được thanh tịnh”. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào? 

- Này Mahali, có nhân có duyên là sự nhiễm ô của chúng sinh; này Mahali, có nhân 
có duyên chúng sinh bị nhiễm ô. 

Này Mahali, có nhân có duyên là sự thanh tịnh của chúng sinh; này Mahäli, có nhân 
có duyên chúng sinh được thanh tịnh. 

Và Đức Thế Tôn giảng rằng (tóm lược). 


ú)- Sj. 230; DhpA. ¡. 263. Cầu số 30. 
Ø)- DhpA. DhA. ¡. 350. Cầu số 47; ]A. iv. 148. 
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*Nếu sắc nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc 
thì chúng sinh không tham đắm đối với sắc. Vì sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, 
không nhập cuộc với khổ, nên chúng sinh tham đắm sắc. Do tham đắm sắc nên bị trói 
buộc; do bị trói buộc nên bị nhiễm ô. 

Đây là nhân là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sinh. Do có nhân như vậy, do có 
duyên như vậy nên chúng sinh bị nhiễm ô. 

(Tương tự với 4 uẩn còn lại là: Thọ, tưởng, hành và thức uẩn). 

*Nếu sắc nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc. không nhập cuộc với khổ 
thì chúng sinh không nhàm chán đối với sắc. Vì sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với 
khổ, không nhập cuộc với lạc, nên chúng sinh nhàm chán đối với sắc. Do nhàm chán sắc 
nên ly tham sắc; do ly tham nên giải thoát. 

Đây là nhân là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sinh. Do có nhân như vậy, do có 
duyên như vậy nên chúng sinh được thanh tịnh. 

(Tương tự với 4 uẩn còn lại là: Thọ, tưởng, hành và thức uẩn)t'). 

Trong Tăng chi kinh cũng ghi nhận bài kinh khác do Vương tử Mahali hỏi Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thế Tôn khi trú ở “Giảng đường nóc nhọn (Kũtagarasalãä)”, nơi Đại Lâm 
(Mahavana) gần thành Vesali (VệXá). 

Khi ấy, Vương tử Mahali đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi 
xuống một bên, Vương tử Mahali bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, được tiếp tục làm 
(pavattiy3) ?. 

- Này Mahali, do nhân tham (lobha), do duyên tham; ác nghiệp được làm, được tiếp 
tục làm. 

Do nhân sân (dosa), do duyên sân... do nhân sỉ (moha), do duyên sỉ... do nhân 
“không khéo tác ý (ayoni so manasikara) ”, do duyên “không khéo tác ý”... do nhân “tâm 
hướng tà (micchapanihitam)”, do duyên “tâm hướng tà”; ác nghiệp được làm, đươc tiếp 
tục làm. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì; thiện nghiệp được làm, được tiếp tục làm? 

- Này Mahali, do nhân vô tham (alonha), do duyên vô tham; thiện nghiệp được 
làm, được tiếp tục làm. 

Do nhân vô sân, do duyên vô sân... do nhân vô si... do nhân “khéo tác ý (yoni so 
manasikära)”... do nhân “tâm hướng chánh (sammaäpanihitam)”, do duyên “tâm 
hướng chánh”; thiện nghiệp được làm, được tiếp tục làm®). 

10- Vương tử Abhaya (Vô Quý) và Pangitakumđzra. 

Abhaya (Á-Phá-Dá) và Panditakumara (Đồng tử Thiện Trí) là hai công dân người 
Licchavi (Lích-Chá-Qu)). 

Abhaya này thường bị nhầm lẫn với Abhayarajakumara (Vương tử Abhaya) con 
của vua Bimbisära (BìnhSa) ö). 

Có lần Abhaya (Vô Quý) và Panditakumara (Đồng tử Thiện Trí) đến viếng Ngài 
Ananda ở “Giảng đường nóc nhọn “nơi Đại Lâm, hỏi về chủ thuyết của Tôn chủ Nigantha 
Nãtaputta. 

Ngài Änanda giải thích cho hai người Licchavï này “ba con đường thanh tịnh”). 

Lần khác, Vương tử Abhaya người Licchavï cùng với Tướng quân Salha đến viếng 
Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn trú ở “Giảng đường nóc nhọn “nơi Đại Lâm. Tướng quân 
Salha bạch hỏi rằng: 


4)- Xem Siii. 68. 

(2)- Av. 86. 

3)- E.g„GS.¡.200,n.2;1¡.211,n. 2; KS. v. 107, n. 2. 
4)- Ai. 220. 
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- Bạch Thế Tôn, có những Samôn, Bàlamôn trình bày rằng “vượt qua giòng nước 
mạnh” với hai pháp môn: Do nhân giới thanh tịnh và do nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở 
đây, Bạch Thế Tôn nói gì? 

- Này Salha, Ta nói “do nhân giới thanh tịnh” là một chi phần của TH hạnh; còn 
“do nhân khổ hạnh nhàm chán” không thể “ượt qua giòng nước mạnh” 

11- Du sĩ Saccaka (xem phần sau). 

12- Gia chủ Ủggata. 

Trong kinh điển cũng ghi là “gia chủ Ugga (Úc-Gá) làng Hatthigama (làng Voi), ở xứ 
Vajji (BạtKỳ). 

Tiên sự. 

Cách đây 100 ngàn kiếp trái đất kể từ hiền kiếp này trở về trước, khi thế gian này 
đang rực sáng với ánh sáng của Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa). 

Bấy giờ, tiền thân gia chủ Uggata (Úc-Gá-Tá) là một gia chủ có đại tài sản trong 
thành Hamsavati (Thiên Nga). 

Một lần nọ, gia chủ đại trưởng giả này chứng kiến một nam cận sự được Đức Thế 
Tôn Padumuttara ban cho địa vị” tối thắng về hộ trì Tăng chúng (sanghupafthakanam) 
trong hàng nam cận sự đệ tử. 

Gia chủ Trưởng giả này mong ước đạt địa vị ấy trong thời Đức Chánh Giác tương 
kai, nên đã cúng dường trọng thể đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 
7 ngày. Vào ngày thứ bảy, ông phát nguyện đạt được địa vị “tối thắng hộ trì Tăng chúng” 
trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri “sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất 
này, ước nguyên của gia chủ này sẽ thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác Gotama 
(CồBàm) “0. 

Hiện kiếp. 

Trải qua 100 kiếp trái đất, hậu thân gia chủ ấy chỉ luân chuyên vào hai cảnh giới 
“người và chư thiên”. 

Trong thời Đức Phật Gotama tại thế, hậu thân gia chủ ấy tái sinh về nhân giới, trong 
một gia đình Đại trưởng giả nơi làng Hathti của xứ Vajjï (BạtKỳ), được gọi là Uggata (Úc- 
Gá- Tá). 

Khi đến tuổi trưởng thành, Ủggata lập gia đình và nối nghiệp cha trở thành vị Đại 
trưởng giả nơi Hatthigama (làng Voi). Qư dân trong làng nổi tiếng về nghề “nuôi và huấn 
luyện voi”, nên làng có tên gọi là Tàng Voi”, trong làng có vườn voi (Nãgavana) của Đại 
trưởng giả Uggata. 

Trong một chuyến du hành của Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đến 
Hatthigama, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu trú ngự nơi Nagavana (vườn Voi). 

Khi ấy, Đại Trưởng giả Ủggata đang vui thú với đoàn vũ nữ trọn 7 ngày. 

Nghe Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đi vào khu “vườn Voi” trú ngụ, trong men say 
gia chủ Uggata cùng đoàn vũ nữ đi đến diện kiến Đức Thế Tôn. 

Vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu trang nghiêm thanh tịnh, đột nhiên 
gia chủ Ủggata cảm thấy xấu hổ, cơn say biến mất. 

Gia chủ Uggata đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. Đức 
Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại, nghe dứt Pháp thoại, gia chủ Uggata chứng đạt Thánh 
quả ANaHàm. 

Sau khi thành tựu Thánh quả Bất Lai, Ngài Uggata cho giải tán đội vũ nữ xinh đẹp, 
chuyên cần thực hành bố thí hạnh. 


đ)- Xem Ai. 200. 
@)- AAi. 214. 
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Vào một đêm, có những thiên nhân đến viếng Ngài Uggata vào lúc giữa đêm, các vị 
Thiên nhân tường thuật về Đạo quả chứng đắc khác nhau của các vị Tỳkhưu, như. 

- Này gia chủ, vị Tỳkhưu này chứng đắc Tuệ Phân tích, vị Tỳkhưu này chứng đắc 
Lục thông, vị Tỳ khưu này chứng đắc Tam Minh... vị Tỳkhưu này có giới hạnh, vị Tỳkhưu 
này không có giới hạnh... 

Này gia chủ, khi cúng dường nên lựa chọn bậc có Giới hạnh. 

Nhưng Ngài Uggata không quan tâm đến lời những thiên nhân, luôn hộ độ “bốn 
món vật dụng (catutthapaccaya)” đến các vị Tỳkhưu với tâm bình đẳng, tâm gia chủ 
Uggata luôn hướng đến Tăng chúngU). 

Khi đến viếng Đức Thế Tôn, gia chủ Uggata không nói đến lỗi của những Tỳkhưu 
phạm giới, Ngài Uggata chỉ tán thán những vị Tỳkhưu có giới hạnh. 

Có lần, Đức thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, gia chủ Ủgga thành Hatthigama thành tựu được tám điều “kỳ 
diệu”, rồi Đức Thế Tôn đứng dậy đi vào Hương thất. 

Hôm sau một Tỳkhưu đi khất thực nơi làng Hatthi, đến tư gia của gia chủ Ủggata. 
Gia chủ Uggata thỉnh vị Tỳkhưu vào trong nhà, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, vị Tỳkhưu 
nói rằng: 

- Này gia chủ, Đức Thế Tôn dạy “ông có được 8 điều kỳ diệu”, đó là những điều gì 
vậy?. 

- Thưa Ngài, Đức Thế Tôn nói đến tám điều kỳ diệu nào, tôi không biết rõ. Còn tôi 
có tám điều được tôi biết rõ là. 

1'- Ngay khi gặp Đức Thế Tôn, cơn say của tôi biến mất. 

2 Đức Thế Tôn giảng pháp thoại đến tôi; nghe xong “Tuần tự pháp” và “lý Tứ đế”; 
tôi chứng đạt được Thánh quả Anägami (Bất Lai). 

3- Tôi có bốn người vợ trẻ đẹp, tôi cho họ được tự do như ý; một người muốn lập 
gia đình với người đàn ông khác, tôi trao vợ đến người đàn ông ấy, tâm tôi không hề 
thay đổi. 

4- Đại tài sản này, tôi thường cúng dường đến bậc sống đời sống phạm hạnh. 

5- Cố gắng hộ trì đến bất kỳ vị Tỳkhưu nào, không hề có sự phân biệt. 

6- Khi nghe vị Tỳkhưu thuyết pháp, tôi chú ý lằng nghe. Nếu vị Tỳkhưu không 
thuyết pháp, tôi thuyết pháp với sự chú ý đến vị ấy. 

7 Các vị chư thiên thường đến nói chuyện: “Này gia chủ, Đức Thế Tôn giảng pháp 
hoàn hảo ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn giữa, ở giai đoạn cuối”, tôi đáp rằng:” Này Thiên 
nhân, dù ngươi có hay không nói, Đức Thế Tôn luôn giảng pháp “hoàn hảo ở giai đoạn 
đầu, hoàn hảo ở giai đoạn giữa, hoàn hảo ở giai đoạn cuối”. Và tôi không hề tự hào khi 
được nói chuyện với chư Thiên. 

8 Không lo sợ khi mệnh chung, vì Đức Thế Tôn có dạy “tôi không sinh lại cõi này 
nữa”. 

Vị Tỳkhưu ấy bạch lại Đức Thế Tôn về câu chuyện này, Đức Thế Tôn xác nhận: 
“Đó là tám pháp kỳ diệu mà Như Lai tán thán gia chủ Ugga ở Hatthigama”®). 

Vào thời thích hợp, nơi Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), Đức Thế Tôn ban cho gia 
chủ Uggata địa vị tối thắng. 

Etadaggam, bhikkhave, mama savakanam upäsakanam sanghupatthakanam 
yadidam hatthigamako uggato gahapati. 

“Này các T;khưu, trong hàng cận sự nam đệ tử, “hộ trì Tăng chúng” tối thắng là gia 
chú Dggata ở hatthigama”6). 


Œ)- AA.1. 214. 
Ø)- A.Iv.212. 
ö)- Ai. 26. 
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Trong Tương Ưng kinh có ghi nhận bài kinh do gia chủ Ủggata ở Hatthigama bạch 
hỏi Đức Thế Tôn, như sau. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện 
tại, không được hoàn toàn tịch tịnh; một số hữu tình ngay trong hiện tại, được hoàn 
toàn tịch tịnh? 

Đức Thế Tôn dạy: “Do nắm giữ sắc, thỉnh... nên không được tịch tịnh; do không nắm 
giữ sắc, thinh..; nên được tịnh tịnh”0). 

13-Mahanama. 

Là người bộ tộc Licchavr, Mahänama (Má-Ha-Na-Má) khi dạo trong Đại Lâm, nhìn 
thấy những thanh niên hung bạo Licchavï đang đứng chấp tay hầu Đức thế Tôn, 
Mahanäma hân hoan tán thán rằng: 

- Chúng sẽ thành người Vajji, chúng sẽ trở thành người Vajji... 

14- Bhaddiya. 

Khi Đức Thế Tôn trú ở “Giảng đường nóc nhọn” nơi Đại Lâm trong thành Vesali 
(VệXá). Rồi Bhaddiya (Phách-Đí-Dá) người Licchavi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch 
hỏi rằng (tóm lược như sau). 

- Bạch Thế Tôn, con được nghe rằng: “Samôn Gotama là nhà huyễn thuật, biết được 
huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo”. 

Bạch Thế Tôn, có phải những ai nói như vậy là nói đúng sự thật, không có xuyên tạc 
Đức Thế Tôn với điều không thật? Bạch Thế Tôn, chúng con không có ý xuyên tạc Đức 
Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya, 

*Chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết. 

*Chớ có tin vì nghe theo truyền thống. 

*Chớ có tin vì nghe người ta nói 

*Chớ có tin vì kinh tạng truyền tụng (pitakasampadanena). 

*Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình (takkahetu). 

*Chớ có tin vì đúng theo một lập trường (nayahetu). 

*Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện (äkãraparivitakkena). 

*Chớ có tin vì phù hợp với định kiến (ditthinijjhanakkhantiy3). 

*Chớ có tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền (bhavya rũpatäya). 

*Chớ có tin vì vị Samôn là Bậc Đạo sư của mình. 

Này Bhaddiya, khi nào ngươi tự biết rõ như sau: “Các pháp này là bất thiện, các 
pháp này là có tội, bị người trí chỉ trích, nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất 
hạnh, đau khổ; thời này Bhaddiya, ngươi hãy từ bỏ chúng”. 

Này Bhaddiya, ngươi nghĩ thế nào? Tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, 
đưa đến hạnh phúc hay đau khổ? 

- Bạch Thế Tôn, bất hạnh. 

- Này Bhaddiya, người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ 
(pariyadinnacitto), giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người. nói láo, khích 
lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya, ngươi nghĩ thế nào? Sân khi khởi lên... si khi khởi lên... lòng hung 
bạo (saraddho) khi khởi lên trong nội tâm người nào, đưa đến hạnh phúc hay đau khổ? 

- Bạch Thế Tôn, bất hạnh. 


@)- S¡v. 109. 
156 


- Người có lòng hung bạo, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu 
tình, lấy của không cho, đi đến vợ người. nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. 
Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya, điều ta vừa nói với ngươi: “Chớ có tin vì nghe truyền thuyết... chớ 
có tin vì vị Samôn là Bậc Đạo sư của mình”. 

Khi nào ngươi biết rõ những pháp này là bất thiện, đưa đến bất hạnh, đau khổ, 
ngươi hãy từ bỏ chúng... 

Này Bhaddiya, khi nào ngươi tự mình biết rõ như sau: “Những pháp này là thiện, 
các pháp này không có tội, không bị người trí chỉ trích, nếu thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc an lạc; thời này, Bhaddiya ngươi hãy chứng đạt và an trú. 

Này Bhaddiya, không tham khi khởi lên trong nội tâm, mang lại hạnh phúc hay bất 
hạnh? 

- Bạch Thế Tôn, hạnh phúc. 

- Người không tham, không bị tham chinh phục, không mất tự chủ, không giết các 
loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói dối; không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy hạnh phúc an lạc lâu 
dài không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya, ngươi nghĩ thế nào? Không sân... không si... không hung bạo khi 
khởi lên trong nội tâm, mang lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Bạch Thế Tôn, hạnh phúc. 

- Người không hung bạo, không bị hung bạo chinh phục, không mất tự chủ, không 
giết các loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói đối; 
không khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy hạnh phúc an lạc 
lâu dài không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya, ngươi nghĩ thế nào? Các pháp này là thiện hay bất thiện? 

-Bạch Thế Tôn, là thiện... 

Sau khi nghe dứt thời pháp thoại, Bhaddiya xin quy ngưỡng Tam Bảo trọn đời, ước 
mong thân bằng quyến thuộc cùng thân hữu của mình bị huyễn thuật này cám dỗ.. 0. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích rằng: “Sau khi nghe thời Pháp thoại, 
Bhaddiya người Licchavr chứng đạt Thánh quả Dự Lưu”): 

15- Nandaka. 

Nandaka (NÑan-Đá-Ká) là vị Đại thần người Licchavi. 

Đại thần Nandaka có đến viếng Đức Thế Tôn nơi “Giảng đường nóc nhọn” trong Đại 
Lâm của kinh thành Vesali. 

Đức Thế Tôn dạy Đại thần Nandaka người Licchavi đang ngồi một bên rằng: 

- Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất thối đối với ân đức Phật, ân đức 
Pháp, ân đức Tăng và thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính đưa đến 
Thiền định và quyết chắc chứng quả giải thoát. 

Này Nandaka, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp này, được liên hệ đến tuổi 
thọ chư thiên và loài người, liên hệ đến dung sắc, an lạc, danh tiếng, sức mạnh, 
liên hệ đến quyền lực (adhipateyya) chư thiên và loài người. 

Khi ấy, một người hầu đã nói với Đại thần Nandaka rằng: 

- Thưa Tôn giả, nay đã đến giờ tắm. 


)- Xem Ai. 190. 
2)- AA.i.558. 
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- Này bạn, đó là sự tắm rửa bên ngoài, vừa đủ cho ta là sự tắm rửa bên trong, tức là 
tâm tịnh tín đối với Đức Thế Tôn0'). 

16- Trưởng lão nỉ Jenti. 

Về tiền sự cũng như hiện kiếp của bà Jentii (Cheng-Ti) (còn được viết là Jentãa 
(Cheng-Ta)), giống như bà Abhirũpa Nandaä (Nan-Đa tuyệt sắc)(2; nhưng Trưởng lão nỉ 
Jenti sinh vào mộtr gia đình Hoàng tộc của bộ tộc Licchavi trong thành Vesali (VệXá). 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp thoại, bà chứng Thánh quả ALaHán, khi hồi 
tưởng lại những biến đổi từ thân, bà hân hoan nói lên kệ ngôn. 

21- Ye ime satta bojjhanga, maggä nibbänapattiyä; 

Bhãvitã te mayä sabbe, yatha buddhena desita. 

“Chính bảy giác chi3 này, là đường đạt Níp Bàn. 

Tất cả ta tu tập, như lời Đức Phật dạy”. 

22- Dittho hi me so bhagavä, antimoyam samussay0; 

Vikkhmo jätisamsäro, natthi dãni punabbhavo “ti. 

“Ta thấy được Thế Tôn), đây thân tụ cuối cùng®). 

Vòng sinh tử đoạn tận, nay không còn tái sinh” (HT.TMC d) 6), 

17- Trưởng lão nỉ Vasifhi. 

Thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, nàng Väsetthi (Qua-Sét-Thi) sinh vào một gia tộc 
quyền quí trong kinh thành Vesäli. 

Khi trưởng thành nàng Vãäsetthï được gả vào một gia tộc tương xứng và nàng sống 
hạnh phúc với chồng, có được đứa con đầu, khi con nàng mới tập chạy thì mệnh chung. 

Nàng Vasetthi quá đau khổ vì đứa con thân yêu chết trở nên mất trí. Khi các thân 
tộc đến chữa bịnh cho chồng, nàng bỏ nhà trốn đi lang thang khắp nơi với thân lõa thể. 

Khi đi đến thành Mithila (Mí-Thí-La), duyên lành đã đến, nàng nhìn thấy Đức Thế 
Tôn đang du hành trên đường với sự trang nghiêm thanh tịnh và thong dong tự tại. Do 
nhờ Phật lực, tâm nàng định tỉnh trở lại cảm thấy hổ thẹn, cư dân cho nàng y choàng để 
che thân, nàng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn giảng pháp vắn tắt đến nàng, nàng xin được xuất gia trong Ni đoàn. 

Sau khi xuất gia, nàng thực hành mọi bổn phận của mình trong Ni đoàn, rồi nỗ lực 
tu tập thiền quán; với trí tuệ chín muồi nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán cùng với 
Pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 

Khi hồi tưởng đến sự thành đạt của mình, nàng hân hoan nói lên kệ ngôn. 

133- Puttasokenaham attä, khittacittã visaññini; 

Naggã pakinnakesï ca, tena tena vicariham. 
“Ta sầu muộn vì con; khổ tâm cuồng tưởng loạn, 
Lỏa thể, tóc rối ren; đời sống vậy, ta sống”. 
134- Vithi sankärakutesu, susane rathiyäsu ca; 
Acarim tĩni vassani, khuppipäsäsamappitä. 
“tang thang đường đồng rác; nghĩa địa, đường xe đi. 
Ba năm ta đã sống; kham khổ, chịu đói khát”. 
135- Athaddasaäsim sugatam, nagaram mithilam pati; 
Adantanam dametäram, sambuddhamakutobhayam. 
“Rải ta thấy Thiện Thệ; Đến thành Mí-Thí-La. 

Điều ngự kẻ chưa điều; bậc Giác ngô, vô quý”. 


)- S.v, 389. Licchavi (Nandaka) suttam (Kinh Licchavi hay Nandaka). 

Ø)- Xem những tập sau -Ns. 

3)- Bảy giách chỉ (Bojjhanga) là: Niệm giác chị, trạch pháp giác chi, tấn giác chỉ, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định 
giác chỉ và xả giác chỉ. 

)- Hàm ý là : “Ai thấy Phật là thấy Pháp; ai thấy Pháp là thấy Phật” (xem Itivuttaka, kinh số 92). 

6)- Samussayo. 

(6)- ThigA. 27; Thig. kệ ngôn sô1 21- 22. Jentattherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão niJentã). 
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136- Sacittam patiladdhana, vanditvana upävisim; 

So me dhammamadesesi, anukampäya gotamo. 

“Lấy lại tâm bình tĩnh; ta đến gần đánh lễ 

Thương ta Gô-tá-má; Ngài thuyết pháp cho ta”. 

137-Tassa dhammam sunitvana, pabbajim anagariyam; 

Yuñjanti satthuvacane, sacchakasim padam sivam. 

“Nghe Ngài thuyết pháp xong; ta xuất gia không nhà. 

Tùy hành lời Đạo sư; ta chứng đạo an ổn()”, 

138- Sabbe sokã samucchinnäa, pahina etadantikã; 

“Mọi sầu muộn chặt dứt; đoạn tận, được chấm dút. 

Ta liễu tri nền gốc); từ đấy, sầu muộn sinh” (HT-TMC d) ö). 

*XTrưởng lão Sujata. 

Được biết Balamôn Sujata (Sú-Cha-Tá) ở Baranasi (BaLaNại), cha của Trưởng lão 
ni Sundari (Sun-Đá-Ri). 

Trong một đám táng của con mình, ông được gặp Trưởng lão ni Väsetthi, nghe bà 
thuật lại chuyện của bà. 

Bàlamôn Sujäta đi đến thành Mithila (Mí-Thí-La) yết kiến Đức Thế Tôn, rồi xin gia 
nhập Tăng đoàn. 

Ngài Sujata nỗ lực hành pháp và chứng đắc Thánh quả ALaHán chỉ sau ba ngày tu 
tập. 

Ngài Sujata có thể là vị Tôn giả được Đức Thế Tôn tán thán trong tập Tương Ưng 
kinh. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Savatthi (XáVệ). Đức Thế Tôn thấy Tôn giả 
Sujata (Sú-Cha-Tá) từ xa đi đến, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, thiện nam tử này thật sự chói sáng cả hai phương diện. Vị ấy đẹp 
trai, khả ái, ưa nhìn, đầy đủ với dung sắc mỹ diệu. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình 
chứng tri, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh; vì mục đích này, con các 
lương gia chân chánh xuất gia, sống đời sống không gia đình. 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Sobhati vataäyam bhikkhu, ujubhũtena cetasä; 

Vippayutto visamyutto, anupadaya nibbuto; 

Dhãäreti antimam deham, jetvä märam savahini“nti. 

“Tkhưu này chói sáng; với tâm tư chánh trực. 

Ly kiết sử, ly ách; không chấp, không sinh lại. 

Chiến thắng ma quân xong; thọ trì thân tối hậu” (HT.TMC d)®). 

*XTrưởng lão nỉ Sundarï. 

Nàng Sundarï (Sun-Đá-Ri) là ái nữ của Bàlamôn Sujata (Sú-Cha-Tá) ở kinh thành 
Baranasi (BaLaNai), vì có thân hình xinh đẹp nên được gọi là Sundar1. 

Khi nàng khôn lớn thì người anh trai của nàng mệnh chung, cha nàng là Bàlamôn 
Sujata quá đau khổ đi lang thang khắp nơi, ông được gặp Trưởng lão ni Väsetthi. 
Trưởng lão ni Vasetthi hỏi Bàlamôn Sujäta đau khổ vì chuyện gì? 

Bàlamôn Sujata trả lời bằng kệ ngôn. 

313- Petani bhoti puttani, khadamanä tuvam pure; 

Tuvam divä ca ratto ca, ativa paritappasi. 


đ)- Sivam. 

(2)- Vatthu. 

)- ThigA. 124 ; Thig. 133-138. Vasetthitherrgatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Väsetth)). 
()- ThigA. 229. 

6)- Sii. 278. 
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“Hối nữ Bàlamôn; những con nàng đã chết. 

Trong thời gian quá khứ; thần chết ăn nghiến chúng. 

Cả ngày và cả đêm; khổ đau nung nấu nàng”. 

314- Sajja sabbani khaditva, sataputtani brahmann; 

Vasetthi kena vannena, na ba|ham paritappasi. 

“Nay có đến bảy con0), bị thần chết vồ lấy. 

Nhưng này Väserhï; chính vì lý do2) gì? 

Nàng không bị đau khố; não hại và nung nấu” 

Vasetthi. 

315- Bahũini puttasatani, ñãtisanghasatanl ca; 

Khaditãni atitamse, mama tuyhañca brahmana. 

“Nhiều trăm con trai ta; hằng trăm chúng bà con. 

Đã bị thần chết ăn; của ta và của ngươi”. 

316- Saham nissaranam ñatvä, jatiyä maranassa ca; 

Na socami na rodämi, na cäpi paritappaylm”. 

“Ta biết đường giải thoát; khỏi sinh và khỏi chết. 

Ta không sầu, không khóc; ta không bị nung nấu”. 

Bàlamôn Sujata hỏi “làm sao nàng giải thoát khỏi đau khổ như vậy?” qua kệ ngôn. 

317- Abbhutam vata väsetthi, vacam bhãsasi edisim; 

Kassa tvam dhammamañnaya, giram bhãsasi edisim”. 

“Hối nàng Vasetthr; vi diệu thay lời người. 

Nàng biết pháp của ai; nàng nói được như vậy?”. 

Vãseffh1. 

318- Esa brahmana sambuddho, nagaram mithilam pati; 

Sabbadukkhappahanaya, dhammam desesi pãninam. 

“Hối này Bàlamôn; bậc Chánh Đảng Giác này. 

Ở thành Mithila; Ngài thuyết cho hữu tình. 

Chánh pháp (thát vi diệu); đoạn tận mọi khổ đau”. 

319- Tassa brahme arahato, dhammam sutvä nirũpadhim; 

Tattha vinnñatasaddhammäa, puttasokam vyapaänudim. 

“Hối này Bàlamôn; ta nghe La Hán ấy. 

Thuyết pháp không sinh y9); ở đây nhờ hiểu rõ. 

Ta biết pháp vi diệu; sầu vì con quét sạch)”, 

Khi được biết Đức Thế Tôn đang trú ở thành Mithilã (Mí-Thí-La), Bàlamôn Sujata 
( Sú-Cha-Tá) liền lên xe đi đến thành Mithila để yết kiến Đức Thế Tôn ngay lập tức. 

320- So ahampi gamissämIi, nagaram mithilam pati; 

Appeva mam so bhagava, sabbadukkha pamocaye”. 

“Con sẽ đi ngay đến; thành phố Mithila. 

Mong bác Thế Tôn; giúp con thoát mọi khổ”. 

Khi đến thành Mithilã (Mì-Thí-La), Bàlamôn tìm đến nơi Đức Thế Tôn dang trú 
ngụ, đi vào đánh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại đến Bàlamôn Sujata, Bàlamôn Sujäta khởi niềm 
tin xin được xuất gia trong Tăng đoàn. Ngài Sujata tỉnh cần hành pháp và chứng Thánh 
quả ALaHán Tam Minh sau ba ngày xuất gia. 

321- Addasa brahmano buddham, vippamuttam nirũpadhim; 


6)- Trưởng lão ni Vãsetthi chỉ mất một người con; nhưng Bàlamôn Sujäta nói là “bảy người con”. Bản Sớ giải giải 
thích “đây chỉ là một cách nói”. 

2)- Vannena. 

3)- Nirũipadhim 

)- VWapanudim. 
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Svassa dhammamadesesi, muni dukkhassa päragũ. 

“Bàlamôn thấy Phát; bậc giải thoát vô sinh0). 

Bác Mâuni vượt khố; thuyết pháp cho vị ấy”. 

322- Dukkham dukkhasamuppadam, dukkhassa ca atikkamam; 

Ariyam catthangikam maggam, dukkhũpasamagaminam. 

“Thuyết khổ, khố tập khởi; vượt qua sự đau khổ. 

Thuyết Thánh đạo tám ngành; con đường lắng dịu khổ”. 

323- Tattha viññatasaddhammo, pabbajjam samarocayl; 

Sujato thi rattihi, tisso vi]jaä aphassay. 

“Ở đây, hiểu diệu pháp; hoan hý chọn xuất gia). 

Sujata ba đêm; chứng đạt được ba Minh”. 

Trưởng lão Sujata bảo người đánh xe: “Hãy về nhà chúc mừng nữ Bàlamôn được 
sức khỏe, không bệnh và báo tin “Bàlamôn Sujata đã xuất gia và chứng được Tam Minh, 
ngươi sẽ nhận được tiền thưởng là một ngàn đồng vàng. 

324- Ehi sarathi gacchahi, ratham niyyadayahimam; 

Arogyam brahmanim vajja, pabbaji dãni brahmano; 

Sujãto tThi ratfihI, tisso v1JJa aphassay1”. 

“Hãy đi, người đánh xe; đánh xe này về nhà). 

Chúc nữ Bàlamôn; được sức khỏe, không bệnh. 

Và nói vị Phạm chí; nay đã xuất gia rồi. 

Sujata ba đêm; chứng đạt được ba minh. 

Người đánh xe của Bàlamôn Sujãta mang xe về thành Baranasi báo lại cho gia đình 
Bàlamôn Sujata biết. 

- Thưa các người, gia chủ Sujãta đã xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn Gotama rồi, Ngài chứng đạt được ba Minh. 

Rồi tường thuật mọi việc đến gia tộc Bàlamôn Sujäta. 

325- Tato ca rathamaädäya, sahassañcapi särathi; 

Arogyam brahmanivoca, “pabbaji dãni brahmano; 

Sujato thi rattihi, tisso vi]jä aphassay1”. 

“Người đánh xe lấy xe; cùng với ngàn đồng tiền. 

Chúc nữ Bàlamôn; được sức khỏe, không bệnh. 

Và nói vị Phạm chí; nay đã xuất gia rồi. 

Sujata ba đêm; chứng đạt được ba Minh”. 

Nữ Bàlamôn (vợ gia chủ Sujäta) cho người đánh xe một ngàn đồng vàng luôn cả cổ 
xe. 

326- Etancaham assaratham, sahassañcapi sarathi; 

Tevijjam brahmanam sutvä, punnapattam dadämi te. 

“Hối này người đánh xe; xe ngựa, ngàn tiền này. 

Khi nghe vị Phạm chí; đã đạt được ba Minh. 

Ta cho ngươi đầy bát; cả xe và ngàn tiền”. 

Nhưng người đánh xe từ chối, nói rằng: 

- Thưa nữ Bàlamôn, bà hãy giữ lại cổ xe cùng ngàn tiền vàng này. Tôi chỉ xin bà 
được xuất gia theo như ông chủ Sujata. 

Được nữ Bàlamôn chấp thuận, người đánh xe đã xuất gia trong Tăng đoàn của Đức 
Thế Tôn. 

327- Tuyheva hotvassaratho, sahassahcapi brahmanl; 


đ)- Nrũpadhim 

(2)- Samarocayl 

3)- Niyyadayahimam. 
4- Punnapattam. 
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Ahampi pabbajissami, varapaññassa santike. 

“Hối nữ Bàlamôn; hãy giữ lại cho người. 

Xe ngựa và ngàn tiền; tôi sẽ đi xuất gia. 

Sống thân cận, gần gúi; bậc trí tuệ tối thắng”. 

Nghe và chứng kiến mọi việc, nàng Sundar1 suy nghĩ: “Giáo pháp này thật kỳ diệu, 
cha ta chẳng màng đến đại tài sản này, ngay cả người đánh xe nghèo khổ cũng từ khước 
món tiền lớn đủ để sống trọn đời cùng với cổ xe ngựa có giá trị như một tài sản lớn. Ta 
sẽ xuất gia trong Giáo pháp diệu kỳ này”. 

Nàng thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, con muốn được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Này con, tài sản này hiện thuộc về của con, con hãy nhận lãnh và thọ hưởng đại tài 
sản này đi. 

328- Hatthï gavassam manikundalañca, phĩitañcimam gahavibhavam pahaya; 

Pita pabbajito tuyham, bhuñja bhogani sundari; Tuvam dayadika kule”. 

“Voi, trâu bò và ngựa; châu báu và vòng vàng0). 

Những gì làm gia tài; trở nên giàu có này. 

Cha con đã xuất gia; đã bỏ lại tất cả... 

Này con Sundarï; con thừa tự gia đình. 

Hãy thọ hưởng tài sản; con thờa tự gia đình. 

Hãy thọ hướng tài sản (của đại gia đình này) ”. 

- Thưa mẹ, tài sản này chẳng có ý nghĩa chỉ với con cả, cha đã bỏ tất cả để đi xuất 
gia, tựa như người nhỗ bỏ nước bọt; con không là người thọ nhận nước bọt của người 
khác. Con chỉ muốn xuất gia, mẹ hãy cho con xuất gia vậy. 

329- Hatthï gavassam manikundalañca, ranmam cimam gahavibhavam pahäya; 

Pitã pabbajito mayham, puttasokena attito; 

Ahampi pabbajissami, bhãtusokena attitä. 

“Voi, trâu bò và ngựa; châu báu và vòng vàng). 

Những gì làm gia tài; trớ nên cám dỗ) người. 

Sầu khổ vì đứa con; cha con đã xuất gia. 

Đã từ bỏ tất cả; gia sản sự nghiệp này. 

Con nay sẽ xuất gia, sầu khố vì anh con”. 

- Này con, con đã nói như thế thì mẹ biết nói gì hơn nữa. 

330- So te ij]hatu sañkappo, yam tvam patthesi sundan; 

Uttitthapindo uñcho ca, pamsukulañca cvaram; 

Etani abhisambhonti, paraloke anäsavä. 

“Hối này Sundarï; nếu đấy, ước nguyện con. 

Mong rằng tâm tư ấy; được thành tựu viên mẫn. 

Nuôi sống bằng đồ ăn4); tích lấy nhờ khất thực). 

Y áo được tác thành; với miếng vi lượm lặt. 

Những nếp sống như vậy; được thành tựu viên mẫn. 

Khiến ô nhiễm đoạn tận; trong thế giới đời sau”. 

Khi được mẹ cho phép xuất gia, nàng Sundari bỏ lại tất cả tài sản như những vật vô 
giá trị, xuất gia sống đời sống không nhà. 

Nhờ pháp độ tích lũy trong quá khứ cùng với trí tuệ chín muồi, nàng tinh cần tu tập 
thiền quán, không bao lâu sau nàng Sundari chứng đạt Thánh quả ALaHán Tam Minh. 


đ)- Manikundalam. 
2)- Manikundalam. 
3)- Rammam . 

4)- Uttittha. 

6)- Uncho. 
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Sống an lạc trong sự hân hoan được giải thoát, nàng suy nghĩ : “Ta sẽ rống lên tiếng 
rống con sư tử trước Bậc Đạo sư”. 

Trưởng lão ni Sundar1 xin phép Tế độ sư đi đến thành Savatthi (XáVệ) để đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 

Sundar7 

331- Sikkhamanaya me ayye, dibbacakkhu visodhitam; 

Pubbeniväsam jãänämi, yattha me vusitam pure. 

“Kính thưa Trưởng lão ni; con đã học, tu tập. 

Thiên nhẫn được thanh tịnh; con biết các đời trước. 

Tại chỗ con được sống; trước kia như thế nào”. 

332- Tuvam nissaya kalyanl, therï sanghassa sobhane; 

Tisso vijjaä anuppatta, katam buddhassa säsanam. 

“Nhờ Ni sư, con được; ôi ! Bạn lành của con. 

Bác sáng chói tốt đẹp; trong chúng Trưởng lão ni. 

Ba Minh đã chứng đạt; lời Phát dạy làm xong”. 

333- Anujanahi me ayye, icche savatthi gantave; 

Sihanadam nadissãmi, buddhasetthassa santike. 

“Ni sư hãy cho phép; con đi đến XáVệ. 

Con sẽ rống vang lên; tiếng rống con sư tử. 

Trước mặt bậc Giác ngộ; Phật Đà bác tối thượng”. 

NI sư. 

334- Passa sundari sattharam, hemavannam harittacam; 

Adantanam dametäram, sambuddhamakutobhayam. 

“Hối này, Sundarï; nàng thấy Bác Đạo Sư. 

Màu da sắc màu vàng; như vàng ròng sáng chói0). 

Bác Chánh Đẳng Chánh Giác; không điều gì sợ hãi. 

Bác điều phục được; kẻ chưa được điều phục”. 

Được Tế độ sư đồng ý, nàng với số đông Tỳkhưu ni rời thành Baranasi (BaLaNại) đi 
đến thành Savatthi, nơi Đại tự KỳViên. 

Nhìn thấy Trưởng lão ni Sundarï (Sun-Đá-Ri) đang đi đến, Đức Thế Tôn thấu hiểu 
tất cả. 

335- Passa sundarimäyantim, vippamuttam nirũpadhim; 

Vitaragam visamyuttam, katakiccamanäsavam. 

“Đang đi đến trước Ngài; Ngài thấy Sundarr. 

Ly tham, không hệ lụy; giải thoát không sinh y. 

Đã làm việc phải làm; không còn các ô nhiễm”. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, nàng đứng sang một bên, xem như nàng là 
con gái của Đức Thế Tôn được sinh ra từ Pháp. 

Trước Đức Thế Tôn và hàng tứ chúng, nàng nói lên những kệ ngôn. 

336- Baranasito nikkhamma, tava santikamagatä; 

Savika te mahävïra, pade vandati sundari. 

“Tờ thành BaLaNại; con đã bước ra đi. 

Con đi đến bậc Đại Hùng; con là Sundarr. 

Con chính đệ tứ Ngài; con đảnh lễ chân Ngài”. 

337- Tuvam buddho tuvam sattha, tuyham dhitãmhi brahmana; 

Orasä mukhato jäta, katakiccä anäsavä. 

“Ngài là bác Giác Ngó; Ngài là Bác Đạo Sư. 

Con là con gái Ngài; ôi! Bác Bàlamôn. 


đ)- Akutobhayam. 
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Con sinh từ miệng Ngài; đã làm việc phải làm. 

Không còn có ô nhiễm; con là Sundarï”. 

Đức Thế Tôn tán thán nàng Sundar1 rằng. 

338- Tassä te svagatam bhadde, tato te aduragatam; 

Evanhi dantã äyanti, satthu padãni vandikã; 

Vitaragä visamyutta, katakiccä anasavä. 

“Hiền nữ), Ta mừng con; đường còn lại không xa. 

Như vậy, bậc tự điều; đánh lễ chân Đạo Sư. 

Bác ly tham (ly hé); không hệ lụy trói buộc. 

Đã làm việc phải làm; không còn các ô nhiễm” (HT:TMC d) 2). 

Tiên sự. 

Cách hiền kiếp này trở về 31 kiếp trái đất trước, vào thời Đức Thế Tôn Vessabhi 
(Quét-Sá-Phu) còn hiện thế, tiền thân nàng Sundari có cúng dường đến Đức Thế Tôn 
một muỗng vật thực. 

Với phước lành này, hậu thân nữ gia chủ ấy được làm phu nhơn của vua Chuyển 
Luân 50 lần®), 

18- Tôn giả Sabhiya. 

Có thể là Trưởng lão Sabhiya (Sá-Phí-Dá) hậu thân của một trong 5 vị hành pháp 
thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa ( CaDiếp)12. 

Trong tập Tương Ưng kinh có ghi nhận. 

Một thời Tôn giả Sabhiya Kaccana, trú ở Nadikaã (Na-Đí-Ka) nơi “ngôi nhà bằng 
gạch”. Du sĩ Vacchagotta (Quách-Chá-Gốt-Tá) đi đến Tôn giả Sabhiya Kaccana (Sá-Phí- 
Dá Kách-Cha-Ná), sau những lời thăm hỏi thân hữu, du sĩ Vacchagotta hỏi Tôn giả 
Sabhiya Kaccana rằng: 

-Thưa Tôn giả Kaccana (Kách-Cha-Ná), có phải “Như Lai có tồn tại sau khi chết?”. 

- Này Vaccha (Quách-Chá), Thế Tôn không có trả lời “Như Lai có tồn tại sau khi 
chất?”. 

- Thưa Tôn giả Kaccana, thế là “Như Lai không có tồn tại sau khi chết?”. 

- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời “Như Lai không có tồn tại sau khi chết?”. 

- Thưa Tôn giả Kaccana, thế là “Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi 
chất?”. 

- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời “Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau 
khi chết?”. 

- Thưa Tôn giả Kaccana, thế là “Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại 
sau khi chất?”. 

- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời “Như Lai không có tồn tại và không không 
có tồn tại sau khi chết?”. 

-Thưa Tôn giả Kaccana, do nhân gì, do duyên gì? Samôn Gotama không trả lời 
những vấn đề ấy? 

- Này Vaccha, nếu do nhân gì, duyên gì được trình bày “người ấy có sắc hay không 
có sắc”; “người ấy có tưởng hay không có tưởng hay không không có tưởng”. Nếu nhân 
ấy, duyên ấy diệt mất, thì lấy gì trình bày “người ấy có sắc hay người ấy không có sắc”; 
“người ấy có tưởng hay không có tưởng”. 

- Thưa Tôn giả Kaccäna, Tôn giả xuất gia được bao lâu? 

- Thưa Tôn giả, không lâu. chỉ có ba năm. 


1)- Bhadda. 

2)- Thig. 3 13-338. Sundarritherigatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Sundar]). 
3)- ThigA. 228. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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- Hãy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại thấy được nhiều như vậy. Còn nói gì đến 
các vấn đề vi diệu0!). 

Giải. 

*Cho rằng: “Như Lai có tồn tại sau khi chết”, là rơi vào thường kiến. 

*Cho rằng: “Như Lai không có tồn tại sau khi chết”, là rơi vào đoạn kiến. 

*Cho rằng: “Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết”. Nghĩa là “một phần 
tồn tại, một phần không tồn tại; như danh tồn tại còn sắc không tồn tại”. Khi chấp nhận 
chủ thuyết này, là “rơi vào thường kiến cùng đoạn kiến”. 

*Cho rằng: “Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết”. Nghĩa 
là: “Dường như có tồn tại, dường như không tồn tại”; nếu chấp nhận lý thuyết này là rơi 
vào “thường kiến và đoạn kiến vi tế”. 

19- Trưởng lão Vasabha. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Vasabha (Quá-Sá-Phá) sinh vào một vương tộc 
của kinh thành Vesali (VệXá) là con một Tiểu vương người Licchavi. 

Khi Đức Thế Tôn du hành đến kinh thành Vesali, Ngài Vasabha cảm phục đức độ 
cùng uy lực Đức Thế Tôn nên xin được xuất gia, sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ Giới Tỳkhưu, Ngài Vasabha nỗ lực hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt 
Thánh quả ALaHán. 

Vì tâm bi mẫn với các gia chủ, Ngài nhận tất cả những vật cúng dường của các gia 
chủ và thọ dụng những vật cúng dường ấy. 

Và Ngài bị phê phán là “người thích hưởng thụ”, nhưng Ngài không để tâm những 
lời phê bình ấy. 

Sống cạnh liêu thất của Ngài có một Tỳkhưu lừa gạt đại chúng bằng cách tỏ ra là 
“người ít ham muốn, biết đá”, vị Tỳkhưu ấy được đại chúng kính trọng và ái mộ. 

Có lần Thiên chủ Sakka (ĐếThích) dùng thiên nhẫn quán xét thế gian, thấy được sự 
kiện này; Thiên Vương Sakka hóa thân thành nhân loại, đi đến liêu thất của Ngài 
Vasabha; sau khi đảnh lễ Ngài Vasabha xong rồi, Thiên vương Sakka bạch hỏi. 

- Thưa Tôn giả Vasabha, vì sao Tỳkhưu ấy sống giả dối như thế? 

Ngài Vasabha nói lên hai kệ ngôn, chỉ trích lối sống lừa mị trên, như sau. 

139- Pubbe hanati attanam, pacchaã hanati so pare; 

Suhatam hanti attanam, vitamseneva pakkhimä. 

“Trước nó giết tự ngã; sau nó giết người khác. 

Chúng khéo giết tự ngã; như chim mồi, mồi chim”. 

140- Na brahmano bahivanno, anto vanno hi brahmano; 

Yasmim papäni kammäni, sa ve kanho sujampatĩ tì. 

“Không phải Bàlamôn; với dung sắc bên ngoài. 

Bàlamôn chính thống; phải dung sắc bên trong. 

Với ai làm ác nghiệp; người ấy là Hắc nhân. 

Là chồng của Suja2)” (HT. TMC d) 6). 

Rồi Thiên chủ Sakka đi đến liêu thất của vị Tỳkhưu giả dối, cảnh cáo vị ấy, rồi trở về 
Thiên giới. 

Tiên sự. 

Thuở quá khứ, vào thời không có Đức Chánh Giác xuất hiện trong thế gian, tiền 
thân Ngài Vasabha là một tu sĩ tóc bền (jatila)” có tên gọi là Narada (Na-Rá-Đá) sống 
trên núi Samagga với đại chúng là 14 ngàn người. 


6)- Siv. 401. 
2)- Chồng của Sujata là Sujampati; chỉ vua Trời Sakka. 
ö)- Thag. 139 - 140. Vasabhattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Vasabha). 
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Không tìm thấy người đáng được đảnh lễ, Tôn giả Narada đắp một Bảo tháp bằng 
cát ở trên bờ sông Apadika (Á-Pá-Đí-Ka) cúng dường đến ân Đức Phật. Do phước lành 
này, hậu thân Tôn giả Nãrada là thiên chủ trên cõi Trời 80 lần, là vị Đại đế nơi nhân giới 
là 300 lầnU). 

Ngài là Trưởng lão Pilinathuipiya được đề cập trong tập Apadana. 

20- Trưởng lão ni Nanda. 

Trưởng lão ni Nandã (Nan-Ða) chứng Thánh quả ANaHàm, mệnh chung nơi làng 
Nadikã (Na-Đí-Ka) và được tái sinh về cõi Tịnh cư (Suddhäväsä). Tại cối này bà Nandãä 
chứng Thánh quả ALaHán và viên tịch). 


I- Những sự kiện quan trọng. 

A- Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) viên tịch. 

Trong thời gian Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ năm nơi “Giảng đường nóc 
nhọn (Kũtägarasalä) ” trong Đại Lâm, gần kinh thành Vesali. 

Khi ấy vua Suddhodana (Tịnh Phạn) lâm trọng bịnh®). 

Các lương y tài giỏi nhất được mời đến kinh thành Kapilavatthu (CaTỳLaVe) để trị 
bịnh cho vua Tịnh Phạn, nhưng bịnh không hề thuyên giảm, có chiều hướng gia tăng. 

Đức vua Suddhodana không thể nằm yên được do khổ thọ nơi thân hành hạ. Đức 
vua chợt nhớ đến Đức Thế Tôn, Ngài suy nghĩ: “Nếu giờ đây có Đức Thế Tôn, Ngài sẽ sờ 
vào đầu của ta, Ananda (A-Nan-Đá) sờ vào mình ta, Nanda (Nan- Đá) sờ vào hai chân 
của ta, Rahula (LaHầuLa) sờ vào hai bàn chân ta; như vậy khổ thọ nơi thân của ta chắc 
chắn sẽ chấm dứt. 

*Năm việc làm trong ngày của Đức Phật. 

Theo thông lệ của Đức Chánh Giác, Đức Thế Tôn phân bố thời gian trong ngày như 
Sau. 

a- Buổi sáng Ngài ngự đi khất thực (pubbanhe pindapätañca). 
Buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đức Thế Tôn ngồi trong Hương thất để 
thiền tịnh, khi đến giờ Ngài mới ngự đi khất thực. 

Đức Thế Tôn sau khi đấp y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát, Ngài ngự đi khất thực, có khi 
Ngài ngự đi một mình; có khi Ngài ngự đi cùng các vị Tỳkhưu. 

Nếu đi một mình, Đức Thế Tôn đóng cửa Hương thất để làm hiệu). 

Đôi khi Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu theo đường hư không đến nơi nhận vật 
thực, khi ấy chỉ có những vị Tỳkhưu có thần thông theo Ngài®). Có khi nương vào Phật 
lực, tất cả các Tỳkhưu cùng đến nơi thọ thực(®). 

Có khi Đức Thế Tôn ngự đi khất thực theo cách thông thường (pakatiya), có khi 
Đức Thế Tôn ngự đi khất thực bằng thần thông kỳ diệuU'). 

b- Buổi chiều giảng pháp độ chúng sinh (sayanhe dhammadesanam). 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn nghỉ trưa bằng cách an trú tâm vào thiền tịnh. 
Có khi Ngài đi sâu vào rừng ngồi nghỉ trưa nơi cội cổ thụ, có khi Ngài trở về Hương thất; 
rồi Đức Thế Tôn ra khỏi thiền định đưa Phật trí quán xét “tìm người có duyên lành để tế 
độ”. 


4)- ThagA. ¡. 257. 

Ø)- D.ii. 91; S. v. 356. 

3)- Vua Suddhadana (Tịnh Phạn) khi ấy gần 90 tuổi, nếu tính gần 50 tuổi Ngài mới người con trai đầu là Thái tử 
Siddhattha (SïÐạtTa). Đức Thế Tôn khi ấy được 39 tuổi -Ns. 

4)- SnA.i. 271. 

6)- ThagA. 1. 65. 

®6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằg pháp độ sinh (tập 14). Chuyện nàng Visakha. 

G)- DA. ii. 470. 
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Khi đến giờ, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, sau khi rửa chân Ngài ngồi 
vào nơi được soạn sẵn trong Giảng pháp đường, thuyết giảng Pháp thoại tế độ “người 
hữu duyên”. 

c- Buổi tối Giáo giới các Tỳkhưu (padosa bhikkhu ovadam). 

Vào buổi tối, Đức Thế Tôn ra khỏi Hương thất ngự đến Giảng Pháp đường. Sau khi 
rửa chân, Ngài ngồi vào nơi được soạn sẵn Giáo giới các Tỳkhưu; có khi Ngài giảng pháp, 
có khi Ngài chế định học giới cho các Tỳkhưu. 

Nếu có vị Tỳkhưu hỏi đề mục thiền tịnh “thích hợp với khuynh hướng (carita)”, 
Đức Thế Tôn ban cho đề mục thích ứng. 

d- Nứa đêm, giải đáp thắc mắc của chư thiên (addharatte devapañhanam). 

Sau khi giáo giới các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn đi vào Hương thất thiền tịnh. 

Đến nửa đêm, các Thiên nhân đến yết kiến Đức Thế Tôn, đồng thời nêu lên những 
thắc mắc hoặc nói lên sự suy tư về Giáo pháp của mình. 

Đức Thế Tôn giải đáp những thắc mắc của chư Thiên, hoặc bổ sung hoặc chỉnh lý 
pháp do chư thiên nói lên. 

e- Gần sáng tìm người hữu duyên (paccuseva gate kale bhabbabhabbe vilokanam). 

Canh cuối của đêm (từ 2g- 6g), Đức Thế Tôn chia làm ba thời. 

Thời 1 (từ 2g-3g). Đức Thế Tôn đi kinh hành. 

Thời 2 (từ 3g- 5g). Đức Thế Tôn an trú tâm trong đại bi định, sau khi xuất định Ngài 
rải từ tâm khắp cả thế gian. 

Thời 3 (từ 5g- 6g). Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian tìm người hữu 
duyên nên tế độU). 

Vào buổi sáng hôm ấy, sau khi đưa Phật trí quán xét thế gian, hình ảnh vua 
Suddhodana lọt vào võng trí của Ngài. Đức Thế Tôn biết rằng: “Hôm nay vua 
Suddhodana sẽ mệnh chung, Đức vua đang ao ước gặp Như Lai, Ananda Nanda và 
Rahula. Hôm nay, Như Lai sẽ về thăm và tế độ vua Tịnh Phạn. 

Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Ananda đến, dạy rằng: 

- Hôm nay chúng ta sẽ trở về kinh thành Kapilavatthu để viếng vua Tịnh Phạn lần 
cuối. Hơn nữa, Đức vua có tâm hướng về chúng ta, ao ước được gặp mặt chúng ta. 

Này Ananda, hãy thông báo đến các vị Tỳkhưu biết tin này. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Änanda thông báo đến các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, hôm nay Đức Thế Tôn sẽ ngự về kinh thành CaTỳLaVệ để viếng 
thăm Đức vua Tịnh Phạn lần cuối. Các vị hãy đến cùng đến viếng thăm Đức vua Tịnh 
Phạn lần cuối. 

Chư Thánh Tăng cùng tụ hội lại có cả hai vị Thượng thủ Thinh Văn là Ngài Sariputta 
(XáLợiPhất) và Moggallana (MụcKiềnLiên). 

Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng theo đường hư không từ kinh thành Vesali 
(VệXá) đến thành Kapilavatthu (CaTỳLaVệ). 

Những vị không có thần thông nương vào Phật lực cũng đến được thành 
Kapilavatthu. Các Ngài y cứ vào hạ lạp, trước sau cùng theo sau Đức Thế Tôn tựa như 
một vệt vàng in đậm trên nền trời xanh thắm. 

Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng ngự vào cung của vua Suddhodana, đi đến 
giường của vua Suddhodana. 

Đức Thế Tôn thăm hỏi bịnh tình của vua Suddhodana. 

- Thưa Đại vương, bịnh của Đại vương như thế nào? Có dấu hiệu thuyên giảm, 
không có dấu hiệu tăng trưởng chăng? 


)- Xem DA. ii. 470. 
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Đức vua Suddhodana (Sút-Thô-Đá-Ná) nhìn thấy Đức Thế Tôn, tâm Đức vua vô 
cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bịnh tình của con không có dấu hiệu thuyên giảm, có dấu hiệu đang 
tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, có khả năng con chỉ sống được hôm nay mà thôi. 

Bạch Thế Tôn, con ao ước được Đức Thế Tôn sờ vào đầu, Ananda sờ vào mình, 
Nanda sờ vào hai chân và Rahula sờ vào đôi bàn chân. Như vậy, chắc chắc khổ thọ nơi 
thân của con sẽ chấm dứt. 

- Này Đại vương, Đại vương đừng bận tâm đến sự sống chết, Đại vương hãy tưởng 
niệm đến những Thánh quả mà Đại vương đã chứng đạt. 

Rồi Đức Thế Tôn đưa tay sờ lên đầu của vua Suddhodana, nói rằng: 

- Như Lai thực hành trọn vẹn các pháp Balamật (Parami) suốt bốn Atăngkỳ 
(asankheyya) và 100 ngàn kiếp trái đất, với mục đích tế độ chúng sinh thoát khỏi khổ, 
mang an lạc đến chúng sinh. Do oai lực pháp độ này, khổ thọ nơi thân của Đại vương hãy 
thuyên giảm. 

Đức Thế Tôn đưa tay sờ vào đầu của vua Tịnh Phạn, khổ thọ nơi thân do chứng 
bịnh của vua Suddhodana lập tức thuyên giảm ngay. 

Ngài Änanda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng bên giường bịnh của vua 
Suddhodana, phát nguyện rằng: “Tôi là người kề cận với Đức Thế Tôn, thường xuyên 
phục vụ Đức Thế Tôn. Do lời thành thật này, xin cho khổ thọ nơi thân của Đức vua hãy 
thuyên giảm”. 

Ngài Ananda đưa tay sờ vào mình của vua Tịnh Phạn, lập tức khổ thọ nơi ấy tan 
biến mất. 

Ngài Nanda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi đi đến giường bịnh của vua 
Suddhodana,phát nguyện rằng: “Tôi là người thực hành đúng theo lời dạy của Bậc Đại 
Giác. Do lời chân thật này, khổ thọ nơi thân của Đức vua hãy tan biến đi”. Rồi Ngài 
Nanda đưa tay sờ vào đôi chân của Đức vua Tịnh Phạn, lập tức khổ thọ nơi ấy biến mất. 

Ngài Rahula (LaHầuLa) cũng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đi đến giường 
bịnh của vua Tịnh Phạn, phát nguyện chân ngôn rằng: “Khi Đức Thế Tôn còn là vị Bồtát 
Vessantara (Quét- San-Tá-Rá), Ngài thực hành năm pháp đại thí), Ngài đã bố thí tôi đến 
Bàlamôn độc ác Jujaka, dù có bị Bàlamôn Jũjaka hành hạ tàn nhẫn, nhưng tôi không hề 
có tâm oán trách cha mình. Do lời chân thật này, xin cho khổ thọ nơi thân của Đức vua 
hãy tan biến”. Rồi Ngài Rahula đưa tay sờ vào đôi bàn chân của vua Tịnh Phạn. Lập tức 
khổ thọ nơi đôi bàn chân biến mất. 

Khi khổ thọ nơi thân hoàn toàn biến mất, Đức vua Tịnh Phạn cảm thấy thân thơi 
thới, liền ngồi dậy chấp tay lên đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư Tăng. 

Đức Thế Tôn biết “Đức vua đã khỏi bịnh”; Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại “Vô 
ngã (anattha)”; nghe xong thời Pháp thoại, Đức vua Suddhodana chứng đạt Thánh quả 
ATIaHán. 

Đức vua Suddhodana đưa trí quán xét thấy rằng “tuổi thọ đã mẫn”. Đức vua bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, hôm nay con đã thoát ra khỏi lưới sinh tử luân hồi. Bạch Thế 
Tôn, hôm nay tuổi thọ của con đã mãn, con xin Ngài cho con được viên tịch trong hôm 
nay. 

- Này Đại vương, Đại vương hãy làm những gì mà Đại vương nghĩ là hợp thời. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Khi ấy, các Hoàng tộc nhất là bà Mahäpajapati Gotami (Má-Ha-Pá-Cha-Pá-Tí Gô- Tá- 
Mi) than khóc, náo động cả Hoàng cung. Đức vua Tịnh Phạn nói rằng: 


6)- Năm pháp đại thí là: Bố thí tài sản, bố thí con, bố thí vợ, bố thí tứ chi và bố thí sinh mạng của mình. 
168 


- Hỡi các người, các người đừng than khóc sầu khổ như thế. Đã là chúng sinh trong 
luân hồi, tất cả đều phải chịu sự chết như nhau cả, sum hợp rồi ly tan đó là sự hiển nhiên 
của quy luật sinh tử. 

Tất cả người, vật, tài sản... đều phải bỏ lại tất cả để đi theo nghiệp riêng của mình; 
thường chúng sinh đều run sợ trước tử thần nhưng có ai thoát khỏi tay thần chết đâu. 
Các người đừng bi thương nữa, hãy đưa tâm quán xét sự chết đi; “sự chết này chẳng 
dành riêng cho một ai cả, nó dành chung cho tất cả những ai còn bị vô minh và ái dục 
trói buộc”. 

Sau khi an ủi thân tộc, làm giảm thiểu bi thương trong Hoàng tộc ThíchCa xong rồi, 
Đức vua Tịnh Phạn cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, những lỗi lầm nào do thân, ngữ, ý của con đã cố ý hay vô tình xúc 
phạm đến Đức Thế Tôn, con xin sám hối đến Đức Thế Tôn. Con xin từ giả Đức Thế Tôn 
để viên tịch. 

Nói xong, vua Tịnh Phạn nằm xuống an trú tâm vào Thánh quả ALaHán rồi viên tịch 
(Vua Tịnh Phạn là vị cư sĩ ALaHán đầu tiên trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama). 

Biết vua Tịnh Phạn đã viên tịch, Đức Thế Tôn liền dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không một chúng sinh nào thoát khỏi tay thần chết, các ngươi 
hãy suy gẫm về “sự chết”, để không còn phải sinh tử luân hồi nữa. 

Hoàng tộc dòng ThíchCa cố đè nén bi thương, nhưng khi biết vua Tịnh Phạn viên 
tịch, không còn kềm giữ nổi sự bi thương, bật lên tiếng khóc, tiếng khóc nối tiếp tiếng 
khóc, bi thương nối tiếp bi thương như triều sóng dâng trào; tiếng than khóc kể lễ vang 
động khắp hoàng cung. 

Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại về “vô thường - khổ - vô ngã” đến đại chúng. 

Dứt Pháp thoại, Đức Thế Tôn nói với Ngài Kassapa (CaDiếp) rằng: 

- Này Kassapa, Như Lai sẽ chủ trì lễ hỏa táng của Đức vua Suddhodana. Ngươi hãy 
tìm một địa điểm thích hợp để lập hỏa đài (ý Đức Thế Tôn dạy: “Nơi thiết lập đài hỏa 
táng di thể của vua Tịnh Phạn không quá xa cũng không quá gần Hoàng cung, đồng thời 
nơi đó rộng rãi để đại chúng có thể tham dự). 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Kassapa cùng Hoàng tộc tìm địa điểm thích hợp, thuận tiện để làm lễ hỏa táng 
di thể vua Tịnh Phạn, rồi thiết lập hỏa đài. 

Trong thời gian thiết lập hỏa đài, Đức Thế Tôn dạy Hoàng tộc cho người mang 
nước thơm đến, tự tay Đức Thế Tôn đở đầu vua Tịnh Phạn, Ngài Säriputta (XáLợiPhất) 
xối nước thơm vào di hài Đức vua Tịnh Phạn, Đức Thế Tôn tự tay tắm rửa kỳ cọ di thể 
của vua Tịnh Phạn cho sạch sẽ. 

Khi tắm rửa di thể vua Tịnh Phạn xong, Đức Thế Tôn tự tay tẩn liệm di thể vua Tịnh 
Phạn vào quan tài, quàng nơi cung của vua Tịnh Phạn. 

Khi hỏa đài kiến tạo xong, chư Thiên trong 10 phương thế giới hội lại nơi hỏa đài, 
mang những vật báu, thiên hoa, thiên hương... đến cúng dường, thiên hương và thiên 
hoa từ hư không rơi xuống khắp vùng hỏa đài. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) mang một nóc hỏa đài (dibyakitagara) có năm trăm 
nóc nhà mái nhọn chồng lên nhau nhiều tầng đến hỏa đài để cúng dường. 

Ngài Kassapa đi đến, sau khi đảnh lể Đức Thế Tôn xong rồi, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn. hỏa đài được thiết lập xong. 

Đức Thế Tôn tự thân khiêng quan tài của vua Tịnh Phạn đi trước, đến hỏa đài Đức 
Thế Tôn đặt quan tài vào nơi được soạn sẵn. 

Hoàng tộc hai nước Sakya (Thích Ca) và Koliya (Kô-Lí-Dá) đều có mặt trong lễ Hỏa 
táng di thể Đức vua Tịnh Phạn. 
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Bấy giờ vua Trời Sakka (ĐếThích) đi xuống hỏa đài, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đi 
vòng quanh hỏa đài ba vòng, Thiên vương Sakka lấy một viên Hỏa ngọc gọi là Jotivansi 
(Chô-Tí-Quăng-Sï), viên Hỏa ngọc này có thể đốt cháy tất cả mọi vật. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Thiên vương ĐếThích, hãy dừng lại. Việc này phải chính tự tay Như Lai thực 
hiện mới hợp lš. 

Vua Trời Sakka dâng viên Hỏa ngọc đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tự tay đặt viên 
Hỏa ngọc vào chân hỏa đài, lửa bốc cháy, chư Thiên cùng nhân loạsi mang lễ vật cúng 
dường vào hỏa đài. 

Sau khi hỏa táng di thể vua Tịnh Phạn hoàn tất, Hoàng tộc ThíchCa lập tháp tôn thờ 
XáLợi của Đức vua Tịnh Phạn. 

Đức Thế Tôn cùng chư Tăng theo đường hư không trở lại kinh thành Vesäli tiếp tục 
an cư mùa mưa), 

Soạn xong vào ngày 02.04.2015 
nhằm ngày 14-2 âI. 


0)- Xem Đại Trưởng lão Maha Thông Kham (soạn). Lịch sử Đức Phật CồĐàm. 
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